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1.Giớithiệu
Trong những năm gần đây, xuất khẩu hàng 

hóa của Việt Nam đã phát triển mạnh, đạt được 
những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào 
việc tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. 
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng liên tục với 
mức cao, phản ánh trực tiếp của việc tăng quy mô 
xuất khẩu hàng hóa và mức tăng trưởng bền vững 
của xuất khẩu trên cả phương diện số lượng và 
giá trị. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa đã có sự dịch 
chuyển mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu 

hàng chế biến sâu, hàng công nghệ; thị trường 
xuất khẩu phát triển đa dạng và ổn định…

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn còn những hạn 
chế nhất định như: quy mô hàng hóa xuất khẩu 
còn nhỏ, tăng trưởng tuy đạt tốc độ khá cao 
nhưng chưa thật sự bền vững về lâu dài; nguồn 
hàng xuất khẩu thiếu bền vững, thiếu tính liên 
kết và dễ bị tác động tiêu cực của thị trường 
nước ngoài khi có biến động; khả năng cạnh 
tranh còn hạn chế ở cả ba cấp độ: cấp độ sản 
phẩm, cấp độ doanh nghiệp và cấp độ quốc gia; 
nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là hàng 
gia công; hàng hóa xuất khẩu của Việt nam phụ 
thuộc lớn vào các doanh nghiệp FDI…

Tuy nhiên, tiềm năng xuất khẩu của Việt 
Nam vẫn còn khá lớn. Với mục tiêu phát triển 
xuất khẩu bền vững trên cơ sở cơ cấu cân đối, 
hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so 
sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam; 
nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị 
toàn cầu, là động lực phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững, cần tìm ra các giải pháp thúc đẩy xuất 
khẩu bền vững, khả thi trong thời gian giai đoạn 
đến 2030.

2.KháiquátvềxuấtkhẩucủaViệtNam
giaiđoạn2020-2023

Về quy mô hàng hóa xuất khẩu
Năm 2020 là năm Việt Nam cùng với các 

nước trên thế giới gặp nhiều khó khăn với ảnh 

XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2020-2023 VÀ GIẢI PHÁP  
ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU ĐẾN 2030

GS.TS. Ngô Thế Chi* - TS. Nguyễn Thị Hằng**

Ngày nhận bài: 29/11/2023
Ngày gửi phản biện: 30/11/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 15/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 18/12/2023

* Học viện Tài chính
** Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên; email: nthang@ictu.edu.vn

Export is considered one of the most important 
factors for the socio-economic development of 
a country. In recent years, Vietnam's exports 
have achieved positive results. However, in the 
face of unpredictable developments in the world 
economic and political situation, Vietnam needs 
to continue to promote exports for the period up 
to 2030. This article presents and analyzes an 
overview of the export situation in the coming 
period. period 2020-2023 and propose some 
solutions to boost exports in the period up to 2030.

• Key words: promoting import and export; social 
economic development; solutions to promote 
import and export.

Xuất khẩu được coi là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội của 
một quốc gia. Mấy năm qua, xuất khẩu của Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Song, trước 
những diễn biến khó lường về tình hình kinh tế, chính trị thế giới, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh xuất 
khẩu cho giai đoạn đến 2030. Bài viết này trình bày và phân tích khái quát về tình hình xuất khẩu trong 
giai đoạn 2020-2023 và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn đến 2030.

• Từ khóa: đẩy mạnh xuất nhập khẩu; phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu.
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hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. 
Song, xuất siêu của Việt Nam vẫn giữ được giữ 
vững và lập kỷ lục mới.  Theo Tổng cục Thống 
kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 
của Việt Nam đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so 
với năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập 
khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. 
Như vậy, xuất siêu 19,94 tỷ USD. Đây là mức 
cao nhất trong năm 5 xuất siêu kể từ năm 2016. 
Đáng chú ý là trong năm có 31 mặt hàng đạt kim 
ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD, chiểm 91,6% tổng 
kim ngạch xuất khẩu. Trong 31 mặt hàng này, 
có 6 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%. 
Mặt hàng có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng 
kim ngạch xuất khẩu là điện thoại và linh kiện 
với kim ngạch xuất khẩu lớn nhất 50,9 tỷ USD, 
chiếm 18,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 
1% so với năm 2019; hàng điện tử, máy tính 
và linh kiện đạt 44,7 tỷ USD, tăng 24,4%. Đặc 
biệt là xuất khẩu hàng hóa nông sản tăng mạnh 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19; kim ngạch 
xuất khẩu gạo lần đầu tiên đạt 3 tỷ USD (tăng 
9,3% so với năm 2019); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 
12. 323,3 tỷ USD, tăng 15,7%. Tuy nhiên, xuất 
khẩu thủy sản lại có xu hướng chững lại, chỉ đạt 
8,4 tỷ USD, giảm 1,8% so với năm 2019.

Năm 2021, Mặc dù đây là năm có biến động 
rất lớn bởi kinh tế thế giới và trong nước. Song, 
nhờ có sự chỉ đạo sáng suốt của Chính phủ, sự 
vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành và địa 
phương cùng với sự đồng lòng của toàn Đảng, 
toàn dân, sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng 
DN… đã giúp duy trì sản xuất và xuất khẩu, 
với tổng kim ngạch kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 
22,6% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa đạt 336,25 tỷ USD, tăng 
19% so với năm 2020. Riêng khu vực kinh tế 
trong nước đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, 
chiếm 36,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 
247,54 tỷ USD, tăng 21,1%, chiếm 73,6%. Có 
35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD, 
chiếm 93,8% kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD, chiếm 
69,7%). Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất 
khẩu một số mặt hàng chủ lực năm 2021, gồm: 

điện thoại các loại và linh kiện chiếm 99,3%, 
dệt may chiếm 61,7%, giày, dép các loại chiếm 
79,3%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 
xuất siêu 4 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế 
trong nước nhập siêu 25,36 tỷ USD, khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 
29, 36 tỷ USD.

Năm 2022, trong những tháng đầu năm, dịch 
Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Song, 
với chính sách vĩ mô phù hợp cùng với sự nỗ 
lực của các ngành, các cấp, các DN, kim ngạch 
xuất, nhập khẩu của Việt Nam vẫn đạt được kỷ 
lực với 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 
2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 371,85 
tỷ USD, tăng 10,6%. Trong đó, khu vực kinh 
tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD (tăng 6,5%), 
chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) 
đạt 276,76 tỷ USD (tăng 12,1%), chiếm 74,4%. 
Năm 2022 có 36 mặt hàng đạt 1 tỷ USD, chiếm 
94% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong số này có 
8 mặt hàng đạt 10 tỷ USD, chiếm 70,1%. Cụ thể 
là hàng điện thoại và linh kiện đạt 59, 292 tỷ 
USD, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 55,242 
tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ đạt 45,722 
tỷ USD; dệt may 37,496 tỷ USD; giày dép đạt 
23,932 tỷ USD…

Năm 2023, đáng chú ý là xuất khẩu vào 
những tháng cuối năm tăng mạnh, tháng 11 của 
năm 2023, xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ 
năm trước và có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% kim ngạch 
xuất khẩu; có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, 
chiếm 66%, điển hình là xuất khẩu mặt hàng linh 
kiện máy tính tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 
trước. Tính chung, cả năm 2023 kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa đạt 355,5 tỷ USD (giảm 4,4% so 
với năm 2022), mức giảm này được thu hẹp khá 
nhiều so với 12% trong 6 tháng đầu năm 2023. 
Trong đó, xuất khẩu của khu vực trong nước đạt 
95,55 tỷ USD, giảm 0,3%, chiếm 26,9% tổng 
kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 259,95 tỷ USD, 
goảm 5,8%, chiếm 73,1%. Có 35 mặt hàng đạt 
kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 
93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong số này 
có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 66%. 
Cụ thể là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 57,34 
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tỷ USD, điện thoại và linh kiện đạt 53,188 tỷ 
USD, máy móc thiết bị, dụng cụ 43,176 tỷ USD, 
Dệt mau 33,226 tỷ USD… Xuất khẩu các mặt 
hàng nông, lâm sản, đã có sự phục hồi khá tốt 
và được coi là một thành công lớn của ngành 
nông nghiệp, với kim ngạch xuất nhập khẩu của 
ngành này đạt 28,15 tỷ USD, tăng 12,9% so với 
năm 2022, đây là nhóm hàng duy nhất có tăng 
trưởng dương trong số 4 nhóm hàng xuất khẩu 
chính. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 
xuất siêu 28 tỷ USD (tăng hơn mức xuất siêu 
năm trước là 15,1 tỷ USD).

Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu
Năm 2020, các mặt hàng công nghiệp nặng 

và khoáng sản đạt 152,5 tỷ USD, tăng 11,3% so 
với năm 2019; các mặt hàng công nghiệp nhẹ và 
tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 100 tỷ USD, tăng 
2,4%, các mặt hàng nông, lâm sản đạt 20,3 tỷ 
USD, giảm 1,9%; các mặt hàng thủy sản đạt 8,4 
tỷ USD, giảm 1,8%.

Năm 2021, các mặt hàng công nghiệp chế 
biến chiếm tỷ trọng cao nhất với 89,2%, tăng 
0,6 điểm phần trăm so với năm 2020; các mặt 
hàng nông, lâm sản chiếm 7,1%, giảm 0,2%; các 
mặt hàng thủy sản chiếm 2,6%, giảm 0,4%; các 
mặt hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,1%, 
bằng với năm 2020.

Năm 2022, cơ cấu hàng xuất khẩu, tiếp tục 
dịch chuyển theo chiều hướng tích cực; các 
mặt hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động 
lực cho xuất khẩu, đạt 319,2 tỷ USD, chiếm tỷ 
trọng cao nhất với 89%, cao hơn năm trước là 
10,1%; các mặt hàng nông, lâm sản chiếm 6,6%, 
giảm 0,5 điểm phần trăm, các mặt hàng thủy sản 
chiếm 3%, tăng 0,3 điểm phần trăm, các mặt 
hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 
0,2 điểm % so với năm 2021.

Năm 2023, các mặt hàng công nghiệp chế 
biến chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 313,73 tỷ USD, 
chiếm 88,3%; các mặt hàng nhiên liệu và khoáng 
sản đạt 4,61 tỷ USD, chiếm 1,3%; các mặt hàng 
thủ sản đạt hơn 9 tỷ USD; các mặt hàng nông, 
lâm sản đạt 28,15 tỷ USD, chiếm 7,9% tổng kim 
ngạch xuất, tăng 0,8% so với năm trước. Các 
sản phẩm của ngành nông nghiệp năm 2023 tiếp 
tục có những đóng góp quan trọng vào tổng kim 
ngạch xuất khẩu chung, trong đó có nhiều sản 

phẩm tăng cả về khối lượng và giá trị như rau 
quả đạt 5,6 tỷ USD, tăng 65,9%, số lượng gạo 
xuất khẩu tăng 17,4%, gạo đạt 4,8 tỷ USD, tăng 
39,4%, cà phê đạt 4,2 tỷ USD, tăng 3,1%, hạt 
điều đạt 3,6 tỷ USD tăng 17,6%; nhóm hàng 
điện tử, máy móc và linh kiện tuy gặp nhiều khó 
khăn nhưng vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường xuất 
khẩu với kim ngạch đạt 57,3 tỷ USD, tăng 3,3% 
so với năm 2022 và chiếm tỷ trọng 16,1% tổng 
kim ngạch xuất khẩu.

Về thị trường xuất khẩu
Năm 2020, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam với kim ngạch 76,4 tỷ USD, 
tăng 24,5% so với năm 2019; tiếp đến là Trung 
Quốc đạt 48,5 tỷ USD, tăng 11,7%; thị trường EU 
đạt 34,8 tỷ USD, giảm 2,7%; thị trường ASEAN 
đạt 23,1 tỷ USD, giảm 8,7%; thị trường Nhật 
Bản đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,7%; thị trường Hàn 
Quốc đạt 18,7 tỷ USD, giảm 5,1%.

Năm 2021, Hoa Kỳ tiếp tục làà thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 
95,6 tỷ USD và xuất khẩu sang EU đạt 23 tỷ 
USD, tăng 12,1% so với năm 2020.

Năm 2022, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 
109,1 tỷ USD; xuất siêu sang thị trường EU đạt 
31,8 tỷ USD, tăng 36,8%; xuất siêu sang thị 
trường Nhật Bản đạt 836 triệu tỷ USD, trong 
khi năm 2021 nhập siêu thị trường này là 2,7 tỷ 
USD.

Năm 2023, Hoa kỳ vẫn là thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất 
khẩu đạt 96,8 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc 
61,7 tỷ USD; EU là 41,1 tỷ USD; ASEAN là 
32,7 tỷ USD và Hàn Quốc, Nhật Bản đều đạt 
23.5 tỷ USD.

3. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giai
đoạnđến2030

3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu 
phát triển xuất khẩu của Việt Nam đến năm 
2030

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Bộ Công Thương 
đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, ban hành Quyết định số 493/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến 
năm 2030 trên các quan điểm, cụ thể là:
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Thứ nhất, phát triển xuất khẩu bền vững 
trên cơ sở hài hòa về cơ cấu hàng hóa, cơ cấu 
thị trường và cán cân thương mại với từng thị 
trường và khu vực thi trường; hài hàa giữa các 
mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; hài hòa cơ hội 
tham gia và hưởng thụ thành quả tăng trưởng 
xuất khẩu; gắn với thương mại xanh và thương 
mại công bằng, với bảo vệ môi trường, đa dạng 
sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, phát triển xuất khẩu hàng hóa gắn với 
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, 
khoa học - công nghệ; chuyển đổi số; phát triển 
kinh tế số; phát triển nền sản xuất xanh, sạch, bền 
vững, tuần hoàn và năng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; nâng cao hàm lượng khoa học - công 
nghệ trong sản phẩm xuất khẩu; xây dựng thương 
hiệu hàng hóa Việt Nam trong xuất khẩu;

Thứ ba, phát triển xuất khẩu gắn với quy 
hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương 
nhằm phát huy lợi thế và hiệu quả cạnh tranh, 
khai thác hiệu quả, tận dụng cơ hội và hạn chế tác 
động của những khó khăn, thách thức trong thực 
thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia sâu 
vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ các quan điểm trên, định hướng phát triển 
xuất khẩu đến năm 2030 của Việt Nam như sau:

Một là, phát triển xuất khẩu bền vững, phát 
huy lợi thế so sánh và chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng hợp lý; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, 
bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội.

Hai là, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa theo 
chiều sâu, đẩy mạnh qúa trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; tăng tỷ trọng sản phẩm, 
hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng và hàm 
lượng khoa học- công nghệ cao, hàm lượng đổi 
mới sáng tạo cao, sản phẩm kinh tế xanh, thân 
thiện với môi trường.

Với các mục tiêu cụ thể là:
Thứ nhất, xuất khẩu tăng trưởng ổn định, cán 

cân thương mại lành mạnh, hợp lý với tốc độ 
tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6-7%/ 
năm trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai 
đoạn 2021-2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân 
tăng 8-9%; giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 
bình quân 5-6%; cân bằng cán cân thương mại 

trong giai đoạn 2021-2025, tiến tới duy trì thặng 
dư thương mại bền vững giai đoạn 2026-2030; 
hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý 
với các đối tác thương mại chủ chốt.

Thứ hai, xuất khẩu bền vững với cơ cấu mặt 
hàng, cơ cấu thị trường cân đối, hài hòa; tăng tỷ 
trọng xuất khẩu hàng công nghệ chế biến, chế 
tạo xuất khẩu lên 88% tổng kim ngạch xuất khẩu 
vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Trong đó, 
tỷ lệ hàng xuất khẩu công nghệ trung bình và 
công nghệ cao là 65% vào năm 2025 và 70% 
vào năm 2030. Tăng tỷ trọng thị trường xuất 
khẩu khu vực châu Âu lên 16-17% tổng kim 
ngạch xuất khẩu vào năm 2025 và 18-19% vào 
năm 2030; khu vực châu Mỹ lên 32-33% vào 
năm 2025 và 34-35% vào năm 2030. Tỷ trọng 
thị trường xuất khẩu khu vực châu Á vào khoản 
49-50% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 
2025 và 46-47% vào năm 2030.

Trong thời gian tới, tập trung vào phát triển 
các ngành hàng, cụ thể như sau: (i) Nhóm nông, 
lâm, thủy sản: tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến 
sâu, có giá trị kinh tế cao, nâng cao khả năng 
đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách nhiệm 
xã hội, môi trường; chủ động thích ứng và vượt 
qua các rào cản thương mại, các biện pháp 
phòng vệ thương mại của thị trường quốc tế; (ii) 
Nhóm hàng công nghệ, chế biến, chế tạo: gia 
tăng giá trị nội địa của hàng xuất khẩu; giảm sự 
phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, linh kiện, phụ 
tùng nhập khẩu; tăng tỷ trọng hàng công nghiệp 
chế tạo công nghệ trung bình và công nghệ cao; 
nâng nhanh tỷ trọng hàng xuất khẩu có tỷ trọng 
công nghệ, đổi mới sáng tạo cao; (iii) Chú trọng 
đầu tư phát triển xuất khẩu các sản phẩm kinh tế 
xanh, thân thiện với môi trường.

Theo yêu cầu phát triển xuất khẩu bền vững; 
phát huy lợi thế so sánh và chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng hợp lý theo chiều sâu; sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái và giả quyết tốt các vấn đề xã hội; thúc 
đẩy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo chiều sâu; 
tăng cưởng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu có hàm 
lượng khoa học công nghệ cao, có giá trị gia 
tăng, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường.
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Thứ ba, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. 
Tích cực chủ động tham gia vào mạng lưới sản 
xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; chú trọng sản xuất 
và phát triển hàng hóa có giá trị gia tăng cao, 
có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài 
nước; tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực 
thị trường; hướng đến cán cân thương mại song 
phương, hợp lý, bảo đảm tăng trưởng bền vững 
trong dài hạn. Khai thác hiệu quả các cơ hội mở 
cửa thị trường từ các cam kết hội nhâp kinh tế 
quốc tế trong Hiệp định thương mại tự do để đẩy 
mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn như EU, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN…
đẩy mạnh các thị trường còn tiềm năng như Hoa 
kỳ, Nga, Đông Âu, Bắc Âu, Ấn Độ, châu Phi, 
Trung Đông và châu Mỹ La tinh…hướng đến 
xây dựng các khuôn khổ thương mại ổn định, 
lâu dài.

3.2. Giải pháp phát triển xuất khẩu bền 
vững của Việt Nam đến năm 2030

Để phát triển xuất khẩu bền vững, cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung 
vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, rà soát để bổ sung, chỉnh sửa cơ chế, 
chính sách kinh tế.

Việc rà soát cơ chế, chính sách kinh tế, thương 
mại phải được thực hiện một cách thường xuyên 
để đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội 
trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như bối cảnh quốc tế. Duy trì sự ổn định 
môi trường kinh tế vĩ mô thông qua việc hoàn 
thiện chính sách đầu tư, tài chính, cân đối ngân 
sách, ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, thức 
đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, thủ tục xuất nhập khẩu…

Theo đó, cần rà soát lại hệ thống các văn bản 
pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm phát hiện 
những hạn chế, không còn phù hợp với thực tế 
cũng như không phù hợp với quy định quốc tế 
và các cam kết trong các Hiệp định thương mại 
song phương và đa phương. Tháo gỡ các rào 
cản về hệ thống pháp luật và chính sách kinh 
tế, tài chính đối với hoạt động xuất khẩu hàng 
hóa. Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt 
động xuất khẩu nhằm tạo điều kiện cho thương 
mại, chống gian lận thương mại và hướng tới 
thương mại công bằng; hướng dẫn, hỗ trợ các 

DN áp dụng và đạt các chứng chỉ về tăng trưởng 
xanh, tăng trưởng bền vững, phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của các thị trường 
mục tiêu; đảm bảo an sinh và công bằng trong 
hoạt động xuất khẩu. Trên cơ sở đó, bổ sung, 
chỉnh sửa cho phù hợp. Chủ động tham gia xây 
dựng các quy tắc và luật lệ chung của Tổ chức 
Thương mại quốc tế (WTO), Cộng đồng kinh tế 
ASEAN (AEC), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu 
Á- Thái Bình Dương (APEC); tích cực bảo vệ 
lợi ích chính đáng của Nhà nước, của DN và 
người tiêu dùng Việt Nam trong các tranh chấp 
kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế. Xây dựng 
thể chế kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại, 
đảm bảo tính hệ thống, công khai, minh bạch và 
ổn định; đảm bảo thuận lợi cho xuất khẩu bền 
vững; thúc đẩy chế biến sâu, có hàm lượng công 
nghệ cao;

Thứ hai, phát triển sản xuất, tạo nguồn cung 
đầy đủ, bền vững cho xuất khẩu; cơ cấu lại các 
ngành sản xuất, dịch vụ. khuyến khích các dự 
án, các nghiên cứu về vật liệu mới, sản xuất và 
xuất khẩu sản phẩm hàng hóa thân thiện với môi 
trường, sản phẩm có hàm lượng khoa học, công 
nghệ cao;

Thứ ba, tăng cường năng lực cạnh tranh 
quốc gia trong hoạt động xuất khẩu

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu 
và ngày càng nâng cao chất lượng; cơ cấu lại 
ngành và cơ cấu lại DN trên cơ sở sử dụng hiệu 
quả các thành tựu khoa học và công nghệ tiên 
tiến, nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
và công nghệ số. Đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối cao; 
chuyển nền kinh tế từ khai thác và sử dụng tài 
nguyên dưới dạng thô sang chế biến sâu, nâng 
cao giá trị gia tăng của hàng hóa; xây dựng các 
trung tâm logicstics vùng, quốc gia để tham gia 
mạng lưới logicstic khu vực và quốc tế; phân 
tích, đánh giá khả năng cạnh tranh của từng 
ngành hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ, từng 
địa phương để có phương án nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân 
để trở thành động lực chủ yếu và thực sự của 
nền kinh tế. Phát triển mạnh các liên kết kinh tế, 
tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển sản 
xuất hàng hóa theo chiều sâu. Đầu tư phát triển 
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thương hiệu quốc gia và đảm bảo sự hỗ trợ của 
Nhà nước cho các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu trên thị trường quốc tế; khuyến khích 
hình thành các vùng sản xuất hàng xuất khẩu chủ 
lực tập trung, tạo nguồn hàng xuất khẩu quy mô 
lớn và có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ tư, nâng cao năng lực cạnh trạnh của 
sản phẩm, dịch vụ và của các doanh nghiệp xuất 
khẩu.

Theo đó, DN cần phải đổi mới chiến lược và 
phương thức sản xuất, kinh doanh; tăng cường 
mối quan hệ và tích cực chủ động tham gia vào 
quá trình phân công lao động quốc tế, tham gia 
vào mạng sản xuất, phân phối khu vực và quốc tế; 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng số 
của DN. Phát triển đa dạng hóa các phương thức 
xuất khẩu, kết hợp phương thức truyền thống với 
phương thức xuất khẩu hiện đại; đẩy mạnh áp 
dụng thương mai điện tử xuyên biên giới và tham 
gia các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Tổ chức quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng 
phương thức quản lý tiên tiến nhằm tiết kiệm chi 
phí đầu vào để giảm giá thành sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ xuất khẩu; đổi mới quy cách, mẫu 
mã sản phẩm, mẫu mã bao bì nhằm phù hợp thị 
hiếu người tiêu dùng từng khu vực thị trường; 
nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo 
các cấp thông qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ quản lý xuất, nhập khẩu; có chiến lược đào 
tạo hợp lý; kết hợp với các cơ sở giáo dục đào 
tạo, các viện nghiên cứu chuyên ngành để xây 
dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và 
kiến thức công nghệ thông tin nhằm bắt kịp với 
thời đại công nghệ số; xây dựng quy trình quản 
trị phù hợp, thực hiện phân cấp, phân quyền và 
chế độ thưởng, phạt nghiêm minh trong doanh 
nghiệp… Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm, dịch vụ hàng hóa xuất khẩu.

Thứ năm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: 
đẩy mạnh đàm phán song phương, đa phương với 
các thị trường, khu vực thị trường trong điểm, 
nhiều tiềm năng. Tăng cường các hoạt động xúc 
tiến xuất khẩu theo hướng chú trọng mở rông 
thị trường sang các nước đang phát triển, các thị 
trường tiềm năng và thị trường mới nổi; phát triển 

xuất khẩu theo chiều sâu tới những thị trường 
truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, EU, các nước 
ASEAN…

Thứ sáu, tận dụng hiệu quả các lợi thế do các 
FTA đem lại. Việc áp thuế suất thấp hoặc bằng 
0% đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
trong các FTA Việt Nam đã ký kết và thực thi là 
động lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các 
DN Việt Nam. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ 
lưỡng và tận dụng những ưu đãi từ các FTA đem 
lại để thâm nhập thị trường, tăng trưởng xuất 
khẩu đạt hiệu quả cao và bền vững.

Thứ bảy, đầu tư phát triển khoa học, công 
nghệ: chú trọng xây dựng các trung tâm công 
nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài của các 
công ty đa quốc gia nhằm từng bước rút ngắn 
khoảng cách về công nghệ với các nước trên thế 
giới; phát triển thị trường khoa học - công nghệ 
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận 
và tăng tính thanh khoản các nguồn vốn đầu tư 
cho nghiên cứu phát triển; tăng cường đổi mới 
công nghệ và sản phẩm mang tính sáng tạo. 
Thực hiện cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát 
triển khoa học công nghệ.

Thứ tám, tăng cường hoạt động thông tin, 
truyền thông trong xuất khẩu: đẩy mạnh thông 
tin truyền thông về xuất khẩu, về các thị trường 
quốc tế, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. 
Bộ Công Thương cần chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị phát hành các ấn phẩm thông tin 
về xuất khẩu. Nhà nước cần có sự đầu tư thỏa 
đáng để có cơ sở dữ liệu, phát triển mạnh cơ sở 
dữ liệu điện tử dùng chung và liên thông quốc 
gia để hỗ trợ xuất khẩu.
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1. Đặtvấnđề
Tiếp cận tài chính cho người nghèo là điều kiện 

tiên quyết để giảm nghèo và phát triển kinh tế bền 
vững. Tài chính toàn diện đã mang lại hiệu quả tích 
cực, có thể tạo điều kiện cho nhiều người thoát khỏi 

tình trạng nghèo khó, người ta tin rằng tài chính toàn 
diện cung cấp danh tính chính thức, quyền truy cập 
vào hệ thống thanh toán, bảo hiểm tiền gửi và nhiều 
dịch vụ tài chính khác (Trần Thị Thanh Hương và ctg 
(2022). Trên thế giới, người ta chấp nhận rằng mục 
tiêu của tiếp cận tài chính toàn diện là mở rộng phạm 
vi hoạt động của hệ thống tài chính có tổ chức để bao 
gồm trong phạm vi của nó cho những người có thu 
nhập thấp (Ratnawati (2020).

Quy mô dân số bị loại trừ việc tiếp cận tài chính 
trên thế giới là rất lớn: theo Liên Hợp Quốc, khoảng 
ba tỷ người trên toàn cầu thiếu quyền truy cập vào 
các dịch vụ tài chính chính thức - như tài khoản ngân 
hàng, tín dụng, bảo hiểm, một nơi an toàn để giữ tiền 
tiết kiệm và một phương tiện an toàn và hiệu quả để 
nhận các khoản thanh toán lợi ích xã hội - thông qua 
một tổ chức tài chính đã đăng ký (Chibba, 2008). Tài 
chính toàn diện trong bối cảnh phát triển toàn diện, 
được xem là một phương tiện quan trọng để giải 
quyết vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng, và để giải 
quyết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs). 
Bài nghiên cứu này trình bày một số lập luận và quan 
điểm về tài chính toàm diện với công cuộc giảm đói 
nghèo, qua đó có một số khuyến nghị góp phần phát 
huy tiếp cận tài chính toàn diện với mục tiêu giảm đói 
nghèo trong giai đoạn hiện nay. 

2. Tiếp cận tài chính toàn diện vàmục tiêu
giảmđóinghèo

Tại Việt Nam, ngày 22/01/2020 Thủ tướng chính 
phủ đã ban hành văn bản số 149/QĐ-TTg về về việc 

PHÁT HUY KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN  
HƯỚNG ĐẾN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO -  

MỘT SỐ LƯỢC KHẢO VÀ KHUYẾN NGHỊ
TS. Nguyễn Hồng Thu* - Đào Lê Kiều Oanh**

Ngày nhận bài: 14/10/2023
Ngày gửi phản biện: 20/10/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 25/11/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/01/2024

* Trường Đại học Thủ Dầu Một - email: thunh@tdmu.edu.vn
** Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - email: oanhdlk@buh.edu.vn

Financial inclusion, also referred to as 
comprehensive finance, plays a significant role 
in the financial market and contributes to the 
implementation of policies aimed at eradicating 
and reducing poverty. Financial inclusion provides 
access to payment systems, deposit insurance, 
and a range of other financial services. Numerous 
studies have substantiated the importance of 
financial inclusion in providing access to various 
groups, especially those with low incomes or 
living in poverty. This article aims to analyze 
and demonstrate the role of financial inclusion 
in supporting poverty eradication and reduction 
policies. It also proposes recommended solutions 
to enhance comprehensive financial access for 
these target groups during the current period.

• Key words: finance inclusion, poverty 
eradication and reduction policies, 
comprehensive financial access.

Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng trong thị trường tài chính và góp phần thực hiện chính sách xóa 
đói và giảm nghèo. Tài chính toàn diện cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống thanh toán, bảo hiểm 
tiền gửi và nhiều dịch vụ thanh toán khác và điều này đã được nhiều nghiên cứu chứng minh vai trò của 
tài chính toàn diện đối với quyền truy cập cho các đối tượng trong đó có đối tượng người nghèo và thu 
nhập thấp. Bài viết này nhằm phân tích đánh giá và chứng minh vai trò của tài chính toàn diện góp phần 
thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và một số giải pháp khuyến nghị nhằm phát huy khả năng tiếp 
cận tài chính toàn diện cho các đối tượng trong giai đoạn hiện nay.

• Từ khóa: tài chính toàn diện, chính sách xóa đói giảm nghèo, tiếp cận tài chính toàn diện.
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phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó khái 
niệm tài chính toàn diện được hiểu “là việc mọi người 
dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, phù 
hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được cung cấp một 
cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó chú trọng 
đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người 
yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu 
nhỏ”. Trên thế giới cho đến nay, các tài liệu nghiên 
cứu về tác động của tài chính toàn diện đối với giảm 
nghèo đã đề cập tương đối nhiều đến chủ đề này. Nói 
đến tài chính toàn diện được đề cập theo nhiều khái 
niệm khác nhau: Ngân hàng Thế giới (2016) định 
nghĩa tài chính toàn diện là phương tiện giúp các cá 
nhân và doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm và dịch 
vụ tài chính hữu ích và phù hợp túi tiền để đáp ứng 
nhu cầu của họ; và các dịch vụ đó được cung cấp một 
cách có trách nhiệm và bền vững. Tài chính toàn diện 
là nguyên tắc vì nó kết hợp một loạt các sáng kiến 
giúp các dịch vụ tài chính chính thức trở nên sẵn có, 
dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho mọi thành phần 
dân cư, bao gồm phụ nữ, dân cư nông thôn, người 
nghèo, người khuyết tật và nhóm yếu thế khác. Vì 
vậy, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xóa 
đói giảm nghèo cùng cực. 

Về tác động của tài chính toàn diện đến giảm 
nghèo được một số bài báo đã nghiên cứu cho ra 
nhiều kết quả tương đồng nhau. Neaime và Gaysset 
(2018) nhấn mạnh tầm quan trọng của tài chính toàn 
diện để giảm nghèo và bất bình đẳng thu nhập, Omar 
và Inaba (2020) đã chỉ ra rằng tài chính toàn diện 
giúp giảm tỷ lệ nghèo và bất bình đẳng thu nhập cho 
116 quốc gia đang phát triển từ ba khu vực trên thế 
giới: Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Họ đã 
đo lường tài chính toàn diện theo đa chiều dựa trên 
ba chiều và mỗi chiều có hai biến. Trọng số của từng 
chiều được tính toán bằng trực giác. Ouechtati (2020) 
đã nghiên cứu tác động của việc tiếp cận tài chính đối 
với bất bình đẳng thu nhập và tình trạng nghèo đói 
ở 53 quốc gia đang phát triển từ năm 2004 đến năm 
2017. Tài chính toàn diện giúp hỗ trợ tăng trưởng và 
phát triển kinh tế, giảm bất bình đẳng thu nhập và 
nghèo đói, nâng cao năng suất, điều hòa tiêu dùng và 
hỗ trợ chống lại các cú sốc (Sahay và cộng sự, 2015). 

Việc tiếp cận tài chính được đo lường bằng bốn 
biến số: Số máy rút tiền tự động trên 100.000 người 
trưởng thành, số chi nhánh ngân hàng trên 100.000 
người, số người vay ngân hàng thương mại trên 1000 
người lớn và tài khoản tiền gửi ngân hàng thương 
mại trên 1000 người lớn. Như trong các nghiên cứu 

trước, nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập được đo 
lường tương ứng bằng tỷ lệ nghèo trên đầu người và 
chỉ số Gini. Kết quả cho thấy rằng sự sẵn có của tín 
dụng và khả năng tiếp cận tài khoản tiền gửi tại các 
ngân hàng thương mại giúp giảm nghèo đáng kể. 
Hơn nữa, người ta kết luận rằng mức độ thâm nhập 
ngân hàng cao và khả năng tiếp cận tín dụng có thể 
làm giảm bất bình đẳng thu nhập. Nghiên cứu của 
Park và Mercado (2015), điều tra ảnh hưởng của tài 
chính toàn diện trong giảm nghèo và bất bình đẳng 
thu nhập đối với 176 nền kinh tế có so sánh giữa thế 
giới và khu vực châu Á. Các phát hiện nhấn mạnh 
rằng tài chính toàn diện có mối tương quan đáng kể 
với mức nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập thấp 
hơn đối với mẫu thế giới. Nhưng đối với các nước 
châu Á, không có mối quan hệ nào giữa tài chính toàn 
diện và bất bình đẳng thu nhập. Giống như Parkand 
Mercado, nghiên cứu của Ratnawati (2020) đã chỉ ra 
tác động của tài chính toàn diện đối với giảm nghèo 
và bất bình đẳng thu nhập đối với mẫu gồm 10 quốc 
gia châu Á. Kim (2016) đã đánh giá tác động của tài 
chính toàn diện đối với bất bình đẳng thu nhập, tập 
trung vào bốn mươi các nước thành viên của Liên 
minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) từ năm 2004 đến năm 2011. Kết quả 
cho thấy tài chính toàn diện chỉ góp phần giảm bất 
bình đẳng ở các nước có thu nhập thấp.

Với trọng tâm chính là tăng trưởng bao trùm thông 
qua trung gian tài chính cho các tác nhân kinh tế khác 
nhau. Trong trường hợp không có hệ thống tài chính 
toàn diện, bẫy nghèo đói có thể xuất hiện và cản trở 
sự phát triển kinh tế vì việc tiếp cận các công cụ tài 
chính cho phép mọi người đầu tư vào giáo dục, tài 
trợ cho các dự án và trở thành doanh nhân (Demirgüc 
 ̧- Kunt và Klapper, Singer, 2012).  Ngoài ra, tài chính 
toàn diện có thể hỗ trợ trao quyền cho người phụ 
nữ và góp phần ổn định tài chính. Nghèo đói, trình 
độ học vấn thấp và mù chữ, thiếu hụt công nghệ tài 
chính, chậm đổi mới và cạnh tranh kém, thách thức 
quản trị doanh nghiệp và chi phí ngân hàng cao đều 
được cho là những lý do khiến phụ nữ bị loại trừ 
khỏi hệ thống tài chính và kém phát triển về tài chính 
(Triki & Faye, 2013). 

Tài chính toàn diện là chìa khóa để giải quyết các 
vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay về nghèo đói và 
bất bình đẳng, đặc biệt là đối với phụ nữ. Thúc đẩy 
tài chính toàn diện cho phụ nữ đòi hỏi phải có hành 
động quyết liệt và bền vững để thúc đẩy các cơ hội 
và quyền kinh tế của phụ nữ và để đảm bảo rằng họ 
có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào nền kinh tế. 
Loại trừ tài chính là một vấn đề toàn cầu với hơn 1,3 
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tỷ phụ nữ trên thế giới hoạt động bên ngoài hệ thống 
tài chính chính thức (Demirguc -Kunt,Klapper & 
Singer, 2013). Tình trạng này được phản ánh ở Châu 
Phi nơi có hơn 70% phụ nữ bị loại trừ về tài chính và 
khả năng tiếp cận tài chính và dịch vụ tài chính của 
phụ nữ luôn thấp hơn nam giới. 

Chính phủ và các cơ quan quản lý tiền tệ đã đưa ra 
các chính sách khác nhau nhằm tăng cường tài chính 
toàn diện trong nền kinh tế. Với nhiều các chính sách 
từ sự tham gia của các tổ chức khác nhau như thành 
lập cộng đồng và ngân hàng tài chính vi mô đến các 
chính sách và chương trình cụ thể được thiết kế để 
tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức 
của những nhớm người bị loại trừ về tài chính. Mặc 
dù vậy, việc đạt được 100% tài chính toàn diện trong 
đó tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài 
chính vẫn là một khó khăn và thách thức chưa được 
thực hiện ở nhiều quốc gia đang phát triển. Các sản 
phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống dường như 
vẫn chưa tiếp cận được người nghèo và phụ nữ. Theo 
dữ liệu Findex toàn cầu năm 2017 cho biết, 65% phụ 
nữ trên thế giới có tài khoản tài chính, so với 72% 
nam giới (Demirgüç-Kunt và cs. 2018). Hơn nữa, Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế ước tính rằng hơn 70% doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ không 
được tiếp cận đầy đủ hoặc không được tiếp cận với 
các dịch vụ tài chính. Khoảng cách giới vẫn tồn tại 
bất chấp sự gia tăng số lượng người tiếp cận các dịch 
vụ tài chính và khoảng cách lớn nhất là ở nhóm người 
nghèo: phụ nữ nghèo ít có khả năng có tài khoản ngân 
hàng chính thức hơn 28% so với nam giới nghèo 
(Demirgüç-Kunt, Klapper, và Singer 2013). 

3.Tổngquanmộtsốnghiêncứucóliênquan
Ở nước ta đề cập đến tài chính toàn diện với công 

tác xóa đói giảm nghèo được nhiều nghiên cứu quan 
tâm và đề cập. Đơn cử nghiên cứu của Trần Thị 
Thanh Hương và các tác giả (2022) đề cập đến một 
số khuyến nghị thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện 
nhằm giảm nghèo đa chiều của Việt Nam

Tại Argentina, nghiên cứu của Mitchell và Scott 
(2019) cách mà chính phủ Argentina sử dụng tài 
chính toàn diện để tạo ra doanh thu công đáng kể 
từ thuế. Chính phủ Argentina đã sử dụng tài chính 
toàn diện để thu hút nhiều người hơn vào hệ thống tài 
chính chính thức, người tiêu dùng bắt đầu sử dụng ít 
tiền mặt hơn và tăng cường sử dụng các thẻ tín dụng 
và thẻ ghi nợ khiến cho việc tiêu dùng diễn ra nhiều 
hơn ở các thị trường tài chính chính thức, nơi mà có 
thể dễ dàng bị chính phủ đánh thuế. 

Ở Bangladesh, nghiên cứu của Ghosh và 
Bhattacharya (2019) cho thấy rằng tài chính toàn diện 

đã đạt được nhờ những chính sách đổi mới tài chính 
để thâm nhập thị trường tài chính độc quyền nhằm 
tiếp cận phụ nữ và người nghèo ở Bangladesh, hoạt 
động góp phần giảm đói nghèo. Tại Comoros, nghiên 
cứu của Ali (2019) cho thấy nơi đây có những rào cản 
đã cản trở việc tiếp cận các dịch vụ tài chính Hồi giáo 
dành cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở Comoros. 
Phụ nữ ở Comoros không có tiền hoặc thiếu kiến thức 
về các dịch vụ tài chính có liên quan, khiến họ khó 
thoát được nghèo. Ở Palestine, nghiên cứu của Wang 
và Shihadeh (2015) nhận thấy rằng mức độ tiếp cận 
tài chính được cải thiện sau khi Palestine gia nhập 
Liên minh Tài chính toàn diện (AFI) bên cạnh những 
cải thiện về cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia.

Tại nước Anh và Mỹ, chiến lược tài chính toàn 
diện ở Anh và Mỹ khá giống nhau. Marshall (2004) 
đã so sánh các sáng kiến chính sách của chính phủ 
Anh và Hoa Kỳ nhằm giảm sự loại trừ về tài chính, 
mặc dù đã rút ra từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ, coi việc 
loại trừ tài chính như một vấn đề cá nhân và ít chú ý 
đến mối liên kết rộng hơn giữa người dân và vị trí của 
họ có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào khu 
vực tài chính chính thức của họ. Các chính sách về 
tài chính toàn diện của Anh đưa ra các giải pháp “liên 
kết” để loại trừ tài chính bằng cách đảm bảo rằng một 
số ít ngân hàng lớn cạnh tranh trên một sân chơi bình 
đẳng với các tổ chức tài chính khác, tuy nhiên, một 
vấn đề quan tâm là thường khó có được sự hợp tác 
của các tổ chức tài chính trong việc đạt được tài chính 
toàn diện (Marshall, 2004). 

Đối với Anh, Mitton (2008) cho thấy rằng những 
người bên ngoài khu vực tài chính chính thức của 
Anh phải chịu những bất lợi về tài chính như lãi suất 
cho vay cao hơn, thiếu bảo hiểm, không có tài khoản 
để trả thu nhập và chi phí tiện ích cao hơn. Ngoài ra, 
ngay cả những người có tài khoản ngân hàng cũng 
khó có thể sử dụng tiền mặt nhiều hơn, họ thích rút 
hết tiền mỗi tuần và quản lý nó dưới dạng tiền mặt, số 
người trưởng thành ở Anh không có tài khoản ngân 
hàng đã giảm từ 2,8 triệu trong giai đoạn 2002-2003 
xuống còn 2 triệu trong khoảng thời gian từ 2005 đến 
2006. Bất chấp những tiến bộ đạt được trong việc đưa 
tài chính toàn diện hơn ở quốc gia này, vẫn sẽ tiếp tục 
là những người không thể tận dụng tối đa tài khoản 
ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác và nguyên 
nhân của điều này phụ thuộc vào đặc điểm khác nhau 
bởi các nhóm người dễ bị tổn thương và ảnh hưởng 
bởi mức thu nhập thấp của họ. Tương tự, nghiên cứu 
của Collard (2007) lập luận rằng khi nước Anh ngày 
càng trở nên không có tiền mặt trong nền kinh tế, hậu 
quả của việc đứng ngoài khu vực tài chính chính thức 
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chính thống đang trở nên là vấn đề nghiêm trọng hơn 
trong khoảng thời gian này. 

Tại Hoa Kỳ, nghiên cứu của Fonté (2012) cho 
thấy rằng hệ sinh thái thanh toán di động ở Hoa Kỳ 
có thể giúp các cá nhân tiếp cận được nhiều loại dịch 
vụ tài chính hơn với chi phí thấp hơn; tuy nhiên, việc 
quảng cáo rầm rộ về thanh toán di động ở Hoa Kỳ 
thiên về sự giàu có và quảng cáo hơn là tạo ra khả 
năng tiếp cận tài chính cho người dân không có tài 
khoản ngân hàng và những hoạt động như vậy đòi 
hỏi phải áp dụng các quy định đối với việc cung cấp 
dịch vụ ngân hàng di động và thanh toán di động cho 
người dân để đảm bảo rằng các dịch vụ thanh toán 
và hệ thống thanh toán đều hướng tới sự hòa nhập vì 
người nghèo và ủng hộ tài chính.

Tại khu vực châu Phi tài chính toàn diện đã thu hút 
được sự chú ý ngày càng tăng trong giới chính sách 
ở nhiều nước châu Phi và đã có nhiều nghiên cứu 
về tài chính toàn diện đã bắt đầu xuất hiện. Nghiên 
cứu của Beck và cộng sự (2014) xem xét các yếu tố 
ảnh hưởng đến tài chính toàn diện và nhận thấy rằng 
ở các nước Châu Phi chứng kiến khả năng tiếp cận 
tài chính được cải thiện; cụ thể, các ngân hàng nước 
ngoài từ các thị trường mới nổi đã giúp cải thiện khả 
năng tiếp cận tài chính ở các nước trong khi sự hiện 
diện của các ngân hàng nước ngoài từ châu Âu và 
Mỹ không dẫn đến khả năng tiếp cận tài chính nhiều 
hơn ở các nước châu Phi. Nghiên cứu của Zins và 
Weill (2016) xem xét một số yếu tố quyết định tài 
chính toàn diện ở 37 quốc gia châu Phi và nhận thấy 
rằng nam giới, sự giàu có, có trình độ học vấn cao 
hơn và lớn tuổi hơn có liên quan đến khả năng tài 
chính tốt hơn. Nhóm Allen và cộng sự (2014) cho 
thấy các dịch vụ tài chính đổi mới đã giúp khắc phục 
các vấn đề về cơ sở hạ tầng và cải thiện khả năng 
tiếp cận tài chính ở một số nước châu Phi. Thêm một 
nghiên cứu khác của Evans (2018) xem xét mối quan 
hệ giữa internet, điện thoại di động và tài chính toàn 
diện ở châu Phi từ năm 2000 đến năm 2016 và nhận 
thấy rằng internet và điện thoại di động đã cải thiện 
khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản của cá 
nhân, từ đó nâng cao mức độ tài chính toàn diện và 
cuối cùng nghiên cứu của Chikalipah (2017) điều tra 
các yếu tố quyết định đến tài chính toàn diện ở châu 
Phi cận Sahara trong năm 2014 và nhận thấy rằng nạn 
mù chữ là trở ngại lớn cho việc tiếp cận tài chính ở 
châu Phi cận Sahara. 

Tại Nigeria các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ 
39,6% dân số trưởng thành ở Nigeria có tài khoản 
ngân hàng trong khi 36,8% dân số trưởng thành 
không có tài chính; con số này là khoảng 36,6 triệu 

người (EFINA, 2018). Báo cáo khẳng định thêm rằng 
44,1% tổng số người trưởng thành bị loại trừ khỏi hệ 
thống tài chính là nam giới, trong khi 55,9% là phụ 
nữ; để lại khoảng cách giới ở mức 11,8 điểm phần 
trăm. Đánh giá sâu hơn về tài chính toàn diện của phụ 
nữ ở Nigeria do cùng một nhóm thực hiện vào năm 
2019 cho thấy Nigeria phải đối mặt với khoảng cách 
giới ngày càng lớn và đặc biệt nghiêm trọng trong tài 
chính toàn diện. Báo cáo chỉ ra rằng khoảng cách giới 
ở Nigeria là một vấn đề lớn cần được giải quyết nếu 
quốc gia này muốn đạt được các mục tiêu đặt ra trong 
chiến lược tài chính toàn diện quốc gia (NFIS). Các 
nữ doanh nhân vẫn chưa tiếp cận được ngân hàng 
chính thức cũng như các yếu tố quyết định khả năng 
tiếp cận tài chính giữa các nữ doanh nhân ở Tây Nam, 
Nigeria. 

4.Mộtsốkhuyếnnghịgópphầnpháthuytiếp
cận tài chính toàn diện hướng đến chính sách
giảmnghèovàtăngtrưởngkinhtế

Tài chính toàn diện đã được chứng minh có vai 
trò quan trọng đối với thị trường tài chính và trong 
công cuộc xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội. Nhiều quốc gia trên thế giới 
đã coi tài chính toàn diện là một trong những mục 
tiêu quan trọng phát triển kinh tế bền vững do vậy, 
tài chính toàn diện đang được thúc đẩy và phát huy 
mạnh mẽ vai trò của nó trong quá trình phát triển. Để 
đẩy nhanh tiếp cận và phát huy vai trò của tài chính 
toàn diện theo quan điểm của người viết cần quan 
tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng cường năng lực của các tổ chức 
cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm năng 
lực tài chính, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác. 
Năng lực tài chính là điều kiện không thể thiếu trong 
hoạt động tài chính tổng thể, bảo đảm vốn cho hoạt 
động tín dụng, giúp khách hàng nghèo tiếp cận vốn tín 
dụng đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh 
và cải thiện đời sống; Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, phẩm 
chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao trong công 
việc sẽ giúp cung cấp dịch vụ tài chính vi mô kịp thời, 
thu hút nhiều khách hàng hơn và đáp ứng nhu cầu của 
hộ nghèo; Tăng cường năng lực quản trị rủi ro giúp 
ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất khi rủi ro phát sinh, 
đảm bảo hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ 
tài chính vi mô ổn định và phát triển, thực hiện tốt các 
mục tiêu tài chính và xã hội, thông qua việc tạo điều 
kiện tốt để các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi 
mô nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc cung 
cấp các dịch vụ tài chính toàn diện; Một trong những 
yếu tố quan trọng trong năng lực hoạt động của các 
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tổ chức dịch vụ tài chính toàn diện là đầu tư vào công 
nghệ hiện đại cho phép các tổ chức dịch vụ tài chính 
toàn diện nâng cao chất lượng và cung cấp hiệu quả 
các dịch vụ tài chính vi mô.

Thứ hai, việc nâng cao chất lượng dịch vụ tài 
chính vi mô cho người nghèo thông qua đổi mới công 
nghệ và đầu tư, chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
khách hàng sẽ có tác động tích cực đến việc mở rộng 
quy mô dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ 
tài chính vi mô. Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của 
khách hàng và lợi nhuận của tổ chức cung cấp dịch 
vụ tài chính vi mô có mối quan hệ với nhau. Cải thiện 
chất lượng dịch vụ cao hơn sẽ làm tăng sự hài lòng 
của khách hàng, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Vì 
vậy, tổ chức tài chính vi mô cần: Đa dạng hóa các 
sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô để đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu về số lượng sản phẩm, dịch vụ tài chính 
vi mô theo yêu cầu của người nghèo; Triển khai và 
thiết kế đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô 
đáp ứng nhu cầu người nghèo của người dân và góp 
phần đến người nghèo. Tối đa hóa nhu cầu của khách 
hàng; đảm bảo chất lượng thông tin và truyền thông 
tốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua các 
kênh phân phối hiện đại phù hợp, giúp khách hàng dễ 
dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ an 
toàn, tiện lợi, linh hoạt và đảm bảo, mọi nhu cầu của 
khách hàng đều có độ tin cậy và bảo mật cao. thiết lập 
quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô 
nhanh chóng, đơn giản, chính xác, an toàn và đáng tin 
cậy, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tin cậy của 
nguồn thông tin trong quá trình sử dụng. Xây dựng 
kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô đa 
dạng, nhiều kênh phân phối hiện đại, thuận tiện để 
truyền tải thông tin, dễ tiếp cận, dễ truy cập, hướng 
đến việc phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Thứ ba, phát huy tốt vai trò của các hệ thống tài 
chính, cung cấp dịch vụ tài chính một cách có trách 
nhiệm, phát huy tốt vai trò của các tổ chức tài chính vi 
mô và các tổ chức phi tài chính, các định chế tài chính 
khác. Tập trung cung cấp sản phẩm đến các đối tượng 
yếu thế, người nghèo và các đối tượng dễ bị loại trừ 
khỏi các hệ thống tài chính thông qua nhiều phương 
thức tiếp cận khác nhau, từ truyền thống cho đến hiện 
đại. Tập trung làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền, 
thông tin cần kịp thời, kịp lúc và đầy đủ, nâng cao 
kỹ năng sử dụng các dịch vụ, sản phẩm cho mọi đối 
tượng khách hàng.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế chính sách góp phần 
thúc đẩy tốt cho việc phát triển các dịch vụ ngân 
hàng, quan tâm các dịch vụ tín dụng, thanh toán, hoạt 
động bảo lãnh và cung cấp các dịch vụ tài chính. Bảo 

đảm cho các hành lang pháp lý hoạt động một cách 
có hiệu quả, phù hợp góp phần thúc đẩy cho sự phát 
triển các dịch vụ ngân hàng, nhất là ngân hàng điện 
tử và các dịch vụ thanh toán di động, rà soát lại các cơ 
chế giúp cho hệ thống tài chính thực hiện tốt vai trò 
phát huy tiếp cận tài chính toàn diện trong bối cảnh 
ngày nay. 
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1.“Nhànước”-vịtrí,vaitròvàgiớihạn
Ở Việt Nam hiện nay, theo nghĩa rộng, Nhà nước 

là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân. Theo nghĩa hẹp, 
Nhà nước là hệ thống các cơ quan chính phủ và các 
cơ quan chính quyền địa phương các cấp thực hiện 
quyền hành pháp. Theo nghĩa hẹp này, các cơ quan 
nhà nước từ Trung ương đến địa phương có khả năng 
cụ thể hóa các đặc điểm của Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa trong quản lý sự phát triển xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhà nước đóng vai trò quan 
trọng trong việc định hình và điều chỉnh hoạt động 
kinh tế để đảm bảo lợi ích của cộng đồng và sự công 
bằng xã hội: 1- Điều chỉnh và quản lý: Nhà nước 
có nhiệm vụ đưa ra các quy định, chính sách và 
quyết định để điều chỉnh và quản lý hoạt động kinh 
tế. Điều này bao gồm việc thiết lập luật pháp, quy 
định, và hướng dẫn để tạo ra một môi trường kinh 
doanh công bằng và cạnh tranh; 2- Chính sách kinh 
tế: Nhà nước định hình chính sách kinh tế nhằm thúc 
đẩy sự phát triển và đảm bảo sự công bằng và bền 
vững. Các chính sách này có thể bao gồm khuyến 
khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ cho các 
ngành kinh tế mới nổi, và tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp. Nhà nước cũng quản lý và điều chỉnh 
các nguồn tài nguyên quan trọng như đất đai, nước, 
và tài nguyên thiên nhiên khác; 3- Quản lý sở hữu: 
Nhà nước có vai trò quản lý các doanh nghiệp nhà 
nước trong các ngành kinh tế chiến lược. Nhà nước 
thúc đẩy hiệu suất và tăng cường quản lý trong các 
doanh nghiệp nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi cả 
về mặt kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, nhà nước cũng 
đang tiến hành quá trình cải cách để tăng tính cạnh 
tranh và hiệu suất của chúng; 4- Bảo vệ quyền lợi 
xã hội: Nhà nước đảm bảo rằng quyền lợi và lợi ích 
của người lao động, cộng đồng và xã hội được bảo 
vệ. Nhà nước thiết lập các chính sách và quy định 
để đảm bảo công bằng trong lao động, bảo vệ môi 
trường, và đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế và 
giáo dục. 

MỐI QUAN HỆ NHÀ NƯỚC, THỊ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI  

CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Vũ Thị Thúy Hằng*

Ngày nhận bài: 17/8/2023
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In the socialist-oriented market economy, 
there is a close relationship between the 
State, the market and society, supporting and 
complementing each other in the process 
of performing their roles and functions. The 
State - market - society relationship is a major 
and fundamental relationship that requires a 
harmonious settlement in the process of socio-
economic development. A good solution to this 
relationship is to contribute to realizing the goal of 
turning our country into a modern industrialized, 
socialist-oriented country by the middle of the 
twenty-first century.

• Key words: state, market, society, market 
economy, socialism.

JEL codes: A15

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa Nhà nước, thị trường và xã hội có quan 
hệ chặt chẽ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong quá trình thực hiện vai trò, chức năng của mình. Mối quan hệ 
Nhà nước - thị trường - xã hội là mối quan hệ lớn, cơ bản, đòi hỏi phải giải quyết hài hòa trong tiến trình 
phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết tốt mối quan hệ này chính là góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa 
nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

• Từ khóa: nhà nước, thị trường, xã hội, kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa.
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Vị trí và vai trò của Nhà nước trong mối quan hệ 
ba bên: Xuất phát từ nội hàm khái niệm “Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, có thể thấy, Nhà nước 
luôn đứng ở vị trí tầm cao để thực hiện quyền quản 
lý nhà nước đối với sự phát triển của đất nước, trong 
đó có sự tham gia của “thị trường” và “xã hội” và 
nhiều thành phần khác. Nhà nước có vị trí và vai trò 
thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất đối với thị 
trường, xã hội và mối quan hệ giữa thị trường và xã 
hội bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững. 
Trong mối quan hệ ba bên này, cả thị trường và xã 
hội đều không thực hiện quyền lực nhà nước và có 
vị trí, vai trò khác hẳn và do vậy, khó có thể ngang 
bằng, cân bằng khi so sánh với Nhà nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc can thiệp của nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa cũng có một số giới hạn và hạn chế. Một 
số giới hạn quan trọng bao gồm: 1- Tính cạnh tranh: 
Nhà nước cần phải đảm bảo rằng các quyết định và 
can thiệp của mình không gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến sự cạnh tranh. Việc thúc đẩy sự cạnh tranh là 
cần thiết để khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như tạo điều kiện 
công bằng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động 
trên thị trường; 2- Quản lý hiệu quả: Nhà nước cần 
có khả năng quản lý và giám sát hiệu quả các hoạt 
động kinh tế. Điều này đòi hỏi sự chuyên nghiệp, 
đội ngũ công chức có năng lực và tranh cãi, cũng 
như quy trình quản lý minh bạch và minh bạch để 
đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong các 
quyết định của nhà nước; 3- Tự do kinh doanh và sự 
đa dạng: Nhà nước cần tạo ra môi trường thuận lợi 
cho sự tự do kinh doanh và khởi nghiệp. Điều này 
bao gồm việc đảm bảo quyền sở hữu tư nhân, bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ, và tạo điều kiện công bằng cho 
tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Sự 
đa dạng trong ngành công nghiệp và lựa chọn của 
người tiêu dùng cũng cần được tôn trọng và khuyến 
khích. 

2.“Thịtrường”-vịtrívàvaitrò;mộtsốđặc
điểm,biếnđổimớivà“khuyếttật”

Khái niệm “thị trường”: Theo nghĩa chung nhất, 
thị trường là chỉ các hiện tượng kinh tế, các quan 
hệ kinh tế được phản ảnh thông qua trao đổi và lưu 
thông hàng hoá, cùng với mối quan hệ giữa người 
với người trong các quan hệ kinh tế, tạo ra sự liên kết 
với nhau, thúc đẩy nhau phát triển. Theo nghĩa hẹp: 
thị trường là chỉ các khu vực, không gian trao đổi 
hàng hoá, là nơi diễn ra quan hệ trao đổi, mua bán 
hàng hóa, dịch vụ. Một cách trực quan, thị trường 
như một cái chợ, một cửa hàng, một siêu thị, là nơi 

diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các sản phẩm 
hàng hóa và dịch vụ. Một cách trừu tượng, thị trường 
là hệ thống các thể chế, cơ chế, cấu trúc, quá trình, 
quan hệ xã hội, mà thông qua đó, các bên liên quan 
tham gia, tiến hành hoạt động trao đổi, mua bán và 
giao dịch.

Đặc điểm và những biến đổi mới: Các loại thị 
trường hiện đại đều có chung một số đặc điểm và 
những biến đổi mới có thể làm thay đổi cách nhìn 
nhận, đánh giá và ứng phó đối với thị trường. Thứ 
nhất, thị trường hiện đại lấy đồng tiền làm vật trung 
gian để định giá và trao đổi, theo đó bên bán cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ và nhận lại số tiền theo giá trị 
trao đổi từ bên mua. Thứ hai, trong thị trường hiện 
đại, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ mới xuất hiện và 
chiếm vị trí trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế và 
phát triển xã hội. Đó là sức lao động trở thành hàng 
hóa và thị trường lao động, việc làm trở thành một 
loại thị trường có vị trí và vai trò ngày càng quan 
trọng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
các hoạt động giáo dục, đào tạo của xã hội. Đồng 
thời, đồng tiền cũng trở thành một loại hàng hóa dưới 
hình thức “tư bản tài chính”, “vốn tài chính” và gắn 
liền với nó là các dịch vụ tài chính, ngân hàng và thị 
trường vốn, thị trường tài chính, tín dụng xuất hiện 
và phát triển rất mạnh trong xã hội hiện đại. Thứ ba, 
với sự xuất hiện các tiến bộ khoa học, công nghệ, 
nhất là công nghệ truyền thông hiện đại, như máy 
tính nối mạng, Internet, điện thoại thông minh… dẫn 
tới nhiều hình thức giao dịch mới cũng xuất hiện trên 
thị trường và tương ứng, có nhiều loại thị trường giao 
dịch mới xuất hiện và chi phối hoạt động của mọi 
thành viên trong xã hội, bao gồm cả các cơ quan nhà 
nước và người dân. Thứ tư, bất kỳ một sự biến đổi 
nào của thị trường đều ảnh hưởng nhiều chiều đến 
toàn bộ hệ thống các thị trường và ảnh hưởng lan 
tỏa đến sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác 
của đời sống xã hội. Do vậy, điều quan trọng và cần 
thiết đối với lãnh đạo, quản lý xã hội là phải kịp thời 
nắm bắt những biến đổi của thị trường để phát huy 
những ảnh hưởng tích cực thúc đẩy phát triển xã hội 
và kiểm soát những biến đổi tiêu cực cản trở sự phát 
triển xã hội. Thứ năm, trong nền kinh tế thị trường 
hiện đại, chi phối hành vi kinh doanh của các chủ thể 
trên thị trường không chỉ là lợi nhuận mà cả giá trị xã 
hội, các lợi ích công cộng được tiêu chuẩn hóa trong 
cam kết đầu tư (như tiêu chuẩn môi trường, tiêu 
chuẩn nhân quyền, quyền công đoàn của người lao 
động…); mọi tranh chấp trên thị trường được ứng 
xử một cách văn minh qua phân xử và phán quyết 
của toà án; tính tự phát của thị trường, xung đột lợi 
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ích giữa người tiêu dùng với người sản xuất được 
giảm thiểu thông qua điều tiết của các hiệp hội ngành 
nghề, cân bằng thông tin giữa các tổ chức xã hội đại 
diện cho lợi ích người tiêu dùng và người sản xuất.

Vị trí và vai trò của thị trường trong mối quan 
hệ ba bên: Theo nghĩa hẹp, “thị trường” có thể được 
nghiên cứu, khảo sát thông qua khái niệm “doanh 
nghiệp tư nhân”, bởi lẽ đây là một chủ thể tiêu biểu, 
điển hình của thị trường. Tất cả quy luật của thị 
trường đều có thể biểu hiện và hoạt động thông qua 
doanh nghiệp; cụ thể, doanh nghiệp luôn phải cạnh 
tranh để sản xuất, lưu thông và bán hàng hóa trên thị 
trường đáp ứng nhu cầu của xã hội với chi phí thấp 
nhất có thể để tạo được giá trị thặng dư nhiều nhất có 
thể. Như vậy, trong quan hệ ba bên, thị trường - cụ 
thể ở đây là doanh nghiệp - có vị trí, vai trò của người 
sản xuất, kinh doanh, người bán các sản phẩm, hàng 
hóa và dịch vụ cho Nhà nước và “xã hội”. Trong mối 
quan hệ ba bên này, thị trường có vị trí bình đẳng như 
“xã hội” thể hiện ở việc doanh nghiệp chịu sự quản 
lý nhà nước của các cơ quan nhà nước và đồng thời, 
phải tuân thủ pháp luật và thực hiện chính sách của 
Nhà nước. Nhưng do Nhà nước và “xã hội” đồng 
thời lại có thể đóng vai “người tiêu dùng” và “người 
mua”, nên thị trường cần phải coi Nhà nước và “xã 
hội” như khách hàng, như “Thượng đế” để có thể 
phục vụ tốt nhất nhằm bán được hàng hóa, dịch vụ và 
đổi lại là sẽ thu được tiền bán với mức sinh lời nhiều 
nhất có thể. Tuy nhiên, so với “xã hội”, Nhà nước 
luôn có vị trí và vai trò của “khách hàng lớn nhất”, 
có thể mua với lượng hàng lớn và trả những khoản 
tiền khổng lồ nên thị trường phải đặc biệt coi trọng vị 
khách hàng đặc biệt này. Trong khi đó, “xã hội” luôn 
có vị trí, vai trò của khách hàng thường xuyên đòi 
hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì chiến 
lược bán hàng, chiến lược phục vụ phù hợp với vị 
“khách hàng thường xuyên” đó.

Mặt trái và “khuyết tật” của thị trường: 1- Khả 
năng thiếu công bằng: Thị trường có thể tạo ra sự 
chênh lệch và không công bằng trong phân phối tài 
nguyên và lợi ích kinh tế. Có thể xuất hiện sự chênh 
lệch thu nhập và khó khăn trong việc đảm bảo quyền 
lợi xã hội cho tất cả các tầng lớp trong xã hội; 2- 
Quyền lực thị trường: Sự tập trung quyền lực và ảnh 
hưởng trong tay một số doanh nghiệp lớn có thể ảnh 
hưởng đến sự cạnh tranh công bằng và tạo ra thách 
thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 3- Vấn đề 
môi trường: Thị trường có thể tạo ra áp lực đến tài 
nguyên tự nhiên và môi trường, góp phần vào các 
vấn đề môi trường như ô nhiễm và tình trạng suy 
thoái môi trường. 

3.“Xãhội”-vịtrí,vaitròvànhữnghạnchế
Khái niệm “xã hội”: Theo nghĩa rộng, xã hội là 

xã hội Việt Nam đang được xây dựng nhằm mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. Theo nghĩa rộng của xã hội, Nhà nước là một 
trong các thành phần tạo nên xã hội. Tuy nhiên, xã hội 
theo nghĩa rộng này chưa cho thấy rõ “thị trường”, 
mà thị trường chỉ thể hiện đặc biệt rõ trong quá trình 
xây dựng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa”. Như vậy, theo nghĩa rộng, khái niệm “xã 
hội” được dùng để chỉ hệ thống xã hội với các thành 
phần, cấu trúc, các mối quan hệ xã hội phức tạp.

Theo nghĩa hẹp, “xã hội” được hiểu là “khu vực 
thứ ba” nằm cạnh Nhà nước và thị trường, gồm các 
giai tầng, cộng đồng (gồm cả gia đình), nhóm xã 
hội, được tập hợp thông qua các tổ chức xã hội hình 
thành một cách tự nguyện dựa trên các nguyên lý 
lợi ích (hiệp hội ngành nghề), nghề nghiệp (tổ chức 
xã hội nghề nghiệp), địa vực (làng/bản), huyết thống 
- hôn nhân (dòng họ, gia đình), đức tin (tôn giáo), 
nhân đạo, hữu nghị, sở thích…

Vị trí và vai trò của xã hội: Như đã phân tích, 
mối quan hệ ba bên giữa Nhà nước, thị trường và xã 
hội là mối quan hệ ba bên bất đối xứng. Tính chất 
bất đối xứng này thể hiện rõ qua việc xã hội (theo 
nghĩa rộng) có thành phần là Nhà nước và đòi hỏi 
Nhà nước phải trở thành Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Nhà nước luôn gặp 
giới hạn và không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích 
tối đa cho tất thảy người dân, nhất là những người 
yếu thế;… vì vậy, các tổ chức xã hội là cơ chế bổ 
sung cho những giới hạn của Nhà nước đối với các 
“vùng trung gian”, “vùng lõm” nhằm bảo đảm cân 
bằng lợi ích giữa các giai tầng, cộng đồng, nhóm 
xã hội.

Trong mối quan hệ ba bên bất đối xứng đang 
được xây dựng, nhân tố xã hội (“xã hội” theo nghĩa 
hẹp) là người dân đóng vai trò làm chủ xã hội lớn, 
tham gia quản lý nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa; sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xã hội 
theo nghĩa hẹp, cụ thể là những người dân, có vị thế, 
vai trò của chủ thể xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và bị quy định bởi trình 
độ, điều kiện kinh tế thị trường cụ thể. Mục tiêu của 
phát triển xã hội theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp là 
phát triển con người; trong đó, thị trường có thể tạo 
ra động lực, cơ chế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo 
các điều kiện và nguồn lực vật chất cho phát triển xã 
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hội. Nhà nước quản lý mối quan hệ ba bên giữa Nhà 
nước, thị trường và xã hội bằng pháp luật, chính sách 
nhằm bảo đảm phát triển xã hội hài hòa, bền vững.

Những hạn chế cơ bản của “xã hội”: 1-Bất bình 
đẳng xã hội: Xã hội có thể chứng kiến sự chênh lệch 
về địa vị, quyền lợi và cơ hội giữa các tầng lớp xã 
hội. Những bất bình đẳng này có thể xuất phát từ 
yếu tố kinh tế, giới tính, sắc tộc, giai cấp, và nhiều 
yếu tố khác; 2- Xung đột xã hội: Xã hội có thể chứa 
đựng những xung đột giữa các nhóm và tầng lớp xã 
hội khác nhau. Xung đột có thể xuất phát từ sự cạnh 
tranh về tài nguyên, quyền lợi, ý kiến, và giá trị khác 
nhau. Xung đột xã hội có thể gây ra căng thẳng, bất 
ổn và thách thức cho sự phát triển bền vững của xã 
hội; 3- Những vấn đề xã hội phức tạp: Xã hội đối mặt 
với nhiều vấn đề phức tạp như nghèo đói, bệnh tật, 
tội phạm, nạn buôn người, phân biệt đối xử, và nhiều 
hình thức bạo lực. Các vấn đề này đòi hỏi sự chú 
trọng và giải pháp từ cả xã hội và chính phủ để đảm 
bảo sự phát triển và trường tồn của xã hội; 4- Mất 
liên kết xã hội: Xã hội hiện đại có xu hướng mất đi 
sự liên kết và gắn kết xã hội. Các yếu tố như sự đô thị 
hóa, di cư, công nghệ thông tin và thay đổi văn hóa 
có thể dẫn đến sự cô lập, mất gốc và thiếu sự đồng 
tình trong xã hội.

4.MốiquanhệgiữaNhànước,thịtrườngvà
xãhộitrongnềnkinhtếđịnhtếthịtrườngđịnh
hướngxãhộichủnghĩaởViệtNamhiệnnay

Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam hiện nay được đặt trong một bối 
cảnh đa chiều và phức tạp. Hệ thống này phản ánh sự 
tương tác giữa các yếu tố chính sau đây:

Nhà nước và thị trường: Nhà nước và thị trường 
là hai thành phần quan trọng trong nền kinh tế. 
Thị trường đóng vai trò là nơi giao thương, tương 
tác giữa các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức xã 
hội. Thị trường cung cấp cơ hội cho hoạt động kinh 
doanh, tạo ra sự cạnh tranh và động lực phát triển. 
Nhà nước, trong vai trò của mình, tạo ra và duy trì 
môi trường pháp lý, chính sách và quy định để đảm 
bảo công bằng, minh bạch và ổn định cho hoạt động 
thị trường.

Nhà nước và xã hội: Nhà nước có trách nhiệm 
bảo vệ lợi ích chung của xã hội và đảm bảo sự cân 
đối giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Nhà 
nước đóng vai trò quản lý và điều tiết các nguồn lực, 
định hướng phát triển và thúc đẩy các lĩnh vực quan 
trọng như giáo dục, y tế, văn hoá và phát triển cộng 
đồng. Nhà nước cũng đảm bảo bình đẳng xã hội, tạo 

điều kiện công bằng và bảo vệ quyền lợi của các tầng 
lớp xã hội yếu thế.

Thị trường và xã hội: Thị trường không chỉ tạo 
ra sự phát triển kinh tế mà còn có tác động đáng kể 
đến xã hội. Thị trường tạo ra việc làm, thu nhập và 
cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường cũng có thể 
gây ra bất bình đẳng và khả năng bị lợi dụng. Do đó, 
cần có sự can thiệp của Nhà nước để đảm bảo rằng 
thị trường hoạt động theo đúng quy tắc, bảo vệ quyền 
lợi của người lao động và người tiêu dùng, và đảm 
bảo sự phát triển bền vững và cân đối giữa các lĩnh 
vực xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam, nhà nước đảm bảo vai trò 
nguyên tắc và quản lý, đồng thời thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế và xã hội bằng cách tạo ra môi trường 
thích hợp cho hoạt động kinh doanh và đảm bảo 
quyền lợi của người dân. Thị trường và xã hội góp 
phần quyết định về sự thành công và phát triển của 
nền kinh tế, thông qua quá trình tương tác giữa cung 
và cầu, sự sáng tạo và quyết định tiêu dùng

Trong khi đó, thị trường đóng vai trò là một môi 
trường cạnh tranh và khởi đầu cho các hoạt động 
kinh doanh. Doanh nghiệp và cá nhân được tự do 
tham gia thị trường và quyết định về sản xuất, tiêu 
thụ và đầu tư. Các nguyên tắc cạnh tranh và sự cầu 
nhu cầu của người tiêu dùng định hình các quyết 
định kinh doanh và tạo ra sự đa dạng và sự phát triển 
trong ngành công nghiệp.

Ngoài ra, xã hội cũng đóng vai trò quan trọng 
trong hình thành và tác động đến nền kinh tế. Xã hội 
tạo ra nhu cầu tiêu dùng và quyết định về sự phân 
bổ tài nguyên thông qua quá trình mua hàng và tiêu 
dùng. Giá trị và tiêu chuẩn đạo đức được xã hội đặt 
ra cũng ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp 
và tác động đến hình thành các thị trường và ngành 
công nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, sự tương tác giữa nhà nước, thị trường và 
xã hội là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh 
tế và xã hội của Việt Nam. Sự cân bằng và tương hỗ 
giữa các yếu tố này đòi hỏi sự hòa giải và điều chỉnh 
liên tục để đảm bảo lợi ích của cộng đồng và sự phát 
triển bền vững.
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1. Đặtvấnđề
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn 

cầu như hiện nay, biến động tỷ giá hối đoái đã, 
đang và sẽ gây ra những sức ép lớn đến hoạt động 
của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN có hoạt 
động kinh doanh xuất nhập khẩu phụ thuộc vào 
ngoại tệ như vay vốn, mua nguyên vật liệu nhập 

khẩu, xuất khẩu hàng hóa... Nhu cầu bảo vệ giá trị 
tài sản công ty trước rủi ro biến động tỷ giá khó 
lường đang ngày một gia tăng. Trước sự biến động 
đa dạng của thị trường tài chính và sự thay đổi khó 
lường của rủi ro hối đoái, các DN xuất nhập khẩu 
tại Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn trong 
việc quản trị và giảm thiểu rủi ro hối đoái. Trong 
bối cảnh này, công cụ phái sinh đã được công nhận 
là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ DN trước biến 
động của thị trường tài chính. Tuy nhiên, việc sử 
dụng công cụ phái sinh vẫn gặp phải nhiều rào cản 
và khó khăn tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu về 
các rào cản đối với ý định sử dụng công cụ phái 
sinh trong phòng ngừa rủi ro hối đoái tại các DN 
xuất nhập khẩu tại Việt Nam càng khẳng định tính 
cấp thiết. Việc hiểu rõ những rào cản này sẽ giúp 
nhà quản trị đánh giá chính xác tình hình và đưa ra 
các biện pháp cần thiết để vượt qua và giảm thiểu 
các tổn thất mà rủi ro hối đoái có thể mang lại cho 
DN. Lợi ích này không chỉ đảm bảo sự bền vững 
và phát triển của các DN xuất nhập khẩu, mà còn 
đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của 
nền kinh tế quốc gia. Trong nghiên cứu này, thông 
qua nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập từ phiếu điều tra 
tại các DN xuất nhập khẩu niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam, tác giả kì vọng sẽ cung 
cấp thông tin về các rào cản hiện tại, những thách 
thức mà các DN đang đối mặt khi áp dụng công cụ 
phái sinh, cũng như một số quan điểm giải pháp 
có giá trị tham khảo thực tiễn liên quan đến chủ đề 
nghiên cứu.
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In the constantly evolving global business 
and financial landscape, exporting companies 
frequently encounter risks such as currency rate 
fluctuations, fluctuations in commodity prices, and 
shifts in international business conditions. While 
the utilization of derivative instruments is intended 
to mitigate these risks, there are numerous 
obstacles to be overcome. This study primarily 
concentrates on recognizing and analyzing 
these obstacles when it comes to implementing 
risk prevention strategies through derivatives in 
export-oriented enterprises within the Vietnamese 
stock market.

• Key words: derivatives, exchange rate risk, 
barriers, import-export enterprises.
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Trong bối cảnh biến đổi không ngừng của môi trường kinh doanh và tài chính toàn cầu, các doanh 
nghiệp xuất - nhập khẩu thường gặp phải rủi ro đến từ biến động tỷ giá, thay đổi giá cả hàng hóa và sự 
biến đổi trong tình hình kinh tế quốc tế nhưng việc sử dụng các công cụ phái sinh nhằm giảm thiểu rủi 
ro tỷ giá còn có nhiều rào cản. Nghiên cứu này tập trung xác định và phân tích các rào cản đối với ý định 
phòng ngừa rủi ro hối đoái thông qua sử dụng các công cụ phái sinh trong các doanh nghiệp xuất - nhập 
khẩu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Từ khóa: công cụ phái sinh, rủi ro tỷ giá, rào cản, doanh nghiệp xuất - nhập khẩu.
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2. Tổng quan nghiên cứu và khuôn khổ lý
thuyết

2.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến 
phòng ngừa rủi ro hối đoái bằng công cụ phái sinh

Công cụ phái sinh ngày càng tăng tầm quan trọng 
trong việc phòng ngừa và quản trị rủi ro tỷ giá từ quá 
khứ đến thời kỳ phát triển hiện nay. Trước đây, đã 
có nhiều công trình đề cập đến vai trò và lợi ích của 
việc sử dụng công cụ phái sinh đối với DN, trong 
đó có thể kể đến Michael Melvin và Taylor (2009). 
Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của quản trị rủi 
ro hối đoái đối với các DN đa quốc gia. Các tác giả 
đã cung cấp thông tin tổng quan về các loại công cụ 
phái sinh, cách chúng hoạt động và lợi ích mà chúng 
mang lại trong việc quản trị rủi ro hối đoái. Nó cũng 
xem xét các khía cạnh quản trị rủi ro, như lựa chọn 
hệ thống tỷ giá, phân phối tỷ giá và việc xác định 
kích thước của các vị thế phái sinh phù hợp với mục 
tiêu và đặc điểm của từng DN. Kết quả nghiên cứu 
đã chỉ ra các công cụ này cho phép các DN bảo vệ 
mình khỏi biến động tỷ giá bằng cách khớp lệnh trên 
thị trường phái sinh, giúp họ cố định tỷ giá hối đoái 
tương lai hoặc mua các quyền chọn để bảo vệ giá trị 
tài sản của mình.

Tương tự công trình trên, theo Allayannis, G. et 
al. (2001) là một nghiên cứu quan trọng trong lĩnh 
vực phòng ngừa rủi ro hối đoái và giá trị cổ đông. 
Tác giả đã tập trung vào việc khảo sát mối quan hệ 
giữa việc sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa 
rủi ro hối đoái và giá trị cổ đông của DN. Công trình 
này cung cấp các kết quả về tầm quan trọng của việc 
sử dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro hối 
đoái và ảnh hưởng của nó đến giá trị cổ đông. Tác 
giả đã thực hiện một nghiên cứu đầy đủ trên một tập 
hợp các công ty và phân tích dữ liệu tài chính để xác 
định tác động của phòng ngừa rủi ro hối đoái đến giá 
trị cổ phiếu. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, việc sử 
dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro hối đoái 
có thể góp phần cải thiện giá trị cổ phiếu và bảo vệ 
lợi ích của cổ đông. Tác giả đã chứng minh mối liên 
hệ tích cực giữa việc thực hiện các hoạt động phòng 
ngừa rủi ro hối đoái và hiệu quả tài chính của DN. Cụ 
thể là, việc sử dụng công cụ phái sinh như hợp đồng 
tương lai hoặc đóng vai trò tích cực trong việc giảm 
thiểu tác động của biến động tỷ giá hối đoái lên giá 
trị cổ phiếu và tăng lợi ích cho cổ đông. 

Bên cạnh các công trình đề cập đến hiệu quả 
của việc sử dụng công cụ phái sinh tới kết quả tài 
chính DN, các tác giả Smithson và W. (2002) và 

Allayannis, G. et al. (2001) lại xem xét các rào cản 
và thách thức mà DN gặp phải trong việc sử dụng 
công cụ phái sinh. Cùng chung mục đích nghiên cứu, 
hai công trình đều cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu 
quả và tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ phái 
sinh trong quản trị rủi ro DN. Ngoài ra, kết quả của 
hai công trình này cung cấp tổng quan về các yếu 
tố quyết định trong việc DN áp dụng các biện pháp 
phòng ngừa rủi ro hối đoái. Các tác giả đã tìm ra, có 
nhiều yếu tố có thể trở thành rào cản ảnh hưởng đến 
quyết định của DN về việc sử dụng công cụ phái 
sinh để phòng ngừa rủi ro hối đoái. Các yếu tố này 
bao gồm kích thước của DN, mức độ quốc tế hóa 
của hoạt động kinh doanh, mức độ biến động tỷ giá 
hối đoái, và khả năng tiếp cận các công cụ phái sinh. 
Khác với hai công trình trên, các tác giả Froot, K. A. 
et al. (1994) tập trung vào việc nghiên cứu các rào 
cản đối với việc sử dụng công cụ phái sinh trong các 
DN phi tài chính. Góc tiếp cận này nhằm mục đích 
xác định và phân tích những yếu tố ngăn cản việc sử 
dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro của 
các DN phi tài chính. Tác giả nghiên cứu các rào cản 
có thể bao gồm hạn chế pháp lý, rủi ro hạch toán, sự 
thiếu hiểu biết về công cụ phái sinh, và sự bất đồng 
trong việc định giá và quản trị rủi ro. Kết quả của 
nghiên cứu cho thấy, rào cản đối với việc sử dụng 
công cụ phái sinh trong các DN phi tài chính có thể 
gây ra những hạn chế đáng kể trong việc quản trị rủi 
ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Dựa trên quan điểm của các công trình nghiên 
cứu trên, rõ ràng, hiệu quả của việc sử dụng công cụ 
phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tài chính đã được 
ghi nhận theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó, vẫn tồn tại một số rào cản ảnh hưởng đến 
quyết định lựa chọn sử dụng công cụ phái sinh trong 
phòng ngừa rủi ro hối đoái tại DN. 

2.2. Cơ sở lý thuyết xây dựng phiếu khảo sát
Ý tưởng xây dựng nội dung Phiếu khảo sát 

phục vụ cho nghiên cứu này được thực hiện dựa 
trên tổng quan nghiên cứu các mô hình lý thuyết 
tổng hợp có liên quan. Lý thuyết hành vi có kế 
hoạch (TPB) được Ajzen (1991) đã nhấn mạnh vai 
trò của yếu tố ý định hành vi của mỗi cá nhân đối 
với một quyết định nào đó, bao gồm ba yếu tố: 
thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ quan, và 
nhận thức mức độ kiểm soát hành vi. Bên cạnh đó, 
tác giả Kotler (2015) chỉ ra rằng giá cả và thông 
tin sản phẩm, dịch vụ có thể là rào cản đối với 
khách hàng trong quá trình lựa chọn dịch vụ khi 
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mà khách hàng cho rằng giá cả cao hơn giá trị thực 
của sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại. Ngoài ra, cần 
xem xét yếu tố rào cản xã hội mà Bernard Dubois 
and Géraldine Dion (1997) đã đề cập khi mà sản 
phẩm, dịch vụ được đánh giá là không phù hợp với 
người sử dụng ở khía cạnh giá trị và nhu cầu.

Dựa trên kết quả tổng quan nghiên cứu, tác giả 
kế thừa được khung lý thuyết cơ sở và tin rằng có 
thể tiến hành nghiên cứu nhằm khắc họa chi tiết, rõ 
nét hơn về ảnh hưởng của các rào cản đối với ý định 
lựa chọn phòng ngừa rủi ro hối đoái bằng công cụ 
phái sinh tại các DN. Sau quá trình chọn lọc từ tổng 
quan nghiên cứu, các rào cản được lựa chọn nhằm 
xây dựng chi tiết trong Phiếu khảo sát bao gồm: rào 
cản nhận thức; rào cản thông tin; rào cản thu nhập 
và chi phí.

3.Phươngphápnghiêncứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên 

cứu hỗn hợp bao gồm phương pháp định tính và 
phương pháp định lượng. Bước đầu, tác giả kế thừa 
cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tài chính nói chung 
và quản trị rủi ro hối đoái nói riêng, cũng như các 
mô hình lý thuyết đề cập đến các rào cản đối với ý 
định sử dụng dịch vụ, qua đó, phân định nội dung 
câu hỏi điều tra một cách phù hợp. Tiếp theo là, để 
hiện thực hóa các ý tưởng, tác giả thực hiện các cuộc 
phỏng vấn chuyên sâu trong giai đoạn nghiên cứu sơ 
bộ với một số lãnh đạo DN bao gồm Giám đốc điều 
hành, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, trưởng, 
phó phòng xuất nhập khẩu của một số DN xuất nhập 
khẩu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
để điều chỉnh ngữ nghĩa, nội dung của các câu hỏi 
nghiên cứu cũng như các gợi ý khác đối với việc 
hoàn thiện Phiếu khảo sát. Phương pháp khảo sát 
qua bảng hỏi được thực hiện trong giai đoạn nghiên 
cứu chính thức bằng việc điều tra trực tiếp. Nội dung 
Phiếu khảo sát được chia thành 3 phần: 

+ Phần 1 là các thông tin chung liên quan đến 
đặc điểm về DN xuất nhập khẩu niêm yết như tuổi 
của DN, số năm niêm yết, ngành nghề hoạt động 
của đơn vị, mức vốn điều lệ của Công ty; loại ngoại 
tệ sử dụng trong DN. Một số thông tin sẽ được lựa 
chọn sử dụng trong bài nhằm mục đích thống kê 
mô tả DN.

+ Phần 2 là thang đo của “Ý định lựa chọn phòng 
ngừa rủi ro hối đoái bằng các công cụ phái sinh tại 
các DN xuất nhập khẩu” được dựa trên thang điểm 
quãng điểm 5 Likert với 1 là hoàn toàn không đồng 
ý và 5 là hoàn toàn đồng ý.

+ Phần 3 là thang đo rào cản đối với ý định lựa 
chọn phòng ngừa rủi ro hối đoái bằng các công cụ 
phái sinh của DN. Tác giả phân định thành nhóm rào 
cản nhận thức, nhóm rào cản thông tin, rào cản thu 
nhập và chi phí. Thang đo được sử dụng là thang đo 
hỗn hợp bao gồm cả thang đo định danh, thang đo 
thứ bậc và thang đo quãng.

4.Kếtquảnghiêncứu
4.1. Đặc điểm của Mẫu khảo sát
Mức vốn điều lệ của các DN trong khảo sát được 

thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 1: Mức vốn điều lệ tại DN thực hiện  

khảo sát

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Có thể dễ dàng nhận thấy, tại Biểu đồ 1, có gần 
một nửa các DN xuất nhập khẩu được khảo sát có 
vốn điều lệ trong khoảng từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 
100 tỷ đồng. Kết quả này cũng phù hợp bởi đa số các 
DN xuất khẩu niêm yết trên thị trường chứng khoán 
là cần phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về vốn (chẳng 
hạn Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom 
thì vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng, 30 tỷ đồng trở 
lên đối với DN niêm yết trên sàn HNX và trên 120 
tỷ đồng. Như vậy, gần một nửa DN xuất nhập khẩu 
trong khảo sát đang được niêm yết trên sàn giao dịch 
chứng khoán Hà Nội (HNX).

4.2. Kết quả phân tích khảo sát rào cản về  
nhận thức

Liên quan đến rào cản về nhận thức, yếu tố lớn 
nhất về nhận thức phòng ngừa rủi ro hối đoái bằng 
công cụ phái sinh đó nằm ở việc Chưa có quy định 
hướng dẫn cụ thể về phòng ngừa rủi ro tỷ giá nên 
không có người đứng ra chịu trách nhiệm nếu xảy 
ra rủi ro tỷ giá và làm giảm áp lực buộc người điều 
hành DN phải sử dụng công cụ phái sinh với hơn 
2/3 DN xuất nhập khẩu được khảo sát nhận định. 
Tiếp đó, trong khi gần 60% DN xuất nhập khẩu 
không tin tưởng vào trình độ của nhân viên ngân 
hàng tư vấn khi tư vấn cho DN các dịch vụ phòng 
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ngừa bằng công cụ phái sinh, thì khoảng 1/3 DN 
không có sự hiểu biết về việc phòng ngừa rủi ro hối 
đoái bằng các công cụ phái sinh và bản thân DN 
không tin tưởng vào hiệu quả phòng ngừa của các 
công cụ phái sinh.

Biểu đồ 2: Rào cản nhận thức về phòng ngừa rủi 
ro hối đoái bằng công cụ phái sinh

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Về nhận thức liên quan đến mức độ đánh giá 
tính hiệu quả của việc sử dụng các công cụ phái sinh 
trong phòng ngừa rủi ro hối đoái, Biểu đồ 3 cung cấp 
các thông tin sau:
Biểu đồ 3: Nhận thức về hiệu quả sử dụng công cụ 

phái sinh trong phòng ngừa rủi ro hối đoái

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Tại Biểu đồ 3, có hơn một nửa DN xuất nhập khẩu 
nhận thấy sử dụng các công cụ phái sinh trong phòng 
ngừa rủi ro hối đoái mang lại HIỆU QUẢ KHÔNG 
RÕ RỆT. Tiếp theo là, gần 27% DN xuất nhập khẩu 
không nhận thấy phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng công 
cụ phái sinh là KHÔNG HIỆU QUẢ, còn lại xấp xỉ 
19% DN xuất nhập khẩu nhận thấy sử dụng các công 
cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro hối đoái mang 
lại HIỆU QUẢ RÕ RỆT. 

Đối với nhận thức về các sản phẩm dịch vụ phái 
sinh được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại 
Việt Nam, nhận thức về sản phẩm dịch vụ cũng thu 
được một số kết quả đáng chú ý.

Biểu đồ 4: Nhận thức về sản phẩm dịch vụ  
phái sinh trong phòng ngừa rủi ro hối đoái  
được cung cấp bởi ngân hàng thương mại

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Kết quả từ Biểu đồ 4 cho thấy rằng, hơn 1/3 DN 
xuất nhập khẩu được khảo sát đánh giá Các sản 
phẩm phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá tuy nhiều về 
mặt số lượng nhưng mức độ ĐÁP ỨNG đối với nhu 
cầu phòng ngừa của DN chưa cao. Tiếp đến hơn 30% 
DN xuất nhập khẩu nhận thức rằng Các sản phẩm 
phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá CHƯA ĐÁP ỨNG 
được nhu cầu DN.
Biểu đồ 5: Nhận thức về trình độ chuyên môn của 

cán bộ ngân hàng khi tư vấn hỗ trợ dịch vụ liên 
quan đến công cụ phái sinh

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Biểu đồ 5 cho kết quả khảo sát gồm các thông tin: 
phần lớn DN xuất nhập khẩu niêm yết đánh giá rằng 
nhân viên tư vấn dịch vụ tại các chi nhánh ngân hàng 
có trình độ không cao và số lượng không nhiều với 
tỷ lệ đồng ý là 82,12%; tiếp đến là có gần 3/4 DN 
xuất nhập khẩu niêm yết cho rằng Ngân hàng không 
có nhân viên chuyên trách tư vấn các sản phẩm phái 
sinh mà chủ yếu là nhân viên tín dụng khối DN kiêm 
nhiệm nên mức độ hiểu biết về sản phẩm không sâu. 
Cuối cùng là 2 rủi ro về nhận thức Nhân viên không 
chủ động giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ phòng 
ngừa rủi ro hối đoái tới các DN và nhận thức rủi ro 
về việc Nhân viên có trình độ chuyên môn cao chủ 
yếu tập trung ở Hội sở với tỷ lệ lựa chọn khoảng 2/3.
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4.3. Kết quả phân tích khảo sát rào cản về 
thông tin

Biểu đồ 6: Rào cản trong việc tìm kiếm thông tin 
về công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro  

hối đoái tại doanh nghiệp

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Đối với rào cản tìm kiếm thông tin về các công 
cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro hối đoái tại 
DN, rào cản lớn nhất nằm ở việc DN xuất nhập khẩu 
niêm yết trên thị trường chứng khoán không nhận 
được sự tư vấn chuyên môn thông qua kênh tổng 
đài của Ngân hàng với hơn một nửa DN lựa chọn, 
tiếp đó gần 1/3 DN xuất nhập khẩu niêm yết không 
tìm thấy sự tương đồng giữa các thông tin niêm yết 
trên website và thực tế triển khai các sản phẩm. Một 
số sản phẩm được niêm yết nhưng chưa được ngân 
hàng triển khai.

Biểu đồ 7: Rào cản trong việc đánh giá thông tin 
về công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro  

hối đoái tại doanh nghiệp

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Rào cản lớn nhất trong việc đánh giá thông tin 
liên quan đến công cụ phái sinh trong phòng ngừa 
rủi ro hối đoái tại DN xuất nhập khẩu nằm ở DN xuất 
nhập khẩu không có các nguồn tin tư vấn tin cậy để 
yên tâm sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi 
ro tỷ giá với tỷ lệ khoảng 1/3. Tiếp đến gần 30% DN 
xuất nhập khẩu không tiếp cận được nguồn chia sẻ 
thông tin từ cộng đồng các DN có kinh nghiệm trong 
sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro 

tỷ giá. Sau đó hơn 20% DN xuất nhập khẩu không 
có sơ sở để đánh giá và lựa chọn sản phẩm phái sinh 
phù hợp với DN và cuối cùng là DN của chúng tôi 
thiếu kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm trong tìm 
hiểu và lựa chọn sản phẩm phái sinh phù hợp.      

Biểu đồ 8: Rào cản thu nhập và chi phí dịch vụ  
liên quan đến công cụ phái sinh trong phòng ngừa 

rủi ro hối đoái

                       
Nguồn: Tác giả tổng hợp

Rào cản thu nhập & chi phí lớn nhất liên quan 
đến công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro hối 
đoái đó nằm ở DN sẵn sàng chi trả chi phí để sử dụng 
công cụ phái sinh do hiệu quả phòng ngừa mà nó 
mang lại cho DN với tỷ lệ khoảng 1/3 DN lựa chọn, 
tiếp đến lần lượt là những rào cản khi DN không sẵn 
sàng chi trả chi phí để sử dụng công cụ phái sinh do 
chi phí này còn cao so với hiệu quả mà nó mang lại 
và rào cản khi DN chưa đủ lợi nhuận để chi trả chi 
phí dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái bằng công cụ 
phái sinh với xấp xỉ khoảng gần 30%.

5.Hàmýgiảiphápvàkhuyếnnghị
5.1. Hàm ý đối với DN
Thông qua các rào cản và mức độ đánh giá của 

DN đối với từng nội dung hỏi cụ thể, để DN có thể 
nhận thức đúng đắn và tăng tần suất sử dụng các 
công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá, một 
số gợi ý giải pháp có thể xem xét như sau:

- Nhận dạng rủi ro của DN: Sử dụng kinh 
nghiệm và dữ liệu để điều chỉnh chiến lược theo 
thời gian. Điều này bao gồm việc học từ các thất 
bại và thành công trước đó. Sau đó, DN cần đánh 
giá rủi ro tỷ giá cần được thực hiện như thế nào 
nhằm xác định các biện pháp bảo vệ hiện tại có đủ 
mạnh hoặc phù hợp không.

- Xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro hối đoái 
tại DN: DN cần xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn về 
quản trị rủi ro hối đoái và xây dựng chiến lược phù 
hợp. Chiến lược này bao gồm việc xác định rủi ro và 
lựa chọn các công cụ phái sinh thích hợp để đạt được 
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mục tiêu. Hiện nay, hai loại hợp đồng phái sinh phổ 
biến có thể sử dụng hợp đồng tương lai (futures) và 
hợp đồng quyền chọn (options). Chúng cho phép DN 
cố định giá cho các giao dịch tương lai hoặc mua bán 
quyền chọn tỷ giá tại một mức giá nhất định.

- Theo dõi liên tục: DN cần theo dõi liên tục tình 
hình thị trường tỷ giá và điều chỉnh chiến lược phòng 
ngừa khi cần thiết. Điều này đòi hỏi sự cập nhật về 
thông tin thị trường và dự báo tỷ giá. Việc điều chỉnh 
các chiến lược phòng ngừa cần có sự hợp tác chặt 
chẽ với ngân hàng, chuyên gia và nhân viên tư vấn 
tại ngân hàng, những người có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực quản trị rủi ro tỷ giá và sử dụng công cụ 
phái sinh.

- Xây dựng quy trình và kiểm soát nội bộ để 
đảm bảo rằng việc sử dụng công cụ phái sinh và 
quản trị rủi ro tỷ giá được thực hiện một cách tổ 
chức và đáng tin cậy. Các cán bộ liên quan đến bộ 
phận này cần đảm bảo tốt chuyên môn. Ngoài ra, 
DN cần lập kế hoạch tài chính chi tiết với việc xác 
định các nguồn thu và chi tiêu dự kiến nhằm giúp 
nhà quản trị đưa ra các quyết định hợp lý về việc sử 
dụng công cụ phái sinh.

5.2. Hàm ý đối với Ngân hàng thương mại
Thứ nhất, theo đánh giá của các DN, chi phí dành 

cho việc sử dụng công cụ phái sinh còn cao, do đó, 
các ngân hàng thương mại cần phân tích để xác định 
triển khai cung cấp sản phẩm phòng ngừa rủi ro hối 
đoái vào chuỗi khách hàng DN cốt lõi tại Việt Nam, 
không tập trung dàn trải nhằm giảm các chi phí liên 
quan. Đầu tiên, xác định và phân loại khách hàng cốt 
lõi của ngân hàng gồm các DN thường xuyên thực 
hiện các giao dịch quốc tế hoặc có rủi ro tỷ giá cao. 
Điều này giúp họ tập trung nguồn lực vào việc cung 
cấp các sản phẩm phù hợp nhằm phòng ngừa rủi ro 
tỷ giá cho đối tượng này. Tiếp theo là, Ngân hàng cần 
tiến hành phân tích chi tiết về rủi ro tỷ giá của từng 
khách hàng cốt lõi. Điều này bao gồm việc đánh giá 
mức độ rủi ro hiện tại của họ, các giao dịch ngoại hối 
tiềm năng và cơ hội để họ sử dụng các công cụ phái 
sinh. Một yếu tố hiện nay các ngân hàng thương mại 
cũng cần xem xét thực hiện chuyên nghiệp là cung 
cấp dịch vụ tư vấn “cá nhân hóa”. Dịch vụ này dựa 
trên phân tích rủi ro, ngân hàng có thể tư vấn chính 
xác các giải pháp phòng ngừa rủi ro thông qua từng 
hợp đồng cụ thể. Điều này có thể bao gồm đề xuất sử 
dụng hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc các sản 
phẩm phái sinh khác phù hợp với nhu cầu cụ thể của 
từng DN.

Thứ hai, với kết quả khảo sát liên quan đến trình 
độ của nhân viên ngân hàng còn hạn chế lớn trong 
việc tư vấn các thông tin về công cụ phái sinh tới 
DN, một số chiến lược cụ thể mà các ngân hàng có 
thể xem xét áp dụng trong thực tiễn là: (1) Tổ chức 
chương trình đào tạo thường xuyên cho nhân viên về 
các sản phẩm và công cụ phái sinh. Điều này giúp 
họ duy trì và nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết 
để tư vấn khách hàng một cách chuyên nghiệp. Các 
chương trình đào tạo này cần xem xét dưới góc độ 
hiệu quả bằng cách khuyến khích nhân viên tham 
gia các khóa đào tạo và lấy chứng chỉ chuyên nghiệp 
liên quan đến công cụ phái sinh. Các chứng chỉ này 
có thể là CFA (Chartered Financial Analyst) hoặc các 
chứng chỉ do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước 
cấp; (2) Chủ động tìm kiếm nhân lực thông qua liên 
kết với các Trường Đại học: Hợp tác với các trường 
đại học và viện nghiên cứu để tạo cơ hội cho sinh 
viên thực tập và làm việc thực tế trong ngân hàng, 
từ đó tạo dựng đội ngũ nhân sự tương lai có chất 
lượng ngay từ khi họ còn đang trong quá trình được 
đào tạo.

Ngoài ra, một số giải pháp khác cần được xem 
xét là: tổ chức các buổi tư vấn cho chính khách hàng 
DN. Đây được coi là chìa khóa để thành công trong 
việc triển khai sản phẩm phòng ngừa rủi ro, khi mà 
rào cản về thông tin đối với DN được tháo gỡ. Điều 
này giúp tạo sự hiểu biết và tin tưởng từ phía khách 
hàng. Một khi khách hàng hiểu về sản phẩm, họ sẽ 
sẵn sàng tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ. Thêm vào 
đó, quá trình theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng sản 
phẩm phái sinh mà các DN sử dụng là cần thiết. Sau 
khi triển khai, ngân hàng cần theo dõi tình hình tỷ giá 
ngoại tệ và tư vấn khách hàng về các điều chỉnh cần 
thiết trong chiến lược phòng ngừa rủi ro. Điều này 
giúp đảm bảo rằng sản phẩm và chiến lược vẫn phù 
hợp với tình hình thị trường. Có như vậy, DN có thể 
xem xét công cụ phái sinh như là kênh phòng ngừa 
rủi ro có thể sử dụng trong dài hạn.
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1.Đặtvấnđề
“Trong bối cảnh của thời đại số hóa, việc tích 

hợp công nghệ số vào Hệ thống thông tin kế toán 
(HTTTKT) đang là điểm mốc quan trọng đối với 
các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh 
nghiệp vận tải đường bộ tại Việt Nam”. Sự biến 
đổi do các công nghệ số mang lại đòi hỏi một sự 
khám phá toàn diện vào những yếu tố phức tạp ảnh 
hưởng đến chất lượng HTTTKT trong các doanh 
nghiệp này. Bài báo này phân tích sâu nhằm mục 
đích khám phá những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng 

đến hiệu quả của HTTTKT trong bối cảnh công 
nghệ số đang được quan tâm trong ngành công 
nghiệp giao thông vận tải ở Việt Nam.

Theo Dias & cộng sự (2018), ngành giao thông 
vận tải, một trong những thành phần chủ chốt trong 
cấu trúc kinh tế của Việt Nam, đối mặt với sự cần 
thiết phải điều hướng trong cảnh cạnh tranh với sự 
phát triển của các công nghệ. Việc hiểu rõ những 
sự phức tạp của cách mà các yếu tố khác nhau ảnh 
hưởng đến chất lượng của HTTTKT trở nên quan 
trọng để đảm bảo tính mạnh mẽ, hiệu quả và cạnh 
tranh của những doanh nghiệp này. Tác giả Phạm 
Quang Hải & cộng sự (2023), cho rằng, khi nền 
kinh tế đẩy mạnh khai thác tiềm năng của các công 
nghệ số, các doanh nghiệp vận tải đường bộ cần 
đặt mình vào trung tâm của hành trình biến đổi này. 
Theo Phan & cộng sự (2021), việc áp dụng và thực 
hiện hiệu quả HTTTKT có thể cải thiện đáng kể 
quản lý tài chính, quyết định và hiệu suất hoạt động 
tổng thể. Tuy nhiên, việc đạt được sự tích hợp liền 
mạch đòi hỏi một hiểu biết tinh tế về những yếu tố 
gì đóng vai trò kích thích hoặc cản trở chất lượng 
HTTTKT.

Bài báo này đi sâu phân tích hệ thống về những 
yếu tố quyết định ảnh hưởng đến chất lượng 
HTTTKT trong doanh nghiệp vận tải đường bộ ở 
Việt Nam.

2.Xâydựnggiảthuyếtnghiêncứu
2.1. Tham gia của nhà quản lý 
Lutfi và cộng sự (2020), cho rằng sự hỗ trợ của 

nhà quản lý cấp cao là sự tham gia của ban lãnh đạo 
cấp cao trong quy hoạch và kiểm soát HTTTKT. 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG  
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ SỐ
Dương Thị Luyến*

Ngày nhận bài: 02/11/2023
Ngày gửi phản biện: 03/11/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 20/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 05/01/2024

* Trường ĐH Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên; email:duongluyen@tueba.edu.vn

In the age of digital technology, the accounting 
information system (IS) plays an undeniable role 
in the development of businesses in general and 
road transport businesses in Vietnam in particular. 
This study focuses on analyzing the factors that 
determine the quality of the accounting information 
system in the context of digital technology creating 
new challenges and opportunities; helps road 
transport businesses in Vietnam to effectively and 
optimize their accounting information system in 
the context of digital technology.

• Key words: accounting information system; 
digital technology; quality of technical information 
system.

Trong thời đại công nghệ số, hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) đóng vai trò không thể phủ nhận trong 
sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vận tải đường bộ tại Việt Nam nói riên. Bài 
nghiên cứu này tập trung vào phân tích những yếu tố quyết định chất lượng HTTTKT trong bối cảnh 
công nghệ số đang tạo nên những thách thức và cơ hội mới; giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ 
tại Việt Nam có thể hiệu quả hóa và tối ưu hóa HTTTKT trong bối cảnh công nghệ số.

• Từ khóa: hệ thống thông tin kế toán; công nghệ số; chất lượng HTTTKT.
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Theo  Đặng Nguyên Mạnh (2019), người quản lý 
tham gia thực hiện HTTTKT, chẳng hạn như dưới 
hình thức tham gia vào dự án, có thể đưa HTTTKT 
vào liên kết với các mục tiêu và chiến lược của 
công ty. Phạm Quang Hải và cộng sự (2023) còn 
cho rằng “ Trong bối cảnh nền kinh tế số đang có 
sự chuyển đổi mạnh mẽ, các doanh nghiệp vận tải 
đường bộ cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 
của chính bản thân mình nhằm nâng cao năng lực 
quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh”. Do đó, vai 
trò của nhà quản lý trong việc nâng cao chất lượng 
HTTTKT cần được chú trọng hơn nữa trong thời 
đại công nghệ số.

Giả thuyết H1. Tham gia của nhà quản lý tham 
gia thực hiện HTTTKT tác động cùng chiều đến 
chất lượng HTTTKT.

2.2. Trình độ nhân viên kế toán
Để triển khai thành công ứng dụng công nghệ 

số trong kinh doanh, các doanh nghiệp vận tải 
đường bộ rất cần một nguồn nhân lực đủ khả năng 
tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Các nhân 
viên kế toán trực tiếp tham gia vào việc vận hành 
HTTTKT nên cũng không nằm ngoài những yêu 
cầu này. Họ là những người thực hiện công việc kế 
toán, chịu trách nhiệm trong việc thu thập, lưu trữ, 
xử lý dữ liệu và lập các báo cáo kế toán. Theo tác 
giả Nguyễn Thị Diệu Linh (2022), để có thể thực 
hiện tốt các công việc này, đòi hỏi các nhân viên kế 
toán này phải có kỹ năng và hiểu biết về kế toán. 
Khi nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao 
sẽ giúp giảm thiểu được các sai sót trong việc ghi 
chép và xử lý thông tin kế toán, cũng như giúp cho 
HTTTKT vận hành một cách suôn sẻ hơn. Obeid 
và Al-Awaqleh (2011) chỉ ra rằng có một mối quan 
hệ tích cực giữa chất lượng nguồn nhân lực và hiệu 
quả thực hiện HTTTKT, đào tạo nâng cao trình độ 
nhân viên sử dụng hệ thống thông tin kế toán là một 
vấn đề quan trọng để thực hiện thành công hệ thống 
kế toán thông tin. 

Giả thuyết H2. Trình độ nhân viên kế toán tác 
động cùng chiều đến chất lượng HTTTKT.

2.3. Công nghệ số 
Theo Phạm Quang Hải và cộng sự (2023), các 

công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số bao gồm: 
Internet vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), 
điện toán đám mây, công nghệ Blockchain, dữ liệu 
lớn (Big Data) và phân tích dữ liệu. Các công nghệ 
này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng 
và phát triển hệ thống thông tin kế toán của doanh 
nghiệp vận tải đường bộ. Việc áp dụng công nghệ 
số giúp tăng cường hiệu suất của HTTTKT bằng 

cách tự động hóa quy trình và xử lý dữ liệu. Alrabei 
(2023) cho răng, việc sử dụng phần mềm kế toán, 
hệ thống quản lý tài chính và công nghệ điện toán 
đám mây giúp cải thiện tốc độ và chính xác trong 
việc nhập, xử lý và báo cáo thông tin kế toán. Ngoài 
ra, công nghệ số giúp đảm bảo tính chính xác của 
thông tin kế toán thông qua việc tự động hóa quy 
trình và giảm thiểu sai sót do con người gây ra.

Giả thuyết H3. Công nghệ số tác động cùng 
chiều đến chất lượng HTTTKT.

2.4. Sự tương tác giữa các 
    Trong môi trường công nghệ số, các hệ thống 

thông tin kế toán cần tương tác và tích hợp với các 
hệ thống khác như hệ thống quản lý khách hàng 
(CRM) và hệ thống quản lý nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP). Sự tương tác giữa các hệ thống giúp 
đảm bảo tính nhất quán và khả diễn giải của thông 
tin kế toán. Khi các hệ thống khác nhau liên kết 
với nhau, thông tin kế toán có thể được chia sẻ một 
cách dễ dàng và hiệu quả, giúp đặt cơ sở cho việc 
phân tích và đánh giá toàn diện hơn về tình hình tài 
chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Sự tương tác giữa các hệ thống hỗ trợ việc chia sẻ 
dữ liệu giữa các quy trình và quản lý dữ liệu kế toán 
một cách chính xác và toàn vẹn. Điều này giúp đảm 
bảo rằng thông tin kế toán được cập nhật đầy đủ và 
chính xác trong toàn bộ hệ thống. 

Giả thuyết H4. Sự tương tác giữa các hệ thống có 
ảnh hưởng tích cực đến hệ thống thông tin kế toán.

2.5. Chất lượng dữ liệu
Các nghiên cứu cho thấy rằng, kiểm soát đầu 

vào và nhân viên rất quan trọng đối với chất lượng 
dữ liệu của HTTTKT của doanh nghiệp vận tải 
đường bộ. Dữ liệu không chính xác và không đầy 
đủ có thể làm giảm khả năng cạnh tranh, đầu ra 
của HTTTKT phụ thuộc vào chất lượng của dữ 
liệu. Do đó, chất lượng dữ liệu rất quan trọng đối 
với HTTTKT. Theo Ball (2006), báo cáo tài chính 
không chỉ là sản phẩm cuối cùng mà là một quy 
trình, bao gồm các thành phần khác ảnh hưởng 
quan trọng đến việc ra quyết định của nhà quản trị. 
Các bước này, bao gồm: các giao dịch và sự kiện 
của công ty, lựa chọn chính sách kế toán, áp dụng 
chính sách kế toán, ước tính và đánh giá liên quan, 
công bố về các giao dịch, sự kiện, chính sách, ước 
tính và phán đoán. Từ đó, chất lượng thông tin kế 
toán trên báo cáo tài chính của công ty cuối cùng 
phụ thuộc vào chất lượng của từng phần của quy 
trình này. 

Giả thuyết H5. Chất lượng dữ liệu tác động 
cùng chiều đến chất lượng HTTTKT.
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2.6. Chất lượng hoàn thiện thủ tục và quy 
trình hướng dẫn

Gomes & cộng sự, 2014; King & cộng sự 
(2001), cho rằng: Quy trình hướng dẫn giúp cung 
cấp các hướng dẫn cụ thể cho người dùng về cách 
thực hiện các nhiệm vụ kế toán. Điều này giúp đảm 
bảo rằng các quy trình được thực hiện đúng cách 
và đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán. 
Quy trình hướng dẫn trong hệ thống thông tin kế 
toán giúp đảm bảo rằng các quy định và quy trình 
kế toán được tuân thủ đúng cách. Việc thực hiện 
đúng quy định và quy trình là cực kỳ quan trọng để 
đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin kế 
toán. Như vậy, quy trình hướng dẫn trong hệ thống 
thông tin kế toán có tầm quan trọng đáng kể trong 
việc đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ 
các quy định về kế toán. 

Giả thuyết H6. Chất lượng thủ tục và quy trình 
hướng dẫn tác động cùng chiều đến chất lượng 
HTTTKT.

2.7. Phần mềm hệ thống thông tin kế toán 
Hình 1. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới ảnh 

hưởng tới chất lượng HTTTKT của các doanh 
nghiệp vận tải đường bộ

 

Chất lượng hệ 
thống thông tin  

kế toán 

Tham gia của nhà 
quản lý 

Trình độ nhân 
viên kế toán 

Công nghệ số 

Tương tác giữa 
các hệ thống 

Chất lượng  
dữ liệu 

Chất lượng 
hướng dẫn 

Phần mềm  
kế toán 

Phần mềm hệ thống thông tin kế toán đóng 
vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình 
kế toán, quản lý dữ liệu, cải thiện khả năng phân 
tích và báo cáo, tăng cường tính chính xác và tuân 
thủ, cũng như tăng cường bảo mật thông tin. Phần 
mềm được thiết kế để xử lý dữ liệu trong hệ thống 
thông tin kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
nhận diện được thông tin đầu ra của hệ thống; tìm 
được giải pháp phần cứng và phần mềm; quản lý 
được, không quá phức tạp; đảm bảo bí mật. Murthy 
& Groomer (2004) cho rằng phần mềm hệ thống 
thông tin kế toán giúp tự động hóa nhiều quy trình 
kế toán, từ việc ghi chứng từ, nhập liệu, tính toán 

đến báo cáo tài chính. Điều này, giúp tiết kiệm thời 
gian và công sức, đồng thời giảm thiểu sai sót trong 
quá trình kế toán. Nhờ đó, công ty có thể phân tích 
hiệu quả tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả kinh 
doanh và đưa ra quyết định thông minh dựa trên 
thông tin kế toán. 

Giả thuyết H7. Chất lượng phần mềm hệ thống 
thông tin kế toán công ty sử dụng tác động cùng 
chiều đến chất lượng HTTTKT.

3.Phươngphápnghiêncứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, phương 

pháp khảo sát đã được thực hiện với sự tham gia 
của các nhà quản lý và nhân viên kế toán. Sau đó, 
dữ liệu đã được thu thập được xử lý và phân tích 
thông qua phần mềm SPSS và Amos 22. Phương 
pháp xác định kích thước mẫu trong nghiên cứu 
này tuân theo hướng dẫn của Hair và đồng nghiệp 
(2011), theo đó, kích thước mẫu cần phải lớn hơn 
mười lần so với số lượng biến quan sát. Trong 
trường hợp nghiên cứu này, với tổng cộng 28 biến 
quan sát, kích thước.

Do nghiên cứu này tập trung vào ý kiến của 
các nhà quản lý và nhân viên kế toán nên các phản 
hồi từ nguồn khác được loại bỏ khỏi dữ liệu cuối 
cùng. Trong số 480 bảng khảo sát được gửi đi, có 
477 câu trả được thu về, chiếm tỷ lệ phản hồi là 
99,38%. Trong đó tác giả thống kê gồm có 198 
doanh nghiệp có quy mô lớn và 279 doanh nghiệp 
có quy mô nhỏ. 

Thang đo được sử dụng để người tham gia khảo 
sát cho ý kiến là thang Likert 5 giá trị từ 1 (hoàn 
toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý).

4.Kếtquả
4.1. Kết quả phân tích độ tin cậy của các 

thước đo
Việc đánh giá độ tin cậy thông qua hệ số 

Cronbach’s Alpha giúp loại bỏ các biến quan sát 
không phù hợp và giảm thiểu nhiễu trong mô hình 
nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, các biến quan 
sát có hệ số tương quan dưới 0.3 với biến tổng 
hợp sẽ bị loại bỏ, trong khi các thang đo có hệ số 
Cronbach’s Alpha bằng hoặc lớn hơn 0.7 sẽ được 
giữ lại. 

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
Sau khi phân tích độ tin cậy của các thang đo, cả 

8 nhóm nhân tố, bao gồm 7 biến độc lập và 1 biến 
phụ thuộc đều đạt yêu cầu để đưa vào phân tích 
nhân tố khám phá EFA. Các biến quan sát đảm bảo 
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độ tin cậy ở bước phân tích trước tiếp tục được đưa 
vào phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Kết quả phân tích EFA cho ta biết, có 8 nhân 
tố với 28 biến quan sát đó là: Tham gia của nhà 
quản lý (4 biến quan sát), Trình độ của nhân viên 
kế toán (4 biến quan sát), Công nghệ số (3 biến 
quan sát); Thủ tục hướng dẫn (3 biến quan sát), 
Chất lượng dữ liệu (4 biến quan sát), Tương tác 
hệ thống (3 biến quan sát), Phần mềm kế toán (3 
biến quan sát), và Chất lượng HTTTKT (4 biến 
quan sát). Giá trị Eigenvalue >1 và tổng phương 
sai rút trích của 1 nhân tố chính là 82% ( >50%). 
Kết quả này cho thấy dữ liệu là phù hợp để thể 
hiện phân tích nhân tố. 

Như vậy, tất cả các nhân tố xác định trong mô 
hình nghiên cứu lý thuyết đều đáp ứng các tiêu 
chuẩn đã đặt ra và không có lý do phải loại bỏ bất 
nhân tố nào. Điều này ngụ ý rằng các yếu tố được 
đề xuất trong mô hình đảm bảo tính nhất quán nội 
tại của các khái niệm cơ bản. Mô hình nghiên cứu 
chính thức không có sự khác biệt so với mô hình 
được đề xuất ban đầu. Dựa trên những kết quả này, 
chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phân tích CFA. 

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA
Hình 2. Phân tích nhân tố khẳng định CFA

Từ kết quả của phân tích nhân tố thăm dò 
(EFA), các nhân tố tiếp tục được vào mô hình phân 
tích nhân tố khẳng định (CFA). Việc này giúp nhà 
nghiên cứu đánh giá được mức độ phù hợp của 
mô hình thống kê (Hu & Bentler, 1999). Trong đó, 
CMIN/df <5, GFI, TLI và CFI > 0.90 và RMSEA 
< 0.08 là các tiêu chí cho thấy mô hình đo lường 
đảm bảo sự phù hợp. Kết quả phân tích CFA cho 

thấy CMIN/df=3.562; GFI= 0.903; TLI=0.926; 
CFI=0,935 và RMSEA=0,067. Nói cách khác, tất 
cả các chỉ số cho thấy rằng các yếu tố được xuất 
phát từ phân tích EFA là thích hợp cho phân tích 
hồi quy.

4.4. Kết quả phân tích cấu trúc SEM
Kết quả phân tích mô hình SEM thể hiện sự ảnh 

hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 
HTTTKT. Các kết quả này được thể hiện trong 
minh họa trong Hình 3. 

Hình 3. Kết quả phân tích SEM

Các kết quả này cho thấy ảnh hưởng của các yếu 
tố sau lên chất lượng HTTTKT có ý nghĩa thống 
kê: sự Tham gia của nhà quản lý (β = 0.105, p < 
0.05), phần mềm kế toán (β = 0.015, p < 0.05), thủ 
tục hướng dẫn (β = 0.296, p < 0.001), trình độ nhân 
viên kế toán (β = 0.123, p < 0.05), chất lượng dữ 
liệu (β = 0.167, p < 0.05) và công nghệ số (β = 
0.325, p < 0.01). Trong các nhân tố được đưa vào 
phân tích nhân tố, công nghệ có ảnh hưởng mạnh 
nhất, thứ hai là thủ tục hướng dẫn, tiếp theo lần 
lượt là chất lượng dữ liệu, trình độ nhân viên kế 
toán, sự Tham gia của nhà quản lý và phần mềm kế 
toán. Trong khi đó, tác động của nhân tố tương tác 
hệ thống (β = -0.010, p > 0.05) không có ý nghĩa 
thống kê.

5.Thảoluận
Nghiên cứu này đánh dấu bước tiến quan trọng 

với vai trò là nghiên cứu định lượng đầu tiên về 
các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT của 
doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam. Kết quả phân 
tích SEM cung cấp thông tin quý báu về các yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT. Các kết quả, 
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như thể hiện minh họa trong Hình 3, làm nổi bật 
sự ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê của nhiều yếu 
tố đối với chất lượng HTTTKT. Trên cơ sở đó, các 
tác giả thảo luận một số hàm ý nghiên cứu và hàm 
ý quản trị. 

Thứ nhất, sự tham gia của ban quản lý được 
xác định là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
chất lượng HTTTKT (β = 0.105, p < 0.05). Điều 
này, nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự tham gia 
và hỗ trợ của lãnh đạo trong việc đảm bảo hiệu suất 
và xuất sắc của hệ thống thông tin và thực hành kế 
toán. 

Thứ hai, vai trò của phần mềm kế toán cũng có 
ý nghĩa thống kê (β = 0.015, p < 0.05). Điều này 
nhấn mạnh đóng góp của phần mềm kế toán tiên 
tiến trong việc cải thiện chất lượng tổng thể của hệ 
thống thông tin và các quy trình kế toán. Kết quả 
này cũng được nhấn mạnh trong nghiên cứu của 
Phạm Quang Hải và cộng sự (2023), khi họ bảo 
rằng doanh nghiệp logistics cần tăng cường chuyển 
đổi số để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và 
quy trình kinh doanh, trong đó phần mềm kế toán 
đóng một vai trò quan trọng.

Thứ ba, quy trình hướng dẫn nổi lên như một 
yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ (β = 0.296, p < 
0.001). Sự quan trọng của hướng dẫn thực hiện và 
hiệu quả được thể hiện, chỉ ra mối quan hệ tích cực 
với chất lượng HTTTKT. 

Thứ tư, năng lực của nhân viên kế toán thể hiện 
ảnh hưởng có ý nghĩa (β = 0.123, p < 0.05). Điều 
này ngụ ý rằng một đội ngũ làm việc có kỹ năng và 
kiến thức chuyên môn cao đóng một vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng hệ thống 
thông tin và thực hành kế toán. 

Thứ năm, chất lượng dữ liệu được xác định là 
một yếu tố quan trọng (β = 0.167, p < 0.05). Điều 
này nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu chính 
xác và đáng tin cậy trong việc duy trì tính toàn vẹn 
và hiệu quả của HTTTKT. 

Thứ sáu, trong số các yếu tố xem xét, công 
nghệ số thể hiện ảnh hưởng mạnh mẽ nhất (β = 
0.325, p < 0.01). Điều này làm nổi bật vai trò chủ 
chốt của tiến bộ công nghệ trong việc hình thành 
và cải thiện chất lượng hệ thống thông tin và thực 
hành kế toán. Điều này phản ánh vai trò chủ chốt 
của tiến bộ công nghệ.

 Cuối cùng, yếu tố tương tác hệ thống (β = 
-0.010, p > 0.05) không thể hiện ảnh hưởng có ý 
nghĩa thống kê. Điều này ngụ ý rằng, trong ngữ 
cảnh của nghiên cứu này, tương tác hệ thống không 

đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định 
chất lượng HTTTKT.

6.Kếtluận
Trong kết luận của nghiên cứu này, chúng ta 

nhận thức rõ sức ảnh hưởng đa chiều của các yếu 
tố đối với chất lượng HTTTKT. Kết quả phân tích 
SEM đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những yếu 
tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc định hình 
chất lượng HTTTKT trong ngữ cảnh nghiên cứu 
này. Có thể nhìn nhận rằng sự tham gia của nhà 
quản lý, phần mềm kế toán, thủ tục hướng dẫn, 
trình độ nhân viên kế toán, chất lượng dữ liệu và 
công nghệ số là những yếu tố quan trọng, đóng góp 
vào sự nâng cao chất lượng HTTTKT. Các nhân 
tố này không chỉ có ý nghĩa thống kê mà còn đều 
đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạch định 
và duy trì hệ thống thông tin và quy trình kế toán 
chất lượng cao. Công nghệ số, trong đó có cả phần 
mềm kế toán, là yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ 
nhất, đặt ra những thách thức và cơ hội mới trong 
quản lý thông tin và kế toán. Điều này làm nổi bật 
sự quan trọng của đầu tư và sử dụng hiệu quả các 
công nghệ mới để đạt được và duy trì chất lượng 
cao trong HTTTKT.

 Kết quả nghiên cứu không chỉ cung cấp một cái 
nhìn toàn diện về những yếu tố ảnh hưởng đến chất 
lượng HTTTKT mà còn đặt nền móng cho việc 
thảo luận về chiến lược và thực tiễn quản lý trong 
lĩnh vực này. Các kết quả có thể hỗ trợ quyết định 
chiến lược, đầu tư công nghệ, và phát triển nhân sự 
trong hướng tối ưu hóa chất lượng HTTTKT. 
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1.Giớithiệu
Mối quan hệ giữa nhận thức hỗ trợ của tổ chức, 

cam kết tình cảm đối với hành vi công dân của tổ 
chức đã được nghiên cứu (Gupta và cộng sự, 2016; 
Liu, 2009; Zeinabadi, 2010). Vai trò trung gian của 
cam kết tình cảm trong mối quan hệ giữa nhận thức 
hỗ trợ của tổ chức và hành vi công dân của tổ chức 
đã được chứng minh (Gupta và cộng sự, 2016; Liu, 
2009). Tuy nhiên, các nghiên cứu này xem xét hành 
vi công dân của tổ chức là 1 biến tổng hợp mà không 
xem xét kỹ lưỡng nhận thức hỗ trợ của tổ chức và 
cam kết tình cảm ảnh hưởng đến từng biến hành vi 
công dân của tổ chức như thế nào. Bên cạnh đó, các 
nghiên cứu trên sử dụng nhóm mẫu của Trung quốc 
(Liu, 2009) và Ấn độ, mà chưa có nghiên cứu nào 
tại Việt Nam về mối quan hệ giữa 3 biến này. Theo 
Hofstede và cộng sự (2005), hành vi người lao động 
tại các quốc gia có văn hoá khác nhau là khác nhau. 
Do đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu này nhằm 
đóng góp và lý luận và thực tiễn của hành vi công 
dân của tổ chức, cam kết tình cảm và nhận thức hỗ 
trợ của tổ chức.

2.Tổngquannghiêncứu
2.1. Lý thuyết trao đổi xã hội
Lý thuyết trao đổi xã hội (Social exchange 

theory) do Blau (1964) đưa ra và là một trong những 
lý thuyết có ảnh hưởng nhất để hiểu hành vi tổ chức 
(Cropanzano & Mitchell, 2005). Lý thuyết trao đổi 
này được sử dụng để lý giải sự tác động của nhận 
thức hỗ trợ của tổ chức (Madden và cộng sự, 2015; 
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This study aims to evaluate the impact of 
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Nghiên cứu này dự định đánh giá tác động của nhận thức hỗ trợ của tổ chức tới hành vi công dân của 
tổ chức tại các doanh nghiệp Việt Nam qua cam kết tình cảm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra 
bảng hỏi với nhóm mẫu gồm 574 người lao động cho thấy nhận thức hỗ trợ của tổ chức tác động tích 
cực đến cam kết tình cảm, sau đó cam kết tình cảm tác động tích cực đến hành vi công dân của tổ chức 
trên hai khía cạnh hành vi công dân hướng về cá nhân và hành vi công dân hướng về tổ chức. Đồng 
thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cam kết tình cảm đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa 
nhận thức hỗ trợ của tổ chức và hành vi công dân của tổ chức trên cả hai khía cạnh. Thảo luận về kết 
quả nghiên cứu và hạn chế của nghiên cứu sẽ được trình bày ở cuối bài.

• Từ khóa: nhận thức hỗ trợ của tổ chức, cam kết tình cảm, hành vi công dân của tổ chức, Việt Nam.
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Sluss và cộng sự, 2008), đặc biệt là mối quan hệ giữa 
nhận thức hỗ trợ của tổ chức và hành vi công dân 
của tổ chức (Chhabra, 2020; Chiang & Hsieh, 2012; 
Thompson và cộng sự, 2020). Lý thuyết này cũng 
được sử dụng để giải thích mối quan hệ trung gian 
giữa cam kết tình cảm trong mối quan hệ giữa nhận 
thức hỗ trợ của tổ chức và hành vi công dân của tổ 
chức (Gupta và cộng sự, 2016; Liu, 2009). Vì vậy, sử 
dụng lý thuyết trao đổi xã hội trong nghiên cứu này 
là hợp lý.

2.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Nhận thức hỗ trợ của tổ chức và cam kết tình 

cảm
Theo lý thuyết trao đổi xã hội thì cơ sở cho trao 

đổi là sự có qua có lại (Gouldner, 1960). Nhận thức 
hỗ trợ của tổ chức phản ánh sự quan tâm của tổ chức 
tới hạnh phúc của nhân viên (Eisenberger và cộng 
sự, 1986), để đáp lại sự quan tâm này, các cá nhân 
phát triển gắn kết về tỉnh cảm với tổ chức. Theo 
Meyer và Allen (1991) định nghĩa cam kết tình cảm 
là sự gắn bó về mặt cảm xúc của nhân viên. Vì vậy, 
nhận thức hỗ trợ của tổ chức tác động tích cực đến 
cam kết tình cảm.

Có nhiều nghiên cứu chứng minh mối quan hệ giữa 
nhận thức hỗ trợ của tổ chức với cam kết tình cảm 
(Gupta và cộng sự, 2016; Rhoades và cộng sự, 2001).

Từ những lập luận kể trên, tác giả đưa ra giả 
thuyết sau:

Giả thuyết H1: Nhận thức hỗ trợ của tổ chức tác 
động tích cực đến cam kết tình cảm.

Cam kết tình cảm và hành vi công dân của tổ 
chức

Nhân viên có sự cam kết tình cảm được coi là có 
cảm giác thuộc về và sự nhận diện, làm tăng sự tham 
gia của họ vào các hoạt động của tổ chức, sự sẵn lòng 
theo đuổi các mục tiêu của tổ chức và mong muốn 
ở lại với tổ chức (Meyer & Allen, 1991; Mowday và 
cộng sự, 2013). Như vậy, một cá nhân có cam kết 
tình cảm cao với tổ chức sẵn sàng tham gia các hoạt 
động để tổ chức đạt được mục tiêu bao gồm những 
hành vi ngoài mô tả công việc nhưng có ích cho tổ 
chức.

Những nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh 
mối quan hệ giữa cam kết tình cảm và hành vi công 
dân của tổ chức nói chung (Gupta và cộng sự, 2016), 
hành vi công dân hướng tới tổ chức (Guh và cộng 
sự, 2013; Liu, 2009), hành vi công dân hướng về cá 
nhân (Guh và cộng sự, 2013).

Từ những lập luận trên, tác giả đưa ra giả thuyết 
sau:

Giả thuyết H2: Cam kết tình cảm tác động tích 
cực đến hành vi công dân của tổ chức

Cụ thể:
Giả thuyết H2a: Cam kết tình cảm tác động tích 

cực đến hành vi công dân hướng về cá nhân
Giả thuyết H2b: Cam kết tình cảm tác động tích 

cực đến hành vi công dân hướng về tổ chức
Vai trò trung gian của cam kết tình cảm
Cam kết tình cảm là biến trung gian trong các mối 

quan hệ về hỗ trợ và hành vi thực hiện công việc 
(Casimir và cộng sự, 2014; Khalid, 2020; Sharma & 
Dhar, 2016). Trong mối quan hệ của nhận thức hỗ 
trợ của tổ chức và hành vi công dân của tổ chức, 
cam kết về tình cảm cũng được chứng mình là biến 
trung gian trong mối quan hệ này (Gupta và cộng sự, 
2016). Trong khi, hành vi công dân của tổ chức bao 
gồm: hành vi công dân hướng tới cá nhân và hành vi 
công dân hướng tới tổ chức. Vì vậy, có thể giả thuyết 
rằng cam kết tình cảm trung gian mối quan hệ giữa 
nhận thức hỗ trợ của tổ chức và hành vi công dân 
hướng tới cá nhân, hành vi công dân hướng tới tổ 
chức.

Từ những lập luận trên tác giả giả thuyết như sau:
Giả thuyết H3: Cam kết tình cảm là biến trung 

gian trong quan hệ giữa nhận thức hỗ trợ của tổ 
chức và hành vi công dân của tổ chức

Cụ thể:
Giả thuyết H3a: Cam kết tình cảm là biến trung 

gian trong quan hệ giữa nhận thức hỗ trợ của tổ 
chức và hành vi công dân hướng về cá nhân.

Giả thuyết H3b: Cam kết tình cảm là biến trung 
gian trong quan hệ giữa nhận thức hỗ trợ của tổ 
chức và hành vi công dân hướng về tổ chức

Mô hình nghiên cứu như sau:
Hình 1: Mô hình nghiên cứu

 

Nhận thức  
hỗ trợ của  

tổ chức 

Cam kết  
tình cảm 

Hành vi  
công dân 
hướng về  
cá nhân 

Hành vi  
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hướng về tổ 
chức 

H1 

H3a, H3b 

3.Phươngphápnghiêncứu
3.2. Thang đo trong nghiên cứu
Nhận thức hỗ trợ tổ chức được đo lường dựa trên 

gợi ý của Eisenberger và cộng sự (1986). Tác giả lựa 
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chọn thang đo phiên bản rút gọn gồm 8 mệnh đề. 
Người trả lời bạn hỏi đánh giá mức độ đồng ý của họ 
về tám mệnh đề với Likert 7 từ 1 (hoàn toàn không 
đồng ý) và 7 ( Hoàn toàn đồng ý). Ví dụ 1 mệnh đề 
trong 8 mệnh đề của nhận thức hỗ trợ của tổ chức là 
“ Tổ chức quan tâm đến ý kiến của tôi”.

Cam kết tình cảm được đo lường dựa trên đề xuất 
của Meyer và Allen (1991). Người trả lời văn hỏi 
đánh giá mức độ đồng ý của họ về 8 mệnh đề với 1 
là hoàn toàn không đồng ý và 7 là hoàn toàn đồng ý. 
Ví dụ 1 mệnh đề trong 8 mệnh đề trên là “ Tôi sẽ rất 
hạnh phúc nếu được dành phần còn lại của sự nghiệp 
của mình với tổ chức của tôi”.

Hành vi công dân của tổ chức được đo lường dựa 
trên gợi ý của Williams và Anderson (1991) gồm 14 
mệnh đề cho hành vi công dân hướng về cá nhân và 
hành vi công dân hướng tới tổ chức. Mỗi biến thành 
phần được đo lường bởi 7 mệnh đề. Người trả lời 
bảng hỏi đánh giá mức độ đồng ý của họ về 14 mệnh 
đề trên với Likert 7. Ví dụ 1 mệnh đề trong hành vi 
công dân hướng về cá nhân là “Tôi giúp đỡ đồng 
nghiệp khi họ vắng mặt”. Ví dụ 1 mệnh đề trong 
hành vi công dân hướng về tổ chức là “ Tôi giữ gìn 
và bảo vệ tài sản của tổ chức”.

4.Kếtquảnghiêncứu
4.1. Mô hình đo lường
Bảng 1 thể hiện kết quả đánh giá chất lượng mô 

hình đo lường
Bảng 1: Hệ số tải ngoài, Cronbach Alpha, CR, AVE, 

HTMT
Biến quan sát Hệ số tải ngoài Cronbach alpha CR AVE HTMT

AC1 0,914

0,898 0,904 0,765 0,462 
-0,708

AC2 0,884
AC3 0,868
AC7 0,832

OCBI1 0,907

0,939 0,941 0,846 0,363- 
0,896

OCBI2 0,936
OCBI4 0,905
OCBI6 0,931
OCBO1 0,930

0,961 0,962 0,895 0,462 - 
0,896

OCBO2 0,941
OCBO6 0,950
OCBO7 0,962
POS1 0,887

0,966 0,973 0,808 0,363 – 
0,462

POS2 0,912
POS3 0,943
POS4 0,936
POS5 0,810
POS6 0,913
POS7 0,884
POS8 0,899
Lưu ý: AC: Cam kết tình cảm, OCBI: hành vi công dân hướng về cá nhân; 

OCBO: hành vi công dân hướng về tổ chức; POS: Nhận thức hỗ trợ của tổ chức
Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Để đánh giá chất lượng thang đo tác giả theo gợi ý 
của Hair Jr và cộng sự (2014) sử dụng hệ số tải ngoài. 
Theo gợi ý của Hair Jr và cộng sự (2014) nếu hệ số 
tải ngoài nhỏ hơn 0,5 thì nên loại ra khỏi phân tích vì 
sau. Tác giả nhận thấy hệ số tải ngoài của các chỉ biến 
sau có hệ số tải ngoài nhỏ hơn 0,5 bao gồm OCBI3 
(Tôi giúp đỡ lãnh đạo với công việc của họ mặc dù 
họ không nhờ), OCBI5 (Tôi quan tâm đến cá nhân 
nhân viên khác), OCBI7 (Tôi chuyển thông tin cho 
đồng nghiệp); OCBO3 (Tôi nghỉ làm không đúng 
mức), OCBO4 (Tôi giành phần lớn thời gian để gọi 
điện cho mục đích cá nhân), OCBO5 (Tôi phàn nàn 
về những điều nhỏ nhặt trong công việc), AC4 (Tôi 
nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng trở nên gắn bó với một tổ 
chức khác như tôi đang gắn bó với tổ chức này”, AC5 
(Tôi không cảm thấy như mình là «một phần của gia 
đình» tại tổ chức của mình”, AC6 (Tôi không cảm 
thấy «gắn bó cảm xúc» với tổ chức này), AC8 (Tôi 
không cảm thấy mình có sự thân thuộc mạnh mẽ đối 
với tổ chức của mình). Tác giả quyết định loại những 
chỉ biến này ra khỏi những phân tích về sau. Kết quả 
hệ số tải ngoài được thể hiện trong bảng 2.

Chỉ số Cronbach Alpha và CR đo lường độ tin 
cậy của thang đo. Theo Hair Jr và cộng sự (2014) thì 
các chỉ số Cronbach Alpha và CR của các thang đo 
nên lớn hơn 0,7. Theo kết quả trình bày trong bảng 
3 cho thấy tất cả cá chỉ số Cronbach Alpha và CR 
đều lớn hơn 0,7 cho thấy các thang đo được sử dụng 
trong nghiên cứu đều đảm bảo.

Nghiên cứu này sử dụng chỉ số AVE để đo lường 
độ hội tụ của thang đo. Kết quả các chỉ số AVE ở trên 
bảng 3 cho thấy tất cả các chỉ số AVE đều lớn hơn 
mức chấp nhận do Hair Jr và cộng sự (2014) đề xuất. 
Như vậy độ hội tụ của thang đo được đảm bảo.

Chỉ số HTMT đo lường độ phân biệt của thang 
đo. Theo Henseler và cộng sự (2015), chỉ số này nên 
nhỏ hơn 0,9. Từ kết quả của bảng 3 cho thấy tất cả 
các chỉ số của HTMT đều nhỏ hơn 0,9 cho thấy độ 
phân biệt của thang đo được đảm bảo.

4.2. Kiểm định giả thuyết
Bảng 4 thể hiện kết qủa kiểm định của các mối 

quan hệ.
Bảng 2: Kết quả kiểm định mối quan hệ

Mối quan hệ β chuẩn hoá P Kết luận
AC  OCBI 0,616 0,000 Chấp nhận H2a

AC  OCBO 0,664 0,000 Chấp nhận H2b

POS  AC 0,440 0,000 Chấp nhận H1

POS  AC  OCBI 0,271 0,000 Chấp nhận H3a

POS  AC  OCBO 0,292 0,000 Chấp nhận H3b

R2 của AC: 0,192; R2 tại OCBI: 0,379; R2 tại OCBO: 0,439
Lưu ý: AC: Cam kết tình cảm, OCBI: hành vi công dân hướng về cá nhân; 

OCBO: hành vi công dân hướng về tổ chức; POS: Nhận thức hỗ trợ của tổ chức
 Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát
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Bảng 2 thể hiện kết quả kiểm định các mối quan 
hệ. Nhận thức hỗ trợ của tổ chức tác động tích cực đến 
cam kết tình cảm (β chuẩn hoá = 0,440, p = 0,000). 
Như vậy, giả thuyết H1 được chấp nhận. Cam kết tình 
cảm tác động đến cả 2 khía cạnh của hành vi công dân 
của tổ chức là hành vi công dân hướng về cá nhân và 
hành vi công dân hướng về tổ chức với β chuẩn hoá 
= 0,616, p = 0,000 và β chuẩn hoá = 0,664, p = 0,000. 
Như vậy giả thuyết H2 (H2a, H2b) đều được chấp nhận. 
Kết quả phân tích dữ liệu cũng cho thấy cam kết tình 
cảm là biến trung gian giữa nhận thức hỗ trợ của tổ 
chức và hành vi công dân hướng về cá nhân (β chuẩn 
hoá = 0,271, p = 0,000) và hành vi công dân hướng về 
tổ chức  (β chuẩn hoá = 0,292, p = 0,000). Như vậy, 
giả thuyết H3 (H3a, H3b) đều được chấp nhận.

5.Thảoluận
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác 

động của nhận thức hỗ trợ của tổ chức đến hành vi 
công dân của tổ chức qua cam kết tình cảm. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy nhận thức hỗ trợ của tổ chức 
tác động tích cực đến cam kết tình cảm. Kết quả này 
đồng thuận với nghiên cứu của Gupta và cộng sự 
(2016) và Rhoades và Eisenberger (2002). Phát hiện 
này cho thấy nếu muôn nâng cao cam kết tình cảm 
của nhân viên, các doanh nghiệp cần nâng cao khả 
năng hỗ trợ của tổ chức. Tuy nhiên, nghiên cứu này 
sử dụng thang đo nhận thức hỗ trợ của tổ chức - hỗ 
trợ của tổ chức chức qua nhận thức của nhân viên. Vì 
vậy, các doanh nghiệp khi tiến hành các biện pháp hỗ 
trợ cần đánh giá tầm quan trọng của các biện pháp hỗ 
trợ đối với nhân viên. 

Nghiên cứu này cũng cho thấy cam kết tình cảm 
tác động đến cả hai khía cạnh của hành vi công dân 
của tổ chức bao gồm: hành vi công dân hướng về 
cá nhân và hành vi công dân hướng về tổ chức. Kết 
quả nghiên cứu này đồng thuận với nghiên cứu của 
Gupta và cộng sự (2016) và Liu (2009). Kết quả này 
cho thấy muốn nâng cao hành vi công dân của tổ 
chức, các doanh nghiệp cần nâng cao cam kết tình 
cảm của nhân viên.

Kết qủa nghiên cứu này cũng cho thấy cam kết 
tình cảm là biến trung gian cho các mối quan hệ giữa 
nhận thức hỗ trợ của tổ chức và 2 khía cạnh của hành 
vi công dân của tổ chức bao gồm: Hành vi công dân 
hướng về cá nhân và hành vi công dân hướng về tổ 
chức. Kết quả nghiên cứu này đồng thuận với của 
Gupta và cộng sự (2016) và Liu (2009). Kết quả 
nghiên cứu này cho thấy doanh nghiệp cần lựa chọn 
các biện pháp hỗ trợ sao cho nâng cao cam kết tình 
cảm của nhân viên mới dẫn đến hành vi công dân 
của tổ chức./.
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1.Giớithiệu
Dưới kinh tế thị trường, cả các công ty hoạt động 

độc lập và liên kết đều có mục tiêu chung là tồn tại và 
tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận của một công ty phụ thuộc 
vào chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu 
quả quản lý của nó. Quản trị vốn lưu chuyển, cụ thể 
là việc quản lý tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn một 
cách hiệu quả, là một phần quan trọng trong quản trị 
tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Quản trị vốn 
lưu chuyển cũng giữ cho mối quan hệ giữa các thành 
phần cấu tạo cũng như tổng thể của vốn lưu chuyển 
một cách hợp lý, đồng thời xác định các nguồn tài trợ 
phù hợp để hỗ trợ vốn lưu chuyển.

Từ góc độ thực nghiệm, nghiên cứu về tác động 
của quản trị vốn lưu chuyển bắt đầu từ rất sớm, như 
trong trường hợp của Chatterjee (2010), và vẫn tiếp 
tục thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, như 
đã thấy trong các nghiên cứu gần đây của Aldubhani, 
Wang, Gong & Maudhah (2022).

Tuy nhiên, quản trị vốn lưu chuyển tại Việt Nam 
đã được đánh giá là một chủ đề nghiên cứu không 
mới, với việc các quyết định của các giám đốc tài 
chính công ty phải liên tục xem xét vấn đề này. Đồng 
thời, trong bối cảnh kinh tế quốc gia trong những năm 
gần đây luôn đối mặt với những khó khăn từ cả bên 
trong lẫn bên ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đang 
phải đối mặt với những thay đổi hiện nay, đặc biệt là 
việc nâng cao hiệu quả quản trị công ty, trong đó có 
quản trị vốn lưu chuyển, trở thành một chủ đề không 

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN  
LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT  

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
PGS.TS. Hồ Thủy Tiên* - Ngô Văn Toàn*

Ngày nhận bài: 10/11/2023
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* Trường Đại học Tài chính - Marketing; email: tienht@ufm.edu.vn - ngotoan@ufm.edu.vn

This research aims to investigate the influence 
of working capital management on the profitability 
ratios of companies listed on the Vietnam stock 
market between 2017 and 2022. Employing PCSE 
and FGLS regressions with panel data from 193 
companies, this study compares the regression 
results to draw meaningful insights. The findings 
reveal that the average receivable period (RCP), 
average payment period (PDP), inventory turnover 
period (ICP), and the combined indicator of these 
three expenses as the cash conversion cycle 
(CCC) adversely affect the profitability of the 
researched companies. Additionally, company 
size (SIZE) and debt ratio (DEBT) have an impact 
on the return on assets (ROA), while the revenue 
growth rate (SGROW) positively influences ROA. 
However, the GDP growth rate (GDPGR) did 
not yield statistically significant evidence of its 
influence on ROA.

• Key words: working capital, rate of return, 
Vietnam.

JEL codes: E22, G11, G14.

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định tác động của quản trị vốn lưu chuyển đối với tỷ suất sinh 
lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 2022. Phương 
pháp nghiên cứu sử dụng là hồi quy PCSE và FGLS trên dữ liệu bảng gồm 193 công ty; sau đó, nghiên 
cứu so sánh kết quả hồi quy này. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố như thời gian trung bình thu tiền 
(RCP), thời gian trung bình thanh toán (PDP), chu kỳ lưu chuyển hàng tồn kho (ICP), và chỉ số kết hợp 
của ba yếu tố này là chu kỳ chuyển đổi tiền (CCC) ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các công ty 
nghiên cứu. Ngoài ra, kích thước công ty (SIZE) và tỷ lệ nợ (DEBT) ảnh hưởng đến ROA, trong khi tỷ lệ 
tăng trưởng doanh thu (SGROW) có tác động tích cực đến ROA. Tuy nhiên, không tìm thấy bằng chứng 
thống kê về ảnh hưởng của tỷ lệ tăng trưởng GDP (GDPGR) đối với ROA.

• Từ khóa: vốn luân chuyển, tỷ suất sinh lợi, Việt Nam.
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mới nhưng cực kỳ cần thiết. Điều này trở nên đặc biệt 
phù hợp trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, 
khi một số doanh nghiệp Việt Nam đã phải đối mặt 
với việc ngừng sản xuất, đóng cửa hoặc đối diện với 
tình trạng khó khăn, gây ra nghi ngờ lớn về hiệu quả 
của các chiến lược tài chính đối mặt với những thách 
thức nghiêm trọng của nền kinh tế. Việc nghiên cứu 
cách thức quản trị vốn lưu chuyển để tăng cường khả 
năng sinh lời trong bối cảnh kinh tế hiện nay trở nên 
cực kỳ cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với 
sự thay đổi.

2.Tổngquanvàgiảthuyếtnghiêncứu
2.1. Tổng quan các nghiên cứu
Trên toàn cầu, có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

quản trị vốn lưu chuyển hiệu quả có tác động trực tiếp 
đến khả năng sinh lời của các công ty, như đã thấy 
trong các nghiên cứu của Mansoori & Muhammad 
(2012), Arbidane & Ignatjeva (2012), Garcia-Teruel 
& Martinez-Solano (2007), Lazaridis & Tryfonidis 
(2006) và Aldubhani, Wang, Gong & Maudhah 
(2022). Ở Việt Nam, quản trị vốn lưu chuyển đã trở 
thành một chủ đề không còn xa lạ, với các nghiên cứu 
như của Từ Thị Kim Thoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên 
(2014). Các kết quả cũng chỉ ra rằng việc quản trị vốn 
lưu chuyển hiệu quả thông qua việc rút ngắn thời gian 
thu tiền, lưu kho và thanh toán cho người bán có thể 
tăng cường khả năng sinh lời của các công ty.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Kỳ thu tiền bình quân (RCP)
RCP cho biết trong kỳ phân tích thời gian mà công 

ty thu được khoản phải thu. Chỉ tiêu này càng ngắn 
chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền càng nhanh, công ty ít bị 
chiếm dụng vốn. Ngược lại thời gian của một vòng 
quay càng dài, chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền hàng ngày 
càng chậm, số vốn công ty bị chiếm dụng nhiều.

Giả thuyết H1: RCP ảnh hưởng ngược chiều lên 
tỷ suất sinh lời

2.2.2. Kỳ trả tiền bình quân (PDP)
PDP cho biết trong kỳ phân tích thời gian bình 

quân mà công ty trả tiền cho khoản mua chịu. Chỉ tiêu 
này càng ngắn chứng tỏ tốc độ thanh toán tiền hàng 
càng nhanh, khả năng tài chính của công ty dồi dào. 
Nếu chỉ tiêu này quá cao sẽ dẫn đến công ty chiếm 
dụng vốn nhiều, công nợ sẽ dây dưa kéo dài, ảnh 
hưởng đến chất lượng tài chính và uy tín của công ty.

Giả thuyết H2: PDP ảnh hưởng ngược chiều lên 
tỷ suất sinh lời

2.2.3. Kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ICP)
ICP cho biết thời gian bình quân dự trữ hàng hóa. 

Chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ hàng tồn kho vận 

động càng nhanh, đó là nhân tố góp phần tăng doanh 
thu và lợi nhuận của công ty. Nếu chỉ tiêu này quá cao 
sẽ dẫn đến công ty có lượng hàng tồn kho quá lâu, ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công 
ty. Qua phân tích thấy được tình hình hàng tồn kho 
của công ty, để từ đó có các biện pháp xúc tiến bán 
hàng nâng cao được kết quả kinh doanh của công ty.

Giả thuyết H3: ICP ảnh hưởng ngược chiều lên tỷ 
suất sinh lời

2.2.4. Chu kỳ chu chuyển tiền (CCC)
CCC cũng là một cách hữu dụng để đánh giá dòng 

tiền của công ty bởi vì nó đo lường khoảng thời gian 
đã đầu tư vào vốn luân chuyển, cách đo lường tính 
thanh khoản này hiệu quả và toàn diện hơn so với 
phương pháp truyền thống là sử dụng tỉ số thanh toán 
hiện hành và tỉ số thanh toán nhanh vốn chỉ tập trung 
vào các giá trị cố định trên bảng cân đối kế toán.

Giả thuyết H4: CCC ảnh hưởng ngược chiều lên 
tỷ suất sinh lời

2.2.5. Các yếu tố khác
Nghiên cứu sử dụng một số các yếu tố khác như 

quy mô công ty, tốc độ tăng trưởng doanh thu của 
công ty, tỷ lệ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Việt 
Nam và tỷ lệ nợ cua công ty.

Với quy mô công ty nói lên rằng quy mô công ty 
lớn thì nó sẽ có thế cạnh tranh trong việc thỏa thuận 
mua bán tốt với thời gian nhanh nhất với các nhà 
cung cấp. Quy mô công ty lớn cũng giúp dễ dàng vay 
mượn hơn. Công ty sẽ có kênh phân phối rộng, hình 
thức quảng cáo đa dạng nên có thể dể dàng tiếp cận, 
đưa hàng tới tay người tiêu dùng nhanh chóng. Do 
đó những công ty có quy mô lớn thường có lợi nhuận 
ổn định và luôn tăng trưởng ở mức cao. Tốc độ tăng 
doanh thu cho biết mức tăng trưởng doanh thu tương 
đối (tính theo phần trăm) của kỳ này so với kỳ trước. 
Ngoài ra, GDP là tổng sản phẩm quốc nội là giá trị thị 
trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được 
sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia trong 
một thời kỳ nhất định. Với các yếu tố như quy mô 
công ty, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng 
GDP được kỳ vọng là ảnh hưởng cùng chiều đến tỷ 
suất sinh của công ty niêm yết trên thị trường khoán 
Việt Nam. 

Ngoài ra, trong nghiên cứu này tỷ số nợ (tỷ số này 
cho biết có bao nhiêu phần trăm tài sản của công ty 
là từ đi vay) cũng được sử dụng. Qua đây biết được 
khả năng tự chủ tài chính của công ty. Tỷ số này mà 
quá nhỏ, chứng tỏ công ty vay ít. Điều này có thể hàm 
ý công ty có khả năng tự chủ tài chính cao. Song nó 
cũng có thể hàm ý là công ty chưa biết khai thác đòn 
bẩy tài chính, tức là chưa biết cách huy động vốn bằng 

Kỳ 2 tháng 01 (số 256) - 2024NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI
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hình thức đi vay. Ngược lại, tỷ số này mà cao quá hàm 
ý công ty không có thực lực tài chính mà chủ yếu đi 
vay để có vốn kinh doanh. Điều này cũng hàm ý là 
mức độ rủi ro của công ty cao hơn. Trong nghiên cứu 
này, kỳ vọng rằng tỷ số nợ ảnh hưởng ngược chiều 
đến tỷ suất sinh lời của công ty.

Bảng 1: Kỳ vòng dấu của nghiên cứu

TT Yếu tố  
ảnh hưởng

Kỳ 
vọng Nghiên cứu trước

1 Kỳ thu tiền  
bình quân -

Arbidane & Ignatjeva (2012); Mansoori & Muhammad 
(2012); Bùi Thị Nhung (2013); Từ Thị Kim Thoa & 

Nguyễn Thị Uyên Uyên (2014)

2 Kỳ luân chuyển 
hàng tồn kho -

García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007); Mansoori & 
Muhammad (2012); Bùi Thị Nhung (2013); Từ Thị Kim 

Thoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (2014)

3 Kỳ trả tiền  
bình quân - Mansoori & Muhammad (2012); Bùi Thị Nhung (2013); 

Từ Thị Kim Thoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (2014)

4 Chu kỳ chu 
chuyển tiền -

García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007); Mansoori & 
Muhammad (2012); Bùi Thị Nhung (2013); Từ Thị Kim 

Thoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (2014)

5 Quy mô  
công ty + García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007) và Aldubhani, 

Wang, Gong & Maudhah (2022)

6 Tốc độ tăng 
doanh thu + García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007)

7 Tỷ lệ nợ - García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007); El-Ansary & 
Al‐Gazzar (2021)

8 Tỷ lệ tăng trưởng 
GDP + García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007)

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3.Phươngphápnghiêncứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng mô hình dự liệu bảng (panel 

models) mô hình này có thể trình bày dưới dạng tổng 
quát như sau:

ytt = ai + xitb0 + eit với i=1,...,N và t=1,...,T
Trong đó, b0 là hằng số, xit là (kx1) vector của các 

biến giải thích, ai là thành phần tác động ngẫu nhiên 
và eit sai số chuẫn với quy luật εit∼i.i.d(0,σ2). Mô hình 
có (N +K) tham số.

Mô hình nghiên cứu sử dụng dựa trên các nghiên 
cứu của Garcia Teruel & Martinez Solano (2007) và 
Mansoori & Muhammad (2012), tác giả xây dựng mô 
hình nghiên cứu gồm 4 phương trình hồi quy để phân 
tích tác động lần lượt 4 yếu tố (kỳ thu tiền bình quân, 
kỳ trả tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho, 
chu kỳ chu chuyển tiền) lên tỷ suất sinh lợi của công 
ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Phương tình hồi quy (1), có dạng như sau:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖  

                                                          +𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐷𝐷𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖       (1) 

Phương tình hồi quy (2), có dạng như sau:
 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖  

                                    +𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐷𝐷𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖       (2) 

Phương tình hồi quy (3), có dạng như sau:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖  

                                                           +𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐷𝐷𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖     (3) 

Phương tình hồi quy (4), có dạng như sau:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖  

                                                          +𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐷𝐷𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖      (4) 

Để ước tính các phương trình này, nghiên cứu 
sử dụng cách tiếp cận của Parks-Kmenta’s (1986) 
và Beck-Katz (1995). Theo đó, các công cụ ước 
tính như FGLS (feasible generalized least square) 
và ước tính PCSE (panel corrected standard errors) 
được sử dụng để tìm kết quả hồi quy. Từ kết quả 
này sẽ giúp kiểm định các giả thuyết nghiên cứu mà 
nghiên cứu đã đề ra.

3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Số liệu trong nghiên cứu này được phân tích từ các 

bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh đã được kiểm toán của các công ty niêm 
yết trên sàn HOSE và sàn HNX Việt Nam từ năm 
2017 đến năm 2022.

Bảng 2: Mô tả biến của mô hình
Tên biến Ký hiệu Định nghĩa Nguồn

Biến phụ thuộc
Tỷ suất sinh lợi trên tổng 
tài sản ROA Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản 

bình quân
Thomson reuters 

datastream
Biến độc lập

Kỳ thu tiền bình quân RCP Bình quân các khoản phải thu 
x 365/Doanh thu thu thuần

Thomson reuters 
datastream

Kỳ trả tiền bình quân PDP Bình quân các khoản phải trả 
x 365/Giá vốn hàng bán

Thomson reuters 
datastream

Kỳ luận chuyển hàng 
tồn kho ICP Bình quân hàng tồn kho x 

365/Giá vốn hàng bán
Thomson reuters 

datastream

Chu kỳ chu chuyển tiền CCC CCC = RCP + ICP - PDP Thomson reuters 
datastream

Biến kiểm soát

Quy mô tổng tài sản SIZE Ln(Tổng tài sản) Thomson reuters 
datastream

Tốc độ tăng trưởng 
doanh thu SGROW

(Doanh thu thuần năm t ‐ 
Doanh thu thuần năm t ‐1)/

Doanh thu thuần năm t‐1

Thomson reuters 
datastream

Tỷ lệ nợ DEBT Tổng nợ/Tổng tài sản Thomson reuters 
datastream

Tỷ lệ tăng trưởng GDP GDPGR

GDP là tổng sản phẩm quốc 
nội là giá trị thị trường của 
tất cả hàng hóa và dịch vụ 
cuối cùng được sản xuất ra 
trong phạm vi lãnh thổ một 
quốc gia trong một thời kỳ 

nhất định.

World 
Development 

Indicators

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4.Kếtquảnghiêncứu
4.1. Thống kê mô tả biến
Bảng 3 mô tả tổng quan về giá trị trung bình, trung 

vị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, độ lệch chuẩn của 
các biến trong toàn bộ mẫu khảo sát. Tất cả các biến 
trong mô hình đều có 1.158 quan sát.
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Bảng 3: Thống kê mô tả biến
Các biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất

ROA 1,158 0.107405 0.093856 0.000612 0.807954
RCP 1,158 46.78912 37.90051 0.000514 335.6188
PDP 1,158 29.94061 25.43272 0.093971 258.6577
ICP 1,158 76.40644 55.94792 0.007704 329.2076
CCC 1,158 93.52393 62.26227 1.053188 361.5125
SIZE 1,158 26.66431 1.289557 23.5496 30.8014

SGROW 1,158 0.217441 0.632232 ‐0.62609 17.50935
DEBT 1,158 0.466895 0.20689 0.031957 0.927543

GDPGR 1,158 5.868537 0.005524 2.561551 8.019798
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ Stata

Bước tiếp theo nghiên cứu thực hiện phân tích 
tương quan giữa các biến của mô hinh. Kết quả trình 
bày ở bảng 4, bảng này trình hệ số tương quan giữa 
các biến của mô hình.

Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan
ROA RCP PDP ICP CCC SIZE SGROW DEBT GDPGR

ROA 1.0000
RCP ‐0.2490 1.0000
PDP ‐0.1852 0.4830 1.0000
ICP ‐0.1187 0.2184 0.4481 1.0000
CCC ‐0.1777 0.6074 0.3159 0.8461 1.0000
SIZE ‐0.0641 ‐0.0316 ‐0.0555 0.0380 0.0300 1.0000

SGROW 0.1372 ‐0.0599 0.1669 ‐0.0787 ‐0.0871 ‐0.0217 1.0000
DEBT ‐0.4951 0.1400 0.2139 0.0794 0.0706 0.2772 0.0842 1.0000

GDPGR 0.0585 ‐0.0360 ‐0.0037 ‐0.0306 ‐0.0447 ‐0.0655 0.1543 ‐0.0142 1.0000
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ Stata

Bảng 4 trình bày ma trận tương quan của tất cả các 
biến được sử dụng trong mô hình. Kết quả cho thấy tỷ 
suất sinh lợi trên tài sản (ROA) có tương quan nghịch 
với kỳ thu tiền bình quân (RCP), kỳ trả tiền bình quân 
(PDP), kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ICP), chu kỳ chu 
chuyển tiền (CCC), quy mô công ty (SIZE), tỷ lệ nợ 
(DEBT) và tương quan thuận với tốc độ tăng doanh 
thu (SGROW), tỷ lệ tăng trưởng GDP (GDPGR).

4.2. Tác động quản trị vốn luân chuyển tác động 
lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 5: Kết quả hồi quy theo mô hình PCSEs

Các biến Kỳ vọng 
dấu

Panel-corrected standard errors (PCSEs)
Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4

SIZE
+

0.006*** 0.006*** 0.007*** 0.007***
[0.002] [0.002] [0.002] [0.002]

SGROW
+

0.025*** 0.029*** 0.026*** 0.025***
[0.005] [0.005] [0.005] [0.005]

DEBT
-

‐0.230*** ‐0.232*** ‐0.240*** ‐0.238***
[0.012] [0.012] [0.012] [0.012]

GDPGR
+

0.416 0.439 0.477 0.430
[0.419] [0.423] [0.426] [0.422]

RCP
-

‐0.000***
[0.000]

PDP
-

‐0.000***
[0.000]

ICP
-

‐0.000***
[0.000]

Các biến Kỳ vọng 
dấu

Panel-corrected standard errors (PCSEs)
Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4

CCC
-

‐0.000***
[0.000]

Constant 0.056 0.045 0.019 0.030
[0.052] [0.053] [0.053] [0.052]

Observations 1,158 1,158 1,158 1,158
R-squared 0.312 0.295 0.290 0.301
Ghi chú: Sai số chuẩn trong []

Ý nghĩa thống kê tại mức 1%, 5% và 10 % tương ứng ***, **, *

Nguồn: Kết quả phân tích kết quả từ Stata

Kết quả kiểm định các phương trình 1 (Tác động 
của kỳ thu tiền bình quân lên tỷ suất sinh lợi), phương 
trình 2 (Tác động của kỳ trả tiền bình quân lên tỷ 
suất sinh lợi), phương trình 3 (Tác động của kỳ luân 
chuyển hàng tồn kho lên tỷ suất sinh lợi) và phương 
trình 4 (Tác động của chu kỳ chu chuyển tiền lên tỷ 
suất sinh lợi). Từ kết quả phân tích 4 phương trình 
trên ta tiến hành thực hiện các so sánh giữa kết quả 
PCSEs và FGLS của kết quả hồi quy mô hình.

Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy của phường trình 
1 đến 4 bằng kỹ thuật hồi quy PCSE (panel corrected 
standard errors).

Các yếu tố đại diện cho quản trị vốn luân chuyển 
có ý nghĩa ở mức thống kê 1%, như vậy có bằng 
chứng thống kê cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố 
như RCP, PDP, ICP và CCC đến ROA. Ngoài ra, các 
yếu tố như cũng có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, điều 
này cho thấy có bằng chứng về ảnh hưởng của các 
yếu tố như SIZE, SGROW và DEBT đến ROA. Tuy 
nhiên, nghiên cứu không có bằng chứng thống kê của 
yếu tố GDPGR ảnh hưởng đến ROA.

Bảng 6 trình bày kết quả hồi quy của phường 
trình 1 đến 4 bằng kỹ thuật hồi quy FGLS (feasible 
generalized least square). 

Bảng 6: Kết quả hồi quy theo mô hình FGLS

Các biến Kỳ vọng 
dấu

Feasible generalized least squares (FGLS)

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4

SIZE
+

0.003*** 0.003*** 0.003*** 0.003***

[0.001] [0.001] [0.001] [0.001]
SGROW + 0.020*** 0.023*** 0.020*** 0.019***

[0.003] [0.003] [0.003] [0.003]
DEBT - ‐0.184*** ‐0.185*** ‐0.194*** ‐0.194***

[0.006] [0.006] [0.006] [0.006]
GDPGR + 0.236 0.229 0.237 0.141

[0.185] [0.174] [0.171] [0.163]
RCP - ‐0.000***

[0.000]
PDP - ‐0.000***

[0.000]
ICP - ‐0.000***

[0.000]
CCC - ‐0.000***

[0.000]
Constant 0.107*** 0.102*** 0.106*** 0.119***
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Các biến Kỳ vọng 
dấu

Feasible generalized least squares (FGLS)

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4
[0.024] [0.022] [0.024] [0.024]

Observations 1,158 1,158 1,158 1,158
Ghi chú: Sai số chuẩn trong []
Ý nghĩa thống kê tại mức 1%, 5% và 10 % tương ứng ***, **, *

Nguồn: Kết quả phân tích kết quả từ Stata

Nghiên cứu tiến hành so sánh kết quả giữa bảng 5 
và bảng 6, cho thấy các yếu tố đại diện cho quản trị 
vốn luân chuyển có ý nghĩa ở mức thống kê 1%, như 
vậy có bằng chứng thống kê cho thấy ảnh hưởng của 
các yếu tố như RCP, PDP, ICP và CCC đến ROA. 
Ngoài ra, các yếu tố như cũng có ý nghĩa thống kê 
ở mức 1%, điều này cho thấy có bằng chứng về ảnh 
hưởng của các yếu tố như SIZE, SGROW và DEBT 
đến ROA. Tuy nhiên, nghiên cứu không có bằng 
chứng thống kê của yếu tố GDPGR ảnh hưởng đến 
ROA.

Bảng 7: Bảng tổng hợp kết quả nghiên cứu  
so với kỳ vọng dấu của các biến

Biến Kỳ vọng dấu PCSE FGLS Mức ý nghĩa
RCP - - - 1%
ICP - - - 1%
PDP - - - 1%
CCC - - - 1%
SIZE + + + 1%
SGROW + + + 1%
DEBT - - - 1%

GDPGR + + + Không có ý nghĩa 
thống kê

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Từ phân tích kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu 
và qua việc so sánh kết quả kết quả hồi quy bằng 
PCSE và FGLS của mô hình cho thấy phù hợp giả 
thuyết mà nghiên cứu xây dựng. Các giả thiết H1 đến 
H4 của nghiền cứu đã được chứng minh và đưa ra các 
bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam, điều này càng 
xác nhận chắc chắn rằng kỳ thu tiền bình quân, kỳ trả 
tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho và chu 
kỳ chu tiển tiền có tác động nghịch chiều đến tỷ suất 
sinh lợi của các công ty ở mức ý nghĩa cao là 1% và 
cũng phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Ngoài ra bốn biến 
kiểm soát là biến SIZE, SGROW, DEBT, GDPGR 
ngoại trừ biến GDPGR là không có ý nghĩa thống kê, 
còn ba biến còn lại cũng tác động đến tỷ suất sinh lợi 
của các công ty.

5.Kếtluận
Quản trị vốn luân chuyển đóng vai trò rất quan 

trọng trong quyết định tài chính vì nó ảnh hưởng đến 
tỷ suất sinh lợi của các công ty. Mức độ vốn luân 
chuyển tối ưu nên được duy trì để hoạt động kinh 
doanh của công ty trở nên trôi chảy hơn. Qua nghiên 
cứu này là bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam để 
có thể kết luận rằng quản trị vốn luân chuyển có tác 

động đến tỷ suất sinh lợi của các công ty. Cụ thể đề 
tài đã phân tích tác động của các thành phần vốn luân 
chuyển như kỳ thu tiền bình quân (RCP), kỳ trả tiền 
bình quân (PDP), kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ICP), 
chu kỳ chu chuyển tiền (CCC) và các chỉ tiêu như 
quy mô công ty (SIZE), tốc độ tăng trưởng doanh thu 
(SGROW), tỷ lệ nợ (DEBT), tỷ lệ tăng trưởng GDP 
(GDPGR) lên tỷ suất sinh lợi được đại diện bởi tỷ suất 
sinh lợi trên tổng tài sản (ROA).

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp của 193 
công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX) 
từ nhiều ngành khác nhau trong giai đoạn 2017 - 
2022, hình thành nên dữ liệu bảng với 1.158 quan sát. 
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là hồi quy 
PCSE và FGLS, sau đó tiến hành so sánh hai kết quả 
hồi quy này. Nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ 
nghịch biến và có ý nghĩa thống kê cao giữa kỳ thu 
tiền bình quân, kỳ trả tiền bình quân, kỳ luân chuyển 
hàng tồn kho cũng như chỉ tiêu tổng hợp là chu kỳ 
chu chuyển tiền với tỷ suất sinh lợi trên tài sản. Điều 
này hàm ý rằng các công ty có thể gia tăng lợi nhuận 
của mình bằng các rút ngắn kỳ thu tiền, kỳ trả tiền, kỳ 
lưu kho sẽ dẫn đến rút ngắn chu kỳ chu chuyển tiền. 
Kết quả này hoàn toàn nhất hoán với những nghiên 
cứu của García‐Teruel & Martínez‐Solano (2007), 
Mansoori & Muhammad (2012) và các nghiên cứu 
tương tự trong nước.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng một lần nữa khắng 
định bằng về mặt thực nghiệm về mối quan hệ giữa 
tỷ lệ nợ, quy mô công ty với tỷ suất sinh lợi trên tài 
sản là tương quan âm, mối quan hệ giữa tốc độ tăng 
trưởng doanh thu và tỷ suất sinh lợi trên tài sản là 
tương quan dương có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này không có bằng chứng về tỷ lệ tăng 
trưởng GDP tác động của chúng lên tỷ suất sinh lợi 
của các công ty.
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1.Giớithiệu
Dự báo thị trường chứng khoán là một công 

việc quan trọng đối với hầu hết nhà đầu tư bao 
gồm cả cá nhân và tổ chức. Nhưng trong thực tế 
dự báo giá cổ phiếu là một nhiệm vụ khó khăn 

và phức tạp vì hai lý do sau: (1) Thị trường cổ 
phiếu thường biến động mạnh mẽ hàng ngày dưới 
tác động của nhiều yếu tố như sự thay đổi trong 
kinh tế, chính trị, sự kiện toàn cầu, và các thông 
tin liên quan đến công ty. Những biến động này 
làm cho việc dự báo trở nên khó khăn (Granger 
& Jeon, 2007). (2) Dự báo giá cổ phiếu đòi hỏi 
thông tin đầy đủ và chính xác về công ty, ngành 
công nghiệp và các yếu tố khác. Tuy nhiên, thông 
tin thường không luôn luôn có sẵn và có thể 
không chính xác. 

Mặc dù dự báo giá cổ phiếu là một nhiệm vụ 
đầy thách thức, nhưng các chuyên gia trong lĩnh 
vực tài chính cũng như những nhà nghiên cứu đã 
nỗ lực để phát triển các phương pháp tiên tiến 
nhằm thực hiện mục tiêu này. Có thể liệt kê một 
số phương pháp cổ điển như phân tích cơ bản  hay 
phân tích kỹ thuật. Nếu phân tích cơ bản tập trung 
vào việc đánh giá giá trị của một công ty dựa trên 
thông tin tài chính và các yếu tố kinh doanh như 
lợi nhuận, doanh thu, tài sản, nợ (Baresa và cộng 
sư, 2013). Thì phân tích kỹ thuật lại dựa trên việc 
xem xét biểu đồ giá cổ phiếu và các chỉ báo kỹ 
thuật để dự đoán xu hướng giá (Thomsett, 2017). 

SO SÁNH KHẢ NĂNG DỰ BÁO CHỈ SỐ VN INDEX VÀ HN INDEX 
CỦA CÁC MÔ HÌNH AI VÀ ARIMA

Lưu Thu Quang*

Ngày nhận bài: 29/9/2023
Ngày gửi phản biện: 30/9/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 15/11/2023
Ngày chấp nhận đăng: 5/01/2024

* Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; email: quanglt@hub.edu.vn

Forecasting the VNIndex is a perpetual task 
for analysts and investors. Over time, numerous 
forecasting models have been developed for 
this purpose. Recently, financial institutions have 
started leveraging artificial intelligence (AI) tools 
for forecasting activities. This article compares 
the effectiveness of various AI tools in forecasting 
the VNIndex and HNIndex. The AI tools used 
in this study include: Artificial Neural Networks 
(ANN), Support Vector Machines (SVM), Random 
Forests (RF), Long Short-Term Memory (LSTM), 
and Autoregressive Integrated Moving Average 
(ARIMA). The results indicate that LSTM is the 
most accurate AI tool for predicting the VNIndex, 
with the smallest error. However, when predicting 
the HNIndex, SVM exhibits a smaller error 
compared to LSTM. The other AI tools yielded 
poorer forecasting results for both stock indexes.

• Key words: artificial neural networks; support 
vector machines; random forests; long short-term 
memory; ARIMA.

JEL codes: C45; C53; G17.

Dự báo VNIndex là công việc thường trực của những chuyên gia phân tích, nhà đầu tư. Trong quá khứ, 
đã có rất nhiều mô hình dự báo được phát triển để thực hiện điều này. Gần đây nhất các định chế tài 
chính lại có xu hướng áp dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho hoạt động dự báo. Bài báo này 
so sánh hiệu quả của các công cụ AI này trong việc dự báo VNIndex và HNIndex. Các công cụ AI được 
sử dụng bao gồm: Mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN), máy vector hỗ trợ (SVM), rừng ngẫu nhiên (RF), 
bộ nhớ ngắn dài hạn (LSTM) và mô hình tự hồi quy trung bình trượt tích lũy (ARIMA). Kết quả cho thấy 
LSTM là công cụ AI có khả năng dự báo VNIndex chính xác nhất, với sai số nhỏ nhất. Tuy nhiên, khi dự 
báo HNIndex, SVM lại có sai số nhỏ hơn so với LSTM. Các công cụ AI khác đều có kết quả dự báo kém 
hơn cho cả hai chỉ số chứng khoán.

• Từ khóa: trí thông minh nhân tạo; mạng lưới thần kinh nhân tạo; máy vector hỗ trợ; rừng ngẫu nhiên; bộ nhớ 
ngắn dài hạn; ARIMA.
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Sau này, khi lĩnh vực tài chính phát triển xa hơn, 
các công cụ mới như: phân tích tâm lý, đầu tư 
định lượng (VAR, ARMA, ARIMA…), và sử 
dụng trí thông minh nhân tạo (AI) ra đời để dự 
báo giá cổ phiếu hiệu quả hơn.

Mục tiêu của bài báo này nhằm so sánh hiệu 
quả của các mô hình AI như mạng lưới thần kinh 
nhân tạo (Artificial neural network), máy vectơ 
hỗ trợ (Support vector machine), rừng ngẫu nhiên 
(Random Forest), bộ nhớ dài ngắn hạn (Long 
short‐term memory) và ARIMA (Autoregressive 
integrated moving average) trong việc dự báo giá 
cổ phiếu. Theo như nhóm nghiên cứu biết, đây 
cũng là bài báo đầu tiên tại Việt Nam đi so sánh 
nhiều mô hình AI và ARIMA cùng một lúc trong 
việc dự báo hai chỉ số VN-Index và HNX-Index.

2.Cơsởlýthuyết
Mặc dù các ý tưởng ban đầu về máy học đã 

xuất hiện vào những năm 1950 (Samuel, 1959), 
tuy nhiên máy học chỉ thực sự nổi lên và trở 
thành một lĩnh vực riêng biệt vào thập kỷ 1990 
(Michalski và cộng sự, 2013). Học máy là một 
nhánh của trí tuệ nhân tạo có tính ứng dụng cao, 
sử dụng máy tính để mô phỏng quá trình học tập 
của con người và phát triển các thuật toán có 
khả năng học và dự đoán dựa trên dữ liệu. Có 
nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo khác nhau, trong 
đó những công cụ quan trọng nhất bao gồm mạng 
nơ-ron nhân tạo (ANN), máy vectơ hỗ trợ (SVM), 
rừng ngẫu nhiên (RF) và học sâu (DL).

Schwartz & Whitcomb (1977) là những người 
đi tiên phong trong việc ứng dụng AI trên thị 
trường chứng khoán, cụ thể, họ là những người 
đầu tiên khẳng định rằng mạng lưới thần kinh có 
khả năng xác định các quy luật phi tuyến trong 
chuỗi thời gian và các quy luật chưa biết trong 
biến động giá tài sản và biến động giá cổ phiếu. 
Đồng tình với quan điểm trên, Mallikarjuna & 
Rao (2019) cũng cho rằng mạng lưới thần kinh 
nhân tạo thường hoạt động tốt hơn các phương 
pháp hồi quy trong dự báo lợi nhuận cổ phiếu. 
Tương tự như vậy, Yim (2002) sử dụng mô hình 
mạng lưới thần kinh nhân tạo để dự đoán lợi 
nhuận hàng ngày của chứng khoán Brazil và so 
sánh kết quả dự đoán với các mô hình ARMA 
bằng cách sử dụng sai số bình phương trung 
bình gốc (RMSE) và sai số tuyệt đối trung bình 
(MAE), kết quả cho thấy tính ưu việt của mạng 
lưới thần kinh nhân tạo so với mô hình ARMA. 

3.Dữliệuvàphươngphápnghiêncứu
Dữ liệu chỉ số VN index và HN index được tác 

giả thu thập theo tháng cho giai đoạn từ 1/1/2013 
đến 31/12/2022 trên cơ sở dữ liệu của Finnpro. 
Dữ liệu sau khi thu thập được chia thành 2 giai 
đoạn, giai đoạn 1 từ 1/1/2013 đến 31/12/2020 và 
giai đọa 2 từ 1/1/2021 đến 31/12/2022. Giai đoạn 
1 này chiếm 80% khoảng thời gian nghiên cứu, và 
tập dữ liệu trong giai đoạn 1 này sẽ được sử dụng 
để huấn luyện các mô hình AI. Dữ liệu trong giai 
đoạn 2 chiếm 20% khoảng thời gian nghiên cứu 
được sử dụng để kiểm định/kiểm tra hiệu suất của 
mô hình trong quá trình huấn luyện (back test). 
Để đảm bão dữ liệu được chuẩn hóa, nhóm tác 
giả sử dụng phương pháp Min-Max. Chuẩn hóa 
Min-Max là một phương pháp chuẩn hóa dữ liệu 
trong tiền xử lý dữ liệu. Phương pháp này giúp 
biến đổi giá trị của các biến thành khoảng giá trị 
từ 0 đến 1. Thêm vào đó, phương pháp này giữ 
cho các giá trị có thể so sánh và hoạt động tốt 
hơn với các mô hình máy học và thuật toán khác 
nhau. Tất cả dữ liệu và các phương pháp máy học 
được nhóm tác giả xử lý và xây dựng trên ngôn 
ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện mở 
TensorFlow và PyTorch (thư viện ứng dụng cho 
máy học và trí tuệ nhân tạo)

3.1. Mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN)
Mạng lưới thần kinh nhân tạo (Artificial 

Neural Network - ANN) là một mô hình tính 
toán được thiết kế dựa trên cấu trúc và hoạt động 
của hệ thống thần kinh trong não người. Nó bao 
gồm một tập hợp các nơ-ron nhân tạo (artificial 
neurons) được tổ chức thành các lớp, và các kết 
nối trọng số (weighted connections) giữa các nơ-
ron. Mạng lưới thần kinh nhân tạo này thường 
được sử dụng để học và ánh xạ các mối quan hệ 
phức tạp trong dữ liệu (Guresen & Kayakutlu, 
2011). Cụ thể, mạng lưới thần kinh nhân tạo thực 
hiện các bước sau: Mạng lưới thần kinh nhận dữ 
liệu đầu vào từ môi trường hoặc nguồn dữ liệu 
ngoại. Dữ liệu được truyền qua các lớp nơ-ron 
liên tiếp, mỗi lớp thực hiện một phép tính dựa 
trên kết nối trọng số và hàm kích hoạt để tạo ra 
đầu ra. Sau đó, ANN sử dụng các thuật toán học 
máy, như lan truyền ngược (backpropagation), để 
điều chỉnh các trọng số của các kết nối dựa trên 
sự sai khác giữa đầu ra dự đoán và đầu ra thực 
tế. Mục tiêu là làm cho sai khác này giảm đi qua 
mỗi lần lặp và đạt được dự đoán chính xác hơn. 
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Sau khi mạng lưới đã được huấn luyện, nó có khả 
năng dự đoán đầu ra cho các dữ liệu mới, làm cho 
nó hữu ích trong việc phân loại, dự đoán và xử lý 
thông tin. 

3.2. Máy vectơ hỗ trợ (SVM)
Máy Vector Hỗ Trợ (Support Vector Machine 

- SVM) là một thuật toán máy học thường được 
sử dụng trong bài toán phân loại và hồi quy. 
SVM tập trung vào việc tạo ra một ranh giới 
phân cách tốt nhất giữa các lớp dữ liệu trong 
không gian đa chiều (Wei, 2012). Thuật toán 
này được đặc trưng bởi khả năng xác định và tận 
dụng những điểm dữ liệu quan trọng, được gọi 
là “vector hỗ trợ,” để xây dựng ranh giới phân 
loại. Dưới đây là các yếu tố quan trọng và đặc 
điểm của máy vector hỗ trợ:

- Ranh giới phân loại: SVM tìm kiếm một mặt 
phẳng (trong không gian hai chiều) hoặc siêu 
phẳng (trong không gian nhiều chiều) sao cho 
nó chia tách hai lớp dữ liệu sao cho khoảng cách 
giữa siêu phẳng và các điểm dữ liệu gần nhất 
(vector hỗ trợ) là lớn nhất. Điều này được gọi là 
độ rộng của ranh giới.

- Hàm mất mát (Loss Function): SVM sử dụng 
hàm mất mát để đánh giá sự sai lệch giữa dự đoán 
và thực tế. Mục tiêu của SVM là tối ưu hóa độ 
rộng của ranh giới phân loại và đồng thời tối 
thiểu hóa hàm mất mát.

- Vector hỗ trợ (Support Vectors): Đây là 
những điểm dữ liệu nằm gần nhất với ranh giới 
phân loại và quyết định vị trí của ranh giới. Chúng 
là các điểm dữ liệu quan trọng và ảnh hưởng lớn 
đến việc xây dựng siêu phẳng phân loại.

- Hạt nhân (Kernel): SVM cho phép sử dụng 
các hạt nhân để ánh xạ dữ liệu từ không gian ban 
đầu sang không gian cao chiều để tạo ra ranh giới 
phân loại phi tuyến tính. Các hạt nhân phổ biến 
bao gồm hạt nhân tuyến tính, hạt nhân đa thức, và 
hạt nhân Gaussian (RBF).

- Các siêu tham số (Hyperparameters): SVM 
có một số siêu tham số, bao gồm tham số chi phí 
(C) và tham số hạt nhân, cần được điều chỉnh để 
đảm bảo hiệu suất tốt nhất trên dữ liệu cụ thể.

SVM là một trong những thuật toán phân 
loại mạnh mẽ và linh hoạt, thường được sử dụng 
trong các bài toán phân loại như nhận dạng hình 
ảnh, phân loại văn bản, và dự đoán thị trường 
tài chính.

3.3. Rừng ngẫu nhiên (RF)
Rừng Ngẫu Nhiên (Random Forest) là một mô 

hình máy học ensemble (tập hợp) được sử dụng 
rộng rãi trong việc phân loại và dự đoán. Nó được 
xây dựng trên nguyên tắc của “kết hợp sức mạnh 
của nhiều cây quyết định (decision trees)” để tạo 
ra một mô hình dự đoán mạnh hơn và ổn định 
hơn. Dưới đây là các đặc điểm và cách Random 
Forest hoạt động:

- Cây quyết định (Decision Trees): Rừng Ngẫu 
Nhiên sử dụng nhiều cây quyết định, được gọi 
là “cây con” (base tree) hoặc “cây quyết định” 
(decision tree), để tạo ra một mô hình phân loại 
hoặc dự đoán. Cây quyết định là mô hình tách dữ 
liệu thành các nhánh dựa trên một loạt các quy 
tắc if-else dựa trên các đặc trưng (features) của 
dữ liệu.

- Nguyên tắc hoạt động: Random Forest bắt 
đầu bằng việc chọn một tập hợp ngẫu nhiên của 
dữ liệu đào tạo từ tập dữ liệu ban đầu (Bootstrap 
Aggregating hoặc Bagging). Sau đó, nó xây dựng 
một cây quyết định từ mỗi tập dữ liệu con này. 
Khi thực hiện dự đoán, Random Forest tổng hợp 
dự đoán từ tất cả các cây con và trả về dự đoán 
cuối cùng bằng cách sử dụng một phương pháp 
bầu cử (voting) hoặc trung bình (mean).

- Tính đa dạng: Sự mạnh mẽ của Random 
Forest nằm ở việc cây quyết định trong rừng 
thường có đặc tính của độc lập với nhau, tức là 
chúng không phụ thuộc vào nhau một cách quá 
nhiều. Điều này giúp nó tránh được hiện tượng 
quá khớp (overfitting) và tạo ra một mô hình tổng 
hợp mạnh mẽ hơn.

- Ứng dụng: Random Forest là một trong 
những thuật toán ensemble phổ biến và mạnh mẽ, 
thường được ưa chuộng trong thực tế vì khả năng 
tổng hợp của nó và khả năng ổn định trong việc 
xây dựng mô hình dự đoán. Rừng Ngẫu Nhiên 
được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, bao 
gồm phân loại hình ảnh, phát hiện gian lận tín 
dụng, dự đoán giá cổ phiếu, và nhiều bài toán dự 
đoán và phân loại khác.

3.4. Bộ nhớ dài ngắn hạn (LSTM)
LSTM là một loại kiến trúc mạng nơ-ron 

trong học sâu (deep learning) thường được sử 
dụng trong xử lý dãy thời gian (time series) và 
dữ liệu chuỗi (sequential data). LSTM được 
thiết kế để giải quyết vấn đề biến mất gradient 
(vanishing gradient problem) trong các mạng 
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nơ-ron truyền thống, như mạng RNN (Recurrent 
Neural Network). Điểm đặc trưng của LSTM là 
khả năng duy trì và cập nhật thông tin qua các 
bước thời gian khác nhau một cách hiệu quả, cho 
phép nó học và ghi nhớ các mối quan hệ dài hạn 
trong dãy thời gian. Cụ thể, LSTM sử dụng một 
loạt các cổng (gates) để kiểm soát việc thông tin 
nào nên được lưu trữ và thông tin nào nên bị loại 
bỏ. Các cổng chính trong LSTM bao gồm:

- Cổng Quên (Forget Gate): Cổng này quyết 
định thông tin nào nên được loại bỏ hoặc quên từ 
trạng thái trước đó của LSTM.

- Cổng Ghi Nhớ (Input Gate): Cổng này xác 
định thông tin mới nào nên được thêm vào trạng 
thái trước đó của LSTM.

- Cổng Đầu Ra (Output Gate): Cổng này quyết 
định thông tin nào nên xuất ra từ trạng thái hiện 
tại của LSTM.

- Trạng Thái Ẩn (Hidden State): LSTM duy trì 
một trạng thái ẩn, ghi nhớ thông tin quan trọng từ 
quá khứ và cập nhật thông tin từ hiện tại.

Nhờ vào các cổng này, LSTM có khả năng học 
và lưu trữ thông tin dài hạn và giúp giải quyết các 
bài toán như dự đoán chuỗi thời gian, và xử lý 
dữ liệu chuỗi. LSTM đã trở thành một công cụ 
quan trọng trong lĩnh vực học sâu và đã cải thiện 
đáng kể khả năng mô hình hóa các dãy thời gian 
phức tạp.

3.5. Mô hình ARIMA (Autoregressive 
integrated moving average)

Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated 
Moving Average) là một trong những mô hình dự 
báo thời gian phổ biến trong thống kê và khoa 
học dữ liệu. ARIMA được sử dụng để mô hình 
hóa và dự đoán chuỗi thời gian, như giá cổ phiếu, 
doanh số bán hàng, nhiệt độ, và nhiều loại dữ liệu 
khác có tính chất thay đổi theo thời gian. ARIMA 
kết hợp ba thành phần chính để mô hình chuỗi 
thời gian:

- Autoregressive (AR): Phần này mô hình hóa 
sự phụ thuộc của giá trị hiện tại trên các giá trị 
trong quá khứ. Nó đại diện cho thành phần tự hồi 
quy của mô hình và được ký hiệu bằng AR(p), 
trong đó “p” là bậc của mô hình AR, cho biết số 
lượng giá trị trong quá khứ mà nó sử dụng để dự 
đoán giá trị hiện tại.

- Integrated (I): Phần này liên quan đến việc 
chuyển đổi chuỗi thời gian ban đầu thành một 

dạng dữ liệu ổn định. Điều này thường liên quan 
đến việc lấy sai phân (difference) để loại bỏ xu 
hướng và biến đổi chuỗi thành một chuỗi dừng. 
Bậc của phần này được ký hiệu bằng “d”.

- Moving Average (MA): Phần này mô hình 
hóa sự phụ thuộc của giá trị hiện tại vào một số 
giá trị trung bình di động của chuỗi thời gian. Nó 
đại diện cho thành phần trung bình di động và 
được ký hiệu bằng MA(q), trong đó “q” là bậc 
của mô hình MA, cho biết số lượng giá trị trung 
bình di động được sử dụng trong dự đoán

Khi kết hợp cả ba thành phần này, ta có thể 
có ARIMA(p, d, q). Mô hình ARIMA cho phép 
mô hình các chuỗi thời gian có tính chất phức tạp 
và không dự đoán được bằng cách sử dụng các 
phương pháp thống kê và tính toán. ARIMA cung 
cấp dự đoán cho giá trị tương lai dựa trên mối 
quan hệ giữa các quan sát trước đó trong chuỗi 
thời gian và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực 
dự báo và phân tích chuỗi thời gian.

4.Kếtquảcácmôhình
4.1. Kết quả dự báo bằng mạng lưới thần 

kinh nhân tạo (ANN)
Trong nghiên cứu này, 80% dữ liệu được mạng 

thần kinh nhân tạo đã được sử dụng để đào tạo và 
20% để kiểm tra kết quả. Mười nơ-ron đại diện 
cho độ trễ của giá đóng cửa của chỉ số VNIndex 
và HN Index đã được sử dụng trong lớp (layer) 
đầu vào, hàm truyền đơn vị tuyến tính hiệu chỉnh 
được sử dụng trong các lớp ẩn đầu ra. Để tìm ra 
mô hình dự đoán tốt nhất, số lượng lớp ẩn và nơ-
ron trong các lớp ẩn được đưa vào chương trình 
và các chỉ số chức năng được tính toán dựa trên 
từng lớp đó. Hơn nữa, với mục đích này, thuật 
toán AdamOptimizer và hàm chi phí sai số trung 
bình (mean‐square error -MSE) đã được sử dụng 
để điều chỉnh trọng số. Mô hình tốt nhất đạt được 
bằng cách lặp lại các thử nghiệm trên các giá trị 
tham số khác nhau với giá trị epoch bằng 100 
và kích thước lô bằng 10. Để xác định số lớp ẩn 
trong mạng, người ta kết luận rằng mạng có lớp 
ẩn có ít lỗi hơn được coi là mạng tốt nhất. Kết quả 
chỉ ra rằng hiếm khi một mạng có nhiều hơn ba 
lớp ẩn cải thiện được các vấn đề dự đoán (Kaastra 
& Boyd, 1996). Để xác định số lượng đơn vị xử 
lý dữ liệu thích hợp, số lượng nơ-ron ở lớp ẩn thứ 
nhất được thay đổi trong khoảng từ 5 đến 15, còn 
ở lớp ẩn thứ hai, tùy thuộc vào lớp ẩn thứ nhất. 
Bằng cách lặp lại các thử nghiệm trên các giá trị 
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tham số khác nhau, chúng tôi tìm ra kết quả rằng 
đối với VN index, mô hình tốt nhất là mạng lớp 
ẩn có cấu trúc 10-12-1. Đây là cấu trúc có sai 
số trung bình (MSE), MAE và RMSE tối thiểu. 
10, 12 và 1 trong cấu trúc lần lượt đề cập đến số 
lượng nơ-ron ở lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra. 
Tương tự như vậy đối với HN Index mô hình tốt 
nhất có cấu trúc 8-10-2.

4.2. Kết quả dự báo bằng Máy vectơ hỗ trợ 
(SVM)

Sau khi kiểm tra và tiền xử lý dữ liệu, dữ liệu 
được chia thành dữ liệu huấn luyện và dữ liệu 
kiểm tra và đầu vào của mô hình tương tự như 
phương pháp mạng nơ-ron. Để xây dựng được 
mô hình SVM cần phải tối ưu hóa các tham số 
của mô hình. SVM sử dụng các hàm nhân khác 
nhau để xử lý dữ liệu, bao gồm các loại hàm cơ 
sở xuyên tâm, đa thức, hình khuyên và tuyến tính 
khác nhau. Nikou (2019) đã chỉ ra rằng hàm hạt 
nhân của hàm cơ sở xuyên tâm hoạt động tốt trong 
nhiều loại thuật toán học và chuỗi thời gian khác 
nhau. Dựa trên nghiên cứu của Nikou (2019), 
phương pháp xác thực chéo k-Fold được sử dụng 
để ước tính hiệu quả của mô hình học máy. Sau 
khi chạy ra kết quả, chúng tôi xác định rằng mô 
hình SVM phù hợp nhất để dự báo Vnindex là mô 
hình có k-fold 10, còn HN index có k-fold 9. Hay 
nói cách khác, ở các k-fold 10 và 9 thì các chỉ số 
MSE, MAE và RMSE thấp nhất.

4.3. Kết quả dự báo của mô hình Rừng ngẫu 
nhiên (RF)

Tương tự 2 phương pháp trước, dữ liệu cũng 
được chia thành hai phần: một phần được dùng 
để huấn luyện mô hình và phần còn lại dùng để 
kiểm tra. Dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi là một 
chuỗi thời gian của một biến, vì vậy chúng tôi 
đã chọn đầu vào của mô hình dựa trên độ trễ là 
10. Trong bước đầu tiên, chúng tôi xác định số 
lượng cây tối ưu trong rừng. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi đã thử nghiệm từ 100 đến 1000 cây 
với mỗi bước là 100 cây. Sau đó, chúng tôi xem 
xét các tỷ lệ biến tỷ lệ x cho cây quyết định, và 
chọn từ 0,1 đến 1 với mỗi bước là 0,1. Mô hình 
hồi quy Random Forest được triển khai cho từng 
tỷ lệ x và được đánh giá thông qua sai số OOB 
(Out-of-Bag). Chúng tôi đã xác định tỷ lệ x tối 
ưu dựa trên giá trị sai số OOB thấp nhất. Sau đó, 
ở bước tiếp theo, chúng tôi tạo mô hình hồi quy 
Random Forest dựa trên số lượng cây và tỷ lệ x 

tối ưu. Kết quả, chúng tôi đã xác định rằng sự kết 
hợp giữa 400 cây và tỷ lệ x là 0,6 đem lại sai số 
OOB, và các giá trị MSE, MAE và RMSE thấp 
nhất cho cả VN Index và HN Index.

4.4. Kết quả dự báo của mô hình Bộ nhớ dài 
ngắn hạn (LSTM)

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng 
mạng nơ-ron hồi quy được tạo ra từ các mô hình 
mạng nơ-ron sâu. Để giải quyết vấn đề biến mất 
độ dốc trong các mạng này, chúng tôi đã tích hợp 
khối LSTM vào kiến trúc của mô hình. Trong 
trường hợp các kết quả có liên quan với nhau, 
chúng tôi đã ưu tiên việc sử dụng trạng thái của 
LSTM, vì nó đã được chứng minh là hiệu quả. 
Quá trình đào tạo và kiểm tra mô hình cũng được 
tiến hành bằng cách chia dữ liệu thành 80% cho 
đào tạo và 20% cho kiểm tra, tương tự như các 
phương pháp trước đó. Lớp đầu vào của mô hình 
sử dụng 10 nơ-ron. Sau khi tiền xử lý dữ liệu, 
bao gồm việc ổn định dữ liệu và chia tỷ lệ dữ liệu 
trong khoảng từ -1 đến +1, mô hình mạng nơ-ron 
hồi quy được xây dựng bằng cách sử dụng khối 
LSTM. Để xác định các giá trị tối ưu cho số lượng 
tế bào thần kinh, chúng tôi sử dụng kích thước lô 
là 1 và số kỷ nguyên là 100. Chúng tôi đã áp dụng 
thuật toán AdamOptimizer để điều chỉnh trọng số 
và sử dụng MSE để xác định mô hình tối ưu. Để 
ngăn việc trang bị quá mức trong quá trình huấn 
luyện mạng, chúng tôi đã sử dụng phương pháp 
bỏ học với siêu tham số p có thể điều chỉnh được. 
Giá trị p thường nằm trong khoảng từ 0,5 đến 0,8. 
Nhiều lần thử nghiệm đã được thực hiện với các 
giá trị tham số khác nhau nhằm tìm ra mô hình 
tốt nhất với ít lỗi nhất. Kết quả cho thấy rằng số 
lượng tối ưu cho nơ-ron là 300 và giá trị tối ưu 
của p là 0,7 sẽ đạt độ chính xác tốt nhất cho cả 
VN Index và HN Index.

4.5. Kết quả dự báo của mô hình ARIMA
Để tìm ra mô hình ARIMA tối ưu chúng tôi đã 

thực hiện theo các bước thông thường như kiểm 
định tính dừng của chuỗi dữ liệu bằng Dickey-
Fuller (ADF) và Phillips-Perron (PP). Để xác định 
giá trị p, q của mô hình ARIMA dựa vào biểu đồ 
ACF và PACF các hệ số tương quan khác 0 ở các 
độ trễ 1, 2. Để tìm ra mô hình dự báo phù hợp nhất 
chúng tôi căn cứ vào các chỉ số R2 hiệu chỉnh, AIC 
và Schwarz. Kết quả so sánh cho thấy mô hình 
ARIMA(2,2,1) là mô hình phù hợp nhất đối với bộ 
dữ liệu của VN Index, còn ARIMA(2,1,1) phù hợp 
với bộ dữ liệu của HN Index.
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4.6. So sánh giữa các mô hình
Bảng so sánh hiệu quả của các mô hình  

khác nhau
Mạng lưới thần 
kinh nhân tạo 

(ANN)

Máy vectơ 
hỗ trợ 
(SVM)

Rừng ngẫu 
nhiên (RF)

Bộ nhớ dài 
ngắn hạn 

(LSTM)
ARIMA

Panel A. VN index
MAE 0.337853 0.224902 0.289607 0.208429 0.425679
MSE 0.215633 0.123116 0.151133 0.072825 0.292084

RMSE 0.466844 0.343225 0.383643 0.249373 0.397440
Panel B. HN Index

MAE 0.348952 0.210485 0.287836 0.238985 0.443729
MSE 0.224805 0.073947 0.167394 0.109362 0.283384

RMSE 0.475831 0.230859 0.393848 0.376292 0.395387

Hình 1. Kết quả dự báo VN Index  
của các mô hình khác nhau

Hình 2. Kết quả dự báo HN Index  
của các mô hình khác nhau

MAE (mean absolute error) đo lường sai số 
trung bình tuyệt đối của mô hình dự đoán so với 
giá trị thực tế. MSE (mean‐square error) đo lường 
sai số bình phương trung bình của mô hình dự 
đoán so với giá trị thực tế, còn RMSE (root‐mean‐
squared error) đo lường sai số bình phương trung 
bình gốc. Mô hình có các giá trị MAE, MSE, và 
RMSE càng thấp càng có khả năng dự báo chính 
xác. Nhìn vào bảng trên (panel A), ta thấy khi dự 
báo chỉ số VN Index mô hình LSTM có các giá 
trị MAE = 0.208429, MSE = 0.072825, RMSE 
= 0.249373, thấp nhất so với các mô hình khác, 

cho thấy nó có khả năng dự đoán tốt nhất trong 
tất cả các mô hình. Nhưng khi dự báo chỉ số HN 
Index mô hình máy vector hỗ trợ lại có mức độ 
chính xác cao hơn vì MAE, MSE và RMSE thấp 
nhất trong số các mô hình (Panel B). Theo sau là 
mô hình LSTM với MAE, MSE, RMSE đạt giá 
trị lần lượt là  0.238985, 0.109362, và 0.376292. 
Hình sau minh họa chi tiết đường đi của giá dựa 
trên dự báo của các mô hình khác nhau.

5.Kếtluận
Chỉ số chứng khoán VN Index và HN Index 

luôn biến động và bị tác động từ nhiều yếu tố 
khác nhau, do đó, dự báo giá chứng khoán là 
một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư, nhà 
phân tích tài chính và các chuyên gia thị trường. 
Để thực hiện công việc dự báo, chúng tôi đã xây 
dựng 5 mô hình khác nhau dựa trên ngôn ngữ lập 
trình Python. Sau đây là kết quả phân tích và tổng 
hợp mà chúng tôi thu được: phương pháp LSTM 
và SVM có hiệu suất tốt hơn so với 3 phương 
pháp còn lại trong việc dự đoán giá đóng cửa của 
VN Index và HN Index. Kết quả của nghiên cứu 
của chúng tôi đề xuất rằng các nhà đầu tư, nhà 
quản lý và nhà phân tích thị trường nên ưu tiên 
sử dụng phương pháp LSTM và SVM trong việc 
dự báo chỉ số giá. Khả năng dự đoán đúng giá chỉ 
số có thể có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận và giúp 
đưa ra quyết định đúng đắn về danh mục đầu tư 
cho cả nhà đầu tư và các bên liên quan.
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1.Giớithiệu
Từ năm 1994, hệ thống kế toán Việt Nam bắt đầu được 

cải cách mạnh mẽ, toàn diện trên cơ sở chuẩn mực kế toán 
quốc tế đã ban hành. Từ năm 1996, Việt Nam bắt đầu 
nghiên cứu xây dựng chuẩn mực kế toán của riêng mình 
với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài. Hội kế toán 
Việt Nam (VAA) cũng ra đời trong năm này (1996), trở 
thành thành viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), 

đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống kế toán Việt 
Nam, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển chung của hệ 
thống kế toán quốc tế. Năm 2001, những chuẩn mực kế 
toán đầu tiên được soạn thảo ở Việt Nam, đây cũng là năm 
đánh dấu sự ra đời của TTCK Việt Nam, được ghi nhận 
bằng việc khai trương Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 
TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 07 năm 2000. Nghiên 
cứu, soạn thảo các chuẩn mực kế toán được thực hiện bởi 
13 thành viên của các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, 
các trường đại học và Hội kế toán Việt Nam. Các chuẩn 
mực kế toán được xây dựng trên nội dung của các chuẩn 
mực kế toán quốc tế, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp 
với đặc điểm và tình hình thực tế tại Việt Nam. Việc ban 
hành các chuẩn mực kế toán là rất cần thiết để hệ thống kế 
toán Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp 
khi tham gia vào nền kinh tế thị trường trong bối cảnh nền 
kinh tế đất nước bắt đầu đổi mới. 

2.Côngbốthôngtinbáocáotàichínhcủadoanh
nghiệpcổphầnniêmyếttheoluậtđịnh

Đối với công ty niêm yết, áp lực công bố thông tin 
tăng lên nhiều lần khi mà đối tượng chủ sở hữu được 
mở rộng, khoảng cách giữa chủ sở hữu và quản lý trở 
nên lớn hơn. Nhu cầu tìm hiểu thông tin không chỉ riêng 
chủ sở hữu mà còn là các nhà đầu tư. Chính vì vậy, yêu 
cầu CBTT đặt ra cho các công ty niêm yết luôn chặt chẽ 
và đầy đủ hơn so với các công ty khác. Các quy định 
này nhằm ngăn chặn việc che giấu thông tin hay CBTT 
thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người 
sử dụng thông tin và cũng để duy trì một cơ chế giám 
sát có hiệu quả từ các bên có liên quan và công chúng 
đầu tư đối với hoạt động của các công ty niêm yết. Việc 
CBTT chính xác có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
việc tạo lập và duy trì niềm tin của công chúng đầu tư 

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT  
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TS. Đào Ngọc Hà*
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Information in financial statements not only 
serves the State but also investors, banks, 
creditors, partners and the public; Cash flow 
information is important information on the 
financial statements, demonstrating the financial 
strength of the enterprise; Complex objects and 
transactions of the market economy are fully 
reflected on financial statements, etc. However, 
the Accounting Law and accounting standards 
have not really promoted their role; Information on 
financial statements during this period still lacks 
uniformity; Many contents are not consistent with 
international practices; Information on financial 
statements is still not really useful, valued,...

• Key words: disclosure of information, financial 
statements, listed companies.

Thông tin trong báo cáo tài chính không chỉ phục vụ cho Nhà nước mà còn cả các nhà đầu tư, ngân 
hàng, chủ nợ, đối tác và công chúng; thông tin về luồng tiền là thông tin quan trọng trên BCTC, thể hiện 
sức mạnh về tài chính của doanh nghiệp; các đối tượng và giao dịch phức tạp của nền kinh tế thị trường 
được phản ánh khá đầy đủ trên báo cáo tài chính,… Tuy nhiên, Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán 
Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò của mình; thông tin trên báo cáo tài chính trong giai 
đoạn này vẫn thiếu tính đồng bộ; nhiều nội dung chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và vẫn chưa thực 
sự hữu ích, được coi trọng,…

• Từ khóa: công bố thông tin; báo cáo tài chính; doanh nghiệp niêm yết.
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đối với các doanh nghiệp niêm yết. Để đáp ứng nhu cầu 
phát triển của thị trường, pháp luật về chứng khoán và 
thị trường chứng khoán nói chung và pháp luật về CBTT 
trên TTCK nói riêng đã có nhiều thay đổi.

Tại văn bản đầu tiên là Nghị định số 48/1998/NĐ-
CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng 
khoán và TTCK, các quy định pháp luật về CBTT trên 
TTCK được quy định rải rác tại các chương, điều khác 
nhau. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2004/
TT- BTC ngày 17/06/2004 hướng dẫn việc CBTT trên 
TTCK. Thông tư này đã tác động mạnh mẽ đến việc thực 
thi nghĩa vụ CBTT, nâng cao nhận thức của các chủ thể 
tham gia thị trường về nghĩa vụ cung cấp và được biết 
thông tin; đồng thời cũng góp phần vào việc phát hiện, xử 
lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về CBTT, thiết 
lập và bảo đảm trật tự thị trường, giúp TTCK phát triển 
minh bạch và bền vững.

Ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán số 70/2006/
QH11 được thông qua, góp phần hoàn chỉnh thể chế 
pháp luật nói chung và TTCK nói riêng, khắc phục 
những khiếm khuyết, bất cập trong khuôn khổ pháp 
luật về chứng khoán và TTCK trước đó. Đối với vấn đề 
CBTT, Luật chứng khoán năm 2006 đã tạo nên một bước 
tiến vượt bậc trong việc nâng cao tính minh bạch của thị 
trường và đã dành một chương riêng quy định về CBTT. 

Để cụ thể hóa các quy định về CBTT tại Luật Chứng 
khoán năm 2006, ngày 18/4/2007 Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc 
CBTT trên TTCK. Tuy nhiên, trong giai đoạn này TTCK 
Việt Nam có sự thay đổi và phát triển đột biến cả về quy 
mô và chủng loại hàng hóa từ làn sóng niêm yết, do đó 
dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động của các 
chủ thể tham gia thị trường và đòi hỏi phải thay đổi hệ 
thống CBTT trên TTCK. Thông tư 09/2010/TT-BTC đã 
bổ sung thêm đối tượng CBTT là “tổ chức đăng ký giao 
dịch” và bước đầu yêu cầu các tổ chức này CBTT, đồng 
thời đối với Báo cáo tài chính, ngoài việc kế thừa quy 
định tổ chức niêm yết phải công bố BCTC năm đã được 
kiểm toán và Báo cáo tài chính quý, Thông tư 09/2010/
TT-BTC còn bổ sung quy định công ty niêm yết phải 
CBTT Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) đã 
được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. 
Có thể nói, sự ra đời của Thông tư 09/2010/TT-BTC 
đánh dấu sự thay đổi toàn diện về chế định CBTT trên 
TTCK trước đòi hỏi minh bạch hóa thị trường cũng như 
đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhà đầu tư. Với nỗ lực 
công khai hóa, minh bạch hóa TTCK và bảo vệ tốt hơn 
quyền lợi của nhà đầu tư, ngày 05/4/2012 Bộ Tài chính 
đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn 
CBTT trên TTCK thay thế cho Thông tư 09/2010/TT-
BTC với nhiều quy định mới. Tại Thông tư này, thời hạn 
CBTT Báo cáo tài chính của công ty niêm yết cũng được 
rút ngắn lại, phù hợp với quy định về kế toán và kiểm 
toán. Ngoài ra, nghĩa vụ CBTT của cổ đông lớn, cổ đông 
nội bộ công ty niêm yết và nghĩa vụ CBTT của công ty 

chứng khoán cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ 
hơn. Tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, nguyên tắc xử lý 
hình sự đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT cũng lần 
đầu tiên được ghi nhận.

Ngày 6/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường 
chứng khoán, thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC với 
nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 
52 như: Bổ sung khái niệm “nhà đầu tư thuộc đối tượng 
CBTT” nhằm xác định rõ nghĩa vụ thực hiện CBTT của 
từng đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam; 
làm rõ trách nhiệm của người thực hiện CBTT cho các 
đối tượng tham gia trên thị trường; Quy định nguyên tắc 
cho phép nhà đầu tư cá nhân ủy quyền cho công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng,... thực 
hiện CBTT thay cho mình, qua đó khuyến khích việc nhà 
đầu tư cá nhân ủy quyền cho các định chế chuyên nghiệp 
thực hiện CBTT  nhằm hạn chế các vi phạm của nhà đầu 
tư, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động CBTT. 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. 

Việc ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC với các 
quy định chặt chẽ về nghĩa vụ CBTT định kỳ, bất thường 
của công ty niêm yết cho thấy nỗ lực rất lớn của cơ quan 
quản lý trong vấn đề minh bạch hóa TTCK và bảo vệ 
quyền lợi của nhà đầu tư. Phân tích các quy định hiện 
hành cho thấy pháp luật điều chỉnh hoạt động CBTT của 
công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam đã tiệm cận đến 
chuẩn mực quốc tế cả về loại thông tin cần công bố và 
cách thức CBTT. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 
96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015/TT-
BTC kể từ ngày 1/1/2021. Thông tư 96 quy định khá toàn 
diện các đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin như: 
Công ty đại chúng; tổ chức phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp ra công chúng; tổ chức phát hành thực hiện chào 
bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; tổ chức niêm yết trái 
phiếu doanh nghiệp; công ty chứng khoán, công ty quản 
lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty đầu tư chứng khoán 
đại chúng…Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính 
xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Nội dung công 
bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu 
còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện 
thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng 
khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản 
ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% 
vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

3.Côngbốthôngtintrênbáocáotàichínhcủa
doanhnghiệp cổphầnniêmyết theoquyđịnhcủa
khuônmẫukếtoán

Giai đoạn trước năm 1995
Thông tin tài chính công bố của các doanh nghiệp 

được thể hiện trên BCTC và các quy định về trình bày nội 
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dung trên BCTC từng thời kỳ được thể hiện qua các mốc 
thời gian theo quy định của khuôn mẫu Kế toán như sau: 

Giai đoạn trước năm 1986
Nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế kế hoạch 

hóa tập trung quan liêu, bao cấp, trong điều kiện đó, hệ 
thống kế toán là công cụ của Nhà nước dùng tập trung 
cho mục tiêu quản lý các doanh nghiệp quốc doanh, đơn 
vị hành chính sự nghiệp, hợp tác xã, thông qua ban hành 
các chế độ kế toán và văn bản hướng dẫn liên quan đến 
kế toán. Thông tin thể hiện trên các báo cáo kế toán tại 
các doanh nghiệp phản ánh chủ yếu tình hình thực hiện 
kế hoạch được giao nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát của 
các cơ quan nhà nước. 

Chế độ Báo cáo thống kê, kế toán định kỳ, ban hành 
năm 1986, quy định 9 mẫu báo cáo kế toán định kỳ mà 
các xí nghiệp phải lập và nộp cho các cơ quan quản lý 
của nhà nước, gồm: Bảng Tổng kết tài sản (ký hiệu 12/
CN); Vốn sản xuất (13/CN); Chi phí sản xuất kinh doanh 
theo yếu tố (14/CN); Giá thành toàn bộ sản phẩm theo 
khoản mục (15/CN); Giá thành đơn vị sản phẩm chủ yếu 
theo khoản mục (16/CN); Tiêu thụ và lãi, lỗ (17/CN); 
Các khoản phải thanh toán với ngân sách Nhà nước (18/
CN); Các quỹ xí nghiệp (19/CN), và Xây dựng cơ bản 
(20/CN). 

Đặc trưng cơ bản của thông tin tài chính trong hệ thống 
BCTC giai đoạn này là, được soạn lập trên cơ sở tuân thủ 
chặt chẽ các quy định về ghi nhận, đo lường theo nguyên 
tắc, chỉ tiêu kế hoạch và định mức do Nhà nước quy định; 
mục tiêu chủ yếu là cung cấp thông tin về kết quả thực 
hiện kế hoạch đã giao cho xí nghiệp (về khối lượng, giá trị) 
và trách nhiệm liên quan của giám đốc xí nghiệp.

Giai đoạn 1987-1995
Nhà nước tiếp tục đổi mới đồng bộ các chính sách 

quản lý vĩ mô, từng bước hình thành nền kinh tế hàng 
hóa, đa dạng hóa thành phần kinh tế. Dấu ấn về kế 
toán trong giai đoạn này là sự ra đời của Pháp lệnh kế 
toán -thống kê năm 1988 và Chế độ báo cáo kế toán 
định kỳ theo Quyết định số 224/TC-CĐKT năm 1990. 
Điều 12 Pháp lệnh kế toán - thống kê nêu rõ, các báo 
cáo kế toán, thống kê phải chính xác. Tính toán các chỉ 
tiêu phải theo đúng nội dung và phương pháp do Bộ 
Tài chính và Tổng cục Thống kê quy định. Chế độ báo 
cáo kế toán định kỳ năm 1990 áp dụng thống nhất cho 
các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, quy định hai 
phần: Phần số liệu (Bảng tổng kết tài sản (01/BCKT), 
Bảng Kết quả kinh doanh (02/BCKT), Chi phí sản 
xuất theo yếu tố (03/BCKT)); Phần thuyết minh (Bản 
giải trình về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(04/BCKT)). Chế độ này đã khẳng định vai trò và mục 
đích của thông tin công bố trên BCTC, nhằm cung cấp 
số liệu để phân tích hoạt động kinh tế của đơn vị, phát 
hiện những nhân tố tích cực, đề ra những biện pháp 
hiệu quả, nâng cao chất lượng kinh doanh, củng cố 
chế độ hạch toán. 

Giai đoạn từ năm 1995 đến nay
Yếu tố tác động đáng kể đến kinh tế - xã hội Việt Nam 

giai đoạn này là hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Việt 
Nam trở thành thành viên có vai trò quan trọng trong khối 
ASEAN, APEC; và chuẩn bị cho đàm phán để trở thành 
thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO). Biểu hiện cụ thể: Dòng vốn đầu tư nước ngoài 
đổ vào Việt Nam tăng nhanh, cùng với đó là sự phát triển 
của các thành phần kinh tế khác ngoài quốc doanh, đã tạo 
ra diện mạo mới, động lực phát triển mới cho nền kinh tế; 
hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư nhộn nhịp, phong phú; 
mua bán hàng hóa phát triển mạnh; TTCK, các mô hình 
công ty cổ phần, liên doanh, liên kết được Nhà nước chú 
trọng, tạo điều kiện phát triển;…  

Trong bối cảnh này, kế toán Việt Nam nói chung, yêu 
cầu công bố thông tin trong hệ thống BCTC nói riêng buộc 
phải có những cải cách “lột xác” nhằm đáp ứng yêu cầu 
phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập.  

Đầu tiên là sự ra đời của Chế độ kế toán doanh 
nghiệp, ban hành theo Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT 
ngày 1/11/1995, với thông tin tài chính trong hệ thống 
BCTC gồm 4 mẫu biểu:  

- Bảng cân đối kế toán, mẫu B01- DN;
- Kết quả hoạt động kinh doanh, mẫu B02- DN;
- Lưu chuyển tiền tệ, mẫu B03- DN;
- Thuyết minh BCTC, mẫu B09- DN.
(Sau đó được bổ sung, sửa đổi bằng Chế độ báo cáo 

tài chính doanh nghiệp, ban hành theo QĐ 167/2000/
QĐ-BTC năm 2000).

So với hệ thống báo cáo ban hành năm 1990, thông 
tin trên BCTC được công bố với quan điểm và nhận thức 
mới về đối tượng sử dụng thông tin trong nền kinh tế thị 
trường; quy định trong Chế độ báo cáo tài chính doanh 
nghiệp được xây dựng vừa nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm 
tra, kiểm soát của Nhà nước, vừa nhằm đáp ứng nhu cầu 
đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nhu cầu 
sử dụng thông tin của nhiều đối tượng khác nhau. Hệ 
thống báo cáo cũng thể hiện được sự tôn trọng, vận dụng 
có chọn lọc các chuẩn mực kế toán, thông lệ quốc tế về đo 
lường, ghi nhận các đối tượng kế toán và công bố thông 
tin trên BCTC. Bên cạnh đó, để phù hợp với các doanh 
nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi 
thành phần kinh tế trong cả nước, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Quyết định 1171-
TC/QĐ/CĐKT năm 1996, sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 
định 144/2001/QĐ-BTC năm 2001 và sau đó được thay 
thế bằng quyết định 48/2006/QĐ-BTC năm 2006. 

Dấu ấn thứ thứ hai trong lịch sử phát triển của Kế toán 
Việt Nam nói chung và công bố thông tin trên BCTC 
doanh nghiệp nói riêng trong giai đoạn này là sự ra đời 
của Luật kế toán vào năm 2003. Luật kế toán ra đời đã 
tạo khung pháp lý cho hoạt động kế toán ở nước ta trong 
bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế. 
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Luật đã thừa nhận hàng loạt các khái niệm, nguyên tắc 
kế toán và hoạt động của nền kinh tế thị trường,…, được 
quy định tại điều 29: “Báo cáo tài chính được lập theo 
chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp 
và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị 
kế toán.” (Luật kế toán, 2003).

Sự ra đời của 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam cùng 
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực, được tổng kết trong 
Chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành theo quyết định 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, tiếp tục được bổ 
sung bằng Thông tư 161/2007/TT-BTC năm 2007 và 
Thông tư 244/2009-TT-BTC năm 2009, hiện tại là thông 
tư số 200/2015-TT-BTC, biểu hiện cụ thể cho xu hướng 
hội nhập, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế 
của Kế toán Việt Nam nói chung, hệ thống BCTC doanh 
nghiệp nói riêng. Hiện tại, Bộ Tài chính tiếp tục xem xét 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn bất cập của chế độ 
kế toán doanh nghiệp.

Như vậy, việc cải cách hệ thống kế toán nói chung, 
yêu cầu thông tin công bố trong BCTC doanh nghiệp nói 
riêng tại Việt Nam, giai đoạn từ năm 1995 đến nay đã đạt 
được những thành quả đáng kể. Soạn thảo, công bố thông 
tin trên BCTC được đặt trong khuôn khổ pháp lý đồng 
bộ và tương đối ổn định. Thông tin trong BCTC không 
phải chỉ phục vụ cho Nhà nước mà còn cả các nhà đầu 
tư, ngân hàng, chủ nợ, đối tác và công chúng; thông tin 
về luồng tiền là thông tin quan trọng trên BCTC, thể hiện 
sức mạnh về tài chính của doanh nghiệp; các đối tượng 
và giao dịch phức tạp của nền kinh tế thị trường được 
phản ánh khá đầy đủ trên BCTC,… Tuy nhiên, Luật kế 
toán và các chuẩn mực kế toán vẫn chưa thực sự phát huy 
được vai trò của mình; thông tin trên BCTC trong giai 
đoạn này vẫn thiếu tính đồng bộ; nhiều nội dung chưa 
phù hợp với thông lệ quốc tế; thông tin trên BCTC vẫn 
chưa thực sự hữu ích, được coi trọng,…  

4.Hoànthiệncácquyđịnhpháplý 
Mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp Việt 

Nam chịu ảnh hưởng bởi những quy định pháp luật như: 
Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Luật Thuế, và những quy 
định về công bố thông tin, xử phạt vi phạm,… Vì vậy, 
muốn tăng cường mức độ công bố thông tin bộ phận, 
trước hết cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn 
mực BCTC của Nhà nước. 

Quá trình toàn cầu hoá cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của thị trường vốn trên thế giới đòi hỏi chất lượng 
của các thông tin tài chính ngày càng phải nâng cao, có 
thể so sánh được với nhau. Thông tin trên BCTC phải có 
tính phù hợp, trung thực là yêu cầu cần thiết, nhằm cung 
cấp thông tin toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp 
cho nhà đầu tư và các đối tượng sử dụng thông tin khác. 

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng cao, 
thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, thì kế toán 
Việt Nam cũng đang phải hoàn thiện dần theo hướng hội 
nhập với kế toán quốc tế, nhằm giảm khoảng cách giữa 

kế toán trong nước và kế toán các quốc gia khác, giúp 
nhà đầu tư và người đọc báo cáo có thể dễ dàng hiểu, so 
sánh thông tin. Trong xu thế đó, lập BCTC ở Việt Nam 
cũng cần phải hoàn thiện hơn nữa, những thay đổi cần 
bắt nguồn, trước hết là từ hoàn thiện dần các quy định 
về pháp lý và chuyên môn, hoàn thiện về quy định sẽ tạo 
nền tảng cho hoàn thiện việc lập BCTC tại doanh nghiệp. 

5.Hoànthiệnvềchuẩnmựcnghềnghiệp
Xuất phát từ sự cần thiết hoàn thiện việc công bố 

thông tin BCTC và nhằm giải quyết những hạn chế còn 
tồn tại trong việc công bố thông tin ở các DNNY trên 
TTCK, việc lập và công bố thông tin BCTC hiện nay cần 
phải hoàn thiện hơn nữa, và trước hết từ sự hoàn thiện 
dần các quy định về mặt pháp lý và chuyên môn. Những 
hoàn thiện về quy định sẽ tạo ra nền tảng cho việc hoàn 
thiện cách lập và công bố thông tin BCTC tại DNNY.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 hiện nay cần 
được sửa đổi theo hướng tiếp cận cho phù hợp với thông 
lệ kế toán quốc tế, đặc biệt là phương pháp quản trị trong 
xác định bộ phận hoạt động và công bố thông tin BCTC.

Thêm vào đó, khi ban hành chuẩn mực mới, cơ quan 
ban hành hoặc hội nghề nghiệp nên hỗ trợ bằng cách có 
các văn bản hướng dẫn cụ thể về những vấn đề trọng tâm 
cần chú ý trong chuẩn mực, và hướng dẫn trình tự các 
bước thực hiện để giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong 
tiếp cận và thực hiện. Các hướng dẫn hiện hành của Bộ 
tài chính ban hành dưới dạng văn bản pháp quy (thông tư 
hướng dẫn), tuy nhiên vẫn gây sự khó hiểu khi hiểu và áp 
dụng ở doanh nghiệp. Chính vì vậy, bên cạnh các thông 
tư hướng dẫn, cơ quan ban hành luật và hội nghề nghiệp 
nên có văn bản hướng dẫn cụ thể, chỉ ra những vấn đề 
trọng tâm cần chú ý trong chuẩn mực, đồng thời hướng 
dẫn trình tự các bước thực hiện, giúp các doanh nghiệp 
dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

Ngoài việc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 
chuẩn mực kế toán quốc tế thì cũng cần quy định bắt 
buộc thực hiện, dưới sự giám sát của các cơ quan quản 
lý DNNY, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư và các đối 
tượng sử dụng thông tin đưa ra các quyết định kinh tế 
đúng đắn. Xem xét việc tuân thủ chuẩn mực kế toán về 
BCTC đối với các DNNY trên TTCK Việt Nam cần 
được quan tâm đúng mức, để đảm bảo thông tin BCTC 
đáp ứng được yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin. 
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1.Giớithiệu
Việc đảm bảo hệ thống tài chính tốt là một yếu 

tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc 
gia. Trong đó, hệ thống các ngân hàng thương mại 
đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Với vai trò 
luân chuyển vốn từ người tiết kiệm sang người đi 
vay, các ngân hàng thương mại thực hiện một trong 
các nghiệp vụ quan trọng nhất đó là cung cấp tín 
dụng cho nền kinh tế, từ đó hình thành nên nguồn lợi 
nhuận cho các ngân hàng. Bên cạnh đó, lợi nhuận 
cũng là một yếu tố đánh giá sự ổn định của các 
ngân hàng cũng như toàn bộ hệ thống tài chính nói 
chung. Mục tiêu của bài viết là phân tích tình hình 
lợi nhuận cũng như đánh giá các nhân tố tác động 
đến lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại ở 
Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp làm 
cơ sở cho các ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận 
từ góc độ các nhà quản trị ngân hàng và hoạch định 
chính sách, từ đó đóng góp một kênh quan trọng cho 
tăng trưởng kinh tế. 

2.Cơsởlýthuyếtvàtổngquannghiêncứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Có một số lý thuyết nền tảng thường được sử 

dụng khi phân tích hiệu quả hoạt động trong các 
doanh nghiệp.

Lý thuyết hiệu quả-cấu trúc: Lý thuyết hiệu quả 
- cấu trúc được khởi xướng bởi Demsetz (1973) và 
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Vietnam's commercial banking system has 
recently witnessed strong developments through 
expanding the portfolio of products and services 
that provided to customers. This expansion has 
accelerated under an increased competitive 
pressure from other financial institutions, 
from customers' greater understanding and 
demands, and especially from a technological 
change. However, these factors also contain 
many challenges that banks face in the process 
of profit growth. This article provides analysis 
and assessment of the profit performance in 
commercial banks for the period 2012-2022 
and the determinants on profit growth for some 
selected commercial banks for period 2012-
2020. Results from the quantitative model show 
that, in addition to macroeconomic factors such 
as economic growth and inflation, other internal 
factors of the bank such as capital structure, scale 
or operating costs all affect the profit growth.

• Key words: commercial banks, profitability, 
Vietnam.

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua đã chứng kiến những bước phát triển 
mạnh mẽ thông qua việc mở rộng danh mục các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Quá trình 
mở rộng này càng tăng tốc hơn dưới áp lực cạnh tranh gia tăng từ các tổ chức tài chính khác, từ sự hiểu 
biết và yêu cầu cao hơn của khách hàng, và đặc biệt là từ sự thay đổi công nghệ. Tuy nhiên, những yếu 
tố này cũng hàm chứa nhiều thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt trong quá trình tăng trưởng lợi 
nhuận. Bài viết này đưa ra những phân tích đánh giá về tình hình lợi nhuận trong các ngân hàng thương 
mại trong giai đoạn 2011-2022 và tác động của các nhân tố tới tăng trưởng lợi nhuận trong một số các 
ngân hàng trong giai đoạn 2012-2020. Kết quả từ mô hình định lượng cho thấy rằng, ngoài các yếu tố vĩ 
mô của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế và lạm phát, các yếu tố nội tại khác của ngân hàng như cơ 
cấu vốn chủ sở hữu, quy mô hay chi phí hoạt động đều có ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận của 
ngân hàng thương mại.

• Từ khóa: ngân hàng thương mại, lợi nhuận, Việt Nam.
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Peltzman (1977), được xem như một thay thế cho lý 
thuyết sức mạnh thị trường, mô tả sự tác động qua 
lại giữa cơ cấu thị trường và hiệu quả của ngân hàng. 
Các ngân hàng có trình độ quản lý vượt trội cũng 
như sử dụng công nghệ tiên tiến thì thường có chi 
phí thấp hơn và do đó lợi nhuận của các ngân hàng 
này sẽ cao hơn. 

Lý thuyết ưa thích chi phí: Lý thuyết này được 
giới thiệu lần đầu bởi Becker (1957) và được phát 
triển thêm bởi Williamson (1963). Lý thuyết này đề 
xuất rằng mục tiêu chính mà các nhà quản lý theo 
đuổi không phải là tối đa hóa lợi nhuận mà là sở 
hữu các tiện ích của ngân hàng, thường đạt được 
thông qua việc tăng lương hoặc chi phí nhân viên 
khác. Theo đó, ban quản lý có thể gia tăng chi phí 
nhân viên thông qua hình thức mở rộng quy mô 
doanh nghiệp sẽ làm tăng lợi nhuận thay vì tập trung 
nghiêm ngặt vào việc tối đa hóa lợi nhuận một cách 
trực tiếp.

Lý thuyết tín hiệu: Năm 1973, Spence đã khởi 
xướng lý thuyết tín hiệu để giải thích tính bất cân 
xứng về thông tin. Lý thuyết tín hiệu giả định rằng 
các công ty hoạt động tốt nhất cung cấp cho thị 
trường thông tin tích cực và tốt hơn. Lý thuyết này 
giả định rằng cấu trúc vốn tối ưu là tín hiệu lạc quan 
cho giá trị thị trường của tổ chức. Đa số các công ty 
có lợi nhuận báo hiệu sức mạnh cạnh tranh của họ 
thông qua việc đưa những thông tin quan trọng cho 
thị trường. 

Lý thuyết chi phí đại diện: Lý thuyết chi phí đại 
diện phát sinh từ những đóng góp của Jensen & 
Meckling (1976). Các học giả dùng lý thuyết này 
để giải thích tác động của các yếu tố thuộc lĩnh vực 
quản trị công ty đến khả năng sinh lời của doanh 
nghiệp. Lý thuyết này cũng cho rằng đòn bẩy cao 
hay nói cách khác tỷ lệ vốn chủ thấp làm giảm chi 
phí đại diện của vốn chủ sở hữu và tăng giá trị của 
doanh nghiệp bằng cách hạn chế hoặc khuyến khích 
các nhà quản lý hành động nhiều hơn vì lợi ích của 
các cổ đông, và cuối cùng dẫn tới hiệu quả tốt hơn. 

Dựa vào nhóm các yếu tố ở trên, có thể thấy 
ngoài môi trường kinh tế vĩ mô thì các yếu tố liên 
quan đến bản thân ngân hàng được lựa chọn ảnh 
hưởng đến lợi nhuận có thể kể đến là: cơ cấu vốn 
chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, 

2.2. Tổng quan nghiên cứu
Đã có không ít các nghiên cứu tìm hiểu về các 

nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận trong các 
ngân hàng thương mại. Thông qua việc tổng quan 

nghiên cứu, tác giả nhận thấy rằng biến phụ thuộc 
chủ yếu được sử dụng để phản ánh lợi nhuận hay 
khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại là 
ROA, một số ít dùng ROE và đôi khi có thể dùng 
tỷ suất lợi nhuận ròng RNIM hay tỷ lệ thu nhập 
lãi thuần/tổng tài sản. Các nghiên cứu nước ngoài 
chủ yếu sử dụng các công cụ định lượng và đưa ra 
tác động cụ thể của các nhóm nhân tố khác nhau 
tới lợi nhuận của các ngân hàng. Các biến độc lập 
thường được sử dụng là: quy mô ngân hàng được 
thể hiện qua quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, 
chi phí hoạt động, tiền gửi của khách hàng, các 
chỉ tiêu liên quan đến rủi ro tín dụng. Các nghiên 
cứu trong nhóm có sử dụng các biến này có thể 
kể tên: Antonio và cộng sự (2012), Panayiotis và 
cộng sự (2005), Al-Homadi và cộng sự (2018) hay 
của Waqas và cộng sự (2012). Ngoài ra, với mỗi 
nghiên cứu, các tác giả còn lựa chọn thêm một 
vài biến khác đưa vào mô hình. Ví dụ như trong 
nghiên cứu của Antonio và cộng sự (2012) khi 
phân tích một số nhân tố tác động đến lợi nhuận 
của các ngân hàng ở Tây Ban Nha trong giai đoạn 
1999-2009, nhóm tác giả sử dụng thêm biến tỷ lệ 
cho vay trên tổng tài sản và tỷ lệ nợ xấu. Hay như 
với nhóm tác giả Filip và cộng sự (2018), biến 
tỷ lệ an toàn vốn đã được dùng để điều tra các 
nhân tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng 
thương mại ở Croatia giai đoạn 2007-2014. Đặc 
biệt, các biến như tính thanh khoản được đại diện 
qua hệ số thanh khoản, tỷ lệ thích ứng vốn, hay 
tỷ lệ đòn bẩy được Mohd (2016) sử dụng với đối 
tượng mẫu là các ngân hàng thương mại ở Yemen 
trong giai đoạn 2006- 2015. Ngoài ra, hầu hết các 
nghiên cứu sử dụng thêm nhóm biến vĩ mô như 
tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát hay biến thể 
hiện mức độ cạnh tranh trong hệ thống như mức 
độ tập trung của các ngân hàng thương mại. 

Tương tự, với các nghiên cứu trong nước, các 
biến như tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, quy 
mô ngân hàng, hay chi phí hoạt động cũng được 
nhiều tác giả lựa chọn. Tuy nhiên, với mỗi nghiên 
cứu lại đưa thêm một số các yếu tố khác, chủ yếu 
là các yếu tố thể hiện tình hình vĩ mô của nền kinh 
tế như biến tỷ giá hối đoái với nghiên cứu của Lê 
Văn Lễ (2020), biến thể hiện trình độ công nghệ 
như trong nghiên cứu của Phan Thị Hằng Nga và 
Nguyễn Thị Mỹ Linh, hay biến doanh số giao dịch 
trên thị trường chứng khoán với nghiên cứu của 
Nguyễn Phạm Trúc Nhã và Nguyễn Phạm Thiên 
Thanh (2016). 
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Nhìn chung, qua việc tổng quan các nghiên cứu 
ở cả trong nước và nước ngoài, với các phương pháp 
phân tích định lượng khác nhau từ đơn giản đến 
phức tạp như: hồi quy thông thường, mô hình hiệu 
ứng ngẫu nhiên hay cố định, hay phương pháp hồi 
quy GMM, FGLS, nhóm tác giả lựa chọn ra một số 
các biến (như được chỉ ra trong bảng 1).

3.Phươngphápnghiêncứu
Bài viết sử dụng hai phương pháp: phương pháp 

thống kê mô tả được sử dụng để phân tích tình hình 
lợi nhuận của các ngân hàng trong khoảng thời gian 
từ năm 2011 đến năm 2022, và các phương pháp 
định lượng với dữ liệu bảng để phân tích tác động 
của các yếu tố tới lợi nhuận trong một số các ngân 
hàng trong mẫu trong giai đoạn từ năm 2012 đến 
năm 2020.

Số liệu được sử dụng để phân tích tình hình lợi 
nhuận được lấy từ báo cáo hợp nhất của 19 các ngân 
hàng thương mại cổ phần trong giai đoạn 2011-2022

Dữ liệu cho mô hình định lượng phân tích tác 
động của các yếu tố đến lợi nhuận được thu thập 
theo quý với 8 ngân hàng thương mại (danh sách 
các ngân hàng được chỉ ra trong bảng 2) trong giai 
đoạn từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2020 từ báo cáo 
hợp nhất của các ngân hàng và các dữ liệu từ Tổng 
cục Thống kê.

Biến phụ thuộc: đo lường bằng ROA và ROE. 
Tuy nhiên, theo các nghiên cứu đi trước, lợi nhuận 
ngân hàng được đo lường tốt nhất bằng ROA vì ROA 
phản ảnh khả năng quản lý tài chính ngân hàng và 
nguồn đầu tư để tạo ra lợi nhuận, do đó nghiên cứu 
này sử dụng ROA làm biến phụ thuộc của mô hình.

Biến độc lập: các biến nội tại của ngân hàng (cấu 
trúc vốn, tiền gửi của KH, quy mô ngân hàng, chi 
phí hoạt động); bên ngoài là các nhân tố vĩ mô của 
nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ 
lệ lạm phát.

Bảng 1: Mô tả các biến độc lập sử dụng  
trong mô hình

Tên biến Ký hiệu Đơn vị Kỳ vọng 
dấu Nguồn dữ liệu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế gdp % (+) Tổng cục thống 
kê

Cấu trúc vốn equass Tỷ lệ (+) vietstock
Tỷ lệ lạm phát inf % (+/‐) IMF
Tiền gửi của khách hàng depo Lần (+/‐) Vietstock
Quy mô ngân hàng size Nghìn tỷ đồng (+) Vietstock
Chi phí hoạt động cost Đồng (-) Vietstock

Nguồn: Dữ liệu được thu thập

Bảng 2: Mô tả tên các ngân hàng được sử dụng 
trong mô hình

STT      Tên ngân hàng đầy đủ Tên viết tắt
1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank
2 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank
3 Ngân hàng TMCP Quân Đội MBbank
4 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
5 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB
6 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VpBank
7 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
8 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank

Nguồn: Lựa chọn của tác giả

Có ba mô hình chính có thể được sử dụng để ước 
tính trong dữ liệu bảng: mô hình OLS gộp, mô hình 
hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và mô hình hiệu ứng cố 
định (FEM). Dựa vào việc xem xét các thuộc tính 
của dữ liệu, nghiên cứu sẽ giải thích và lựa chọn 
phương pháp phù hợp. 

4.Tìnhhìnhlợinhuậncủamộtsốcácngân
hàngthươngmạitronggiaiđoạnnghiêncứuvà
kếtquảtừmôhìnhtácđộng

4.1. Tình hình lợi nhuận của một số các ngân 
hàng thương mại trong giai đoạn 2011- 2022

Sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam giai 
đoạn 2011-2022 có thể chia thành hai giai đoạn: giai 
đoạn 1 từ trước năm 2016, và giai đoạn 2 từ sau đó 
cho đến năm 2022. Hoạt động của hệ thống ngân 
hàng Việt Nam nhìn chung cũng chịu ảnh hưởng của 
sự biến động từ hoạt động ngân hàng trên thế giới, 
đặc biệt từ khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Giai 
đoạn 2 từ sau năm 2016 cho đến năm 2022, tốc độ 
tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng trong khu 
vực chậm hơn, trung bình chỉ đạt 3% một năm, giảm 
mạnh so với mức 10% một năm trong giai đoạn 
trước từ năm 2011 đến trước năm 2016. 

Với riêng các ngân hàng tại Việt Nam, trong giai 
đoạn 2 năm đầu của thời kỳ 2011-2015, do chịu ảnh 
hưởng của tình hình kinh tế tài chính thế giới bộc lộ 
nhiều bất ổn, nhiều ngân hàng thương mại gặp khó 
khăn về thanh khoản, nợ xấu gia tăng đến mức báo 
động. Điều này dẫn đến việc NHNN buộc phải triển 
khai quyết liệt tái cơ cấu nhằm ổn định lại hệ thống, 
lành mạnh hoá hoạt động tài chính của toàn bộ hệ 
thống. Thời gian này được đặc trưng bằng cuộc 
“thanh lọc” một số các ngân hàng yếu kém, số lượng 
các ngân hàng thương mại đã giảm từ 42 ngân hàng 
(đầu năm 2011) xuống còn 34 ngân hàng (vào cuối 
năm 2016). Đây cũng là giai đoạn được đặc trưng 
bằng sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc điều hành 
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chính sách tiền tệ của NHNN theo hướng nâng cao 
chất lượng của các tổ chức tín dụng (TCTD)

Với giai đoạn 2 từ sau năm 2016: đây là giai 
đoạn chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng sôi động 
và gay gắt của khối NHTM tư nhân. Trong giai 
đoạn này, điểm nhấn chính sách là việc NHNN 
đưa ra thông tư 41/2017/TT-NHNN vào năm 2017 
yêu cầu các ngân hàng áp dụng Basel II chính thức 
vào năm 2020. Yêu cầu này đặt ra thách thức cho 
các ngân hàng về việc dần áp dụng các chuẩn mực 
toàn cầu. Tính đến tháng 9/2020, đã có 19 TCTD 
đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư 41, vượy 
mục tiêu năm 2020, trong đó có nhiều TCTD thậm 
chí còn đáp ứng cả 3 trụ cột của Basel II. Đây cũng 
là giai đoạn chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của 
việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng. Do đó, 
trong bối cảnh hạn mức tăng trưởng tín dụng bị 
hạn chế theo trần của NHNN, thu nhập ngoài lãi 
của hầu hết các NHTM bắt đầu gia tăng mạnh từ 
cuối năm 2017 và đã chiếm tới gần 24% tổng thu 
nhập hoạt động của toàn ngành ngân hàng. Một 
số các đặc điểm quan trọng khác trong giai đoạn 
này là: vốn điều lệ của các TCTD tăng mạnh, các 
chỉ tiêu sinh lời ROA, ROE ghi nhận sự cải thiện 
rõ nét, các TCTD đã chú trọng hơn về quản trị rủi 
ro cũng như tăng cường tính minh bạch theo quy 
định của pháp luật. 
Hình 1: Lợi nhuận một số ngân hàng thương mại 

trong giai đoạn 2011 - 2022 (Tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo hợp nhất của các ngân hàng

Hình 1 biểu thị tình hình lợi nhuận của một số 
ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 
2011- 2022. Trong đó, các ngân hàng TMCP nhà 
nước bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và 

Agribank vẫn đứng ở vị trí đầu tiên, theo sau là MB 
bank và Techcombank.

Hình 2: Tăng trưởng lợi nhuận của một số ngân 
hàng thương mại trong giai đoạn 2011- 2022

Nguồn: Báo cáo hợp nhất của các ngân hàng

Còn nếu xét về tình hình tăng trưởng lợi nhuận 
(hình 2), một số điểm nhấn trong giai đoạn này, có 
thể kể đến là: điểm sáng tăng trưởng lợi nhuận của 
ngân hàng Sacombank năm 2017, kế đến là tăng 
trưởng năm 2014 của ngân hàng quốc tế VIB, tăng 
trưởng năm 2016 và 2018 lần lượt của các ngân 
hàng Eximbank và MSB. Một đặc điểm nổi bật là 
riêng chỉ có ngân hàng TPBank là đạt được mức 
tăng trưởng lợi nhuận dương trong suốt giai đoạn. 
Với các ngân hàng có chứng kiến sự sụt giảm về 
lợi nhuận thì đáng chú ý nhất là MSB năm 2012, 
VIB năm 2013, Eximbank năm 2014 và Sacombank 
năm 2016. Riêng trong năm cuối giai đoạn 2022, 
mặc dù đối diện với những thách thức không nhỏ, 
nhưng hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt 
Nam vẫn đạt được những con số tăng trưởng ấn 
tượng, trong đó có những ngân hàng còn ghi nhận 
mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao như Eximbank 
(207%), Sacombank (89%), SeaBank (55%), BIDV 
(69%), hay Vietcombank (35%). 

4.2. Mô hình các nhân tố tác động đến lợi nhuận 
của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Bảng 3. Mô tả số liệu
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

ROA 328 .2788415 .231457 ‐1.85 1.56
GDPgr 328 .0075898 .1039576 ‐.4098311 .2218229
INF 328 .0019982 .0407867 ‐.2680972 .0294475
log_depo 328 4.804647 .967601 0 5.793014
log_size 328 12.91509 .7440672 11.21681 14.42945
log_cost 328 7.419772 .6934575 5.247024 8.787373
Equass 328 .0741541 .0207155 .0407652 .1688206

Nguồn: Kết quả thống kê từ dữ liệu của mô hình
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Bảng 4: Ma trận tương quan giữa các biến  
trong mô hình nghiên cứu

GDPgr INF Log_depo Log_size Log_cost equass
GDPgr 1.0000 

INF 0.5492 1.0000 
0.0000

log_depo ‐0.0169 ‐0.0558 1.0000 
0.7611 0.3140

log_size 0.0892           0.1386 0.1021 1.0000
0.1078 0.0120 0.0648

log_cost 0.1611 0.2026 0.0706 0.8735 1.0000
0.0035 0.0002 0.2023 0.0000

equass ‐0.0605 ‐0.0622 ‐0.0365 ‐0.2766 ‐0.0693 1.0000
0.2757 0.2611 0.5097 0.0000 0.2107

Nguồn: Kết quả từ mô hình

Các biến độc lập trong mô hình có hệ số tương 
quan nhỏ hơn 0,8 ngoại trừ cặp biến chi phí hoạt 
động với quy mô ngân hàng có hệ số tương quan là 
0,87 (bảng 4). Mặt khác, kiểm định đa cộng tuyến 
(bảng 5) cho thấy hệ số VIF của các biến độc lập 
đều nhỏ hơn 10 và giá trị trung bình bằng 2,63. Từ 
đây có thể kết luận mô hình không xuất hiện đa cộng 
tuyến hoàn hảo.

Bảng 5: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến
Tên biến VIF 1/VIF

log_size 5.43 0.184083
log_cost 5.15 0.194201
INF 1.47 0.680170
GDPgr 1.45 0.687991
Equass 1.28 0.783245
log_depo 1.02 0.983686
Mean VIF 2.63

Nguồn: Kết quả từ mô hình

Bảng 6: Kết quả ước lượng theo mô hình Pooled 
OLS, FEM, REM

OLS (cột 1) FE (cột 2) RE (cột 3)
GDPgr ‐0.210* ‐0.189* ‐0.192*

(0.094) (0.095) (0.091)
INF ‐0.261 ‐0.314 ‐0.298

(0.417) (0.280) (0.307)
Log_depo ‐0.007 0.008 0.006

(0.551) (0.420) (0.513)
Log_size 0.052 0.226*** 0.197***

(0.127) (0.000) (0.000)
Log_cost 0.011 ‐0.093** ‐0.079*

(0.7620) (0.027) (0.056)
Equass 6.163*** 5.002*** 5.197***

(0.000) (0.000) (0.000)
_cons ‐0.892*** ‐2.358*** ‐2.109

(0.001) (0.000) (‐2.757)
N 326 326 326
R-sq 0.3072 0.1727 0.2069
p-values in parentheses
* p<.1, ** p<.05, *** p<.01

Nguồn: Kết quả từ mô hình

Kiểm định lựa chọn mô hình ước lượng
* Kiểm định Breusch - Pagan.
Kiểm định này kiểm tra sự tồn tại của tác động 

ngẫu nhiên, giúp ta lựa chọn giữa mô hình tác động 
ngẫu nhiên và mô hình OLS gộp với:

 𝐻𝐻0:𝜎𝜎𝑢𝑢2 = 0  

Nghĩa là nếu nó đúng thì không tồn tại tác động 
ngẫu nhiên, ta sẽ lựa chọn mô hình OLS gộp. Ngược 
lại nếu bác bỏ H0 thì có tồn tại tác động ngẫu nhiên, 
ta sẽ không sử dụng mô hình OLS mà tiến hành 
đánh giá sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên hoặc 
mô hình tác động cố định.

Giả thuyết:
 𝐻𝐻0:𝜎𝜎𝑢𝑢2 = 0  

 Mô hình OLS gộp là phù hợp.
𝐻𝐻0:𝜎𝜎𝑢𝑢2 ≠ 1 

Mô hình OLS gộp không phù hợp
Bảng 7: Kết quả kiểm định Breusch - Pagan

ROA[id,t] = Xb +u[id] + e[id,t]
Var sd= sqrt(Var)

ROA .0538069 .2319632
e .020562 .1748198
u .011058 .1051572

Test:   Var(u) = 0
chibar2(01) =   87.39
Prob > chibar2 =   0.0000

Nguồn: Kết quả từ mô hình

Kết quả kiểm định Bruesch - Pagan cho thấy mô 
hình OLS là không phù hợp do P_value = 0.0000 
nhỏ hơn 0.05, đủ điều kiện để bác bỏ H0. Do đó, tiếp 
tục tiến hành thực hiện kiểm dịnh Hausman để kiểm 
tra xem mô hình tác động cố định hay mô hình tác 
động ngẫu nhiên phù hợp hơn.

* Kiểm định Hausman
H0 : Mô hình RE là phù hợp.
H1 : Mô hình FE là phù hợp

Bảng 8: Kết quả kiểm định Hausman
Mô hình FE Mô hình RE Sự khác biệt S.E.

GDPgr ‐.1893804 ‐.191855 .0024746 .
INF ‐.3141095 ‐.297618 ‐.0164915 .

log_depo .0083337 .006758 .0015757 .
log_size .2262837 .1979808 .0283029 .0106745
log_cost ‐.093647 ‐.0787389 ‐.0149081 .008399
Equass 5.001977 5.197008 ‐.1950309 .1111338

b = tương thích với giả định Ho và Ha; thu được từ xtreg
B = không tương thích với Ha, hiệu quả với Ho; thu được từ xtreg
Test:  Ho:  sự khác biệt về hệ số không có tính hệ thống
chi2(3) = (b-B)’[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=       7.51
Prob>chi2 =      0.2764
(V_b-V_B không xác định dương)

Nguồn: Kết quả từ mô hình
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Kết quả kiểm định cho giá trị Prob bằng 0,2764 > 
0,05, do đó chấp nhận giả thuyết H0, từ đó kết luận 
việc sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên là phù 
hợp (kết quả tác động của các biến số sẽ theo kết quả 
từ cột 3 của bảng 8).

Ngoài ra, do tồn tại hiện tượng phương sai sai số 
thay đổi, nghiên cứu thực hiện kiểm định sử dụng 
mô hình FGLS (bình phương tối thiểu tổng quát khả 
thi) (kết quả được đưa ra trong bảng 9). Theo đó, 
biến tăng trưởng GDP có ý nghĩa ở mức 5%, với 
mức hệ số beta là -0,1797, hàm ý rằng trong trường 
hợp các yếu tố khác không đổi, tăng trưởng kinh tế 
tăng 1% thì lợi nhuận của ngân hàng giảm 0,18%. 
Tuy nhiên dấu của biến này lại không như kì vọng. 
Ngoài ra kết quả cũng thể hiện rằng biến tỉ lệ lạm 
phát không có tác động tới lợi nhuận của ngân hàng. 

Bảng 9: Kết quả ước lượng mô hình FGLS
Hiệp phương sai ước tính: 8           Số quan sát: 326
Ước tính tự tương quan:    0          Số nhóm:      8        
Hệ số ước tính:                  7              Số quan sát trong mỗi nhóm: Nhỏ nhất: 39
Wald chi2 (6): 206.58.                      TB:     40.75
Prob > chi2:    0.0000                        Lớn nhất: 41

ROA Coef Std Err z P>|z| 95% Conf. Interval
GDPgr ‐.179634 .0857772 ‐2.09 0.036 ‐.3477543 ‐.0115137

INF ‐.1813439 .2144738 ‐0.85 0.398 ‐.6017049 .239017
log_depo .005027 .0064926 0.77 0.439 ‐.0076983 .0177522
log_size .012523 .027713 0.45 0.651 ‐.0417933 .0668394
log_cost .0343616 .0296409 1.16 0.246 ‐.0237334 .0924566
equass 5.412453 .4398331 12.31 0.000 4.550396 6.27451

__cons ‐.5643618 .2172503 ‐2.60 0.009 ‐.9901646 ‐.138559
Nguồn: Kết quả từ mô hình

5.Kếtluận
Mục đích chính của nghiên cứu là phân tích các 

yếu tố tác động tới lợi nhuận của các NHTM Việt 
Nam trong giai đoạn 2012-2022. Dựa vào kết quả 
ước lượng, ta thấy trong khi tốc độ tăng trưởng kinh 
tế và chi phí hoạt động tác động ngược chiều đến lợi 
nhuận của các NHTM, thì quy mô ngân hàng và cấu 
trúc vốn lại có tác động thuận chiều. 

Các ngân hàng càng có nhiều vốn chủ sở hữu, 
quy mô hoạt động kinh doanh càng lớn, nắm giữ 
nhiều tài sản thanh khoản và có chất lượng tín dụng 
càng cao thì sẽ càng làm gia tăng lợi nhuận của các 
ngân hàng. Trong khi đó, các ngân hàng càng có chi 
phí hoạt động càng nhiều thì có thể làm suy giảm lợi 
nhuận của các ngân hàng. 

Đối với quy mô hoạt động của các NHTM, dựa 
theo kết quả từ nghiên cứu, nhà quản trị ngân hàng 
nên xem xét vấn đề tăng quy mô hoạt động, vì điều 

này sẽ giúp các ngân hàng cải thiện lợi nhuận. Một 
lý do có thể đưa ra là các ngân hàng có quy mô lớn 
có thể đa dạng hoá được nguồn thu nhập tốt hơn và 
từ đó có thể gia tăng lợi nhuận. Đồng thời, quy mô 
có liên quan chặt chẽ với mức độ an toàn vốn của 
ngân hàng khi mà các ngân hàng có quy mô lớn có 
thể tăng vốn với chi phí thấp, và lợi nhuận sẽ nhiều 
hơn.

Chi phí hoạt động của các NHTM cũng là một 
nhân tố tác động đến lợi nhuận của ngân hàng. Do 
chi phí hoạt động thường được sử dụng như là một 
chỉ số liên quan đến khả năng kiểm soát chi phí của 
ban quản lý, và ảnh hưởng lớn đến khả năng gia tăng 
lợi nhuận của ngân hàng. 
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1. Đặtvấnđề
Trong những năm qua, hoạt động mua sắm qua 

sàn TMĐT trên thế giới và tại Việt Nam đã có sự phát 
triển rất lớn: Theo Yang và cộng sự (2020), doanh thu 
bán lẻ qua sàn TMĐT trên toàn cầu năm 2018 đạt 676 
tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 27,5% 
(Trích dẫn trong Chen và cộng sự, 2021, trang 1). 
Dưới tác động của Covid-19, khi mà các biện pháp 
hạn chế tiếp xúc đông người được áp dụng thì việc 
mua sắm qua sàn TMĐT trở thành cứu cánh cho cả 
người bán và người mua. Sự phổ biến của các thiết bị 
di động và mạng Internet cũng thay đổi cách thức tiêu 
dùng của khách hàng nên các doanh nghiệp cũng cần 
thay đổi cách thức phục vụ để mang lại trải nghiệm 
tối ưu cho khách hàng. Dù chỉ là một click trên thiết bị 
di động thì doanh nghiệp cũng cần tạo ra trải nghiệm 
độc đáo cho khách hàng qua từng “điểm chạm”.

Theo Bộ Công Thương, năm 2022, thị trường 
TMĐT của Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 20%/ 
năm, Việt Nam thuộc top 5 quốc gia có tốc độ tăng 
trưởng TMĐT đứng đầu thế giới. Có thể thấy TMĐT 
ở Việt Nam có đầy tiềm năng để phát triển.

Mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp giờ 
đây không dừng lại ở quan hệ mua bán, mà bao gồm 
toàn bộ các trải nghiệm, bắt đầu từ việc tìm kiếm tới 
mua sản phẩm, tiêu dùng sản phẩm và trải nghiệm sau 
khi mua (Verhoef và cộng sự, 2009). Pine và Gilmore 
(1998) khẳng định: “Khi mua một dịch vụ, khách 
hàng mua một chuỗi các hành động vô hình được 
chính họ thực hiện. Nhưng khi mua một trải nghiệm, 

TÁC ĐỘNG CỦA GIỚI TÍNH, THU NHẬP VÀ KHU VỰC SINH SỐNG 
TỚI TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG QUA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
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This study examines the influence of 
demographic variables (gender, income and living 
area) on customer experience shopping through 
e-commerce platforms. Both qualitative and 
quantitative research are used, in which qualitative 
research is conducted to adapt the customer 
experience scale in a new research context; 
Quantitative research is conducted to examine 
the impact of demographic variables on customer 
experience. Research data was collected from 
862 customers who have shopped through 
e-commerce platforms in Vietnam. Research 
results show that customers of different genders 
and living areas will have different customer 
experiences when shopping through e-commerce 
platforms and there is no difference in customer 
experience between customers. customers with 
different income levels. On that basis, the authors 
have made a number of recommendations to 
help e-commerce platforms optimize customer 
experience according to their demographic 
characteristics.

• Key words: customer experience, e-commerce, 
demographics.

Nghiên cứu này xem xét sự ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học (giới tính, thu nhập và khu vực sinh 
sống) tới trải nghiệm khách hàng (TNKH) mua sắm qua sàn thương mại điện tử (TMĐT). Cả nghiên cứu 
định tính và định lượng được sử dụng, trong đó, nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm thích ứng 
thang đo TNKH trong bối cảnh nghiên cứu mới; nghiên cứu định lượng được thực hiện nhằm xem xét 
tác động của các biến nhân khẩu học tới trải nghiệm khách hàng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 
862 khách hàng đã từng mua sắm qua sàn TMĐT ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các khách 
hàng có giới tính và khu vực sinh sống khác nhau sẽ có trải nghiệm khách hàng khác nhau khi mua sắm 
qua sàn TMĐT đồng thời không có sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng giữa những khách hàng có 
mức thu nhập khác nhau. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị để giúp sàn TMĐT 
tối ưu TNKH theo các đặc điểm nhân khẩu học của họ.

• Từ khóa: trải nghiệm khách hàng, thương mại điện tử, nhân khẩu học.
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họ đã trả tiền để thưởng thức một chuỗi các sự kiện 
- như một bộ phim, được trình diễn bởi chính doanh 
nghiệp để thoả mãn nhu cầu theo một cách riêng”. 
Như vậy, việc được trải nghiệm với doanh nghiệp sẽ 
tạo ra cho khách hàng cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ 
hơn rất nhiều so với việc chỉ tạo ra cho khách hàng 
mối quan hệ mua bán thông thường. TNKH mà khách 
hàng có được là dựa trên các tương tác của họ với 
doanh nghiệp trên hành trình khách hàng, sự tương 
tác này tạo nên “những ấn tượng đáng nhớ” của khách 
hàng về doanh nghiệp, từ đó dẫn đến những hành vi 
tiếp theo như ý định mua, ý định mua lặp lại, ý định 
trung thành và truyền miệng (Klaus, 2014; Chahal và 
cộng sự, 2014; Jain và cộng sự, 2017...).

Trong thời gian qua, một số nghiên cứu đã chỉ ra 
tác động của các biến nhân khẩu học như giới tính, 
độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, tình trạng hôn 
nhân, khu vực sinh sống có tác động tới hành vi tiêu 
dùng của khách hàng (Olasina, 2015; Lee và cộng sự, 
2015; Chauhan và cộng sự, 2016; Komboj và cộng 
sự, 2018). Theo đó với những khách hàng có đặc điểm 
nhân khẩu học khác nhau sẽ có hành vi tiêu dùng khác 
nhau. Một số nghiên cứu đã chỉ ra, giữa các khách 
hàng có đặc điểm nhân khẩu học khác nhau có thể 
sẽ có ý định mua, ý định mua lặp lại của khách hàng 
(Kaur và cộng sự, 2022; Lavuri và cộng sự, 2023). 

Nghiên cứu của Lee và cộng sự (2008), Garg và 
cộng sự (2014) đã xem xét tác động của các biến nhân 
khẩu học tới TNKH, kết quả nghiên cứu cho thấy, các 
biến nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, thu nhập 
cũng sẽ tạo ra sự khách nhau trong TNKH.

Để xem xét sự khác biệt giữa TNKH của các 
khách hàng có các đặc điểm về giới tính, thu nhập và 
khu vực sinh sống khác nhau, tác giả thực hiện nghiên 
cứu “Tác động của giới tính, thu nhập và khu vực sinh 
sống tới trải nghiệm khách hàng qua sàn thương mại 
điện tử”, từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị 
nhằm giúp các sàn TMĐT tối ưu TNKH theo các đặc 
điểm nhân khẩu học của khách hàng, giúp các sàn 
TMĐT đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

Nội dung sẽ tiếp theo sẽ trình bày về cơ sở lý 
thuyết và tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên 
cứu, kết quả nghiên cứu. Cuối cùng sẽ là thảo luận kết 
quả nghiên cứu và khuyến nghị.

2.Cơsởlýthuyếtvàtổngquannghiêncứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Dựa trên các nghiên cứu đi trước, có thể thấy có 

nhiều cách tiếp cận về TNKH. TNKH có thể được 
tiếp cận dựa trên các khía cạnh của trải nghiệm theo 
quan điểm của Schmitt (1999): trải nghiệm giác quan 
(sensory experience), trải nghiệm tình cảm (affective 

experience), trải nghiệm nhận thức (cognitve 
experience), trải nghiệm thể chất (physical experience) 
và trải nghiệm xã hội (social-identity experience) hay 
tiếp cận dựa trên các tương tác trên hành trình khách 
hàng. Theo Lemon và cộng sự (2016), TNKH là một 
“hành trình” cuả khách hàng với doanh nghiệp trong 
đó chu trình mua sẽ được trải qua rất nhiều các điểm 
chạm (touchpoint). Quá trình TNKH được tạo ra từ 
giai đoạn trước khi mua đến giai đoạn trong khi mua 
và cuối cùng là sau khi mua.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện 
tiếp cận TNKH dựa trên các tương tác trên hành trình 
khách hàng. Với cách tiếp cận này TNKH được đo 
lường thông qua 3 giai đoạn của hành trình khách 
hàng với 26 thang đo lường, 3 giai đoạn đó bao gồm 
TNKH trước khi mua, TNKH trong khi mua và 
TNKH sau khi mua. 

Trải nghiệm trước khi mua: Bao gồm những nhận 
thức của khách hàng về thương hiệu và những nhận 
thức này có ảnh hưởng tới trải nghiệm và quá trình 
ra quyết định của họ. Trải nghiệm thương hiệu phản 
ánh những nhận thức của khách hàng về sản phẩm, 
giá, những nhân viên “mang tới trải nghiệm”, trong 
quá trình tìm kiếm thông tin, khách hàng sẽ đánh giá 
thêm về thương hiệu và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh 
từ đó làm căn cứ đánh giá dịch vụ của doanh nghiệp. 
Trải nghiệm thương hiệu bao gồm các yếu tố về môi 
trường xã hội của khách hàng như nhóm tham khảo, 
bạn bè, đồng nghiệp và những nguồn thông tin khác. 
Trải nghiệm khách hàng trước khi mua mô tả những 
trải nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp mà khách hàng 
có được ở các giai đoạn trước khi mua như tìm kiếm, 
đánh giá thông tin.

Trải nghiệm trong khi mua: Bao gồm 3 yếu tố 
liên kết với trải nghiệm mà khách hàng có được khi 
họ tương tác với những yếu tố vật chất của doanh 
nghiệp, nhân sự, chính sách và sự thực hiện. Yếu tố 
đầu tiên là sự trải nghiệm quy trình bao gồm các chỉ 
biến như sự đơn giản của quy trình (process ease) và 
những thách thức khi sử dụng nhiều kênh để trao đổi 
với nhà cung cấp dịch vụ. Yếu tố thứ hai liên quan tới 
sự đánh giá của khách hàng về sự tương tác với nhân 
sự của doanh nghiệp. Yếu tố thứ ba liên quan tới sự 
tác động của môi trường vật chất như không gian dịch 
vụ tới khách hàng. Trải nghiệm trong khi mua mô tả 
những trải nghiệm mà khách hàng có được từ những 
tương tác trực tiếp với doanh nghiệp trong quá trình 
mua và lựa chọn sản phẩm.

Trải nghiệm sau mua bao gồm những nhận thức 
liên quan tới sự thân thuộc (familiarity), sự gợi nhớ 
(retention) và sự phục hồi dịch vụ (service recovery), 
những yếu tố này đại diện cho sự cam kết của khách 
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hàng với nhà cung cấp dịch vụ. Trải nghiệm sau mua 
của khách hàng còn bao gồm sự thể hiện về mặt cảm 
xúc của họ như sự hài lòng và mối quan hệ giữa khách 
hàng với chính doanh nghiệp. Trải nghiệm sau khi 
mua mô tả những đánh giá của khách hàng và kết quả 
có thể xảy ra ở giai đoạn sau khi mua hoặc ở quá trình 
tiêu dùng, sử dụng sản phẩm.

Mô hình EXQ của Klaus (2014) được thiết kế 
để đo lường TNKH một cách toàn diện dựa trên sự 
đánh giá của khách hàng thông qua các giai đoạn của 
TNKH (trước, trong và sau khi mua) với các điểm 
chạm gián tiếp và trực tiếp giữa khách hàng với các 
tác nhân khác (Klaus, 2014; Kuppelwieser và cộng 
sự, 2021). 

Do đó, tác giả lựa chọn mô hình đo lường chất 
lượng TNKH EXQ của Klaus (2014) là cơ sở lý 
thuyết cho nghiên cứu. 

Hình 1: Mô hình đo lường chất lượng TNKH
 

Trải nghiệm trước khi mua  
(liên quan tới thương hiệu) 

 

EXQ 
Trải nghiệm trong khi mua  

(liên quan tới dịch vụ) 

Trải nghiệm sau khi mua  
(liên quan tới giá trị cảm nhận) 

Nguồn: Klaus (2014)
2.2. Tổng quan nghiên cứu
2.2.1. Trải nghiệm khách hàng
Thuật ngữ “trải nghiệm khách hàng” xuất hiện lần 

đầu tiên bởi hai tác giả là Holbrook và Hirschman 
(1982), hai tác giả này cho rằng “tiêu dùng có khía 
cạnh trải nghiệm”. Tới những năm 1990, “Trải 
nghiệm khách hàng” trở thành một thuật ngữ được 
nhiều học giả quan tâm, nghiên cứu. Theo Pine và 
Gilmore (1998), năm 1990 được xem như là thời điểm 
bắt đầu của kỷ nguyên “Trải nghiệm khách hàng”. Kể 
từ đó trở đi, khái niệm TNKH được phát triển bởi các 
học giả: Carbone và Haeckel (1994), Pine và Gilmore 
(1998), Shaw và Ivens (2002), Gentile và cộng sự 
(2007), Verhoef và cộng sự (2009)...

Theo Jain và cộng sự (2017), có 4 cách tiếp cận về 
TNKH bao gồm: (i) TNKH được tiếp cận như một hiện 
tượng (phenomenom), (ii) TNKH như một quá trình 
mà khách hàng tiếp xúc, làm việc và thụ hưởng giá trị 
từ doanh nghiệp (Process), (iii) TNKH dựa trên sự đáp 
lại của khách hàng (customer response), (iv) TNKH 
dựa trên nền tảng giá trị mà họ nhận được (value).

Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn tiếp cận 
TNKH theo quan điểm dựa trên sự đáp lại của khách 
hàng, cụ thể là: dựa trên những tương tác giữa khách 
hàng và doanh nghiệp trong toàn bộ hành trình khách 
hàng và cách thức những tương tác này tạo nên cảm 
nhận cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và chính 
bản thân doanh nghiệp, tác giả lựa chọn sử dụng khái 
niệm TNKH Johnston và cộng sự (2011): “TNKH 
là cảm nhận của khách hàng trong suốt hành trình 
tương tác và thụ hưởng dịch vụ qua các điểm chạm”.

2.2.2. Hành trình khách hàng và điểm chạm
Theo Lemon và cộng sự (2016): “Hành trình 

khách hàng là một quá trình mà một khách hàng đi 
qua, quá trình này thông qua các giai đoạn và điểm 
chạm từ đó tạo nên TNKH”.

Hành trình này của khách hàng trải qua ba giai 
đoạn: giai đoạn trước khi mua, trong khi mua và sau 
khi mua. Trong suốt hành trình khách hàng, khách 
hàng tương tác thông qua một số lượng lớn “điểm 
chạm” (touchpoint) (Jain và cộng sự, 2017). 

“Điểm chạm là một điểm hay một thời điểm tiếp 
xúc/ giao tiếp giữa một tổ chức hoặc một thương hiệu 
với người tiêu dùng cá nhân hoặc các bên có liên 
quan” (Jenkinson, 2007).

2.2.3. Tổng quan các nghiên cứu về sự tác động 
của các biến nhân khẩu học tới trải nghiệm khách 
hàng

Nghiên cứu của Lee và cộng sự (2008) đã xem 
xét sự tác động của các biến nhân khẩu học bao gồm: 
giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, 
trình độ học vấn, quốc gia họ sinh sống ban đầu và 
khoảng thời gian cư trú hay du lịch tại Đài Loan tới 
TNKH với chợ đêm tại Đài Loan của các khách hàng 
là cư dân tạm trú và khách du lịch nước ngoài. Thông 
qua kiểm định one-way ANOVA, nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng không có sự khác biệt về TNKH đối với chợ 
đêm ở Đài Loan với các khách hàng có nghề nghiệp, 
trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân khác nhau và 
các nhóm khách hàng ở độ tuổi khác nhau, giới tính 
khác nhau, loại khách hàng (khách du lịch hay cư trú) 
cũng như sự khác biệt trong quốc gia họ sinh sống 
ban đầu sẽ tạo ra sự khác biệt trong TNKH. Cũng theo 
Lee và cộng sự (2008), kết quả nghiên cứu này càng 
khẳng định rằng nền tảng về văn hóa và những sự 
quen thuộc được dẫn dắt bởi một nét văn hóa chủ đạo 
có ảnh hưởng tới TNKH.

Nghiên cứu của Garg và cộng sự (2014) cũng 
xem xét sự tác động của các biến nhân khẩu học tới 
TNKH, bên cạnh việc xem xét sự tác động của giới 
tính, độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân thì 
nhóm tác giả này đã xem xét thêm yếu tố thu nhập. 
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Nghiên cứu được thực hiện với 624 khách hàng sử 
dụng dịch vụ ngân hàng tại Ấn Độ. Thông qua kiểm 
định one-way ANOVA, Garg và cộng sự đã chỉ ra: 
những biến nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, tình 
trạng hôn nhân, thu nhập và trình độ học vấn có ảnh 
hưởng khác nhau tới các nhân tố cấu thành TNKH 
(trong nghiên cứu này Garg và cộng sự đã xây dựng 
được một thang đo lường TNKH thông qua 14 nhân 
tố cấu thành). Như vậy trong nghiên cứu của Garg và 
cộng sự (2014), thay vì xem xét sự tác động của các 
biến nhân khẩu học tới TNKH tổng thể thì Garg xem 
xét sự tác động của các biến nhân khẩu học tới từng 
nhân tố cấu thành của TNKH.

Trong nghiên cứu này, tác giả cũng thực hiện xem 
xét tác động của các biến nhân khẩu học bao gồm: 
giới tính, thu nhập, khu vực sinh sống tới TNKH qua 
sàn TMĐT bằng kiểm định one-way ANOVA, (tương 
tự như nghiên cứu của Lee và cộng sự, 2018 và Garg 
và cộng sự, 2014). Tác giả không thực hiện xem xét 
sự tác động của biến độ tuổi vì đối tượng dự kiến thu 
thập thông tin khảo sát chỉ thuộc độ tuổi duy nhất 18-
34 - là đối tượng chiếm tỷ trọng mua sắm trực tuyến 
nhiều nhất tại Việt Nam (dựa theo số liệu thống kê 
của nền tảng mua sắm thông minh toàn cầu Picodi) 1, 
ngoài ra nhóm tác giả không thực hiện khảo sát với độ 
tuổi khác nên không có sự so sánh.

2.2.4. Giả thuyết nghiên cứu
Nhóm tác giả đề xuất các giả thuyết nghiên cứu 

như sau:
Giới tính
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt trong 

hành vi tiêu dùng của khách hàng nam và khách 
hàng nữ như nghiên cứu của Mc Daniel (1998), 
Moutinho (1995) đã chỉ ra sự khác biệt của khách 
hàng nam và nữ trong việc lựa chọn sản phẩm. 
Nghiên cứu của Lee và cộng sự (2008), Garg và 
cộng sự (2014) cũng chỉ ra sự khác biệt trong TNKH 
ở những khách hàng có giới tính khác nhau. Do đó, 
tác giả đề xuất giả thuyết:

H1: Có sự khác biệt trong TNKH qua sàn TMĐT 
giữa những khách hàng có giới tính khác nhau.

Thu nhập
Thu nhập là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới 

hành vi tiêu dùng của khách hàng (Jamal và cộng sự, 
2002; Chikazhe và cộng sự, 2021). Theo mô hình 
các yếu tố tác động tới hành vi người tiêu dùng của 
Kotler và Amstrong (2012) tình hình kinh tế là một 
trong những biến số có ảnh hưởng tới hành vi người 
tiêu dùng. Yếu tố này bao gồm thu nhập, mức độ tiết 
1 https://www.picodi.com/vn/san-tim-khuyen-mai/nguoi-tieu-dung-viet-
mua-sam-online-ra-sao

kiệm, mức độ ổn định thu nhập, sức mua... Như vậy 
thu nhập là một yếu tố có ảnh hưởng quan trọng tới 
hành vi tiêu dùng của khách hàng. Nghiên cứu của 
Garg và cộng sự (2014) cũng chỉ ra thu nhập là một 
trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt trong TNKH. 
Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:

H2: Có sự khác biệt trong TNKH qua sàn TMĐT 
giữa những khách hàng có thu nhập khác nhau.

Khu vực sinh sống
Theo nghiên cứu của Lee và cộng sự (2008) thực 

hiện đối với khách du lịch và người nhập cư dến từ 
các quốc gia khác nhau về trải nghiệm của họ với 
chợ đêm tại Đài Loan cho thấy việc khách hàng tới từ 
quốc gia nào cũng sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của 
họ. Như vậy, có thể thấy, khu vực sinh sống cũng là 
một yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của khách 
hàng. Tác giả đề xuất giả thuyết:

H3: Có sự khác biệt trong TNKH qua sàn TMĐT 
giữa những khách hàng có khu vực sinh sống khác 
nhau.

3.Phươngphápnghiêncứu
Nghiên cứu này sử dụng cả nghiên cứu định tính 

và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được 
thực hiện thông qua các kỹ thuật phỏng vấn chuyên 
gia, phỏng vấn đại diện sàn TMĐT, phỏng vấn nhóm 
tập trung đối với các khách hàng trong độ tuổi từ 18-
34 đã từng mua sắm qua sàn TMĐT. Mục tiêu của 
nghiên cứu định tính nhằm thích ứng thang đo TNKH 
trong bối cảnh nghiên cứu mới.

Nghiên cứu định lượng với hai giai đoạn: nghiên 
cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính 
thức. Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện 
trên mẫu nghiên cứu gồm 239 quan sát, kết quả của 
nghiên cứu định lượng sơ bộ là căn cứ để điều chỉnh 
thang đo. Nghiên cứu định lượng được triển khai dựa 
trên mẫu nghiên cứu gồm 862 quan sát để kiểm định 
giả thuyết nghiên cứu. Phần mềm SPSS20 được sử 
dụng để phân tích dữ liệu.

Với mẫu nghiên cứu chính thức, tác giả thực hiện 
phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên, định mức 
(phân tầng). Dựa trên đặc điểm của tổng thể: Trên 
thực tế, khách hàng mua sắm qua sàn TMĐT tại Việt 
Nam tập trung chủ yếu ở độ tuổi 18-34, khách hàng 
tại Hà Nội chiếm 23%, thành phố Hồ Chí Minh 44%, 
các tỉnh khác chiếm 33% (theo số liệu khảo sát từ sàn 
TMĐT Tiki), do đó đối với mẫu nghiên cứu, NCS 
cũng tiến hành định mức theo tỷ lệ này. Bên cạnh đó 
tỷ lệ khách hàng nữ sẽ cao hơn, bởi vì trên thực tế 
lượng khách hàng mua sắm qua sàn TMĐT, nữ giới 
chiếm khoảng 60%.
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Bảng 1: Thống kê mô tả mẫu cho mẫu nghiên cứu
Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 377 43,7
Nữ 485 56,3
Khác 0 0

Nơi sinh sống
Hà Nội 207 24
TP. Hồ Chí Minh 383 44,4
Khác 272 31,6

Giới tính
Nam 377 43,7
Nữ 485 56,3
Khác 0 0

Thu nhập

Dưới 5 triệu đồng 327 37,9
Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng 207 24,0
Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng 183 21,2
Từ 20 triệu đồng trở lên 145 16,8

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát
4.Kếtquảnghiêncứu
4.1. Thang đo TNKH

Bảng 2: Thang đo TNKH
Khái niệm 

nghiên cứu Thang đo Mã 
hóa

TNKH ở giai 
đoạn trước 
khi mua

XYZ là một sàn TMĐT nổi tiếng BE1
XYZ đưa cho tôi những lời tư vấn phù hợp (trong đó sản 
phẩm sẽ phù hợp nhất với mong muốn của tôi) BE2

Nhân sự làm việc tại XYZ phục vụ khách hàng rất tốt BE3
Sản phẩm của XYZ luôn có chất lượng tốt BE4
Các chương trình ưu đãi của sàn thương mại điện tử XYZ 
rất thu hút tôi BE5

Các chương trình quảng cáo của sàn thương mại điện tử XYZ 
trên các phương tiện rất thu hút tôi BE6

Việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm trên XYZ rất dễ dàng BE7
Với tôi, giá bán sản phẩm trên XYZ luôn tốt nhất BE8

TNKH ở giai 
đoạn trong 
khi mua

Việc mua hàng với XYZ rất dễ dàng DE1
XYZ thường xuyên cung cấp thông tin cho tôi DE2
Tôi thấy giao diện mua sắm của XYZ được thiết kế thân thiện 
hơn giao diện mua sắm của sàn TMĐT khác DE3

Với sản phẩm tôi dự định mua, XYZ có nhiều gian hàng cho 
tôi lựa chọn DE4

Cách thức thanh toán trên XYZ dễ dàng DE5
Việc giao hàng của XYZ đáp ứng tốt mong đợi của tôi DE6

TNKH ở giai 
đoạn sau khi 
mua

Tôi tiếp tục mua sắm qua sàn TMĐT XYZ bởi họ đã quen với 
tôi AE1

XYZ hiểu được chính xác những điều tôi muốn AE2
Sàn TMĐT XYZ luôn giúp tôi được cập nhật các sản phẩm mới AE3
Khi có vấn đề xảy ra sau khi mua sản phẩm (đổi hàng, trả 
hàng, hoàn tiền...), XYZ đã xử lý rất tốt AE4

Sản phẩm tôi nhận được giống như những gì trang TMĐT 
XYZ thể hiện AE5

Tôi được XYZ tặng các ưu đãi cho những lần mua sau AE6
Tôi được XYZ tặng quà nếu tôi phản hồi về sản phẩm AE7

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát

Dựa trên kết quả của nghiên cứu định tính và 
nghiên cứu định lượng sơ bộ tác giả đã thích ứng thang 
đo TNKH của Klaus (2014) để đo lường TNKH qua 
sàn TMĐT thông qua TNKH ở các giai đoạn trước, 
trong và sau khi mua. Thang đo TNKH được thể hiện 
ở bảng 2.

4.2. Kết quả nghiên cứu chính thức
4.2.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo
Tác giả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng 

hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám 
phá EFA. Hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo 
đều lớn hơn 0.8 và hệ số tương quan biến tổng của 
các biến quan sát trong từng thang đo đều lớn hơn 0.3 
như vậy các thang đo trong mô hình nghiên cứu đều 
đạt độ tin cậy.

Với phân tích nhân tố khám phá EFA, kết quả kiểm 
định KMO và Barlett’s test, cho thấy KMO = 0.907, 
sig của kiểm định = 0.000<0.05 nên có thể phân tích 
nhân tố khám phá cho biến độc lập.

Kết quả ma trận xoay, 21 biến quan sát của biến 
độc lập được tải lên 3 nhân tố với hệ số tải đều lớn 
hơn 0.5 và tổng phương sai trích của 3 nhân tố được 
rút trích là 51.65%> 50%.

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân 
tích nhân tố khám phá được thể hiện ở bảng 3 và 4.

Bảng 3: Kết quả kiểm định thang đo TNKH  
bằng Cronbach’s Alpha

STT Các biến 
trong mô hình

Số lượng 
biến quan 

sát

Hệ số 
Cronbach’s 

Alpha

Hệ số tương quan 
biến tổng

Kết luậnGiá trị 
thấp 
nhất

Giá trị 
cao 
nhất

1 Trải nghiệm trước 
khi mua (BE) 8 0,890 0,637 0,710 Thang đo đạt 

độ tin cậy

2 Trải nghiệm trong 
khi mua (DE) 6 0,872 0,638 0,747 Thang đo đạt 

độ tin cậy

3 Trải nghiệm sau 
khi mua (AE) 7 0,877 0,644 0,697 Thang đo đạt 

độ tin cậy
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát

Bảng 4: Phân tích nhân tố khám phá  
cho biến TNKH

Biến quan sát
Nhân tố

1 2 3
AE1 0,726
AE2 0,662
AE3 0,706
AE4 0,736
AE5 0,734
AE6 0,693
AE7 0,709
BE1 0,649
BE2 0,703
BE3 0,726
BE4 0,710
BE5 0,753
BE6 0,710
BE7 0,702
BE8 0,723
DE1 0,698
DE2 0,707
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Biến quan sát
Nhân tố

1 2 3
DE3 0,826
DE4 0,739
DE5 0,682
DE6 0,731

Eigenvalues 5,868 2,747 2,231
Phương sai rút trích 27,95% 13,08% 10,62%

Tổng phương sai rút trích 51,65%
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát

4.2.2. Kết quả kiểm định giả thuyết
Để kiểm định sự khác biệt trong TNKH giữa các 

nhóm khách hàng có giới tính, thu nhập, khu vực sinh 
sống khác nhau tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích 
Oneway-ANOVA trong SPSS. Biến TNKH được đo 
lường thông qua TNKH trước, trong và sau khi mua, 
do đó để phân tích One-way ANOVA biến TNKH 
được đưa vào phân tích là kết quả trung bình của 
TNKH trước, trong và sau khi mua.

Kết quả phân tích được thể hiện ở bảng 5:
Bảng 5: Kết quả kiểm định ANOVA về sự khác biệt 

của TNKH do tác động của giới tính,  
thu nhập và khu vực sinh sống

Biến Nhóm N Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn P-value

Giới tính
Nam 377 2,86 0,53

0,001
Nữ 485 2,75 0,53

Thu nhập

Dưới 5 triệu đồng 775 2,79 0,52

0,330
Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng 46 2,87 0,65
Từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng 20 2,94 0,66
Từ 20 triệu đồng trở lên 21 2,67 0,63

Khu vực 
sinh 
sống

Hà Nội 207 2,50 0,49
0,000Thành phố Hồ Chí Minh 383 2,78 0,48

Khác 272 3,05 0,52
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát

Dựa vào bảng 5 có thể kết luận, đối với những 
khách hàng có giới tính và khu vực sinh sống khác 
nhau thì có sự khác biệt trong TNKH qua sàn TMĐT 
còn đối với những khách hàng có thu nhập khác nhau 
không có sự khác biệt trong TNKH qua sàn TMĐT.

Như vậy, kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết H1 
và H3, không ủng hộ giả thuyết H2.

5.Thảoluậnkếtquảnghiêncứuvàkhuyếnnghị
5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Đối với biến giới tính, kết quả nghiên cứu chỉ ra 

rằng đối với những khách hàng có giới tính khác nhau 
sẽ có sự khác biệt trong TNKH qua sàn TMĐT. Trong 
trường hợp này, nhóm khách hàng nam có TNKH tốt 
hơn so với khách hàng nữ.

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Lee và cộng sự (2008); Garg và cộng sự (2014).

Trên thực tế, trong việc mua sắm thường khách 
hàng nam sẽ “dễ tính” hơn so với khách hàng nữ, 

như vậy việc chọn ra các điểm tương tác của khách 
hàng nam trên hành trình mua sắm cũng đơn giản hơn 
so với khách hàng nữ. Bên cạnh đó yêu cầu về chất 
lượng của mỗi điểm tương tác của khách hàng nam 
cũng không cao như khách hàng nữ nên việc đánh giá 
mỗi điểm chạm của khách hàng nam trên hành trình 
mua sắm sẽ dễ dàng hơn so với khách hàng nữ.

Đối với biến thu nhập, kết quả nghiên cứu chỉ 
ra rằng không có sự khác biệt trong TNKH đối với 
những khách hàng có thu nhập khác nhau.

Kết quả này có sự khác biệt với kết luận trong 
nghiên cứu của Garg và cộng sự (2014), Garg và cộng 
sự (2014) cho rằng nhóm khách hàng có thu nhập 
khác nhau sẽ có tác động khác nhau tới một số yếu tố 
cấu thành TNKH. 

Kết quả kiểm định giả thuyết H4 trong luận án này 
có thể lý giải như sau: Mẫu nghiên cứu mà tác giả 
lựa chọn là những khách hàng thuộc độ tuổi từ 18-34, 
sự khác biệt về thu nhập giữa nhóm khách hàng này 
không quá lớn nên có thể kết quả không thấy rõ sự 
khác biệt về TNKH. Kết quả nghiên cứu có thể khác 
khi nghiên cứu được thực hiện trên các nhóm khách 
hàng có sự chênh lệch lớn về thu nhập. Đồng thời, 
khi lựa chọn sàn TMĐT để mua sắm, đa số khách 
hàng tìm kiếm sự thuận tiện (có thể mua bất kể thời 
điểm, nhanh chóng) và tìm kiếm những sản phẩm cho 
những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày với mức giá 
chứ không phải là tìm kiếm những sản phẩm đẳng 
cấp, xa xỉ và khẳng định vị thế của bản thân khi mua 
sắm qua đó nên sự đòi hỏi về các điểm tương tác sẽ 
có sự tương đồng giữa các khách hàng có thu nhập 
khác nhau.

Đối với biến khu vực sinh sống, kết quả nghiên 
cứu cho thấy có sự khác biệt trong TNKH của những 
khách hàng sinh sống ở các khu vực khác nhau. Trong 
trường hợp này khách hàng ở các khu vực khác có 
TNKH tốt nhất, sau đó tới khách hàng ở thành phố 
Hồ Chí Minh và cuối cùng là khách hàng ở Hà Nội.

Kết quả này phù hợp với kết luận trong nghiên 
cứu của Lee và cộng sự (2008), khi tác giả này cho 
rằng đối với khách du lịch hay người nhập cư dến 
từ các quốc gia khác nhau họ sẽ có trải nghiệm khác 
nhau đối với chợ đêm tại Đài Loan. Nguyên nhân là 
do khách hàng luôn bị dẫn dắt bởi một nền văn hóa có 
tác động tới họ. 

Trong bối cảnh nghiên cứu này, TNKH mua sắm 
qua sàn TMĐT ở những địa phương khác nhau có sự 
khác nhau có thể do sự tác động bởi tần suất mua sắm, 
tính cách, văn hóa tiêu dùng của khách hàng sống ở 
mỗi khu vực. Ở các tỉnh thành khác, có thể do tần suất 
mua sắm qua sàn TMĐT không cao nên sự đòi hỏi về 
những điều mà sàn TMĐT có thể mang lại không cao 
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như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng ở 
thành phố Hồ Chí Minh mang những đặc điểm về sự 
cởi mở, phóng khoáng của người miền Nam nên đòi 
hỏi của họ về các tương tác mà sàn TMĐT mang lại 
không cao như khách hàng ở Hà Nội (thường được 
đánh giá là kỹ tính hơn).

5.2. Khuyến nghị
Để tối ưu TNKH của những khách hàng có đặc 

điểm nhân khẩu học khác nhau, các sàn TMĐT có thể 
nghiên cứu thiết kế tối ưu trải nghiệm cho riêng từng 
nhóm khách hàng.

Thứ nhất, các sàn TMĐT cần tận dụng tốt các dữ 
liệu mà khách hàng cung cấp từ những lần mua sắm 
của họ (như các thông tin về giới tính, độ tuổi, khu 
vực sinh sống…) cũng như các thông tin về hành vi 
mua sắm của họ qua sàn TMĐT.

Thứ hai, dựa trên thông tin mà khách hàng cung 
cấp các sàn TMĐT có thể thiết kế giao diện mua sắm, 
hiển thị thông tin sản phẩm phù hợp với thói quen 
mua sắm của họ qua sàn. Các sàn TMĐT có thể thiết 
kế giao diện của ứng dụng/ trang web mua sắm có 
tính đặc trưng của vùng miền. Vào những ngày lễ 
đặc biệt dành riêng cho phụ nữ, nam giới ứng dụng/ 
trang web mua sắm của sàn cũng có thể hiện ra những 
lời chúc đồng thời tặng riêng cho những khách hàng 
nhận được lời chúc này những ưu đãi riêng như giảm 
giá, tặng voucher, tặng sản phẩm dùng thử…Việc gợi 
ý về các sản phẩm mua sắm cũng như các chương 
trình ưu đãi cần dựa trên hành vi tìm kiếm và thói 
quen của khách hàng…

Việc “cá thể hóa” nhu cầu này sẽ giúp cho khách 
hàng cảm giác mình đang được sàn TMĐT quan tâm 
và đó cũng là yếu tố giúp nâng cao TNKH của khách 
hàng khi mua sắm qua sàn TMĐT.

Trên đây là một số khuyến nghị mà tác giả đề xuất 
căn cứ vào kết quả nghiên cứu. 

Tuy nhiên, nghiên cứu này còn tồn tại một số hạn 
chế như:

(i) Các điểm chạm trên hành trình khách hàng có 
thể chưa được phản ánh đầy đủ.

(ii) Trong quá trình dịch thang đo từ tiếng Anh 
sang tiếng Việt, do cách dịch thuật nên một số thang 
đo vẫn chưa được sát nghĩa so với thang đo gốc.

(iii) Nghiên cứu chưa xem xét được ảnh hưởng các 
biến nhân khẩu học khác như độ tuổi, nghề nghiệp, 
trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân...tới TNKH qua 
sàn TMĐT.

(iv) Các biến nhân khẩu học như giới tính và khu 
vực sinh sống có tác động tới TNKH, tuy nhiên trong 
mối quan hệ tác động của TNKH tới các biến hành vi 

tiêu dùng như ý định mua, ý định mua lặp lại, ý định 
truyền miệng...có khác nhau giữa các khách hàng có 
các đặc điểm nhân khẩu học khác nhau không thì 
chưa được xem xét trong nghiên cứu này.

Chính vì vậy, trong tương lai một số nghiên cứu có 
thể được thực hiện như:

(i) Xem xét ảnh hưởng của các biến nhân khẩu 
học khác bên cạnh biến giới tính, thu nhập và khu vực 
sinh sống tới TNKH qua sàn TMĐT và các bối cảnh 
nghiên cứu khác.

(ii) Có thể xem xét ảnh hưởng của các biến nhân 
khẩu học với vai trò là biến điều tiết mối quan hệ giữa 
TNKH và các biến hành vi khác của khách hàng như 
ý định mua, ý định mua lặp lại, ý định truyền miệng...
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1.Vai trò của thúcđẩy liênkết vùngnhằm
pháttriểndịchvụlogictics

Ngành logistics đóng vai trò quan trọng trong 
việc cung cấp dịch vụ vận chuyển và quản lý hàng 
hóa, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của 
một vùng kinh tế hoặc một tỉnh thành. Hiện nay, Việt 

Nam đang trải qua sự biến đổi nhanh chóng trong 
bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa và cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Điều này đặt ra nhiều thách thức 
và cơ hội mới trong việc phát triển ngành logistics, 
và nghiên cứu về cách tối ưu hóa hệ thống logistics 
là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phú Thọ nằm trong vùng Trung du và miền núi 
Bắc Bộ, có vai trò cửa ngõ đồng thời là phên dậu 
phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, cho nên việc tăng 
cường liên kết và hợp tác giữa các tỉnh miền núi Bắc 
Bộ, cùng với sự tham gia của tỉnh Phú Thọ, có thể 
tạo ra một hệ thống logistics toàn diện và hiệu quả 
hơn. Điều này giúp cải thiện khả năng cạnh tranh 
của khu vực và tối ưu hóa việc vận chuyển hàng hóa.

Về mặt kinh tế, việc tạo ra sự liên kết mạnh mẽ 
giữa các địa phương trong khu vực và phát triển dịch 
vụ Logistics sẽ giúp cải thiện hiệu suất sản xuất. Các 
doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực 
trong việc vận chuyển và phân phối hàng hóa, từ đó 
giảm giá thành sản phẩm. Điều này không chỉ tạo 
điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững mà 
còn giúp tạo ra việc làm và tăng thu nhập cho người 
dân trong khu vực.

Ngoài ra, việc phát triển ngành Logistics thường 
đi kèm với sự tạo ra một lượng lớn công việc trong 
lĩnh vực vận tải, kho vận, và quản lý chuỗi cung 
ứng. Điều này có thể giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và 
nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó cải thiện 
chất lượng cuộc sống và giảm bất đẳng xã hội.

Ngoài lợi ích kinh tế, việc cải thiện hạ tầng 
Logistics và tăng cường liên kết vùng còn mang lại 

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT VÙNG NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
LOGISTICS Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH MỚI HIỆN NAY
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Assessing the importance of logictics to socio-
economic development, in recent years Phu 
Tho province has had many policies to bring 
about the rapid development of this industry. 
However, facing the rapid demands of reality, 
the logistics industry of Phu Tho province faces 
many difficulties and challenges. Promoting 
regional linkages to develop Logistics services 
in Phu Tho province and the Northern midland 
and mountainous provinces not only contributes 
to economic development but also plays an 
important role in improving quality. life and reduce 
social inequality. This is an important direction 
to promote the sustainable development of this 
region at the present time. This article will clarify 
this issue more.

• Key words: logistics services, regional economic 
development, regional integration.

Đánh giá được tầm quan trọng của logictics với sự phát triển kinh tế xã hội, những năm qua tỉnh Phú 
Thọ đã có nhiều chủ trương chính sách đưa lại sự phát triển nhanh chóng của ngành này. Tuy nhiên, 
trước yêu cầu nhanh chóng của thực tiễn, ngành logictics của tỉnh Phú Thọ gặp nhiều khó khăn thách 
thức. Thúc đẩy liên kết vùng nhằm phát triển dịch vụ Logistics tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khu vực 
trung du và miền núi phía Bắc không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế mà còn đóng vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bất đẳng xã hội. Đây là một hướng đi quan 
trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực này trong thời điểm hiện nay. Bài viết sẽ làm rõ 
hơn về vấn đề này.

• Từ khóa: dịch vụ logictics, phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng.
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những tác động tích cực đến lợi ích xã hội. Điều này 
bao gồm việc cải thiện khả năng tiếp cận hàng hóa 
và dịch vụ cho cư dân trong khu vực, giúp cải thiện 
chất lượng cuộc sống và sức khỏe. Đồng thời, việc 
tạo ra cơ hội kinh doanh và việc làm cho các tầng 
lớp khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người dân ở 
vùng nông thôn và miền núi, giúp giảm bất đẳng xã 
hội và tạo ra môi trường gắn kết cộng đồng.

2.Tiềmnăngcủaviệctạoliênkếtvùngtrong
cảithiệnLogisticscủatỉnhPhúThọhiệnnay

Tỉnh Phú Thọ đóng vai trò quan trọng như một 
cửa ngõ và là một phần quan trọng của quy hoạch 
vùng Thủ đô Hà Nội. Tọa lạc trên trục hành lang 
kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh 
(Trung Quốc), tỉnh này có điều kiện thuận lợi để 
tham gia vào hoạt động giao lưu kinh tế giữa Việt 
Nam và Trung Quốc. Tuyến hành lang này đã hoàn 
thiện hạ tầng kết nối và đóng vai trò quan trọng trong 
sự phát triển của khu vực miền Bắc. Thành phố Việt 
Trì, thủ phủ của tỉnh, nằm cách thủ đô Hà Nội chỉ 
hơn 50 km, kết nối dễ dàng bằng đường sắt, đường 
bộ, đường sông và đường hàng không.

Sự giáp ranh với Hà Nội và các tỉnh lân cận như 
Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo liên kết vùng 
trong lĩnh vực logistics. Điều này có tiềm năng giảm 
thiểu thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa đến 
và từ các khu vực kinh tế khác.

Phú Thọ có hai trục hành lang Đông-Tây và Bắc-
Nam, cung cấp điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao 
lưu kinh tế với các địa phương khác trong vùng. 
Trục Đông-Tây liên quan đến tuyến cao tốc Nội Bài 
- Lào Cai và tuyến QL2D hiện hữu. Trên trục này, 
có 2 trung tâm kinh tế lớn nhất của tỉnh, đó là thành 
phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, cùng với 6 khu công 
nghiệp. Trục Bắc-Nam liên quan đến tuyến cao tốc 
Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội (Ba Vì), một phần 
tuyến QL2, QL32, và bao gồm 1 trung tâm kinh tế 
là thị xã Phú Thọ, cùng với 6 khu công nghiệp và 
khu du lịch.

Hạ tầng giao thông vận tải và điện ở Phú Thọ đã 
phát triển mạnh hơn nhiều so với các địa phương 
khác trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hệ 
thống giao thông từ thành phố Việt Trì đến các trung 
tâm huyện và nhiều xã đã được xây dựng với chất 
lượng tốt. Lĩnh vực y tế và giáo dục ở đây cũng đứng 
đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Điều này 
làm cho tỉnh Phú Thọ trở thành một địa điểm hấp 
dẫn cho FDI và các tập đoàn kinh tế của Việt Nam 

đầu tư vào đây, đồng thời củng cố vai trò trung tâm 
thương mại, logistics và đào tạo, cũng như chăm sóc 
sức khỏe của tỉnh này đối với các địa phương lân 
cận.

Thị xã Phú Thọ nằm ở trung tâm khu vực có 
nhiều khu công nghiệp, có điều kiện thuận lợi về 
giao thông kết nối với các tỉnh Tuyên Quang, Hà 
Giang, Lào Cai, Yên Bái. Khi trở thành trung tâm 
kết nối, thị xã này có thể thúc đẩy sự phát triển mạnh 
mẽ của các ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ, 
cung cấp lợi ích lớn cho hơn 4,7 triệu người trong 5 
tỉnh này bằng cách cải thiện việc vận chuyển hàng 
hóa một cách hiệu quả.

Phú Thọ còn có tiềm năng phát triển kinh tế và 
sản xuất mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nông 
nghiệp với các sản phẩm như lúa, cây lấy sản phẩm 
(cây lúa mạch, cây hồ tiêu), và nguyên liệu cho công 
nghiệp thực phẩm. Tạo liên kết vùng trong logistics 
có thể giúp di chuyển hàng hóa từ các khu vực sản 
xuất đến thị trường tiêu dùng nhanh chóng và hiệu 
quả hơn, thúc đẩy phát triển của ngành công nghiệp 
và nông nghiệp địa phương. Hơn nữa, với sông 
Hồng chảy qua, Phú Thọ cũng có tiềm năng phát 
triển cảng nội địa. Việc xây dựng và cải thiện cảng 
nội địa có thể giúp tối ưu hóa việc vận chuyển hàng 
hóa trong và ra khỏi tỉnh, đặc biệt là hàng hóa nông 
sản và công nghiệp.

Sự liên kết vùng cũng có thể làm cho tỉnh Phú 
Thọ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh 
nghiệp logistics và các nhà đầu tư trong lĩnh vực 
này. Với hệ thống logistics hiệu quả, tỉnh có thể thu 
hút nhiều doanh nghiệp hơn, giúp tạo ra việc làm và 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

3.ĐánhgiátìnhhìnhLogisticsởtỉnhPhúThọ
3.1. Hạ tầng Logistics
Về Đường Giao Thông: Phú Thọ có một mạng 

lưới đường giao thông rất phát triển, bao gồm các 
quốc lộ và đường cao tốc quan trọng như quốc lộ 
2, quốc lộ 32, và quốc lộ 70. Đặc biệt, đường cao 
tốc Nội Bài – Lào Cai đi qua tỉnh với sự kết nối 
qua 7 huyện thị, và đường cao tốc Bắc – Nam phía 
Tây cũng thông qua 6 huyện thị. Hệ thống đường sắt 
cũng có tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai đi qua 
5 huyện thị. Các sông như sông Đà, sông Hồng, và 
sông Lô chảy qua tỉnh, cung cấp tiềm năng cho vận 
tải đường thủy.

Về Khu Công Nghiệp: Tỉnh Phú Thọ cũng có 
một mạng lưới khu công nghiệp và cụm công nghiệp 
rộng lớn, với tổng diện tích gần 4.000 ha. Các khu 
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công nghiệp này được kết nối với nút giao thông 
quan trọng như đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và 
đường Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho vận 
chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Về Cảng Cạn: Trước đây, Phú Thọ có một cảng 
cạn là ICD Thụy Vân tại KCN Thụy Vân, TP Việt 
Trì, với công suất thiết kế 18000 TEU/năm và quy 
mô kho bãi 2000m2. Từ năm 2023 theo Quyết định 
số 506/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2023 của Bộ Giao 
thông Vận tải, cảng cạn ICD Hải Linh cũng đã được 
bổ sung vào danh mục 11 cảng cạn Việt Nam, đánh 
dấu sự phát triển trong lĩnh vực cảng cạn của tỉnh.

Về Trung Tâm Logistics: Tỉnh Phú Thọ đang 
phát triển dự án Trung tâm Logistics Cát Vàng - Phú 
Thọ, hợp tác giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Cát 
Vàng và một số doanh nghiệp logistics khác. Dự án 
này sẽ tích hợp nhiều dịch vụ như kho, bãi, hải quan, 
vận tải, tư vấn logistics, cung ứng nguồn nhân lực 
để phục vụ nhu cầu logistics của các doanh nghiệp 
và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân 
cận. Dự án này có quy mô dự kiến khoảng 70 - 100 
ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.700 tỷ đồng, 
chia làm 3 giai đoạn. Trung tâm Logistics này, khi 
đi vào hoạt động, sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động lưu 
thông và phân phối hàng hóa, giảm thời gian luân 
chuyển hàng hóa và chi phí logistics. Điều này sẽ 
nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 
trong khu vực.

Nếu Phú Thọ trở thành một Trung tâm logistics, 
thương mại của tiểu vùng Tây Bắc cũng sẽ được 
thúc đẩy, đồng thời giúp tăng giá trị gia tăng ngành 
vận tải và ngành thương mại. Điều này sẽ đóng góp 
vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện GRDP của tỉnh 
Phú Thọ vào năm 2030.

3.2. Dịch vụ Logistics
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, 

trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2022, tổng 
khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng từ 35.9 triệu 
tấn lên 47.6 triệu tấn, cho thấy sự gia tăng đáng kể 
trong vận tải hàng hóa. Điều này có thể là kết quả 
của sự phát triển kinh tế và tăng cường vận tải.

Đường bộ là nguồn cung ứng chính và thường 
có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn hơn so với 
đường sông. Trong tất cả các năm từ 2018 đến 2022, 
đường bộ đóng góp hầu hết vào tổng khối lượng 
hàng hóa vận chuyển. Sự ưu ái này có thể phản ánh 
tính tiện lợi và độ phủ sóng rộng rãi của đường bộ 
trong vận tải hàng hóa.

Biểu đồ 1: Khối lượng hàng hóa vận chuyển của 
tỉnh Phú Thọ qua các năm (theo loại hình vận tải)

Chỉ số phát triển đường bộ và đường sông là các 
chỉ số thể hiện sự biến động của khối lượng hàng 
hóa vận chuyển so với năm trước đó. Đường bộ có 
mức tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là vào năm 2022 
với chỉ số phát triển là 111,7%. Điều này cho thấy sự 
quan trọng của đường bộ trong vận chuyển hàng hóa 
và sự gia tăng trong ngành này. Đường sông, mặc 
dù có tăng trưởng, nhưng có sự biến động và giảm 
đáng kể vào năm 2021 và 2022. Sự giảm này có thể 
liên quan đến nhiều yếu tố như Covid-19, thời tiết, 
hạ tầng, và sự biến động trong nhu cầu vận chuyển. 

Về khối lượng hàng hóa luân chuyển, tổng khối 
lượng hàng hóa luân chuyển tăng mạnh từ khoảng 
3.86 triệu tấn vào năm 2018 lên khoảng 5.18 triệu 
tấn vào năm 2022. Điều này thể hiện một sự gia tăng 
đáng kể trong việc luân chuyển hàng hóa trong giai 
đoạn này. Đường bộ và đường sông đều đóng vai trò 
quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa. Đường 
bộ có mức khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn 
hơn so với đường sông trong suốt giai đoạn này, tuy 
nhiên, đường sông cũng đang có sự tăng trưởng. 
Biểu đồ 2: Khối lượng hàng hóa luân chuyển của 
tỉnh Phú Thọ qua các năm (theo loại hình vận tải)

Chỉ số phát triển là một chỉ số quan trọng để đánh 
giá sự thay đổi của ngành vận tải hàng hóa so với 
năm trước đó, cho thấy rằng đường bộ có sự tăng 
trưởng đáng kể, đặc biệt là vào năm 2022 với chỉ 
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số phát triển là 112,6%. Điều này có thể cho thấy 
sự đóng góp quan trọng của đường bộ trong vận 
chuyển hàng hóa và tăng cường hạ tầng giao thông 
đường bộ trong khu vực.

Trong khi đó, đường sông cũng có sự tăng 
trưởng, đặc biệt là vào năm 2019 với chỉ số phát 
triển là 109.3%, nhưng sau đó có sự giảm nhẹ. Sự 
biến động này có thể phản ánh nhiều yếu tố, bao 
gồm thời tiết và hạ tầng đường sông.

Như vậy có thể thấy rằng sự tăng trưởng và ổn 
định trong ngành vận tải hàng hóa luân chuyển. 
Đường bộ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong 
việc luân chuyển hàng hóa, trong khi đường sông 
đang phải đối mặt với sự cạnh tranh và cố gắng duy 
trì sự ổn định. Sự đầu tư vào cả đường bộ và đường 
sông có thể là quyết định quan trọng để duy trì và cải 
thiện khả năng vận chuyển hàng hóa và đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng trong tương lai.

Về dịch vụ kho bãi, theo số liệu từ Cục Thống kê 
tỉnh Phú Thọ, Từ năm 2018 đến năm 2022, số lượng 
doanh nghiệp vận tải và kho bãi đã tăng từ 193 lên 
376. Đây là một sự gia tăng đáng kể và thể hiện sự 
phát triển của ngành dịch vụ này tại địa phương. 

Biểu đồ 3: Số lượng doanh nghiệp  
vận tải, kho bãi của tỉnh Phú Thọ qua các năm 

Trong giai đoạn 2018 - 2022, có sự biến động 
trong tăng trưởng số doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực vận tải, kho bãi. Cụ thể, từ năm 2018 đến 
2019, có một tăng trưởng đáng kể với sự gia nhập 
của hơn 100 doanh nghiệp mới (193 đến 298). Tuy 
nhiên, sau đó do đại dịch Covid-19, sự tăng trưởng 
không còn mạnh mẽ và thậm chí có sự giảm số 
lượng doanh nghiệp vào năm 2021 (320 so với 393 
năm 2020). 

Sự biến động trong số doanh nghiệp và chỉ số 
phát triển trong lĩnh vực logistics và dịch vụ kho bãi 

của Phú Thọ có thể phản ánh những thách thức và 
cơ hội trong ngành này. Các yếu tố như dịch bệnh 
Covid-19, tình hình kinh tế và cạnh tranh có thể ảnh 
hưởng đến sự biến động này. Điều quan trọng là tiếp 
tục đầu tư vào cả đường bộ và đường sông để duy trì 
và nâng cao khả năng vận chuyển hàng hóa và đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai.

3.3. Những thách thức chính mà tỉnh Phú Thọ 
đang đối mặt trong việc phát triển dịch vụ Logistics

Thứ nhất, hạ tầng vận tải chưa hoàn thiện: Mặc 
dù thời gian qua chính quyền địa phương tỉnh Phú 
Thọ đã có sự đầu tư vào hạ tầng vận tải, tuy nhiên 
đường bộ và đường sắt chưa đáp ứng được nhu cầu 
vận chuyển hàng hóa hiện đại và hiệu quả. Điều này 
có thể gây trở ngại cho việc vận chuyển và logistics 
trong tỉnh.

Thứ hai, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao: 
Ngành logistics yêu cầu nhân lực có kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn cao, nhưng Phú Thọ đang gặp khó 
khăn trong việc cung cấp đủ lao động chất lượng cao 
cho ngành này. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả 
năng cung cấp dịch vụ logistics chất lượng.

Thứ ba, khả năng cạnh tranh với các khu vực 
lân cận: Phú Thọ cần cạnh tranh với các tỉnh thành 
lân cận như Hà Nội và Hòa Bình trong việc thu hút 
doanh nghiệp và dự án logistics. Điều này đặt ra áp 
lực để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí để hấp dẫn 
các nhà đầu tư.

Thứ tư, chưa có hệ thống thông tin và dữ liệu 
chung: Logistics hiệu quả đòi hỏi có sự quản lý và 
sử dụng thông tin và dữ liệu chính xác. Phú Thọ hiện 
chưa có hệ thống thông tin và dữ liệu chung cho toàn 
bộ chuỗi cung ứng và vận tải, gây khó khăn trong 
việc quản lý và cải thiện hoạt động logistics.

Thứ năm, chi phí logistics cao: Chi phí logistics 
tại Phú Thọ vẫn còn cao hơn so với một số khu vực 
khác. Việc cải thiện hiệu suất và giảm chi phí vận 
chuyển là một thách thức quan trọng.

Thứ sáu, thiếu tài chính và đầu tư: Phát triển dịch 
vụ Logistics đòi hỏi sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, 
công nghệ và nhân lực. Thiếu tài chính có thể là một 
rào cản đối với việc cải thiện và phát triển ngành 
này.

4.Đềxuấtchínhsáchvàkhuyếnnghị
Thứ nhất, Chính phủ và chính quyền địa phương 

tỉnh Phú Thọ cần tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ 
tầng giao thông: Cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng 
giao thông, đặc biệt là mạng lưới đường bộ, đường 
thủy và đường sắt, để cải thiện sự kết nối trong và 
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ngoài tỉnh. Điều này bao gồm việc mở rộng và nâng 
cấp các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, cảng 
cạn để tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển và lưu 
thông hàng hóa. Đặc biệt cần tập trung hơn nữa vào 
các tuyến đường cao tốc để kết nối với các tỉnh lân 
cận. Ngoài ra, cần xem xét đầu tư vào cải thiện hạ 
tầng đường thủy, đặc biệt là việc duy trì và mở rộng 
các con sông đang chảy qua tỉnh để tận dụng tiềm 
năng vận tải đường thủy. 

Thứ hai, tỉnh cần xây dựng một kế hoạch chi tiết 
cho việc tạo liên kết vùng: Tỉnh Phú Thọ cần phối 
hợp chặt chẽ với các tỉnh và khu vực lân cận để xây 
dựng một kế hoạch chi tiết về việc tạo liên kết vùng 
trong lĩnh vực Logistics. Kế hoạch này cần xác định 
rõ các mục tiêu, đối tượng mục tiêu, và lộ trình, các 
bước thực hiện cụ thể. 

Thứ ba, chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ 
cần tăng cường hợp tác giữa tỉnh và các địa phương 
lân cận trong xây dựng hệ thống thông tin và dữ liệu 
chung: Thúc đẩy hợp tác giữa Phú Thọ và các tỉnh, 
thành phố lân cận để xây dựng mạng lưới Logistics 
liên kết. Điều này bao gồm việc tạo ra một hệ thống 
thông tin và dữ liệu chung cho ngành Logistics sẽ 
giúp tối ưu hóa việc quản lý và vận hành, chia sẻ dữ 
liệu và thông tin. Điều này có thể giúp giảm thiểu 
thời gian và chi phí của việc vận chuyển, và cải thiện 
khả năng dự đoán và phản ứng khi có sự cố.

Thứ tư, tỉnh cần hợp tác với các đối tác chiến 
lược với các tập đoàn đa quốc gia: Tạo liên kết vùng 
không chỉ bao gồm việc hợp tác với các tỉnh lân cận 
mà còn với các đối tác chiến lược như các tập đoàn 
đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI), các công ty Logistics lớn, tạo thành các khu 
kinh tế và khu công nghiệp lớn. Hợp tác này có thể 
giúp tạo ra các dự án và giải pháp mới để cải thiện 
Logistics của tỉnh. Ngoài ra tỉnh cần tạo cơ hội hợp 
tác giữa các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh 
nghiệp logistics và các doanh nghiệp liên quan ở 
Phú Thọ tham gia vào các liên minh, hiệp hội, hoặc 
hệ thống mạng lưới vùng miền để tạo ra cơ hội hợp 
tác, hỗ trợ trong việc tìm kiếm đối tác và xây dựng 
quan hệ cộng tác đáng tin cậy.

Thứ năm, tỉnh cần tạo ra cơ chế khuyến khích 
đầu tư vào Logistics: Tỉnh có thể cung cấp các chính 
sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực Logistics. 
Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thuế suất 
thấp hoặc miễn thuế đối với các doanh nghiệp 
Logistics mới, hỗ trợ vốn cho các dự án Logistics 
quan trọng, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở 
rộng và phát triển doanh nghiệp trong ngành.

Thứ sáu, cần đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực Logistics là rất quan trọng. Cần thiết phải có các 
chương trình đào tạo và hợp tác với trường Đại học 
trong vùng để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần 
thiết cho nhân viên Logistics. Ngoài ra, để giải quyết 
thiếu hụt nhân lực, tỉnh có thể hỗ trợ và khuyến 
khích các chương trình đào tạo nghề trong ngành 
logistics và vận tải.

Thứ bảy, tỉnh cần thúc đẩy vận tải xanh: Tỉnh cần 
khuyến khích sử dụng các phương tiện vận tải xanh 
như đường thủy nội địa và đường sắt để giảm tải cho 
đường bộ và giảm tác động môi trường. Miễn thuế 
hoặc ưu đãi thuế cho các phương tiện vận tải xanh 
có thể được xem xét.

Thứ tám, tỉnh cần khuyến khích sử dụng công 
nghệ để giảm chi phí Logistics: Để giảm chi phí 
logistics, tỉnh có thể khuyến khích doanh nghiệp sử 
dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành, 
chẳng hạn như hệ thống quản lý kho, giám sát vận 
chuyển thông minh, và tối ưu hóa tuyến đường.

Thứ chín, tỉnh cần tăng cường tạo cải thiện môi 
trường kinh doanh cho doanh nghiệp: Để thu hút các 
doanh nghiệp và dự án logistics, tỉnh nên tạo ra cơ 
chế khuyến khích, chẳng hạn như miễn thuế hoặc 
ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp mới tham gia vào 
ngành này. Ngoài ra, tổ chức tạo điều kiện thuận 
lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
logistics, chẳng hạn bằng cách tối ưu hóa quy trình 
hải quan, giảm thủ tục hành chính, và cải thiện văn 
bản pháp lý liên quan đến logistics.

Tóm lại, việc thúc đẩy liên kết vùng và phát triển 
dịch vụ Logistics ở tỉnh Phú Thọ cần sự phối hợp 
và đầu tư từ cả tỉnh và các bên liên quan. Các đề 
xuất chính sách và khuyến nghị này có thể giúp cải 
thiện khả năng cạnh tranh của tỉnh trong lĩnh vực 
Logistics và đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền 
vững của khu vực.
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1.Giớithiệuvấnđềnghiêncứu
Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, 

ngành công nghiệp khí và thị trường khí là một trụ 
cột quan trọng của ngành năng lượng Việt Nam, đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh nguồn cung 
nhiên liệu truyền thống như dầu mỏ và than dần khan 
hiếm, tận dụng và khai thác khí thiên nhiên trở thành 
một lựa chọn chiến lược quan trọng trong tiến trình 
chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, bền 
vững, giảm phát thải. Nghị quyết 55/NQ-BCT của Bộ 
Chính trị về định hướng Chiến lược Phát triển năng 
lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
2045 nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp khí, 
lấy đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu 
thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) làm trọng tâm chiến 
lược. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, năng lực nhập 
khẩu khí LNG khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và 15 tỷ 
m3 năm 2045. Về nguồn cung nội địa, nguồn khí giá 
rẻ từ mỏ Bạch Hổ, Nam Côn Sơn 1 giảm sâu, nguồn 
khí giá cao tăng. Quy hoạch phát triển điện VIII đến 
năm 2045 định hướng chuyển dịch cơ cấu năng lượng 
theo hướng tăng cường sử dụng khí thiên nhiên hoá 
lỏng từ mức 0% năm 2020 lên mức 22.400 MGW năm 
2030, chiếm 14,9% tổng quy mô nguồn năm 2030. 

Trước những yêu cầu mới về chuyển dịch cơ cấu 
năng lượng, ngành công nghiệp khí xác định sứ mệnh 
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Transitioning national energy towards green, 
sustainable and reducing emissions requires the 
efforts of businesses in all energy fields; including 
gas industry enterprises. Gas enterprises are 
currently operating quite fragmented, with large 
operational efficiency gaps leading to many 
gaps in the gas industry value chain. One of 
the main reasons is that the capacity to exploit 
and use business capital of gas enterprises is 
still limited. This article clarifies the efficiency of 
business capital use of gas industry enterprises 
in recent years through a comparative study 
of three gas enterprises belonging to different 
stages of the gas industry value chain. Based 
on analysis and evaluation, the article offers a 
number of proposals to improve the efficiency of 
business capital use for gas industry enterprises, 
contributing to promoting the process of greening 
energy in Vietnam.

• Key words: capital efficiency, gas industry, 
greening energy, Vietnam.

Chuyển dịch năng lượng quốc gia theo hướng xanh, bền vững, giảm phát thải đòi hỏi nỗ lực của doanh 
nghiệp ở tất cả các lĩnh vực năng lượng; trong đó có doanh nghiệp ngành công nghiệp khí. Các doanh 
nghiệp khí hiện đang hoạt động khá phân tán, khoảng cách hiệu quả hoạt động lớn dẫn đến chuỗi giá 
trị ngành khí còn nhiều lỗ hổng. Một trong những lý do chính là năng lực khai thác và sử dụng vốn kinh 
doanh của các doanh nghiệp khí còn nhiều hạn chế. Bài viết này làm rõ hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 
của các doanh nghiệp ngành công nghiệp khí những năm gần đây thông qua nghiên cứu đối sánh ba 
doanh nghiệp khí thuộc các khâu khác nhau của chuỗi giá trị ngành công nghiệp khí. Trên cơ sở phân 
tích, đánh giá, bài viết đưa ra một số đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho các doanh 
nghiệp ngành công nghiệp khí, góp phần thúc đẩy tiến trình xanh hoá năng lượng tại Việt Nam.

• Từ khóa: hiệu quả sử dụng vốn, ngành công nghiệp khí, xanh hoá năng lượng, Việt Nam.
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phát triển ngành gắn liền với chiến lược quy hoạch 
và phát triển năng lượng quốc gia, sử dụng hiệu quả 
nguồn nhiên liệu sạch, góp phần giảm phát thải khí 
nhà kính, từng bước thực hiện thành công mục tiêu 
trung hoà carbon. Đây là thách thức không nhỏ trong 
bối cảnh ngành công nghiệp khí Việt Nam cạnh tranh 
khốc liệt về nguồn cung nội địa, giá LPG biến động 
thất thường, đầu tư cho các công trình khai thác khí 
còn hạn chế, khung khổ pháp lý cho kinh doanh các 
sản phẩm khí chưa hoàn thiện. Chuỗi giá trị ngành 
khí tuy đã được khép kín với tất cả các khâu từ thu 
gom đến vận chuyển, chế biến và kinh doanh song 
còn nhiều hạn chế khi khoảng cách về năng lực kinh 
doanh và hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp 
lớn. Mức độ tập trung của ngành còn cao do kinh 
doanh khí chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. 
Đây cũng là ngành kinh doanh thâm dụng vốn, 
phương thức vận hành đặc thù nên các doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa không dễ tham gia 
và cạnh tranh thành công trên thị trường.

Hướng tới một nền năng lượng quốc gia xanh, 
sạch, bền vững, thực hiện thành công các cam kết 
khí hậu của Việt Nam với quốc tế, các doanh nghiệp 
khí Việt Nam cần có sự dịch chuyển về tư duy và 
chiến lược hoạt động, tăng cường năng lực khai thác 
và sử dụng nguồn lực, củng cố vị thế cạnh tranh trong 
chuỗi giá trị ngành. Muốn vậy, cần chú trọng đến tính 
chặt chẽ và hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn 
kinh doanh bởi đây là nền móng để mỗi doanh nghiệp 
khí nói riêng, ngành khí nói chung duy trì năng lực 
cạnh tranh bền vững.

Trong bài viết này, nhóm tác giả phân tích, đánh 
giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh (VKD) của các 
doanh nghiệp ngành khí để đưa ra một số đề xuất 
nâng cao hiệu quả sử dụng VKD cho các DN khí Việt 
Nam, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu 
trọng điểm của chiến lược phát triển ngành khí cũng 
như chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam. Bài 
viết gồm 4 phần. Phần 1 giới thiệu vấn đề nghiên cứu; 
phần 2 trình bày dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; 
kết quả nghiên cứu và thảo luận được trình bày tại 
phần 3; cuối cùng là kết luận của bài báo.

2.Dữliệuvàphươngphápnghiêncứu
Nhóm tác giả lựa chọn 3 doanh nghiệp điển hình 

để làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 
của các doanh nghiệp ngành công nghiệp khí, gồm 
Tổng công ty khí Việt Nam (Mã chứng khoán GAS), 
Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương, 
Công ty cổ phần thương mại dầu khí (Mã chứng 
khoán PTV). Tổng công ty khí Việt Nam là doanh 
nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 

một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành 
công nghiệp khí với tổng quy mô tài sản cuối năm 
2022 là gần 83 ngàn tỷ đồng, ROE năm 2022 lên đến 
27%. GAS là doanh nghiệp tham gia vào tất cả các 
khâu của chuỗi giá trị, từ khai thác, sản xuất đến tàng 
trữ, phân phối và đầu tư vào các dự án khí thương 
mại. Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương 
(An Dương Petrol) là doanh nghiệp tư nhân được 
thành lập năm 2011, thực hiện chủ yếu ở khâu tàng 
trữ, phân phối sản phẩm khí và cung cấp các dịch 
vụ lắp đặt cho các khách hàng công nghiệp. Công ty 
cổ phần thương mại dầu khí là doanh nghiệp thuộc 
Tổng công ty thương mại Dầu khí, thực hiện hoạt 
động chính là cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ dầu 
khí. Công ty cổ phần thương mại dầu khí với quy mô 
tổng tài sản năm 2022 là gần 309 tỷ đồng, đang được 
niêm yết trên sàn UpCom, mã chứng khoán PTV. Ba 
tình huống được lựa chọn nghiên cứu đảm bảo sự 
đa dạng về: (i) Nguồn gốc hình thành và đặc điểm 
sở hữu; (ii) Quy mô hoạt động; (iii) Vị trí cạnh tranh 
trong chuỗi giá trị. 

Bài báo sử dụng dữ liệu thứ cấp, thu thập và 
tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo 
thường niên của 3 doanh nghiệp trên giai đoạn 2020-
2022, các báo cáo phân tích đánh giá của các công 
ty chứng khoán, các nhà nghiên cứu. Dữ liệu nghiên 
cứu được tổng hợp để tính toán các chỉ tiêu đo lường 
hiệu quả sử dụng VKD cho từng doanh nghiệp. Các 
chỉ tiêu này được tập hợp và đối sánh để thấy được 
chiều hướng biến động, sự cách biệt theo thời gian 
cũng như theo doanh nghiệp.

3.Thảoluậnkếtquảnghiêncứu
3.1. Khái quát tình hình kinh doanh của các 

doanh nghiệp ngành khí 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của An 

Dương Petrol, PTV, GAS được thể hiện tại Bảng 
1. Trong giai đoạn 2020-2022, nhìn chung kết quả 
kinh doanh của các DN trong mẫu có sự cải thiện 
liên tục khi doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 
tăng đều qua các năm. An Dương Petrol (ADP) ghi 
nhận mức doanh thu thuần lần lượt là 700.31 tỷ đồng 
năm 2020, 1,354.39 tỷ đồng năm 2021, và 1,835.64 
tỷ đồng năm 2022. Doanh thu thuần của GAS qua các 
năm lần lượt là 61,639.31 tỷ đồng, 75,572.45 tỷ đồng, 
và 97,092.15 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu thuần của 
PTV giảm liên tục, từ mức 211.14 tỷ đồng năm 2020 
xuống mức 98 tỷ đồng năm 2022.

 Lợi nhuận sau thuế của ADP và GAS tăng trong 
giai đoạn 2020-2022. Cụ thể, ADP ghi nhận mức tăng 
lợi nhuận sau thuế từ 12.58 tỷ đồng năm 2020 lên 
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mức 15.21 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên đến năm 
2022, LNST của ADP giảm về mức 12.91 tỷ đồng. 
LNST của GAS tăng mạnh trong 3 năm, từ mức 
8,000 tỷ đồng năm 2020 lên đến mức 14,594.85 tỷ 
đồng năm 2022. PTV có sự cải thiện về lợi nhuận 
sau thuế năm 2022, tăng gấp 2.3 lần năm 2021 song 
LNST của PTV rất nhỏ so với ADP và GAS.
Bảng 1. Kết quả kinh doanh chủ yếu của các DN khí 

trong mẫu nghiên cứu (Tỷ đồng)
Năm 2020

Chỉ tiêu An 
Dương PTV GAS

Chênh lệch 
AD-PTV Chênh lệch GAS-AD

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Doanh thu thuần 700,31 211,14 61.639,31 489,17 2,32 60.939,00 87,02
Giá vốn hàng bán 645,19 196,36 51.320,21 448,83 2,29 50.675,02 78,54
Lợi nhuận sau thuế 12,58 0,47 8.069,01 12,12 25,97 8.056,43 640,33

Năm 2021

Doanh thu thuần 1.354,39    126,75 76.572,45 1.227,64 9,69 75.218,06 55,54
Giá vốn hàng bán 1.264,48    117,06 63.697,93 1.147,42 9,80 62.433,46 49,37
Lợi nhuận sau thuế   15,21       0,24   8.593,23 14,96 61,85    8.578,02 564,09

Năm 2022

Doanh thu thuần 1.835,64 98,03 97.092,15 1.738 17,73 95.256,51 51,89
Giá vốn hàng bán 1.700,06 88,06 77.209,48 1.612 18,30 75.509,42 44,42
Lợi nhuận sau thuế 12,91 0,55 14.594,85 12 22,61 14.581,94 1.129,11

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Bảng 1 cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét và sự 
khác biệt rất lớn giữa các doanh nghiệp về quy mô 
và biến động kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp đầu 
ngành như GAS cho thấy sự thống lĩnh và vượt trội 
về quy mô hoạt động cũng như kết quả kinh doanh. 
Khoảng cách về doanh thu thuần và LNST của GAS 
và ADP tuy được rút ngắn dần qua các năm song còn 
rất lớn. Đặc biệt năm 2022, lợi nhuận sau thuế của 
GAS gấp hơn 1,000 lần LNST của ADP. Tương tự, 
ADP cũng có kết quả kinh doanh vượt trội so với 
PTV; đồng thời, sự khác biệt này càng lớn theo thời 
gian. Năm 2022, doanh thu thuần của ADP cao hơn 
17.73 lần PTV; lợi nhuận sau thuế cao hơn 22.61 lần. 
Nhìn chung, kết quả kinh doanh của các DN ngành 
khi đã có sự cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2020-2022 
song mức độ phụ thuộc vào đặc điểm hình thành, vị 
thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị cũng như 
trên thị trường.

3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VKD của các 
doanh nghiệp ngành khí

a. Tình hình vốn kinh doanh của các DN ngành 
khí 

Bảng 2 thể hiện quy mô và sự khác biệt về quy 
mô của từng bộ phận cấu thành VKD cũng như tổng 
VKD của ADP, PTV, và GAS giai đoạn 2020-2022. 
Về tổng VKD, ADP và PTV có quy mô khá tương 
đồng, dao động ở dưới mức 500 tỷ đồng. Quy mô 

VKD của ADP tăng liên tục trong 3 năm, từ mức 297 
tỷ đồng năm 2020 lên đến mức 500 tỷ đồng năm 2022. 
Trái lại, quy mô VKD của PTV giảm liên tục, từ mức 
323.31 tỷ đồng năm 2020 về mức gần 258 tỷ đồng 
năm 2022. GAS ghi nhận sự gia tăng VKD liên tục 
qua 3 năm, từ 60,673.31 tỷ đồng năm 2020 lên mức 
69,322.83 tỷ đồng năm 2021 và lên đến gần 80 ngàn 
tỷ đồng năm 2022. Khoảng cách về quy mô VKD 
giữa nhóm doanh nghiệp dẫn đầu với nhóm doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp khí đang 
dần được thu hẹp song vẫn còn rất lớn. Những con số 
này cũng phản ánh tình trạng phân hóa rõ rệt về quy 
mô đầu tư và nguồn lực hoạt động của các DN khí. 
Năm 2022, VKD của ADP chỉ cao gần gấp đôi PTV; 
song khoảng cách giữa GAS và ADP lên đến 154 lần. 
GAS là doanh nghiệp có lịch sử hình thành và phát 
triển lâu đời nhất trong ngành công nghiệp khí, có vị 
thế và uy tín trên thị trường nhờ vào lợi thế doanh 
nghiệp nhà nước, sở hữu hệ thống khai thác và dẫn 
khí từ 5 mỏ khí tự nhiên lớn nhất Việt Nam, tham gia 
vào tất cả các khâu của chuỗi giá trị. Trái lại, ADP là 
doanh nghiệp tư nhân, mới tham gia vào ngành công 
nghiệp khí hơn 10 năm, chủ yếu thực hiện hoạt động 
tàng trữ, phân phối khí LPG.
Bảng 2: Quy mô vốn kinh doanh của các DN trong 

mẫu giai đoạn 2020-2022
Năm 2020

Chỉ tiêu An 
Dương PTV GAS

Chênh lệch
AD-PTV

Chênh lệch
GAS-AD

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

Nợ phải thu BQ 47,36 139,02 11.217,06 (91,66) (0,66) 11.169,70 235,85
Nợ phải trả BQ 53,01 89,79 8.024,55 (36,78) (0,41) 7.971,54 150,39
Hàng tồn kho BQ 95,03 2,83 1.187,72 92,20 32,57 1.092,69 11,50
VLĐ BQ 184,33 222,28 38.522,86 (37,95) (0,17) 38.338,53 207,99
VCĐ BQ 112,70 101,03 22.150,45 11,68 0,12 22.037,74 195,54
VKD BQ 297,03 323,31 60.673,31 (26,27) (0,08) 60.376,27 203,26
VCSH BQ 97,06 202,70 48.709,63 (105,63) (0,52) 48.612,57 500,83

Năm 2021

Nợ phải thu BQ 71,87 119,26 14.835,16 (47,39) (0,40) 14.763,28 205,41
Nợ phải trả BQ 59,91 58,90 11.873,25 1,01 0,02 11.813,34 197,19
Hàng tồn kho BQ 115,49 0,79 2.063,28 114,69 144,50 1.947,79 16,87
VLĐ BQ 245,83 191,39 43.229,99 54,44 0,28 42.984,16 174,85
VCĐ BQ 143,48 89,89 26.092,84 53,59 0,60 25.949,36 180,86
VKD BQ 389,31 281,28 69.322,83 108,03 0,38 68.933,52 177,07
VCSH BQ 137,19 203,05 50.076,14 (65,86) (0,32) 49.938,95 364,01

Năm 2022

Nợ phải thu BQ 125,13 105,04 17.591,43 20,08 0,19 17.466,30 139,59
Nợ phải trả BQ 97,67 39,14 13.638,23 58,53 1,50 13.540,56 138,64
Hàng tồn kho BQ 129,69 1,31 3.291,00 128,39 98,27 3.161,31 24,38
VLĐ BQ 342,55 169,62 50.906,39 172,93 1,02 50.563,83 147,61
VCĐ BQ 163,62 88,07 27.717,59 75,55 0,86 27.553,97 168,40
VKD BQ 506,18 257,70 78.623,98 248,48 0,96 78.117,80 154,33
VCSH BQ 162,32 203,45 55.651,61 (41,13) (0,20) 55.489,29 341,85

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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Về các bộ phận cấu thành VKD, vốn lưu động 
chiếm tỷ trọng lớn hơn vốn cố định trong tổng VKD 
của các DN trong mẫu. Trong giai đoạn 2020-2022, 
quy mô VLĐ của các DN khí tăng liên tục; đồng thời, 
cơ cấu VKD dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng 
của VLĐ. Tuy nhiên, cơ cấu VLĐ của các DN có 
sự khác biệt rõ rệt. Trong khi hàng tồn kho chiếm 
tỷ trọng lớn nhất trong VLĐ của ADP, tiền và tương 
đương tiền, nợ phải thu là khoản mục chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong VLĐ của PTV và GAS. Năm 2022, 
VLĐ bình quân của GAS là gần 51 ngàn tỷ đồng 
song HTK chỉ dao động ở mức 3.2 ngàn tỷ đồng. Tiền 
mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 
đến hơn 50% VLĐ của GAS năm 2022, đưa GAS trở 
thành một trong những doanh nghiệp nắm giữ tiền 
mặt lớn nhất thị trường chứng khoán. 

Về quy mô vốn chủ sở hữu, ADP có sự cải thiện 
quy mô VCSH qua ba năm song tỷ trọng VCSH trong 
tổng nguồn vốn giảm. Năm 2022, hệ số nợ bình quân 
của ADP lên đến gần 80%, tăng nguy cơ rủi ro tài 
chính. VCSH của PTV và GAS tăng nhẹ, đồng thời, 
VCSH chiếm tỷ trọng cao trong nguồn vốn. Hệ số nợ 
của PTV và GAS dao động lần lượt quanh mức 50% 
và 75%. Như vậy, doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt 
động thương mại có xu hướng tích trữ HTK, vay nợ 
ngắn hạn nhiều để đủ vốn tài trợ cho nhu cầu VLĐ. 
Doanh nghiệp khí tham gia vào các khâu của chuỗi 
cung ứng, có vị thế trong ngành có nguồn tiền mặt 
dồi dào, năng lực tự tài trợ cao, mức dự trữ HTK bình 
quân trong năm thấp.

b. Hiệu quả sử dụng VKD của các DN ngành 
khí

Bảng 3: Hiệu quả sử dụng VKD của DN khí trong 
mẫu nghiên cứu giai đoạn 2020-2022

Năm 2020

Chỉ tiêu An 
Dương PTV GAS

Chênh lệch
AD-PTV

Chênh lệch
GAS-AD

Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ

Vòng quay VKD 2,36 0,65 1,02 1,70 2,61 -1,34 -0,57
Vòng quay VLĐ 3,80 0,95 1,60 2,85 3,00 -2,20 -0,58
Vòng quay 
NP thu 14,79 1,52 5,50 13,27 8,74 -9,29 -0,63

Vòng quay 
NP trả 12,17 2,19 7,68 9,98 4,57 -4,49 -0,37

Vòng quay HTK 6,79 69,37 43,21 (62,58) (0,90) 36,42 5,36
ROS (%) 1,80 0,22 13,09 1,58 7,13 11,29 6,29
ROA (%) 4,24 0,14 13,30 4,09 28,36 9,06 2,14
ROE (%) 12,96 0,23 16,57 12,73 55,32 3,60 0,28

Năm 2021

Vòng quay VKD 3,48 0,45 1,11 3,03 6,72 -2,37 -0,68
Vòng quay VLĐ 5,51 0,66 1,77 4,85 7,32 -3,74 -0,68
Vòng quay 
NP thu 18,84 1,06 5,16 17,78 16,73 -13,68 -0,73

Chỉ tiêu An 
Dương PTV GAS

Chênh lệch
 AD-PTV

Chênh lệch 
GAS-AD

Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Vòng quay HTK 10,95 147,48 30,87 (136,53) (0,93) 19,92 1,82
ROS (%) 1,12 0,19 11,22 0,93 4,88 10,10 9,00
ROA (%) 3,91 0,09 12,40 3,82 44,41 8,49 2,17
ROE (%) 11,08 0,12 17,16 10,97 92,02 6,08 0,55

Năm 2022

Vòng quay VKD 3,63 0,38 1,23 3,25 8,53 -2,39 -0,66
Vòng quay VLĐ 5,36 0,58 1,91 4,78 8,27 -3,45 -0,64
Vòng quay 
NP thu 14,67 0,93 5,52 13,74 14,72 -9,15 -0,62

Vòng quay 
NP trả 17,41 2,25 7,12 15,16 6,74 -10,29 -0,59

Vòng quay HTK 13,11 67,40 23,46 (54,29) (0,81) 10,35 0,79
ROS (%) 0,70 0,56 15,03 0,15 0,26 14,3 20,37
ROA (%) 2,55 0,21 18,56 2,34 11,02 16,0 6,28
ROE (%) 7,96 0,27 26,23 7,69 28,59 18,3 2,30

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Hiệu quả sử dụng VKD của các DN ngành khí 
được thể hiện tại Bảng 3. Các doanh nghiệp trong 
nhóm cho thấy sự khác biệt về hiệu suất sử dụng và 
tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh. An Dương Petrol 
đã tăng vòng quay VLĐ, VCĐ và VKD liên tục 
trong giai đoạn 2020-2022. Vòng quay VKD của An 
Dương Petrol tăng từ mức 2.36 vòng năm 2020 lên 
mức 3.63 vòng năm 2022. Đóng góp đáng kể vào sự 
cải thiện này là sự gia tăng tốc độ quay vòng vốn lưu 
động cũng như các bộ phận của VLĐ. Tuy nhiên, tỷ 
suất sinh lời của An Dương Petrol giảm liên tục trong 
ba năm vừa qua. ROS của An Dương Petrol giảm 
từ mức 4.24% (2020) xuống mức 0.70% (2022). Do 
sự sụt giảm mạnh của ROS, ROA của An Dương 
Petrol năm 2022 chỉ còn 2.55%, ROE giảm về mức 
7.96%.  Khác với An Dương Petrol, PTV có  hiệu 
suất sử dụng VKD giảm song tỷ suất sinh lời VKD 
tăng nhẹ trong giai đoạn 2020-2022. Tuy nhiên, năm 
2021, PTV ghi nhận mức giảm sút ROA và ROE rất 
mạnh. ROE của PTV giảm từ 0.23% năm 2020 về 
0.12% năm 2021. Hai chỉ tiêu này đều tăng trở lại vào 
năm 2022 song chưa đạt đến 0.5%. 

Với vị thế của doanh nghiệp đầu ngành, GAS cho 
thấy sự vượt trội về hiệu quả sử dụng VKD. Các chỉ 
tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng và khả năng sinh lời 
VKD liên tục được cải thiện trong giai đoạn 2020-
2022, trừ sự sụt giảm nhẹ năm 2021. Một điều đáng 
lưu ý là GAS có tốc độ quay vòng VKD, VCĐ, VLĐ 
thấp hơn An Dương Petrol, song mức sinh lời của 
vốn cao hơn An Dương Petrol rất nhiều. Điều này là 
do sự vượt trội về hiệu quả quản lý sử dụng HTK của 
GAS. Tốc độ quay vòng HTK của GAS tuy đang có 
dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn ở mức 24 vòng/năm. 
Kỳ luân chuyển HTK của GAS năm 2022 dao động 
ở mức 15 ngày trong khi con số này của An Dương 
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Petrol là 28 ngày. Sự vượt trội về ROA và ROE của 
GAS so với các DN còn lại đến từ công tác quản lý 
và khai thác chi phí chặt chẽ, hiệu quả. ROS của GAS 
tăng từ mức 13.09% năm 2020 lên mức 15.03% năm 
2022, đóng góp đáng kể vào sự gia tăng của ROA 
và ROE. Năm 2022, ROE của GAS lên đến mức 
26.23%, cao gấp đôi mức lãi suất cho vay ngắn hạn 
bình quân trên thị trường. Khoảng cách về mức sinh 
lời VCSH của GAS và các doanh nghiệp khác ngày 
càng lớn trong giai đoạn 2020-2022 cho thấy khả 
năng chống chịu và phục hồi của các doanh nghiệp 
lớn trong bối cảnh kinh tế - xã hội bất ổn tốt hơn các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.3.ĐánhgiáhiệuquảsửdụngVKDcủacác
DNngànhkhí

Thông qua phân tích hiệu quả sử dụng VKD của 3 
doanh nghiệp điển hình ngành công nghiệp khí trong 
giai đoạn 2020-2022, có thể rút ra một số điểm sau 
đây:

Thứ nhất, nhìn chung quy mô và năng lực hoạt 
động của các DN khí có sự cải thiện liên tục trong 
giai đoạn nghiên cứu. Do khí là nguồn nhiên liệu 
đầu vào cho các ngành công nghiệp khác nên cầu thị 
trường tương đối ổn định. Mặt khác, cầu về các sản 
phẩm khí có xu hướng tăng khi các nguồn nhiên liệu 
thay thế giảm hoặc bị hạn chế theo chủ trương của 
nhà nước. Trong giai đoạn 2020-2022, do những tác 
động khách quan từ dịch bệnh Covid-19 và những bất 
ổn kinh tế - chính trị toàn cầu, hoạt động của các DN 
khí có những biến động nhất định, đặc biệt là năm 
2021. Tuy nhiên những doanh nghiệp dẫn đầu ngành 
như GAS vẫn duy trì được sự tăng trưởng về quy mô 
VKD và năng lực hoạt động trên thị trường. 

Thứ hai, có sự phân hóa rất rõ nét về hiệu quả sử 
dụng vốn giữa các doanh nghiệp trong ngành. Doanh 
nghiệp dẫn đầu, với những ưu thế về nguồn lực, thời 
gian hoạt động, cơ cấu sở hữu đã cho thấy sự vượt trội 
về năng lực, trình độ quản lý và sử dụng VKD. Sản 
xuất và kinh doanh khí là một ngành kinh doanh có 
điều kiện, không những đòi hỏi nguồn lực tài chính 
lớn mà còn chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. 
Hiện nay, hoạt động kinh doanh khí đang chịu sự điều 
tiết của Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Trước đó, hoạt 
động này được quy định tại Nghị định số 19/NĐ-CP. 
Theo VnEconomy (2017), sau khi Nghị định số 19 có 
hiệu lực từ ngày 15/5/2016, cả nước chỉ còn 35 doanh 
nghiệp đủ điều kiện kinh doanh khí gas theo công bố 
của Bộ Công thương. Nghị định số 87 thay thế Nghị 
định 19, dù đã khắc phục phần nào những điểm hạn 
chế của Nghị định 19 song đã dần bộc lộ những tồn 

tại như chưa có chế tài xử lý nghiêm khắc tình trạng 
chiếm dụng vỏ bình và chiếm đoạt thương hiệu, phân 
biệt các loại hình kinh doanh khí, quy định các loại 
sản phẩm mới trên thị trường khí. Rào cản này dẫn 
đến các doanh nghiệp kinh doanh khí nhỏ và vừa khó 
tham gia và duy trì vị trí trên thị trường. Điều này 
gây tổn thất xã hội cũng như giảm sức cạnh tranh của 
ngành trong dài hạn.

Thứ ba, sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả là sự 
kết hợp giữa năng lực khai thác và sử dụng các bộ 
phận vốn kinh doanh với công tác quản lý chi phí 
chặt chẽ. Điều này chỉ đạt được ở các doanh nghiệp 
lớn do năng lực tự chủ tài chính tốt giúp tiết giảm chi 
phí lãi vay. Dòng tiền mặt dồi dào giúp các doanh 
nghiệp lớn chủ động trong hoạt động sản xuất, xuất - 
nhập khí, gia tăng hiệu quả sử dụng các khoản chi phí 
hoạt động. Trái lại, các doanh nghiệp có quy mô vốn 
chủ sở hữu nhỏ, doanh nghiệp tư nhân khó tiếp cận 
thị trường vốn, cho thấy những hạn chế trong quản lý 
chi phí. Tình huống của An Dương Petrol cho thấy 
tình trạng khó khăn chung của các DN tư nhân nhỏ 
ngành khí. Năng lực tài chính hạn chế nên các DN 
này chỉ tham gia được khâu thương mại của chuỗi giá 
trị, thiếu chủ động trong xuất nhập khí dẫn đến tồn 
kho luôn phải duy trì ở mức cao. Mặt khác, sự phụ 
thuộc vào vốn vay khiến chi phí lãi vay tăng cao, kéo 
biên lãi ròng của DN xuống thấp. Tất cả những điều 
này dẫn đến hiệu quả sử dụng VKD của các DN tư 
nhân nhỏ ngành khí thấp hơn rất nhiều so với những 
DN lớn, có sở hữu nhà nước, tham gia vào tất cả các 
khâu của chuỗi giá trị.

4.Hàmýchinhsáchvàkếtluận
Nghiên cứu điển hình 3 doanh nghiệp trong ngành 

công nghiệp khí đã phần nào làm rõ thực trạng hiệu 
quả sử dụng VKD của các DN khí trong giai đoạn 
dịch bệnh Covid-19. Sự phân hóa của hiệu quả sử 
dụng vốn trong ngành khí là kết quả của nhiều nhân 
tố song có thể nhận diện ra 3 nhân tố nội sinh quan 
trọng là: (i) Nguồn gốc hình thành và đặc điểm sở 
hữu; (ii) Quy mô hoạt động; (iii) Vị thế cạnh tranh 
trong chuỗi giá trị. 

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia cũng 
nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành công nghiệp 
khí trong chuyển dịch cơ cấu năng lượng, đảm bảo 
an ninh năng lượng, góp phần thực hiện thành công 
các cam kết khí hậu quốc tế của Việt Nam. Mục tiêu 
phát triển ngành công nghiệp khí đến năm 2035 là 
hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu, từ khai thác - 
thu gom - vận chuyển - chế biến - dự trữ - phân phối 
và xuất nhập khẩu sản phẩm khí, tạo dựng thị trường 
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cạnh tranh lành mạnh với sự tham gia của các thành 
phần kinh tế, khuyến khích đầu tư có chiều sâu vào 
khâu chế biến khí thiên nhiên để gia tăng giá trị sản 
phẩm, giảm tỷ trọng nhập siêu. Những mục tiêu này 
đòi hỏi nỗ lực chung của toàn ngành, đặc biệt là vai 
trò dẫn dắt định hướng chuỗi giá trị ngành của các 
doanh nghiệp dẫn đầu, song song với nâng cao năng 
lực quản lý, sử dụng nguồn lực của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Sau đây là một số đề xuất tăng cường 
hiệu quả sử dụng VKD, nâng cao hiệu quả hoạt động 
cho các DN khí Việt Nan trong tiến trình xanh hóa 
năng lượng quốc gia:

Một, đối với cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Bộ 
Công thương phối hợp cùng Bộ Tài nguyên môi 
trường, Bộ Tài chính nhanh chóng ban hành những 
văn bản pháp luật mới về kinh doanh khí phù hợp với 
bối cảnh hiện tại của thị trường khí, thay thế cho Nghị 
định 87/NĐ-CP. Thị trường khí sẽ chỉ lành mạnh và 
hiệu quả thực sự khi hoạt động theo cơ chế giá cạnh 
tranh, hệ thống phân phối khí gắn kết, thông suốt từ 
hạ nguồn đến thượng nguồn, các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa có vị trí phù hợp trong chuỗi giá trị. Muốn vậy, 
nhà nước cần có quy định cụ thể về điều kiện kinh 
doanh khí ở từng phân khúc, chú trọng đến những 
loại sản phẩm và dịch vụ mới. Đồng thời, có các quy 
định về ưu đãi, khuyến khích dành cho các doanh 
nghiệp đầu tư vào chế biến sâu khí thiên nhiên, tuân 
thủ các quy định về môi trường, tích cực chuyển đổi 
xanh trong sản xuất kinh doanh.

Hai, đối với các doanh nghiệp khí, căn cứ vào vị 
thế hiện tại trong chuỗi giá trị và định hướng chiến 
lược, xác định trọng tâm trong sử dụng VKD. Doanh 
nghiệp lớn dẫn đầu sẽ là những doanh nghiệp tiên 
phong trong tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh, 
cần lấy trọng tâm là đầu tư vốn vào hoạt động khai 
thác và chế biến sâu sản phẩm khí. Trong giai đoạn 
tới, phân khúc khí LNG và khí CNG sẽ được thúc 
đẩy phát triển bởi đây là những sản phẩm thân thiện 
với môi trường hơn khí LPG, dễ tồn trữ vận chuyển 
và thương mại hóa. Tính từ năm 2020, có nhiều dự 
án khí lớn đang trong quá trình triển khai và đi vào 
hoạt động với vai trò tham gia chính của các doanh 
nghiệp đầu ngành như PV GAS, CTCP Tập đoàn 
dầu khí An Pha, CTCP kinh doanh khí miền Nam. 
GAS hiện đang là doanh nghiệp tiên phong kinh 
doanh LNG tại Việt Nam với hàng loạt các hạng 
mục dự án phát triển hạ tầng như kho LNG 1 triệu 
tấn Thị Vải, đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú 
Mỹ, hạ tầng nhập khẩu LNG tại Sơn Mỹ và Bắc Bộ 
nhằm hình thành 3 trung tâm cung ứng LNG trên 
toàn quốc. Bên cạnh vai trò tiên phong của các DN 

đầu ngành, các DN nhỏ và vừa, thực hiện chủ yếu 
ở khâu tái phân phối, cần đặc biệt chú trọng đến 
quản trị chi phí và tài trợ vốn. Các doanh nghiệp 
này cần lấy quản lý chi phí chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu 
quả là trọng tâm bởi biên lãi ròng của các DN này 
hiện đang rất thấp. Đồng thời, rà soát mạng lưới 
cơ sở phân phối, san chiết, hệ thống đường ống để 
tái thiết kế hệ thống phân phối, thúc đẩy thu hồi nợ 
phải thu khách hàng, tăng dần năng lực tự chủ tài 
chính để chủ động trong xuất, nhập HTK. 

Ba, đối với các hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội 
Gas Việt Nam, Hiệp hội năng lượng Việt Nam, cần 
xây dựng mạng lưới kết nối cộng đồng các doanh 
nghiệp trong ngành để lấp đầy lỗ hổng trong chuỗi 
cung ứng sản phẩm khí. Tăng cường hợp tác, chia 
sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp trong ngành khí, 
theo chiều dọc cũng như chiều ngang, nhằm giúp các 
doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt được diễn biến 
và triển vọng thị trường, cùng chia sẻ tài nguyên, 
nguồn lực, trách nhiệm. Phối kết hợp hiệu quả với các 
cơ quan nhà nước để thể hiện tiếng nói của cộng đồng 
doanh nghiệp khí, góp phần phát triển thị trường khí 
Việt Nam minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng 
quốc gia theo hướng xanh, sạch, bền vững, giảm phát 
thải, thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam với 
thế giới, các doanh nghiệp ngành công nghiệp khí 
đóng vai trò quan trọng. Thực hiện thành công những 
mục tiêu chiến lược này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp 
phát huy tối đa điểm mạnh và lợi thế. Đặc biệt cần 
chú trọng đến hoạt động đầu tư, sử dụng vốn kinh 
doanh sao cho hiệu quả bởi đây là những nhân tố cấu 
thành năng lực cạnh tranh bền vững của mỗi doanh 
nghiệp cũng như toàn ngành công nghiệp khí.
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1.Giớithiệu
Khởi sự kinh doanh hay còn được gọi là khởi 

nghiệp (entrepreneurship) được hiểu là việc tạo lập 
một doanh nghiệp mới (Zhao, 2005) hoặc tự làm chủ 
một doanh nghiệp mới (Kolvereid, 2006). Hoạt động 
khởi nghiệp được cho là có ý quan trọng trong phát 
triển kinh tế vì không chỉ làm giàu cho bản người 
khởi nghiệp mà còn góp phần tạo công ăn việc làm 
cho người lao động đồng thời đóng góp tích vào GDP 
của quốc gia. Vì vậy, đây là chủ đề đang nhận được 
sự chú ý quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà 
quản lý, nhà làm chính sách và các bên liên quan. Có 
nhiều nghiên cứu về ý định khởi sự kinh doanh trong 
những năm gần đây với nhiều lý thuyết và trong điều 
kiện, hoàn cảnh khác nhau (Hà, 2023; Linh và cộng 
sự, 2023; Cường và Anh, 2022). Các nghiên cứu 
chủ yếu khám phá các yếu tố tác động đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên tại một số trường đại học 
ở Việt Nam. Hầu hết các nghiên cứu thường áp dụng 
mô hình lý thuyết về hành vi có kế hoạch của Ajzen 
(1991) để giải thích ý định hành vi khởi nghiệp của 
sinh viên (ví dụ; Cường và Anh, 2022; Định và Sen, 
2021). Một ít nghiên cứu sử dụng mô hình sự kiện 
khởi sự của Shapero và Sokol (1982) như Krueger và 
cộng sự (2000). Kết quả của các nghiên cứu trước cho 
thấy ý định khởi nghiệp thường chịu nhiều tác động 
bởi các yếu tố (1) giáo dục khởi nghiệp, (2) đặc điểm 
tính cách, (3) chuẩn chủ quan, (4) nhận thức kiểm 
soát hành vi và (5) nhận thức tính khả thi (Cường và 
Anh, 2022; Định và Sen, 2021). Bên cạnh đó, mô 
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The study applies a Entrepreneurial Attitude 
Orientation model based on four cognitive factors 
named self-esteem, innovation, achievement and 
self-control to explore the relationship between 
them and women's entrepreneurial intention. In 
addition, the study also estimates the impact level 
of cognitive factors about self-esteem, creativity, 
achievement and self-control on women's 
entrepreneurial intention. Quantitative research 
based on 396 valid surveys to analyze Cronbach 
alpha reliability coefficient, exploratory factor 
analysis and linear regression analysis. Results 
of survey data analysis show that the mentioned 
variables including self-esteem, innovation, 
achievement and self-control have significantly 
influenced on women's entrepreneurial intention. 
Achievement and creativity play an important role 
because they have the strongest impact level on 
women's entrepreneurial intention. Based on the 
analysis results, some susggestions to promote 
women's entrepreneurship activities are proposed.
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Nghiên cứu áp dụng mô hình nhận thức thái độ dựa trên bốn yếu tố nhận thức về sự tự trọng, sáng 
tạo, thành tích và kiểm soát bản thân để khám phá mối quan hệ giữa chúng và ý định khởi nghiệp của 
phụ nữ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng ước lượng mức độ tác động của các yếu tố nhận thức về sự tự 
trọng, sáng tạo, thành tích và kiểm soát bản thân đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ. Nghiên cứu định 
lượng dựa trên 396 bảng khảo sát hợp lệ để phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố 
khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát cho thấy các biến đề cập 
bao gồm sự tự trọng, sáng tạo, thành tích và kiểm soát bản thân đều có ảnh hưởng về mặt thống kê đối 
với ý định khởi nghiệp của phụ nữ. Biến thành tích và sáng tạo đóng vai trò quan trọng vì có mức tác 
động lớn đối với ý định khởi nghiệp của phụ nữ. Dựa trên kết quả phân tích, một số giải pháp thúc đẩy 
hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ được đề xuất.

• Từ khóa: mô hình nhận thức thái độ, ý định khởi nghiệp, phụ nữ.
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hình thái độ của Robinson và cộng sự (1991) hay 
còn gọi là mô hình EAO (Entreprenuerial Attitude 
Orientation) được khẳng định có ý nghĩa quan trọng 
trong ước lượng hành vi khởi nghiệp (Huefner và 
cộng sự, 1996). Theo Robinson và cộng sự (1991) 
thái độ dễ thay đổi hơn nên khả năng đáp ứng những 
thay đổi trong nhận và hành vi hơn. Tuy nhiên, rất 
ít nghiên cứu áp dụng mô hình nhận thức thái độ 
trong đo lường ý định khởi nghiệp tại Việt Nam đặc 
biệt là với đối tượng là phụ nữ có trình độ. Vì vậy, 
nghiên cứu này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa 
các thành tố của mô hình thái độ dựa trên quan điểm 
nhận thức của phụ nữ để ước lượng sự tác động của 
sự tự trọng, sáng tạo, thành tích và kiểm soát bản 
thân đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ có trình độ 
nhằm lắp dần khoảng trống trong nghiên cứu.

2.Cơsởlýthuyếtvàmôhìnhnghiêncứu
Robinson và cộng sự (1991) đã xây dựng mô 

hình thái độ về khởi nghiệp EAO bao gồm bốn thành 
phần chính là (1) sự tự trọng (Self-esteem) trong 
khởi nghiệp, (2) sự sáng tạo (innovation) trong khởi 
nghiệp, (3) sự kiểm soát bản thân (personal control), 
và (4) thành tích (achievement) trong khởi nghiệp.

- Sự tự trọng đề cập đến các sự việc có liên quan 
lòng tự tôn của một các nhân trên một số chuẩn mực 
cơ bản nhất định (Crandall, 1973) hay nó chính là sự 
ý thức về giá trị bản thân trong xã hội. Sự tự trọng 
còn được hiểu là niềm tin của cá nhân về ý nghĩa, khả 
năng của bản thân (Coopersmith, 1981) thậm chí nó 
có ảnh hưởng đến các quyết định của cá nhân trong 
giải quyết một tình huống cụ thể (Laguna, 2013) bằng 
cách tiếp tục kiên trì hay từ bỏ mục tiêu (Baumeister 
và cộng sự 2003). Trong nghiên cứu này sự tự trọng 
là sự nhận thức năng lực của cá nhân đến việc công 
việc khởi nghiệp của mình. Một số nghiên cứu cụ 
thể đã cho thấy có mối quan hệ tích cực của sự tự 
trọng với hoạt động khởi nghiệp (McGee và cộng 
sự, 2009; Segal và cộng sự, 2005; Krueger, 2003) 
và là đặc trưng quan trọng của người khởi nghiệp 
(Johnson và cộng sự, 2008). Vì vậy, giả thuyết đề 
xuất là:

H1: Sự tự trọng cá nhân có thể có tác động tích 
cực đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ.

- Sáng tạo được định nghĩa là một quá trình 
đưa ra và thực hiện các ý tưởng mới (Van de Ven 
và cộng sự, 1989) nhằm cải thiện hiệu suất của đơn 
vị (Camisón Zornoza và cộng sự, 2004). Hoạt động 
sáng tạo có thể áp dụng cho ý tưởng hoặc cải thiện 
thiết bị, hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ thậm chí 
áp dụng cho cả cách thức, phương pháp thực thi 

chương trình, chính sách của tổ chức (Damanpour và 
Gopalakrishnan, 2001). Một số nghiên cứu đã chứng 
minh sự sáng tạo có ảnh hưởng đến hành vi khởi 
nghiệp (Freel, & Robson, 2004; Hsueh & Tu, 2004). 
Sáng tạo được khẳng định là nhân tố cần thiết cho 
hoạt động khởi nghiệp (Gundogdu, 2012). Vì vậy, 
giả thuyết đề xuất là:

H2: Sự sáng tạo có thể có tác động tích cực đến ý 
định khởi nghiệp của phụ nữ.

- Thành tích là kết quả có thể đạt được khi khởi 
nghiệp thành công. Thành tích có thể mang rất nhiều 
sắc thái và hình thức khác nhau như của cải, tiền 
bạc, quyền lực, danh tiếng, khả năng vượt qua thử 
thách,... được xem là động cơ thúc đẩy cá nhân khởi 
nghiệp (McClelland, 1987). Trong hoạt động khởi 
nghiệp, thành tích được cho là mong muốn nổ lực để 
hoàn thiện bản thân và thành công trong cuộc sống 
(McClelland và cộng sự, 1953). Nhu cầu thành tích 
có liên quan mật thiết đến nhu cầu của con người 
(Shapero và Sokol, 1982). Khi nhu cầu về thành tích 
không tự tiêu hủy mà phát triển đủ lớn đòi hỏi cá 
nhân phải đáp ứng thì họ sẽ tìm nhiều cách thức để 
đạt được. Trong khởi nghiệp cũng vậy, khi nhu cầu 
về thành tích trong khởi nghiệp lớn cần phải được 
thỏa mãn thì cá nhân sẽ thực hiện nhiều phương thức 
để thực hiện hoạt động khởi nghiệp. Các nghiên 
cứu khác cũng cho thấy có mối quan hệ tích cực 
giữa thành tích khởi nghiệp và hành vi khởi nghiệp 
(Jayeoba và cộng sự, 2013). Vì vậy, giả thuyết đề 
xuất là:

H3: Thành tích khởi nghiệp có thể có tác động 
tích cực đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ.

- Kiểm soát bản thân liên quan đến niềm tin , thái 
độ của cá nhân trong hoạt động kiểm soát các nhân 
tố có tác động đến cuộc sống của họ (Seeman, 2008). 
Kiểm soát bản thân chính là niềm tin của cá nhân  
trong khả năng kiểm soát các tình huống bên trong 
và bên ngoài (Rotter, 1966) có thể xảy ra trong quá 
trình khởi nghiệp (Shaver và Scott, 1991). Kiểm soát 
bản thân là nhân tố được cho là có ảnh hưởng đến 
hoạt động khởi nghiệp (Kaufman và Welsh, 1995). 
Vì vậy, giả thuyết đề xuất là:

H4: Kiểm soát bản thân có thể có tác động tích 
cực đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ.

3.Phươngphápnghiêncứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng. 

Hình thức khảo sát qua bảng câu hỏi được áp dụng 
với đối tượng là phụ nữ đang tham gia các lớp buổi 
tối ở các trường đại học bao gồm học văn bằng hai, 
đại học hệ vừa học vừa làm và sau đại học. Có 500 
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bảng câu hỏi được gởi trực tiếp tại các lớp học, số 
bảng trả lời là 425 đạt tỷ lệ phản hồi 85%. Sau khi 
làm sạch dữ liệu, có 396 bảng trả lời được đưa vào 
phân tích đạt tỷ lệ 93,178%. Dữ liệu hợp lệ được 
nhập vào phần mềm SPSS 22.0 để tiến hành phân 
tích thông kê và đánh giá giá trị thang đo và mô 
hình nghiên cứu thông qua phân tích hệ số tin cậy 
Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân 
tích hồi quy đa biến.

4.Kếtquảnghiêncứu
4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu của 396 bảng 

trả lời hợp lệ cho thấy độ tuổi của phụ nữ tham gia 
nghiên cứu còn rất trẻ chủ yếu trong độ tuổi từ 24 - 
35 tuổi chiếm 69,697%, kế đến là độ tuổi từ 36 đến 
55 tuổi chiếm 29,545%. Có một chú ý nhỏ đối với 
độ tuổi trên 55 là có 3 người tham gia chiếm 0,758% 
- một độ tuổi mà theo suy nghĩ thông thường người 
ta chỉ muốn nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, an hưởng 
thì vẫn có một số ít người vẫn tham gia học tập bổ 
sung kiến thức, nâng cao trình độ và thậm chí sẵn 
sàng tham gia vào lực lượng khởi nghiệp. Về đặc 
điểm nghề nghiệp của số lượng người tham gia mẫu 
nghiên cứu cũng có một số điều thú vị. Cụ thể là 
nhân viên văn phòng và công chức, viên chức là hai 
nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao và gần như nhau 
39,646 % và 34,090 %. Số liệu này cho thấy một 
bộ phận không nhỏ học viên các lớp buổi tối của hệ 
văn bằng hai, vừa học vừa làm và sau đại học ở các 
trường đại học, cơ sở giáo dục chủ yếu là nhân viên 
văn phòng và công nhân viên chức. Điều này cho 
thấy tinh thần học hỏi, bổ sung kiến thức, nâng cao 
trình độ của bộ phận nữ giới thuộc khối văn phòng 
và công nhân viên chức chiếm tỷ lệ cao. Hơn nữa, 
điều này cho thấy có sự thay đổi trong nhìn nhận về 
đội ngũ nữ cán bộ công nhân viên chức thường được 
cho là an phận, thụ động thì nay tỷ lệ này cho thấy họ 
đang sẵn sàng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến 
thức, sẵn sàng khởi nghiệp, ứng phó hay thích nghi 
với sự thay đổi của môi trường, của thời đại.

Bảng 1: Thống kê mô tả đặc điểm mẫu khảo sát
Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Độ tuổi
Từ 24 đến 35 tuổi 276 69,697
Từ 36 đến 55 tuổi 117 29,545
Trên 55 tuổi 03 0,758
Nghề nghiệp
Nhân viên văn phòng 157 39,646
Giáo viên, giảng viên 61 15,404
Công chức, viên chức 135 34,090
Khác 43 10,858

Nguồn: Kết quả từ mẫu khảo sát

4.2. Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s 
Alpha và khám phá nhân tố EFA 

Kết quả phân tích cho thấy các thang đo của các 
khái niệm nghiên cứu đạt hệ số tin cậy Cronbach 
alpha ở mức cao (trên 0,7). Kết quả phân tích nhân 
tố khám phá (EFA) cho thấy có bốn nhân tố được rút 
trích đạt mức tỷ lệ 60,76%; các thang đo thành phần 
đều lớn hơn 0,5. Hay nói cách khác bốn nhân tố sự tự 
trọng, kiểm soát bản thân, thành tích và sự sáng tạo 
có thể giải thích 60,76% dữ liệu thị trường. Các chỉ 
số cho thấy các thang đo đạt yêu cầu và phù hợp để 
thực hiện phân tích hồi quy đa biến.

4.3. Kiểm định giả thiết nghiên cứu
Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy mức ý 

nghĩa giá trị sig của các giả thuyết đều nhỏ hơn 0,05; 
điều này cho thấy có giả thuyết đều được chấp nhận 
ở mức tin cậy 95%. Các chỉ số R² đạt 0,592, VIF 
nhỏ hơn 2 ở các giả thuyết, Durbin-Watson = 1,523, 
giá trị F = 144,301 tại mức giá trị sig. = 0,000 khẳng 
định không có trường hợp đa cộng tuyến xuất hiện, 
mô hình phù hợp và có khả năng giải thích 59,2 % 
dữ liệu thị trường.

Bảng 2: Kết quả phân tích dữ liệu mô hình  
hồi quy

Mô hình

Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi 
quy chuẩn 

hóa
t Mức 

ý nghĩa

Thống kê đa 
cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta

Độ 
chấp 
nhận

VIF

1

Hằng số 2,782 0,802 3,467 0,001
KS 0,153 0,044 0,188 3,469 0,001 0,613 1,051
TT 0,146 0,050 0,123 2,891 0,004 0,707 1,367
TI 0,365 0,054 0,363 6,712 0,000 0,826 1,804
ST 0,208 0,059 0,198 3,518 0,000 0,659 1,392

R² Hiệu chỉnh: 0,592
Thống kê F (ANOVA): 144,301
Mức ý nghĩa (Sig. của ANOVA): 0,000
Durbin-Watson: 1,523
Ghi chú: TI: thành tích, ST: sáng tạo, TT: tự trọng, KS: kiểm soát bản thân

Nguồn: Kết quả từ mẫu khảo sát

Kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến cho 
thấy các giả thuyết đều được chấp nhận ở mức ý 
nghĩa 5% và độ tin cậy 95%. Giả thuyết H1 cho rằng 
sự tự trọng (TT) có tác động tích cực đến ý định khởi 
nghiệp được khẳng định tại mức giá trị sig = 0,004 
< 0,05 tại mức ước lượng 0,123. Điều này cho thấy 
sự tự trọng là nhân tố có tác động ý nghĩa đến ý định 
khởi nghiệp của phụ nữ có trình độ ở mức ước lượng 
12,3%. Kế đến, giả thuyết H2 cho rằng sự sáng tạo 
(ST) có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của 
phụ nữ cũng được chấp nhận với giá trị sig. = 0,000 
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< 0,05 tại mức ước lượng 0,198. Điều này có nghĩa là 
nhân tố sáng tạo được khẳng định có ý nghĩa về mặt 
thống kê rất cao với mức ý nghĩa 1% tương ứng mức 
tin cậy 99% và mức độ tác động đo lường khoảng 
19,8%. Tương tự như giả thuyết H2, giả thuyết H3 
đề cập đến sự tác động của yếu tố thành tích (TI) đến 
ý định khởi nghiệp của phụ nữ được khẳng định với 
giá trị sig = 0,000 với mức ước lượng 0,363 tương 
ứng mức ý nghĩa 1% và độ tin cậy 99% về mặt thống 
kê. Cuối cùng, giả thuyết H4 liên quan đến yếu tố 
kiểm soát bản thân tác động đến ý định khởi nghiệp 
của phụ nữ cũng được chấp nhận với mức ý nghĩa 
1% và độ tin cậy 99% (sig = 0,001) với mức độ tác 
động ước lượng là 0,188.

Như vậy, mô hình nghiên cứu bao gồm bốn biến 
độc lập (1) sự tự trọng, (2) sự sáng tạo, (3) thành tích 
và (4) kiểm soát bản thân có tác động đến biến phụ 
thuộc ý định khởi nghiệp của phụ nữ được cho là phù 
hợp với thị trường và có khả năng giải thích ở mức 
59,2% dữ liệu thị trường. Trong đó, yếu tố có mức 
tác động mạnh nhất là yếu tố thành tích (0,363), kế 
đến là yếu tố sáng tạo đứng vị trí thứ 2 (0,198) và vị 
trí thứ 3 và thứ 4 thuộc về yếu tố kiểm soát bản thân 
(0,188) và yếu tố sự tự trọng (0,123). Phương trình 
hồi quy được khái quát như sau: 

 YĐKN = 0.363*TT + 0.189*ST + 0.188*KS + 
0.123*TT 

Ghi chú: YĐKN: ý định khởi nghiệp
5.Kếtluận
Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu cho thấy mô 

hình nhận thức thái độ có ý nghĩa tác động đến ý định 
khởi nghiệp của phụ nữ. Cụ thể mô hình nhận thức 
thái độ đề cập đến bốn yếu tố sự tự trọng, sự sáng tạo, 
thành tích và kiểm soát bản thân được khẳng định có 
ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ. Trong 
đó, yếu tố thành tích đóng vai trò quan trọng nhất, kế 
đến là sự sáng tạ, kiểm soát bản thân và sự tự trọng. 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, để phát triển khởi 
nghiệp ở phụ nữ đặc biệt là phụ nữ có học thức, trình 
độ. Các nhà làm chính sách, cơ quan quản lý và các 
bên liên quan nên đề cao thành tích kết quả đạt được 
khi khởi nghiệp như khi có kết quả sẽ được tự do 
tài chính, tự do quyết định các tình huống liên quan 
bản thân, được xã hội ghi nhận. Kế đến là tập trung 
vào sự sáng tạo như cho thấy sự cần thiết, vai trò 
quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc tạo ra sản 
phẩm, dịch vụ mới đáp ứng với sự biến đổi của môi 
trường cũng như nhu cầu ngày càng phức tạp, mới 
mẻ của thời đại. Tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới 
độc đáo đáp ứng nhu cầu mới là một trong những yếu 

tố quan trọng tạo nên sự thành công của quá trình 
khởi nghiệp đầy thách thức và rủi ro. Đối với yếu 
tố kiểm soát bản thân và sự tự trọng thì các chương 
trình, chính sách tăng cường tính tự tin, tích cực trong 
khởi nghiệp cũng như hoàn thiện bản thân, tạo giá trị 
cho xã hội và được cộng đồng ghi nhận và tôn vinh.
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Đặtvấnđề
Việt Nam là một trong số các quốc gia có tốc độ 

tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ. Điều này đặt ra yêu 
cầu cần phát triển hệ thống logistics hiện đại, bảo 
đảm lưu chuyển hàng hóa ổn định, thông suốt, góp 
phần giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho 
doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, hiện nay, chi phí logistics chiếm tỷ lệ 
khá lớn trong tổng giá thành sản phẩm, kéo theo giá 
thành hàng hóa bị đẩy lên cao. Theo ước tính, chi phí 
dịch vụ logistics của Việt Nam chiếm khoảng 20% 

GDP, cao hơn nhiều so với các nước phát triển như 
Mỹ và cao hơn các nước đang phát triển như Trung 
Quốc hay Thái Lan khiến hàng Việt giảm sức cạnh 
tranh. Đây là thách thức không nhỏ đối với doanh 
nghiệp và hàng hoá Việt Nam. Để cắt giảm chi phí 
logistics, có rất nhiều giải pháp, trong đó quan trọng 
nhất là phát triển hạ tầng logistics.

Vaitròcủahạtầnglogisticstrongnềnkinhtế
Hệ thống kết cấu hạ tầng logistics bao gồm tập 

hợp các thành phần có quan hệ với nhau nhằm bảo 
đảm cho quá trình dịch chuyển vật tư trong chuỗi 
cung ứng từ điểm đầu là nhà cung cấp đến khách 
hàng tiêu dùng cuối cùng. Cụ thể hơn, kết cấu hạ 
tầng logistics chính là tập hợp các thuộc tính cấu trúc 
không gian và kỹ thuật của kho bãi, phương tiện vận 
tải, băng tải, lưu trữ và công nghệ lựa chọn, thiết bị 
cũng như các thông tin tương ứng… Về cơ bản, một 
hệ thống kết cấu hạ tầng logistics sẽ bao gồm các 
thành phần chính sau: kết cấu hạ tầng giao thông vận 
tải có vai trò chính là dịch chuyển, lưu trữ và xử lý 
dòng hàng hóa; các nút logistics (logistics nodes) có 
vai trò chính là tập hợp, lưu trữ, phân loại hàng hóa, 
thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa trong chuỗi logistics; 
kết cấu hạ tầng thông tin, viễn thông để dịch chuyển, 
lưu trữ và xử lý dòng thông tin.

Hạ tầng logistics giúp đáp ứng hoạt động sản 
xuất và nhu cầu thiết yếu của các chuỗi cung ứng 
hàng hóa và dịch vụ của tất cả các doanh nghiệp 
để góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Hạ 
tầng logistics còn đóng vai trò quan trọng trong vận 
chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, xử lý và lưu trữ 
hàng hóa cũng như đảm bảo được về thông tin liên 
lạc giữa các dây chuyền sản xuất để tạo thành một 
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Logistics infrastructure plays an important role 
in the overall structure of the national economy, 
supporting, connecting and promoting socio-
economic development of the whole country as 
well as each locality, contributing to reducing 
costs. transportation and other intermediate costs 
of the economy, while facilitating cross-border 
trade and transport of goods, thereby enhancing 
national competitiveness. In this article, the 
author analyzes the current state of logistics 
infrastructure in Vietnam, thereby providing 
synchronous solutions to improve logistics 
infrastructure in the future.

• Key words: logistics infrastructure, transportation 
costs, economic development.

Kết cấu hạ tầng logistics đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, hỗ trợ, kết 
nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần giảm chi 
phí vận chuyển và các chi phí trung gian khác của nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho thuận lợi hóa 
thương mại và vận tải hàng hóa xuyên biên giới, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong 
bài viết này, tác giả phân tích thực trạng hạ tầng logistics ở Việt Nam, qua đó đưa ra các giải pháp đồng 
bộ nhằm cải thiện hạ tầng logistics trong thời gian tới.

• Từ khóa: hạ tầng logistics, chi phí vận chuyển, phát triển kinh tế.
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mắt xích hoạt động liên tục trong quy trình sản xuất, 
lưu thông hàng hóa. Các hoạt động vận chuyển hàng 
hóa, lưu trữ kho bãi hay truyền đạt thông tin là các 
hoạt động đặc trưng cơ bản của logistics. Cơ sở hạ 
tầng logistics tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng 
của các doanh nghiệp và góp phần tăng hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp cũng như góp phần vào phát 
triển kinh tế, xã hội.

Phát triển hạ tầng logitiscs sẽ giúp các doanh 
nghiệp rút ngắn và tăng hiệu quả từ khâu đầu vào 
nguyên liệu đến sản xuất và phân phối sản phẩm tới 
người tiêu dùng. Hạ tầng logistics giúp cung ứng 
sản phẩm nhanh, kịp thời, tạo ra các tiện ích về thời 
gian, địa điểm cung ứng hàng hóa. Hạ tầng logistics 
cũng giúp mở rộng thị phần cho doanh nghiệp, từ đó 
doanh thu và lợi nhuận tăng lên, góp phần vào phát 
triển doanh nghiệp nói riêng cũng như phát triển kinh 
tế của đất nước nói chung.

Phát triển hạ tầng logistics cũng giúp doanh 
nghiệp tiếp cận nhanh với các thị trường nguyên liệu 
và thị trường hàng hóa ở xa, từ đó thúc đẩy hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp và kích thích sản xuất 
tại các địa phương, phát triển kinh tế đồng đều giữa 
các vùng miền. 

Phát triển hạ tầng logistics còn giúp mở rộng thị 
trường trên toàn thế giới, thúc đẩy sự kết nối mạng 
lưới của các công ty logistics toàn cầu, từ đó hàng 
hóa có thể tiếp cận được với nhiều nơi trên thế giới, 
thị phần được mở rộng. Ngoài ra, còn thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào phát triển hạ tầng logistics, 
góp phần mở rộng quy mô kinh doanh của doanh 
nghiệp và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

ThựctrạnghạtầnglogisticsởViệtNam
Những năm qua, ngành logistics Việt Nam đã có 

những bước tiến đáng kể. Theo xếp hạng của World 
Bank về chỉ số năng lực hoạt động logistics ở cấp 
độ quốc gia (LPI - Logistics Performance Index) 
năm 2023, hệ thống logistics Việt Nam xếp vị trí 
thứ 43/160 quốc gia khảo sát. Chỉ số LPI của Việt 
Nam năm 2023 nằm trong top 5 khu vực ASEAN 
(sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí 
với Philippines). Việt Nam cũng là quốc gia được 
đánh giá nằm trong tốp các quốc gia có hoạt động 
logistics tốt nhất trong các thị trường mới nổi. Tốc độ 
tăng trưởng ngành đạt 14 - 16%. Số lượng các doanh 
nghiệp và chất lượng kinh doanh dịch vụ logistics 
ngày càng tăng lên. Kết cấu hạ tầng logistics không 
ngừng được đầu tư và cải thiện. Trong đó:

- Đường bộ: Hiện nay, trên toàn quốc có tổng 

chiều dài đường bộ 595.201 km, trong đó, đường bộ 
quốc gia (quốc lộ, cao tốc) là 25.560 km. Hệ thống 
kết cấu đường bộ quốc gia được quy hoạch mạng 
lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1454/QĐ-
TTg ngày 01/9/2022, quy hoạch mạng lưới đường 
bộ đảm bảo kết nối thuận lợi các trung tâm kinh tế, 
cảng biển, cửa khẩu... và hệ thống quốc lộ được phân 
bổ theo các trục dọc, trục ngang, trục hướng tâm tạo 
thành các hành lang vận tải.

Tính đến tháng 6/2022, mạng lưới đường cao tốc 
đã đưa vào khai thác khoảng 23 đoạn tuyến, tương 
đương với 1.239 km. Mạng lưới đường cao tốc nói 
chung còn thiếu, đặc biệt trên các trục vận tải có lưu 
lượng lớn như trục Bắc Nam, các tuyến vành đai 
Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Có thể thấy, độ 
bao phủ của mạng lưới quốc lộ là khá tốt, tuy nhiên, 
do điều kiện địa hình có đến 39% mạng lưới quốc 
lộ nằm trong khu vực đồi núi và nhiều tuyến được 
quy hoạch là quốc lộ song chưa được nâng cấp, tiêu 
chuẩn thiết kế còn thấp, chưa đạt yêu cầu quy hoạch.

- Đường sắt: Mạng lưới đường sắt quốc gia có 
tổng chiều dài 3.143 km và có 277 ga, trong đó 2.703 
km đường chính tuyến, 612 km đường ga và đường 
nhánh, bao gồm 07 tuyến chính. Mạng lưới đường 
sắt kết nối với nhau tại khu đầu mối Hà Nội, hiện đi 
qua địa bàn của 34 tỉnh, thành phố, gồm 4/6 vùng 
kinh tế của cả nước. Mật độ đường sắt đạt khoảng 9,5 
km/1000 km2 (là mức trung bình của khối ASEAN 
và thế giới). Hiện có 02 tuyến kết nối với Trung Quốc 
tại Đồng Đăng (tuyến liên vận Hà Nội - Đồng Đăng) 
và tại Lào Cai (tuyến Hà Nội - Lào Cai). 

Năng lực khai thác trên hầu hết các tuyến đường 
sắt chính chỉ đạt khoảng 17-25 đôi tàu/ngày đêm, 
tốc độ khai thác tàu khách, tàu hàng trung bình 50-
70 km/h (lớn nhất 100 km/h đối với tàu khách; 60 
km/h đối với tàu hàng). Hầu hết các tuyến đường sắt 
đều được xây dựng từ lâu nên có tiêu chuẩn kỹ thuật 
thấp, có nhiều hạn chế về tải trọng, bình trắc diện nên 
tốc độ chạy tàu thấp, làm giảm tính cạnh tranh so với 
các phương thức vận tải khác.

- Cảng biển: Đến tháng 6/2022, hệ thống cảng 
biển Việt Nam có 286 bến cảng, phân bố theo 5 
nhóm cảng biển, tổng chiều dài cầu cảng hơn 96 km, 
hạ tầng đáp ứng được lượng hàng thông qua hơn 
706 triệu tấn năm 2021. Đã hình thành các cảng cửa 
ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế tại phía Bắc và 
phía Nam; tiếp nhận thành công tàu container đến 
132.000 DWT tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng), 
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đến 214.000 DWT tại khu bến Cái Mép (Bà Rịa - 
Vũng Tàu).

Bảng 1: Tổng hợp năng lực hiện trạng hệ thống 
cảng biển Việt Nam

Nguồn: Bộ Công Thương (2023)

Hầu hết các cảng gắn liền với các trung tâm, các 
vùng kinh tế lớn của cả nước đã hình thành các cảng 
biển lớn với vai trò là đầu mối phục vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa và tạo động lực phát triển toàn vùng 
như: Quảng Ninh, Hải Phòng gắn với Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Bắc; Nghi Sơn, Hà Tĩnh, Thừa 
Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn gắn 
với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Khánh 
Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai gắn với vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ; 
Cần Thơ, Long An, An Giang gắn với Vùng kinh tế 
trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn vừa qua 
đã được chú trọng đầu tư với quy mô, công nghệ 
hiện tại vươn tầm quốc tế đặc biệt là hệ thống cảng 
container (02 cảng biển lớn của Việt Nam là Hải 
Phòng và TP. Hồ Chí Minh đều nằm trong top 50 
cảng container lớn trên thế giới).

Về tuyến vận tải biển, Việt Nam đã thiết lập được 
32 tuyến, trong đó 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến 
vận tải nội địa, trong đó ngoài các tuyến nội Á, khu 
vực phía Bắc đã khai thác 2 tuyến đi Bắc Mỹ; phía 
Nam đã hình thành được 16 tuyến tàu xa đi Bắc Mỹ 
và châu Âu vượt trội hơn các nước khu vực Đông 
Nam Á (chỉ sau Malaysia và Singapore).

- Đường thủy nội địa: Tổng chiều dài đường thủy 
nội địa toàn quốc đang quản lý khai thác 17.026 
km, trong đó: 7.180 km là các tuyến đường thủy 
nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa quản 
lý (miền Bắc: 3.044,4 km, miền Nam 2.968,9 km, 
miền Trung: 1.167,5 km). Trên mạng lưới đã quy 
hoạch 45 tuyến vận tải thủy chính: miền Bắc có 17 
tuyến, miền Trung có 10 tuyến, miền Nam có 18 
tuyến. Ngoài ra, đã quy hoạch 21 tuyến vận tải sông 
biển. Khu vực miền Bắc có 6 tuyến, miền Trung có 
4 tuyến, miền Nam có 11 tuyến và một số tuyến đi 
chung luồng hàng hải. Toàn quốc có 292 cảng thủy 
nội địa: 217 cảng hàng hóa, 12 cảng hành khách, 02 

cảng tổng hợp và 63 cảng chuyên dùng. Ngoài ra còn 
có khoảng 8.200 bến thủy nội địa và hơn 2.500 bến 
khách ngang sông.

Hệ thống cảng thủy nội địa chủ yếu phục vụ bốc 
xếp hàng rời, hàng chuyên dùng với dây chuyền bốc 
xếp lạc hậu, năng suất thấp, trong khi đó các cảng 
thủy nội địa tổng hợp, container mới được đầu tư 
hiện đại, tuy nhiên, hiệu quả khai thác chưa cao 
(lượng hàng qua cảng thấp hơn công suất thiết kế). 
Hạn chế hiện nay của hệ thống cảng thủy là đường 
bộ kết nối với cảng có trọng tải thấp, không thuận 
lợi để trung chuyển hàng hóa bằng xe ô tô. Điều này 
xuất phát từ việc cảng, bến do doanh nghiệp đầu tư, 
còn đường thì Nhà nước đầu tư nhưng ít được quan 
tâm. 

- Cảng hàng không: Tính đến tháng 6/2022, cả 
nước có 22 cảng hàng không đang khai thác với tổng 
diện tích khoảng 11.859 ha; trong đó có 9 cảng hàng 
không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội được 
phân chia theo 03 khu vực Bắc, Trung, Nam: (1) Khu 
vực miền Bắc có 07 cảng hàng không là Nội Bài, 
Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên và 
Đồng Hới; (2) Khu vực miền Trung có 07 cảng hàng 
không là Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, 
Tuy Hòa, Pleiku, Chu Lai; (3) Khu vực miền Nam 
có 08 cảng hàng không là Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, 
Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, 
Côn Đảo, Cà Mau.

Giai đoạn 2012 - 2019 đã ghi nhận sự bùng nổ 
tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không từ cơ 
sở hạ tầng cảng hàng không đến đội tàu bay và mạng 
đường bay. Tuy nhiê, trong hai năm 2020 - 2021, do 
ảnh hưởng đại dịch Covid-19, toàn bộ nền kinh tế 
trong đó ngành hàng không chịu thiệt hại nặng nề. 
Điều này cũng dẫn đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
hàng không chững lại.

- Trung tâm logistics: Đã có một số trung tâm 
logistics hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến và 
được tiêu chuẩn hóa đã đi vào hoạt động như Trung 
tâm logistics Vinatrans Đà Nẵng, Trung tâm logistics 
KM Cargo Services Hải Phòng, Trung tâm logistics 
Vĩnh Tân Bình Thuận… Ngoài ra, Việt Nam cũng 
đang có nhiều trung tâm logistics lớn và hiện đại 
được triển khai xây dựng, như: Trung tâm logistics 
ICD Vĩnh Phúc do Liên danh Tập đoàn T&T Group 
(Việt Nam) - Tập đoàn YCH - YCH Holdings 
(Singapore) làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 
3.800 tỷ đồng, quy mô hơn 83 ha, công suất thiết kế 
hàng hóa thông quan khoảng 530.000 TEU/năm; Dự 
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án Trung tâm logistics ECPVN Bình Dương 2 của 
Công ty Emergent Việt Nam Logistics Development 
Pte, Singapore, vốn đầu tư 34,4 triệu USD tại Khu 
công nghiệp Tân Đông Hiệp B, TP. Dĩ An; Dự án 
Trung tâm tiếp vận ITL logistics Đà Nẵng được khởi 
công xây dựng vào tháng 3/2022, xây dựng trên khu 
đất có diện tích 31.244m2 với tổng vốn đầu tư 200 
tỷ đồng…

- Cảng cạn: Hệ thống cảng cạn Việt Nam hiện 
nay bao gồm các cảng cạn đã được công bố theo quy 
chế hoạt động cảng cạn ban hành theo Quyết định 
số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ và các điểm thông quan nội địa thành lập 
trước khi có quy chế, hoạt động theo các chức năng 
như cảng cạn. Theo thống kê, Việt Nam hiện có 10 
cảng cạn đã công bố, 4 cảng cạn đang được triển 
khai xây dựng và 15 địa điểm thông quan nội địa, tập 
trung tại miền Bắc và miền Nam, còn miền Trung 
chưa có. Tổng lượng hàng thông qua các cảng cạn 
hiện có khoảng 35.000 - 40.000 TEU/tháng. Riêng 
Tân Cảng Nhơn Trạch là 12.000 -15.000 TEU/tháng.
Bảng 2: Tổng hợp hiện trạng cảng cạn đã công bố

Nguồn: Bộ Công Thương (2023) 
Tổng diện tích các cảng cạn/ICD trên cả nước là 

744,83 ha, với tổng công suất thiết kế khoảng 4 triệu 
TEU/năm. Quy mô diện tích của các cảng cạn có 
sự chênh lệch lớn, cảng cạn có diện tích nhỏ nhất là 
cảng cạn Hải Linh (4,7 ha), còn cảng lớn nhất là ICD 
TBS Tân Vạn (115 ha).

Đánhgiáchung
Nhìn chung, kết cấu hạ tầng logistics của Việt 

Nam đang được quan tâm đầu tư phát triển. Nhiều 

công trình lớn, hiện đại đã được đưa vào khai thác. 
Các hạ tầng liên quan như đường bộ, đường sắt, 
đường thủy và đường hàng không đã có sự phát triển 
đột phá và mạnh mẽ.  Việc tập trung đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông có trọng tâm, trọng điểm 
đã góp phần tái cơ cấu hợp lý lĩnh vực vận tải, bảo 
đảm kết nối hài hoà các phương thức vận tải, phát 
huy thế mạnh của từng phương thức, làm giảm chi 
phí vận tải, nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ 
vận tải, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế. 

Mặc dù vậy, hạ tầng logistics hiện nay chưa hoàn 
thiện, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của 
ngành. Kết cấu hạ tầng vận tải chưa khai thác hiệu 
quả của các phương thức vận tải sức chứa lớn, như 
đường sắt, đường thủy nội địa. Vận tải đường bộ vẫn 
là phương thức hoạt động chính, trong khi đó hạ tầng 
đường bộ đang bị quá tải, xuống cấp, các phương 
thức vận tải khác chưa phát triển. Các dự án đường 
cao tốc, đường vành đai 3 và đường vành đai 4 chậm 
tiến độ ở khu vực phía Nam. Theo tính toán, khoảng 
20% số đường bộ tại Việt Nam được xây dựng hiện 
đại và đáp ứng được yêu cầu của ngành logistics. 
Trong khi đó, hơn 50% số đường bộ ở tình trạng 
kém chất lượng và không đảm bảo an toàn cho vận 
chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, các cảng biển và sân bay chưa đáp 
ứng được nhu cầu tăng trưởng của ngành logistics, 
dẫn đến tình trạng quá tải và chậm trễ trong thủ tục 
xếp dỡ hàng hóa. Cảng biển là một trong những hạ 
tầng logistics quan trọng, là cửa ngõ của hàng hóa 
xuất, nhập khẩu và đầu mối kết nối các phương thức 
vận tải. Tuy nhiên, hệ thống cảng biển của Việt Nam 
hiện nay mới tập trung phát triển hạ tầng bến cảng, 
chưa chú trọng vào vấn đề kết nối giao thông và 
phát triển các dịch vụ hậu cần sau cảng. Theo Bộ 
Giao thông vận tải, có khoảng 20% số cảng biển tại 
Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của ngành logistics, 
trong khi hơn 50% số cảng biển chịu tình trạng quá 
tải và thiếu hụt các tiện ích phục vụ logistics. Với 
hàng không, khoảng 30% số sân bay tại Việt Nam 
đáp ứng được yêu cầu của ngành logistics nhưng hơn 
40% số sân bay ở tình trạng quá tải và thiếu hụt các 
tiện ích.

Việt Nam cũng đang thiếu các trung tâm logistics 
có quy mô lớn và hiện đại, đóng vai trò đầu mối 
trung chuyển hàng hóa, thực hiện các hoạt động gia 
tăng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu. Các cơ sở kho 
bãi cũng chưa đủ số lượng và chưa được đầu tư đầy 
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đủ về cơ sở vật chất, gây khó khăn trong việc lưu trữ 
và quản lý hàng hóa. Hiện chỉ có khoảng 10% số cơ 
sở kho bãi tại Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của 
ngành logistics, trong khi hơn 50% số cơ sở kho bãi 
phải chịu tình trạng quá tải và thiếu hụt các tiện ích 
phục vụ logistics. Các cơ sở kho bãi tại Việt Nam 
cũng chưa đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và an toàn 
phòng cháy chữa cháy, gây khó khăn cho việc lưu trữ 
và quản lý hàng hóa.

Ngoài ra, quy hoạch phát triển các ngành công 
nghiệp phụ trợ, logistics chưa đồng bộ, chưa mang 
tính tập trung, chuyên môn hóa cao, gây lãng phí tài 
nguyên và làm tăng các chi phí. Quy hoạch các khu 
vực công nghiệp, sản xuất còn chồng chéo với khu 
dân cư, gây tình trạng mất an toàn cho người dân. 
Hiện vẫn còn nhiều dự án treo theo quy hoạch các 
dự án bất động sản thay vì ưu tiên tập trung cho phát 
triển hậu cần logistics, cảng biển. 

Những yếu tố trên đã khiến hạ tầng logistics của 
Việt Nam bị đánh giá khá thấp, là một trong những 
thành phần có số điểm thấp nhất trong 6 nhân tố cấu 
thành chỉ số LPI. Đây cũng là nguyên nhân khiến 
chỉ số LPI của Việt Nam đã bị giảm 4 bậc so với thứ 
hạng 39 tại lần công bố LPI gần nhất vào năm 2018. 

Bảng 3: Thứ hạng LPI của Việt Nam qua các năm

Nguồn: Tổng hợp từ World Bank

Đềxuấtgiảipháp
Để phát triển hạ tầng dịch vụ logistics, đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế, cần thực hiện các giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển 
hạ tầng ngành logistics của Việt Nam giai đoạn đến 
năm 2030, tầm nhìn 2045; xây dựng các quy hoạch 
chi tiết về thiết lập, hiện đại hóa các hành lang vận tải 
quốc gia và quốc tế; quy hoạch hệ thống cảng biển, 
cảng cạn, cảng hàng không, đường sắt, đường bộ 
đồng bộ; quy hoạch các trung tâm logistics đồng bộ, 
gắn với quy hoạch chung, với các mục tiêu phát triển 
của địa phương, khu vực, vùng miền, quốc gia...

Thứ hai, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào hạ tầng 

logistics. Ban hành chính sách nhằm thu hút vốn đầu 
tư trong nước và nước ngoài, khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực logistics 
và phát triển kết cấu hạ tầng logistics; nới lỏng tỷ lệ 
vốn đầu tư vào logistics trên vốn đầu tư nước ngoài 
để không kìm hãm nguồn vốn FDI vào logistics Việt 
Nam; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về 
đất đai, thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án hạ tầng logistics.

Thứ ba, điều chỉnh thị phần của các loại hình 
vận tải, trong đó tăng cường các loại hình vận tải 
đường thủy và đường sắt có hiệu quả. Đầu tư phát 
triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và cải thiện 
các tuyến đường thủy nội địa, tập trung vào cảng và 
phương tiện xếp dỡ. Mặt khác, có chính sách hỗ trợ 
phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải đa phương 
thức, cụ thể ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
và Đồng bằng sông Hồng, mà một trong những việc 
có thể làm ngay là cắt giảm chi phí cho vận tải thủy 
nội địa…

Thứ tư, phát triển các trung tâm dịch vụ logistics 
phục vụ cho phát triển kinh tế và xuất - nhập khẩu 
vùng tại các địa phương, nhất là khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long, TP. Hồ Chi Minh và Hải Phòng. Đi 
đôi với phát triển các trung tâm logistics vùng là xây 
dựng các cảng cạn của khu vực và có quy mô lớn.

Thêm vào đó, cần tập trung đầu tư phát triển kho 
bãi đông lạnh và chuỗi cung ứng lạnh phục vụ trực 
tiếp cho việc sản xuất, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu 
hàng hóa.

Ngoài ra, bên cạnh giải quyết vấn đề hạ tầng 
cứng, cần chú trọng hạ tầng mềm, tăng cường việc 
chuyển đổi số trong các hoạt động logistics, gồm ứng 
dụng công nghệ block-chain, trí tuệ nhân tạo..., thực 
hiện e-DO và e-B/L, hệ thống quản lý vận tải, cảng 
biển... 
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1.Giớithiệu
Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam 

Bộ, có 11 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 3 
huyện biên giới (Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh) 
tiếp giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. 
Hiện nay, tỉnh Bình Phước đang quản lý 4 cửa khẩu 
và 1 lối mở; Là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây 
Nguyên và miền Đông Nam Bộ; là một trong 8 tỉnh, 
thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
có vị trí cách không xa Thành phố Hồ Chí Minh - 
trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, đồng thời 
lại có cửa khẩu thông thương với Campuchia, Bình 
Phước có rất nhiều cơ hội để phát triển. Những năm 
qua, nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn và quyết 
tâm của các cấp, ngành, Bình Phước đã vươn lên 
mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI). Từ đó, công nghiệp của 
Bình Phước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực 
nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, 
Bình Phước đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế 

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  
VÀO TỈNH BÌNH PHƯỚC

TS. Trần Văn Hưng*

Ngày nhận bài: 10/11/2023
Ngày gửi phản biện: 11/11/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 20/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 05/01/2024

* Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Located in the southern key economic region, 
Binh Phuoc determines that attracting investment 
capital from businesses is a key solution to 
accelerate the process of industrialization and 
modernization. With reasonable investment 
attraction policies, Binh Phuoc has become a 
destination and stopover for many foreign investors. 
In the first six months of 2023, Binh Phuoc attracted 
16 projects with a capital of 632 million USD (an 
increase of 12 times in capital compared to the 
same period in 2022 and reaching more than 200% 
of the year's plan). In addition to doing a good job 
of mobilizing all resources to invest in developing 
modern and synchronous technical infrastructure; 
building a transportation system connecting inter-
regional and intra-provincial areas; Promote 
planning and investment in developing industrial 
zones, clusters, and border-gate economic zones. 
The province needs to supplement investment 
incentive and incentive policies; including additional 
preferential policies and investment support for 
social housing projects for workers, tourist hotel 
projects, and socialization in the fields of education 
and health; Coordinate with investors in industrial 
zones and clusters to organize domestic and foreign 
direct investment promotion so that reputable 
investors can "choose to deposit their gold".

• Key words: Binh Phuoc; investment, FDI, 
economy.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước xác định thu hút vốn đầu tư từ các doanh 
nghiệp là giải pháp mũi nhọn để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Với những chính 
sách thu hút đầu tư hợp lý, Bình Phước đã trở thành điểm đến và dừng chân của nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài. Trong sáu tháng đầu năm 2023, Bình Phước thu hút được 16 dự án với số vốn là 632 triệu 
USD (tăng gấp 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022 và đạt hơn 200% so với kế hoạch năm). Ngoài 
việc thực hiện tốt việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại 
và đồng bộ; xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên vùng và nội tỉnh; đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư 
phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Tỉnh cần phải bổ sung chính sách khuyến 
khích và ưu đãi đầu tư; trong đó có thêm chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho 
công nhân, dự án khách sạn du lịch, xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế; phối hợp với các nhà đầu 
tư khu, cụm công nghiệp tổ chức xúc tiến đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước để các nhà đầu tư uy 
tín “chọn mặt gửi vàng”.

• Từ khóa: Bình Phước; đầu tư, FDI, kinh tế.
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sau đại dịch Covid-19. Do đó, việc thu hút được 
dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tạo ra cú huých cho 
sức bật của nền kinh tế. Tuy nhiên thực tế cho thấy, 
dòng vốn đầu tư nước ngoài không tự nhiên đến mà 
phụ thuộc rất lớn vào chính sách thu hút ưu đãi, sự 
chuẩn bị sẵn sàng của địa phương, bao gồm cả đất 
đai, nguồn nhân lực, hạ tầng… hay việc tiếp tục cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút làn 
sóng vốn FDI.

2.Thựctrạngpháttriểnkinhtếvàthuhút
vốnFDI

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình 
Phước ước tăng 9,1%, vượt kế hoạch đề ra (kế 
hoạch đề ra 7 - 7,5%). Trong đó, ngành nông, lâm 
nghiệp, thủy sản tăng 2,66%, ngành công nghiệp 
xây dựng tăng 16,24% (riêng công nghiệp tăng 
18,7%), dịch vụ tăng 8,73%, thuế sản phẩm trừ trợ 
cấp sản phẩm tăng 2,06%; kinh tế số chiếm tỷ trọng 
5%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,1 triệu 
đồng (tương đương 3.550 USD), tăng 11,6% so 
với năm 2021. Ước thu ngân sách năm 2022 của 
tỉnh là 14.535 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Bộ Tài 
chính giao, đạt 102% dự toán điều chỉnh HĐND 
tỉnh thông qua và tăng 6% so với năm 2021 (theo 
báo cáo của UBND tỉnh).

Lực lượng lao động của tỉnh ước tính trong năm 
2022 là 604.976 người, tăng 0,26% (khoảng 1.598 
người so với năm 2021), trong đó nữ là 281.320 
người, khu vực thành thị 151.214 người. Cơ cấu lao 
động có việc làm năm 2022 có sự chuyển dịch rõ 
theo hướng chuyển dần lao động nông nghiệp sang 
lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, từng bước 
đáp ứng yêu cầu phát triển. Lao động từ 15 tuổi trở 
lên đang làm việc tăng 1,00%, chiếm 97,99% trong 
lực lượng lao động, tương ứng tăng khoảng 5.875 
lao động so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lao 
động đang làm việc trong khu vực kinh tế Nhà nước 
tăng 0,96%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 
1,00%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 1,05% (theo 
báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước).

Hiện Bình Phước có 13 khu công nghiệp với 
tổng diện tích 4.686 héc ta, trong đó có 11 khu công 
nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào 
hoạt động. Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, Bình Phước đề xuất quy hoạch thêm 61 
cụm khu công nghiệp với tổng diện tích 3.381 héc 
ta, tăng thêm 1.780 héc ta so với quy hoạch đã phê 
duyệt. Trong đó, riêng Khu công nghiệp Becamex 
- Bình Phước là 2.449 héc ta, quy mô vốn đầu tư 

khoảng 1 tỷ USD. Đặc biệt, quy hoạch Khu công 
nghiệp Becamex Đồng Phú với tổng diện tích hơn 
6.000ha. Dự kiến quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp đến năm 2030 của Bình Phước là 
khoảng 18.000 héc ta. Khi đó, Bình Phước sẽ trở 
thành tình công nghiệp có vị trí quan trọng đặc biệt 
đối với cả khu vực Đông Nam Bộ. Không chỉ vậy, 
Bình Phước còn đang tập trung phát triển các dự 
án hạ tầng giao thông trọng điểm để tăng khả năng 
liên kết vùng, tác động tới nền kinh tế và thị trường 
BĐS. Điển hình trong đó phải kể tới cao tốc TP 
HCM - Chơn Thành - Đắk Nông, tuyến Đồng Phú 
- Bình Dương, dự án đường sắt Dĩ An - Hoa Lư, 
dự án quốc lộ 14C, dự án nâng cấp tuyến đường 
ĐT.753 kết nối Bình Phước với sân bay Long 
Thành,… Trong đó, tuyến đường ĐT.753 theo quy 
hoạch giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được nâng cấp lên 
thành Quốc lộ 13C đi từ Đồng Xoài - Bình Phước 
đến Trảng Bom - Đồng Nai.

Mục tiêu chiến lược của tỉnh Bình Phước trong 
nhưng năm gần đây là phát triển tỉnh trở thành trung 
tâm công nghiệp hiện đại, trong đó việc tập trung thu 
hút mạnh nguồn vốn đầu tư FDI là một trong những 
yếu tố then chốt. Khát vọng đó của Tỉnh được cụ 
thể hóa bằng chương trình hành động và bước đầu 
đạt nhiều kết quả tích cực trên từng lĩnh vực. Cụ 
thể, Bình Phước xếp hạng khá cao về chuyển đổi 
số (thứ 9/63 tỉnh, thành phố). Hạ tầng số được cải 
tạo, nâng cấp mạng 4G phủ sóng 100% diện tích 
của tỉnh. Chính quyền số được phát triển với việc 
hiện đại hóa hoạt động hành chính, ứng dụng ký số, 
sử dụng văn bản điện tử, họp không giấy, cung cấp 
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đối với nguồn 
nhân lực, tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống 
giáo dục ngoài công lập, phát triển nguồn nhân lực 
công nghệ thông tin. Đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
Bình Phước xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chỉ số 
phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) trong thực 
hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý 
trực tuyến mức độ 3 và 4. Đến nay, toàn tỉnh có 
1.474 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc 
gia (xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố), đây là tiền đề, là 
cơ sở vững chắc để Bình Phước đón làn sóng vốn 
đầu tư FDI (Xuân Túc, 2022).

Trong năm 2022, tổng vốn thu hút đầu tư nước 
ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh thu hút được 37 dự 
án đầu tư với số vốn đăng ký mới và điều chỉnh 
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là 150USD, đạt 37,5% kế hoạch, lũy kế đến hết 
năm 2022 có 370 dự án với số vốn 3 tỷ 465,7 
triệu USD. Không chỉ vậy, trong năm 2022, tỉnh 
Bình Phước cũng đã phê duyệt 45 dự án với số vốn 
đăng ký 10.800 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Lũy 
kế đến hết năm 2022 có 1.220 dự án với số vốn 
116.908 tỷ đồng. Cùng với đó, để thúc đẩy thu hút 
vốn FDI mạnh mẽ hơn, Bình Phước cũng đang thực 
hiện hàng loạt chính sách mời gọi đầu tư hấp dẫn. 
Song hành với việc nỗ lực cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư và chuẩn bị sẵn sàng cho 
đón làn sóng đầu tư mới sắp đổ về. Tính đến ngày 
15/11/2022, số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn 
là 10.672 doanh nghiệp (đã trừ doanh nghiệp giải 
thể), với số vốn đăng ký 186.294.499 triệu đồng; 
lũy kế đến hết năm 2022 có 299 hợp tác xã. Về thu 
hút đầu tư trong nước, năm 2022 ước đạt 45 dự án 
với số vốn đăng ký 10.800 tỷ đồng, đạt 108% kế 
hoạch. Lũy kế đến hết năm 2022 có 1.220 dự án với 
số vốn 116.908 tỷ đồng (Xuân Túc, 2022).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, trong 
6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
toàn tỉnh ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất 
so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 so với 
cả nước. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng ngành công 
nghiệp quý 2-2023 đạt 8,85%. Điều này cho thấy 
ngành công nghiệp của Bình Phước có sự phục hồi 
nhanh trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. 
Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong nửa năm 
qua, Bình Phước thu hút được 16 dự án với số vốn 
là 632 triệu USD (tăng gấp 12 lần về số vốn so 
với cùng kỳ năm 2022 và đạt hơn 200% so với kế 
hoạch năm). Đáng chú ý, Bình Phước đón một “đại 
bàng” vào đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến 500 
triệu USD. Qua đó, lần đầu đưa tỉnh Bình Phước 
nằm trong top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn 
nhất nước trong nửa đầu năm 2023. Ngoài ra, Bình 
Phước cũng thu hút được 15 dự án trong nước với 
tổng vốn 3.500 tỉ đồng, bằng 63,7% về số vốn so 
với cùng kỳ năm 2022.

Thực tế cho thấy, tình hình kinh tế thời hậu 
Covid-19, cộng với bất ổn ở khu vực châu Âu đã 
đẩy giá dầu thô tăng khiến nhiều hoạt động kinh tế 
- xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước bối cảnh 
đó, các nhà đầu tư lớn đang có xu hướng chuyển 
dịch đến các khu vực đầu tư an toàn hơn. Đây được 
xem là cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt 
Nam nói chung và các tỉnh đang có quỹ đất phục vụ 
công nghiệp lớn như Bình Phước nói riêng.

Thời điểm hiện tại, Bình Phước tiếp tục có 
những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh có danh 
mục 60 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn với tổng 
số vốn hơn 23 tỷ USD. Định hướng thu hút đầu tư 
của tỉnh chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển 
công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dịch 
vụ logistics, …

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, tỉnh Bình 
Phước đang phát huy và tận dụng tối đa những tiềm 
năng, thế mạnh về vị trí đắc địa, quỹ đất dồi dào 
cũng như hệ thống giao thông vô cùng hiện đại, bài 
bản. Đây đều là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng 
trong việc giúp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào 
địa phương, cũng như là đòn bẩy quan trọng giúp 
thúc đẩy nền kinh tế và thị trường BĐS tăng tốc 
trong thời gian sắp tới.

3.Nhữngkhókhăntháchthức
Bên cạnh một số kết quả đáng ghi nhận, tỉnh 

đang phải đối mặt một số khó khăn, thách thức 
trong thu hút vốn FDI như cơ sở hạ tầng chưa đầu 
tư đồng bộ; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng 
cao; thủ tục hành chánh vẫn còn phức tạp, mất 
nhiều thời gian…

Thứ nhất, Bình Phước kém lợi thế so với các 
tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do 
vị trí xa trung tâm TP. Hồ Chí Minh, xa sân bay, 
cảng biển, chưa có tuyến đường sắt. Hiện nay, toàn 
tỉnh có tuyến quốc lộ 14 đi qua, 15 tuyến đường 
tỉnh, 325 tuyến đường đô thị, 2.135 tuyến đường 
xã, 241 tuyến đường chuyên dùng và tuần tra biên 
giới với tổng chiều dài 9.102km, tỷ lệ nhựa hóa 
đạt 64,17%. Tuy nhiên, các tuyến đường hiện hữu 
chưa đáp ứng được yêu cầu liên kết vùng, nội tỉnh 
để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để hiện 
đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, làm cơ sở tiếp 
tục đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài, UBND tỉnh 
vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển giao 
thông giai đoạn 2021-2025 với 34 dự án, kinh phí 
dự kiến khoảng 16,6 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, 
Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ thống 
nhất chủ trương cho thực hiện một số dự án giao 
thông trọng điểm như: Dự án đường cao tốc TP. 
Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; dự án 
đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh kết nối đến cảng Cái 
Mép - Thị Vải, tương lai sẽ kết nối với Vương quốc 
Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; đường 
cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình 
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Phước); cầu Mã Đà kết nối với tỉnh Đồng Nai và 
Sân bay quốc tế Long Thành (Cổng thông tin điện 
tử tỉnh Bình Phước)... Tuy nhiên tất cả các dự án 
này giao thông chỉ là dự án và chủ trương quy hoạch 
mà chưa đi vào xây dựng và đưa vào sử dụng. 

Thứ hai, lực lượng lao động trong tỉnh không 
đáp ứng đủ nhu cầu các doanh nghiệp, trong khi 
số lượng lao động thu hút từ ngoài tỉnh ngày càng 
giảm do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tỉnh có 
công nghiệp phát triển. Vấn đề này dẫn đến tình 
trạng thiếu hụt hàng chục ngàn lao động mỗi năm 
trong các doanh nghiệp FDI đã xảy ra từ vài năm 
trước đến nay vẫn chưa giải quyết được, và đây 
là vấn đề nóng, nhu cầu cấp thiết của các doanh 
nghiệp hiện nay. 

Thứ ba, về chất lượng nguồn nhân lực: mặc dù 
tỷ lệ lao động qua đào tạo có tăng, song khoảng 
90% số lượng lao động qua đào tạo lại là đào tạo 
sơ cấp, chủ yếu là chứng chỉ lái xe. Tỉnh không có 
trường đại học, trong khi đó, hai trường cao đẳng 
với năng lực đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng 
không đáng kể (khoảng 1.200 học viên trung cấp, 
300 học viên cao đẳng mỗi năm). Thêm vào đó, 
tình trạng học sinh của tỉnh đi học tại các tỉnh khác, 
sau khi tốt nghiệp không trở về tỉnh làm việc nên 
nguồn lực có trình độ bị chảy về các tỉnh khác, do 
đó tình trạng thiếu hụt công nhân kỹ thuật cho các 
nhà máy, xí nghiệp hiện nay đã phổ biến, và xu 
hướng sẽ còn khan hiếm nhiều hơn với các cơ hội 
đầu tư mà Bình Phước đang đón nhận hiện nay. 
Thêm vào đó, về cơ cấu lao động, mặc dù đã có sự 
dịch chuyển lao động từ ngành nông nghiệp sang 
ngành công nghiệp, dịch vụ, song số lượng dịch 
chuyển còn khiêm tốn so với nguồn lực hiện có và 
so với nhu cầu các doanh nghiệp cần. Lao động 
trong nông nghiệp vẫn chiếm khoảng 50%, song 
giá trị gia tăng ngành nông nghiệp mang lại chỉ 
khoảng 31%, đây là sự lãng phí nguồn lực trong 
khi nguồn nhân lực của tỉnh vẫn đang còn rất thiếu 
(Vương Đức Tặng, 2020).

Thứ tư, tại tọa đàm các Hiệp hội Doanh nghiệp 
nước ngoài đã nêu lên hàng loạt các kiến nghị. Ông 
John Rockhold - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 
Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho hay: TPHCM và 
các Tỉnh miền đông nam bộ cần nâng cao cải thiện 
môi trường đầu tư. Trong đó, các tỉnh, thành phố 
cần ứng dụng chuyển đổ số trong hoạt động quản 
lý công. Điều này giúp tạo môi trường pháp lý công 
bằng, minh bạch, quá trình phê duyệt nhanh chóng, 

tin cậy và nhất quán. Các doanh nghiệp nước ngoài 
đều cho rằng: vướng mắc chính trong môi trường 
kinh doanh tại Bình Phước đang cản trở công việc 
của họ là thủ tục hành chính vẫn còn nhiều phức 
tạp, không rõ, không nhất quán, rườm rà, nhiêu khê 
(Thanh Mảng, 2019).

4.Giảipháp
FDI là nguồn vốn rất quan trọng của nền kinh 

tế, là động lực góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt 
Nam tăng trưởng và phát triển. Tìm các biện pháp 
để đẩy mạnh thu hút FDI là đòi hỏi cấp bách trong 
điều kiện các chuỗi cung ứng toàn cầu đang có 
những chuyển động tái cấu trúc và phát triển trong 
điều kiện phục hồi của nền kinh tế thế giới.

- Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông hỗ trợ 
phát triển kinh tế xã hội và thu hút FDI: Tiếp tục 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh, đặc 
biệt là hệ thống giao thông vận tải, đường xá, bến 
bãi và cầu cảng; hoàn thiện hạ tầng các khu công 
nghiệp. Quan tâm đến hình thành các cụm công 
nghiệp, nơi có các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa 
quốc gia làm đầu tàu để thu hút các doanh nghiệp 
trong công nghiệp phụ trợ. Xây dựng các khu nhà 
xưởng “Ăn liền” để DNNVV có ngay nhà xưởng 
để thuê khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Chính 
quyền cần xây dựng và ban hành các cơ chế chính 
sách phù hợp, thuận lợi, tạo điều kiện để khuyến 
khích thành phần tư nhân tham gia đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng, giao thông và tạo sự đột phá trong hình 
thức đối tác công tư (PPP).

+ Xây dựng và ban hành các chính sách, cơ chế 
thích hợp để huy động tối đa và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực từ trung ương, địa phương và 
xã hội hóa nhằm từng bước nâng cấp và hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ 
các công trình trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư. 
Trong đó, đặc biệt coi trọng đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng đường giao thông, hệ thống xử lý rác 
thải, hệ thống cấp thoát nước, các cơ sở lưu trú, khu 
nghỉ dưỡng và các khu vui chơi giải trí…

Về cải cách thủ tục hành chính: Thường xuyên 
rà soát những quy định không còn phù hợp để cắt 
giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính liên 
quan đến doanh nghiệp; phối hợp có hiệu quả và 
nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực 
hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực 
tuyến; Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Nâng 
cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ người dân 
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và doanh nghiệp. Định kỳ hàng năm đánh giá năng 
lực, phẩm chất, trách nhiệm và thái độ của cán bộ 
khi làm việc với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt 
ở những lĩnh vực, chỉ số thành phần bị đánh giá 
thấp, ảnh hưởng đến Chỉ số PCI của tỉnh, Chỉ số 
cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương; mạnh dạn có 
biện pháp điều động, luân chuyển, thay đổi cán bộ 
nếu cần thiết.

+ Tiếp tục cải cách hành chính nhằm xử lý kịp 
thời vướng mắc trong vấn đề cấp phép, điều chỉnh 
giấy chứng nhận đầu tư. Tập trung triển khai ứng 
dụng có hiệu quả phần mềm cung cấp dịch vụ công, 
trong đó cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, 
DN rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình 
thực hiện.

+ Nâng cao tính minh bạch, đồng hành, hỗ trợ 
doanh nghiệp: Kịp thời công khai, minh bạch thông 
tin, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp tiếp cận quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư 
dự án và kế hoạch phát triển của tỉnh. Tổ chức đối 
thoại định kỳ hàng tháng với doanh nghiệp, kịp 
thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp. Lập đường dây nóng để trả lời, cung 
cấp thông tin, tài liệu cho doanh nghiệp.

+ Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Tăng 
cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra của các cơ quan chức năng trong tỉnh để tránh 
chồng chéo, trùng lặp, nhất là trong giám sát đối 
với hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, bảo 
đảm đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý 
các hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở và khó khăn 
cho doanh nghiệp. Phát huy trách nhiệm của người 
đứng đầu trong việc chỉ đạo xử lý các ách tắc, khó 
khăn của doanh nghiệp. 

+ Về tổ chức thực hiện: Các cấp ủy đảng quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn 
của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp. Định kỳ hàng năm, tổ chức 
hội nghị đánh giá, phân tích để xác định phương 
hướng khắc phục hạn chế, tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh. 

Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Xây 
dựng, ban hành cơ chế hoạt động của cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp công lập, tiến đến cơ chế tự chủ, 

nhà nước đặt hàng các gói dịch vụ cơ bản, thiết 
yếu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch 
vụ việc làm được phép thu phí dịch vụ các dịch vụ 
công không sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở 
định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tái 
cấu trúc, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập, xúc tiến thu hút đầu tư, xã hội hóa cơ sở 
đào tạo ngoài công lập (giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học) nhằm tăng cường năng lực đào 
tạo, đủ sức cạnh tranh thu hút học sinh đầu vào (kể 
cả trong tỉnh, ngoài tỉnh), đẩy mạnh hình thức đào 
tạo đặt hàng, hợp tác bồi dưỡng, đào tạo lại... nâng 
cao kỹ năng nghề cho người lao động. 

+ Vì Tỉnh Bình Phước không có Trường Đại 
học nên cần đẩy mạnh các hoạt động liên kết giữa 
các Trường đại học, Viện, trung tâm nghiên cứu với 
các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các doanh 
nghiệp để đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng 
dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, 
nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, 
Công nghệ chế biến, CNTT…. Tiếp tục phát huy 
vai trò cầu nối của Sở Khoa học công nghệ trong 
việc triển khai ứng dụng công nghệ vào sản xuất 
kinh doanh; thúc đẩy phát triển các tác trung tâm, 
sàn kết nối cung cầu về công nghệ, các trung tâm 
xúc tiến thị trường và chia sẻ kinh nghiệm kinh 
doanh và khởi nghiệp thông qua việc tổ chức các 
hội thảo, diễn đàn, hội chợ kết nối ... 

+ Hoàn thiện các chương trình đào tạo công 
nhân kỹ thuật và đào tạo nghề ở các trung tâm đào 
tạo ngắn hạn, giáo dục thường xuyên, trường nghề. 
Cần có hướng dẫn cho các sinh viên các trường kỹ 
thuật, trường nghề về các kỹ năng mềm để các sinh 
viên có thể tự thích nghi với môi trường đa văn hoá 
ở các công ty FDI. 
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1.Giớithiệu
Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, 

thành phố trong những năm qua cũng cho thấy, 
chính quyền cấp tỉnh có vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Vai trò ấy trở nên quan trọng hơn nhiều 
khi quá trình phân cấp ngày càng sâu và thực 
chất hơn. Những thành công đó đã khiến các nhà 
nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước quan 
tâm đến vai trò của cấp tỉnh, mà cụ thể hơn là 
cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam.

Trong quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam, 
Chính phủ đã quan tâm tới cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao NLCT. Đặc biệt từ năm 
2014, Chính phủ đã chính thức lựa chọn cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao NLCT 
theo thông lệ quốc tế; chấp nhận các kết quả 
xếp hạng của các tổ chức uy tín trên thế giới 
để từ đó nhận diện vấn đề cải cách và đưa ra 
các giải pháp cải thiện. Cách tiếp cận này nhằm 
tạo bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy tới hành 
động cải cách, đảm bảo quyền tự do và an toàn 
kinh doanh cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Cạnh 
tranh cấp tỉnh trở thành đặc thù của Việt Nam 
hiện nay. Nâng cao năng lực cạnh tranh một tỉnh 

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH  
ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT NAM 

TRÊN NỀN TẢNG THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TS. Lê Thị Hồng Thúy*

Ngày nhận bài: 20/9/2023
Ngày gửi phản biện: 25/9/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 22/11/2023
Ngày chấp nhận đăng: 01/12/2023

* Học viện Tài chính

Improving the business environment and 
enhancing competitiveness are the goals of 
the Government and local authorities in recent 
years. Studying the impact of the PCI on the 
development of private enterprises in order to 
provide a more complete assessment that this 
index really promote the development of private 
enterprises. Especially, the emergence of new 
production methods requires enterprises to 
invest in technology, innovate, improve product 
quality and competitiveness. The research results 
show that the PCI has a positive influence on 
the performance and productivity of private 
enterprises. However, some indicators such as 
market entry, pioneering dynamism of provincial 
leaders and labor training have negative impacts 
on the development of private enterprises.

• Key words: provincial competitive index, private 
enterprises, creative innovation.

JEL codes: D02; D24

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) là mục tiêu của Chính phủ, 
chính quyền địa phương trong những năm gần đây. Nghiên cứu tác động của chỉ số PCI đến sự phát 
triển của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nhằm đưa ra đánh giá, nhận định đầy đủ hơn về nỗ lực cải thiện 
chỉ số này có thực sự thúc đẩy phát triển DNTN. Đặc biệt, sự xuất hiện của phương thức sản xuất mới 
đòi hỏi DN phải thực hiện đầu tư vào công nghệ, thực hiện đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và sức cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có ảnh 
hưởng tích cực đến kết quả hoạt động và năng suất của DNTN. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như gia nhập 
thị trường, tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh và đào tạo lao động có tác động tiêu cực đến 
sự phát triển của DNTN.

• Từ khóa: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), doanh nghiệp tư nhân, đổi mới sáng tạo.
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không tách rời mục tiêu chiến lược phát triển 
chung của vùng và cả nước.

Sự xuất hiện của các phương thức sản xuất 
mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện đầu tư 
vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất 
lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Cách mạng 
công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tạo ra nhiều cơ hội 
cho phép các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, trí 
thức, công nghệ tiên tiến với những đột phá giảm 
chi phí sản xuất, giảm áp lực về trình độ lao động. 
Cùng với đó, cũng tạo cơ hội trong thu hút đầu 
tư nước ngoài, có năng lực công nghệ cao, năng 
lực quản trị hiện đại, NLCT cao, giúp các doanh 
nghiệp trong nước có thể được hưởng lợi lan tỏa 
thông qua quá trình chuyển giao công nghệ, nâng 
cao chất lượng lao động, nâng cao NLCT của DN.

2.Cơ sở lý thuyết về tác động của chỉ số
nănglựccạnhtranhcấptỉnhđếnsựpháttriển
củaDNTN

Trong nghiên cứu của Trần Quang Tuyến và 
cộng sự (2016); các tác giả sử dụng chỉ số NLCT 
cấp tỉnh (PCI) để phản ánh chất lượng thể chế ở 
địa phương. Đây là chỉ số nói lên tiếng nói của 
doanh nghiệp về chất lượng hoạt động của chính 
quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp 
phát triển. Mặc dù tỉnh, địa phương không đưa ra 
chính sách, pháp luật nhưng tỉnh và địa phương 
là những đơn vị thực thi pháp luật, với năng lực 
thực thi pháp luật khác nhau thì tạo ra sự khác 
biệt trong chính sách giữa các địa phương đối với 
DN. Chính vì vậy, ở Việt Nam để phản ánh thể 
chế rất nhiều nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu PCI (Lê 
Thị Hồng Thúy, 2021).

Vai trò của chỉ số NLCT cấp tỉnh đối với sự 
phát triển của doanh nghiệp tư nhân được phân 
tích tương tự như vai trò của thể chế kinh tế đến 
sự phát triển của doanh nghiệp mà đã được North 
(1991), Acemoglu và cộng sự (2012) chỉ ra trong 
mô hình: 

 

                                                                         Hiệu quả kinh tết  

 Thể chế kinh tết  

                                                                         Phân phối các nguồn lực t+1 

Môi trường kinh doanh tốt thì chi phí giao dịch 
kinh tế thấp nên các chủ thể kinh tế có những cơ 
hội kinh doanh, làm tăng doanh thu và nâng cao 
hiệu quả hoạt động (Zukarnain và Lalehn, 2016).

Theo Russell (2008), thể chế, môi trường kinh 
doanh cung cấp các quyền đảm bảo tài sản, hệ 
thống tư pháp công bằng, chế độ thực thi hợp 
đồng hiệu quả, sẽ giúp DN tham gia vào hoạt 
động kinh tế dễ dàng và hiệu quả. Ông khẳng 
định, ở những nơi có thể chế không hiệu quả thì 
tỷ lệ DN hoạt động kém hiệu quả.

Tóm lại, môi trường kinh doanh cấp tỉnh tác 
động đến năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp 
thông qua ba kênh sau:

Thứ nhất, môi trường kinh doanh tốt biểu hiện 
pháp quyền mạnh hơn trong việc bảo vệ quyền sở 
hữu, cắt giảm chi phí giao dịch, hạn chế tình trạng 
tham nhũng, thúc đẩy thị trường hiệu quả hơn, do 
đó làm tăng năng suất, Sorin (2015).

Thứ hai, môi trường kinh doanh tốt ảnh hưởng 
tích cực đến việc phân bổ nguồn lực đầu vào của 
doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực đó, 
giúp doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản 
xuất, thúc đẩy hiệu quả và năng suất của doanh 
nghiệp; Scott (1995); Sorin (2015).

Thứ ba, môi trường kinh doanh tốt thúc đẩy 
tăng năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp thông qua những tiến bộ công nghệ. Bởi 
thể chế tốt thúc đẩy tinh thần kinh doanh của 
doanh nghiệp, hướng doanh nghiệp đến các hoạt 
động đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản 
xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng 
năng suất lao động hơn là bỏ ra các khoản chi phí 
không chính thức để tìm kiếm đặc quyền, Sorin 
(2015).

3.Xâydựngmôhìnhnghiêncứu
Mô hình nghiên cứu
Để đánh giá tác động của chỉ số NLCT cấp 

tỉnh đến sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. 
Nghiên cứu đề xuất mô hình thực nghiệm theo 
nghiên cứu của Phạm Thế Anh và Chu Thị Mai  
Phương (2016) với hàm Cobb-Douglas không 
đổi theo quy mô: 

Y = A.𝐾𝐾𝛽𝛽1 . 𝐿𝐿1− 𝛽𝛽1  

(
𝑌𝑌
𝐿𝐿

)𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖 . (
𝐾𝐾
𝐿𝐿

)𝑖𝑖
𝛽𝛽1

 

Hoặc      ln(𝑌𝑌
𝐿𝐿
)𝑖𝑖 =  ln𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1. ln(𝐾𝐾

𝐿𝐿
)𝑖𝑖            (1) 
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Trong đó: Yi là kết quả đầu ra của doanh nghiệp 
i; Ai là năng lực công nghệ của doanh nghiệp i 
(năng suất nhân tố); β1, β2 là hệ số co giãn của sản 
lượng đầu ra theo vốn và lao động; Ai được mô tả 
theo phương trình sau:

ln𝐴𝐴𝑖𝑖 =  𝑎𝑎𝑜𝑜 + 𝑎𝑎1𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝑎𝑎2𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖   + ∑𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝑒𝑒𝑖𝑖      (2) 

Trong đó, BEij là véc-tơ đại diện cho chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thứ j đến kết quả hoạt 
động của DN i; Cij là véc-tơ của biến số kiểm soát 
ảnh hưởng của các nhân tố về đặc điểm của DNTN 
như qui mô doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, đòn 
bẩy tài chính, thu nhập người lao động... đã được 
các nghiên cứu trước đây chỉ ra như Donadelli 
và cộng sự (2014); Fisman và Svensson (2007); 
Zij là véc-tơ kiểm soát ảnh hưởng của các nhân tố 
khác như vùng miền; ei là sai số mô hình và được 
xem như là cú sốc năng suất ngẫu nhiên có phân 
phối độc lập và chuẩn hóa với trung bình bằng 
không và phương sai không đổi.

Từ (1) và (2) mô hình ước lượng tác động của 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến sự phát 
triển của DNTN, với giả định hàm sản xuất có 
hiệu suất không đổi theo quy mô như sau:

ln(𝑌𝑌
𝐿𝐿
)𝑖𝑖 =  𝛽𝛽𝑜𝑜 +𝛽𝛽1. ln(𝐾𝐾

𝐿𝐿
)𝑖𝑖 + 𝑎𝑎1𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝑎𝑎2𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖   + ∑𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +  Ɛ𝑖𝑖        (3) 

Nguồn dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng 2 nguồn dữ liệu: (1) dữ 

liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm từ 2012-
2020 của GSO; (2) Dữ liệu PCI hàng năm từ 
2012-2020 được VCCI công bố

Biến số trong mô hình
- Nhóm biến phản ánh sự phát triển của DNTN: 

kết quả đầu ra của DN được log hóa (tổng doanh 
thu, lợi nhuận trước thuế, giá trị gia tăng); Năng 
suất lao động của DN được log hóa (tính bằng 
giá trị tăng thêm tính bình quân cho 1 đơn vị lao 
động).

- Nhóm biến đầu vào: Tỷ lệ vốn bình quân và 
tỷ lệ lao động bình quân, được log hóa (lnK, lnL)

- Nhóm biến phản ánh chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh: PCI tổng hợp và PCI thành phần.

- Nhóm biến kiểm soát đặc trưng doanh 
nghiệp: vùng, ngành, tiến bộ công nghệ và thực 

hiện hoạt động đổi mới sáng tạo. Biến giả D_
đổi mới sáng tạo=1 nếu DN có thực hiện hoạt 
động đổi mới sáng tạo và D_đổi mới sáng tạo=0  
nếu DN không thực hiện hoạt động đổi mới 
sáng tạo.

4.Kếtquảthựcnghiệmmôhình
Kết quả thực nghiệm mô hình cho thấy, hai 

yếu tố đầu vào quan trọng là vốn và lao động 
có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động và 
năng suất lao động của DNTN. Mặt khác, biến 
tuổi doanh nghiệp mang giá trị âm và có ý nghĩa 
thống kê, có nghĩa là DN có thời gian hoạt động 
càng dài thì kết quả hoạt động và năng suất lao 
động càng kém. Điều đó cho thấy, DNTN Việt 
Nam hoạt động chậm đổi mới, chậm thích nghi 
với sự thay đổi của thị trường, chậm thay đổi cải 
tiến công nghệ. Theo báo cáo PCI, 2018 doanh 
nghiệp Việt Nam “chậm lớn” nghĩa là qui mô 
không cải thiện nhiều qua các năm, điều đó dẫn 
đến tuổi đời càng cao thì năng suất lao động lại 
càng giảm.

Hầu hết các biến phản ánh NLCT cấp tỉnh 
đều có ý nghĩa ở mức 1%. Điều này hàm ý, hầu 
hết sự thay đổi môi trường cạnh tranh, tạo môi 
trường kinh doanh ở các tỉnh, địa phương đều 
ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và 
năng suất lao động của DNTN. Một số chỉ tiêu 
có ảnh hưởng tích cực và một số ngược lại. Cụ 
thể: Các chỉ tiêu gia nhập thị trường, năng động 
tiên phong của lãnh đạo và đào tạo lao động có 
ảnh hưởng ngược chiều đến sự phát triển của 
DNTN. Bởi, quy trình gia nhập thị trường còn 
rất nhiều bất cập, thời gian DN chờ đợi để hoàn 
tất các thủ tục cấp phép khác để đủ điều kiện 
kinh doanh, hay thời gian chờ đợi để được cấp 
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Tỉnh 
theo cảm nhận của DN là còn gây tốn kém về 
thời gian và chi phí cho DN; Đồng thời, chính 
quyền địa phương vẫn thiếu kiểm tra, rà soát 
việc thực hiện chỉ thị cấp trên, do đó, khi DN 
làm việc với cán bộ vẫn bị nhũng nhiễu, gây khó 
khăn cản trở đến hoạt động của DN. Hơn nữa, 
chính quyền đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng 
nguồn lao động cho DN nhưng do sự chênh lệch 
kỹ năng người lao động với nhu cầu của DN nên 
phần lớn DN phải đào tạo lại hoặc đào tạo thêm 
nên chi phí đào tạo gia tăng.
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Các chỉ tiêu tiếp cận đất đai, minh bạch, chi 
phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh 
tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế 
pháp lý có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển 
của DNTN. Kết quả này phù hợp với lý thuyết 
kinh tế và được ủng hộ bởi nghiên cứu của Phạm 
Thế Anh và Chu Thị Mai Phương (2016). Tiếp 
cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định là yếu 
tố quyết định việc tồn tại và phát triển của quá 
trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 
Trong những năm gần đây, các tỉnh đã có nhiều 
biện pháp hỗ trợ giúp DN có khả năng tiếp cận 
đất đai dễ dàng hơn như chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho DN trong việc tiến hành 
các thủ tục bàn giao đất, thuê đất, thực hiện đầu 
tư đảm bảo thuận lợi, môi trường thân thiện. Sự 
phát triển của DN sẽ được thúc đẩy nếu thông 
tin, chính sách được minh bạch, không cần phải 
sử dụng mối quan hệ thân quen hay sử dụng 
khoản phí không chính thức giúp DN tiết kiệm 
chi phí, nâng cao năng suất và kết quả hoạt động 
của DNTN.

Bảng 1. Kết quả tác động của chỉ số NLCT  
cấp tỉnh đến sự phát triển của DNTN,  

xét biến PCI thành phần

Biến số Ln(doanh 
thu) Ln(VA)

Ln(Lợi 
nhuận 

trước thuế)
Ln(VA/L)

lnK
0.205*** 0.331*** 0.226*** 0.331***
(0.030) (0.023) (0.052) (0.023)

lnL
0.531*** 0.650*** 0.240*** ‐0.350***
(0.041) (0.030) (0.071) (0.030)

Gia nhập TT
‐0.040*** ‐0.025*** ‐0.286*** ‐0.025***

(0.151) (0.114) (0.251) (0.114)

Tiếp cận đất đai
‐0.125 0.014*** 0.087*** 0.014***
(0.164) (0.125) (0.269) (0.125)

Minh bạch
‐0.268* 0.023*** 0.068*** 0.023***
(0.198) (0.148) (0.289) (0.148)

Chi phí thời gian
0.070*** 0.039*** 0.512*** 0.039***
(0.173) (0.132) (0.273) (0.132)

Chi phí không chính 
thức

0.001*** 0.053*** 0.024*** 0.053***
(0.140) (0.107) (0.243) (0.107)

Cạnh tranh bình đẳng
0.040** 0.029*** 0.280*** 0.029***
(0.102) (0.076) (0.171) (0.076)

Năng động tiên phong
0.033 ‐0.072*** 0.006 ‐0.072***

(0.119) (0.089) (0.191) (0.089)

Hỗ trợ DN
0.013*** 0.126*** 0.544*** 0.126***
(0.178) (0.140) (0.331) (0.140)

Biến số Ln(doanh 
thu) Ln(VA)

Ln(Lợi 
nhuận 

trước thuế)
Ln(VA/L)

Đào tạo lao động
‐0.000** ‐0.115*** ‐0.103*** ‐0.115***
(0.266) (0.204) (0.425) (0.204)

Thiết chế pháp lý
0.044*** 0.011*** 0.200*** 0.011***
(0.169) (0.128) (0.274) (0.128)

Tuổi doanh nghiệp
‐0.020*** ‐0.008*** ‐0.016*** ‐0.008

(0.010) (0.007) (0.014) (0.007)

DN vừa
0.057*** 0.054** ‐0.101** ‐0.054**
(0.155) (0.117) (0.220) (0.117)

DN nhỏ
0.037*** 0.058*** ‐0.114*** ‐0.058**
(0.157) (0.117) (0.238) (0.117)

Đổi mới sáng tạo
0.939*** 0.266*** 1.035*** 0.266***
(0.964) (1.021) (3.218) (1.021)

Hệ số chặn
10.147*** ‐1.535 ‐5.250 ‐1.535

(2.726) (2.014) (3.757) (2.014)
Hệ số xác định 0.368 0.581 0.231 0.352

Ghi chú: *, **, *** hệ số hồi quy có ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%

Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra doanh nghiệp và PCI của VCCI 
(2012-2020)

Bảng 2 cho kết quả tác động của chỉ số PCI 
tổng hợp, được sử dụng thay thế cho 10 chỉ tiêu 
thành phần. Kết quả cho thấy, các hệ số hồi quy 
hầu hết đều mang dấu dương và có ý nghĩa ở mức 
1%, tức là cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh có ảnh hưởng tích cực đến kết quả đầu ra và 
năng suất lao động của DNTN.

Bảng 2. Kết quả tác động của chỉ số NLCT  
cấp tỉnh đến sự phát triển của DNTN, xét biến 

PCI tổng hợp

Biến số Ln(doanh 
thu) Ln(VA)

Ln(Lợi 
nhuận 

trước thuế)
Ln(VA/L)

lnK
0.108*** 0.345*** 0.198*** 0.345***
(0.017) (0.011) (0.041) (0.011)

lnL
0.569*** 0.644*** 0.204*** ‐0.356***
(0.026) (0.017) (0.062) (0.017)

Tuổi doanh nghiệp
‐0.008*** ‐0.006*** ‐0.020*** ‐0.006

(0.008) (0.005) (0.015) (0.005)

DN vừa
0.030** 0.028** ‐0.136** ‐0.028**
(0.117) (0.079) (0.198) (0.079)

DN nhỏ
0.038*** 0.034*** ‐0.010*** ‐0.034**
(0.119) (0.079) (0.215) (0.079)

Đổi mới sáng tạo
1.011** 0.158*** 3.231*** 0.158***
(0.938) (0.622) (2.119) (0.622)

PCI
0.001*** 0.002*** 0.128*** 0.002***
(0.006) (0.004) (0.016) (0.004)

PCI*Đổi mới sáng tạo
0.023*** 0.000** 0.080*** ‐0.000
(0.014) (0.009) (0.028) (0.009)
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Biến số Ln(doanh 
thu) Ln(VA)

Ln(Lợi 
nhuận 

trước thuế)
Ln(VA/L)

Hệ số chặn
4.541*** 0.935** 4.258* 0.935**
(1.070) (0.931) (2.450) (0.931)

Hệ số xác định 0.188 0.454 0.091 0.213
 Ghi chú: *, **, *** hệ số hồi quy có ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%

Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra doanh nghiệp và PCI của VCCI 
(2012-2020)

Biến giả D_Đổi mới sáng tạo cho thấy DNTN 
ở Việt Nam thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo 
chưa hiệu quả, số lượng phát minh sáng chế của 
DNTN ở Việt Nam chưa nhiều. Nguồn nhân lực 
phục vụ đổi mới sáng tạo của DNTN Việt Nam 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của DN.

Biến PCI*Đổi mới sáng tạo cho kết quả tích 
cực có ý nghĩa thống kê cho thấy, có sự khác biệt 
giữa các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đổi 
mới sáng tạo. Khi cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, những doanh nghiệp có thực hiện 
hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ nâng cao năng 
suất, hiệu quả hoạt động hơn là những doanh 
nghiệp không thực hiện hoạt động đổi mới sáng 
tạo. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp thế giới. 
Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế dựa vào đổi 
mới sáng tạo để doanh nghiệp phát triển nhanh và 
bền vững.

Như vậy, nếu cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thông 
thoáng gắn với các luật về khoa học công nghệ, 
thống nhất quản lý nhà nước về khoa học, công 
nghệ. Việc thống nhất quản lý khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hành lang 
pháp lý và công tác quản lý nhà nước về đổi mới 
sáng tạo, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp

Kếtluận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số NLCT 

cấp tỉnh đã có những bước cải thiện rõ rệt khi 
mà Chính phủ và chính quyền địa phương đã 
nỗ lực rất lớn trong việc cải cách thể chế, môi 
trường kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển DN 
nói chung và DNTN nói riêng. Tuy nhiên, cộng 
đồng DN vẫn tiếp tục kỳ vọng chính quyền các 
cấp cần có những cải cách mạnh mẽ và thực chất 
trên nhiều khía cạnh như cải cách hành chính 
cần tập trung vào cắt giảm bớt thời gian và chi 

phí cho DN, đặc biệt là trong một số lĩnh vực 
như đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho DN trong tiếp cận thông tin và 
các nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả thực thi của chính quyền các cấp, và 
cần nhanh chóng nắm bắt, tháo gỡ và hỗ trợ kịp 
thời DN vượt qua khó khăn trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh…

Kết quả ước lượng tác động của chỉ số NLCT 
cấp tỉnh đến kết quả hoạt động của DNTN cho 
thấy, những thay đổi của chỉ số NLCT cấp tỉnh 
đều ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 
của DN. Hầu hết các chỉ tiêu có ảnh hưởng tích 
cực đến kết quả hoạt động của DNTN trừ chỉ 
tiêu gia nhập thị trường và đào tạo lao động. Chỉ 
số PCI tổng hợp được sử dụng để thay thế cho 
10 chỉ tiêu trên. Kết quả cho thấy, hầu hết các 
chỉ số thành phần có ảnh hưởng tích cực đến kết 
quả hoạt động của DNTN. Trong khi chỉ tiêu 
gia nhập thị trường, tính năng động tiên phong 
của lãnh đạo và đào tạo lao động cho kết quả  
ngược chiều.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với quá trình 
thực hiện đổi mới sáng tạo đang phổ biến trong 
DN nói chung và DNTN nói riêng. Việc thực hiện 
đổi mới sáng tạo là rất cần thiết nhằm thúc đẩy 
DNTN phát triển bền vững, nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường. 
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Giớithiệu
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) được 

coi là động lực phát triển kinh tế tại nhiều quốc 
gia bởi khu vực này là nguồn tạo việc làm, cạnh 
tranh và thúc đẩy sáng tạo đổi mới. Đồng thời, 
DNVVN hiện diện ở nhiều vùng địa lý hơn so 

với các doanh nghiệp lớn nên chúng cũng góp 
phần vào việc phân bổ thu nhập tốt hơn. Đặc biệt, 
đối với các nền kinh tế đang phát triển, khu vực 
DNVVN còn là thành phần quan trọng của sự 
phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo ở mức 
độ rộng khắp, là yếu tố chủ chốt và bền vững tạo 
ra việc làm và thu nhập cho lao động ngoài khu 
vực nhà nước. Tuy đóng một vai trò to lớn với 
nền kinh tế quốc gia, nhưng DNVVN còn gặp 
phải nhiều rào cản khi tham gia vào thị trường 
như khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng, 
không có nhiều quyền kiểm soát tư liệu sản xuất 
quan trọng như đất đai, nhân lực phục vụ cho các 
doanh nghiệp này vẫn còn nhiều hạn chế hay ứng 
dụng khoa học công nghệ gặp nhiều trở ngại do 
thiếu vốn đầu tư,…Để giải quyết những khó khăn 
của DNVVN, Nhà nước cần có các giải pháp tài 
chính cơ bản, sử dụng kết hợp các công cụ tài 
chính quốc gia để tạo ra bệ phóng thuận lợi cho 
quá trình mở rộng quy mô, tăng trưởng bền vững 
của các doanh nghiệp này. 

Trong bài báo này, tác giả sẽ tập trung phân 
tích kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế 
giới về các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển 
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Financial solutions for capital of small and 
medium-sized enterprise (SME) development 
is one of the issues that many countries are 
always concerned about, including Vietnam. 
Governments of many countries around the 
world have been extremely successful in 
providing appropriate financial solutions to 
help SMEs access capital for production and 
business processes and expanding their scale 
of operations. Therefore, the article focuses on 
summarizing financial solutions related to capital 
support for SMEs in some countries around the 
world such as the US, Singapore, Malaysia, China 
and Germany. Studying the valuable experiences 
of these countries will be an important premise to 
draw valuable lessons for Vietnam in the process 
of improving our country's policy system to 
support SME development.

• Key words: financial solutions, capital, small and 
medium enterprises, access to capital for small 
and medium enterprises.

Giải pháp tài chính cho phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là một trong những vấn đề mà 
nhiều quốc gia luôn quan tâm, trong đó có Việt Nam. Chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới đã rất 
thành công khi đưa ra hệ thống giải pháp tài chính phù hợp giúp các DNVVN có thể tiếp cận vốn cho 
quá trình sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động. Do đó, bài viết tập trung tổng kết những 
giải pháp tài chính liên quan đến hỗ trợ vốn cho DNVVN của một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, 
Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Đức. Nghiên cứu những kinh nghiệm quý báu của các quốc gia 
này sẽ là tiền đề quan trọng để rút ra những bài học quý báu cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện 
hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN của nước ta.

• Từ khóa: giải pháp tài chính, vốn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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DNVVN, từ đó tổng kết những kinh nghiệm quý 
báu mà Việt Nam có thể tiếp thu và vận dụng. 

Vai trò của vốn đối với phát triển doanh
nghiệpvừavànhỏ

Vốn là một yếu tố đầu vào cho hoát động sản 
xuất kinh doanh, là điều kiện vật chất không thể 
thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Agnew (2003) cho rằng không 
có công ty nào có thể tồn tại hoặc hoạt động tốt 
không có tiền (vốn) để thuê nhân viên, phát triển 
sản phẩm, thiết lập thị trường và thu hút khách 
hàng. Vốn trong DNVVN được hiểu là số lượng 
tiền cần thiết mà doanh nghiệp dùng vào cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu không có 
vốn sẽ không có bất kỳ một hoạt động sản xuất, 
kinh doanh nào được thực hiện. Với DNVVN, 
vốn nắm giữ những vai trò then chốt bao gồm: 

- Vốn là điều kiện tiên quyết để hình thành, 
phát triển DNVVN, cũng tạo ra năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp; 

- Vốn là căn cứ thành lập và xác định loại hình 
doanh nghiệp trên góc độ pháp luật; là tiêu thức 
để đánh giá, phân loại doanh nghiệp vào loại lớn, 
trung bình hay nhỏ; 

- Vốn là tiềm lực kinh tế, là yếu tố quyết 
định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh 
nghiệp; 

- Vốn là căn cứ để DNVVN tính toán, xây 
dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh phù 
hợp. 

Vốn cho doanh nghiệp rất quan trọng vì nó 
tạo thành nền tảng của DNVVN (Boatang, 2004). 
Đa phần quy mô hoạt động của các DNVVN khá 
khiêm tốn do đó  việc huy động vốn gặp khó 
khăn. Chính sách tín dụng có ảnh hưởng trực tiếp 
đến khả năng vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh 
và cả chi phí sử dụng vốn, và ảnh hưởng đến yếu 
tố đầu vào của DNVVN. Các khoản tín dụng ưu 
đãi với lãi suất thấp, điều kiện vay vốn thuận lợi 
sẽ tạo khả năng về vốn đầu tư để mở rộng quy mô 
sản xuất với chi phí thấp hơn.

Kinhnghiệmquốctế
Kinh nghiệm của Trung Quốc
Các DNVVN chiếm tới 99,6% số doanh 

nghiệp tại Trung Quốc, là chìa khóa cho sự phát 
triển của nền kinh tế đất nước. DNVVN cung cấp 
hơn 80% việc làm, nắm giữ hơn 70% bằng sáng 

chế, sản xuất hơn 60% sản phẩm quốc nội (GDP) 
và đóng góp hơn 50% tổng số thuế thu. Vì vậy, 
việc phát triển DNVVN đóng vai trò rất quan 
trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc.

Để thúc đẩy sự phát triển của các DNVVN, 
Chính phủ Trung Quốc tập chung vào các chính 
sách tài chính giải quyết vấn đề vốn cho đối 
tượng này. Chính phủ ban hành các chính sách hỗ 
trợ tài chính cho các DNVVN thông qua các biện 
pháp can thiệp vào thị trường tài chính và đưa ra 
các chương trình cho Chính quyền địa phương 
để hỗ trợ phát triển DNVVN; khuyến khích các 
Ngân hàng nới lỏng thủ tục phê duyệt hồ sơ cho 
v ay đối với các DNVVN có hồ sơ tín dụng tốt; 
thiết lập văn bản hướng dẫn, cho phép và khuyến 
khích các tổ chức tín dụng nới lỏng thủ tục phê 
duyệt hồ sơ cho vay đối với các DNVVN có hồ 
sơ tín dụng tốt, thiết lập mức trần lãi suất đối với 
các khoản cho vay tín dụng đối với các DNVVN. 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đẩy nhanh sự phát 
triển của hệ thống Bảo lãnh tín dụng DNVVN. 
Năm 2001, Bộ Tài chính Trung Quốc đã ban hành 
các quy tắc tạm thời về quản lý rủi ro của các tổ 
chức Bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN. Việc 
này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của các 
tổ chức bảo lãnh, từ đó phát triển dịch vụ cung 
cấp tài chính cho các DNVVN. Bên cạnh đó, Cục 
Quản lý thuế nhà nước đã ban hành “Thông tư 
về các vấn đề liên quan đến miễn trừ thuế kinh 
doanh đối với các Tổ chức Bảo lãnh tín dụng và 
các Tổ chức tái bảo hiểm DNVVN” theo đó mở 
rộng ưu đãi thuế đối với nhiều đơn vị thụ hưởng 
hơn, kích thích sự phát triển của các tổ chức Bảo 
lãnh tín dụng.

Kinh nghiệm của Singapore
Singapore tuy là một quốc đảo nhỏ ở Đông 

Nam Á với số dân khoảng 4 triệu người nhưng 
lại là một trong những “Con Rồng” kinh tế của 
Châu Á. Pháp luật doanh nghiệp của Singapore 
chịu ảnh hưởng nhiều của pháp luật Anh (trừ 
những nội dung mang tính địa phương) và được 
đánh giá có nhiều điểm tiến bộ đem lại hiệu quả 
hiệu chỉnh cao đối với hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Các DNVVN tại Singapore được ví như xương 
sống của nền kinh tế đất nước khi đóng góp đến 
50% GDP của Singapore và thu hút đến 70% 
lực lượng lao động của đất nước này. Chính 
phủ Singapore có những giải pháp tài chính hữu 
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hiệu để hỗ trợ các DNVVN ở quốc đảo này có 
đủ vốn phát triển. Ví dụ với lĩnh vực Fintech, 
các DNVVN hoạt động trong ngành này được 
hưởng gói hỗ trợ do Ngân hàng Trung ương 
Singapore (MAS) ban hành. Các gói hỗ trợ lớn 
cho các công ty Fintech bao gồm các khoản đầu 
tư lên tới 225 triệu đô la Singapore (khoảng 158 
triệu đô la Mỹ) vào cuối năm 2020 cũng như 
thiết lập một cổng nền tảng số duy nhất, một 
trung tâm đổi mới công nghệ tài chính (hub) để 
phục vụ công ty Fintech sử dụng cho mục đích 
văn phòng, thử nghiệm và hợp tác.

Kinh nghiệm của Malaysia
Malaysia là quốc gia điển hình trong khu vực 

có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
nguồn vốn vay và đã thành công trong quá trình 
triển khai thực hiện. Trong nhiều năm, Chính phủ 
Malaysia với nỗ lực hỗ trợ DNNVV với chính 
sách tích cực và sáng kiến tạo ra môi trường năng 
động cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. 

Bảo lãnh tín dụng là một chính sách quan 
trọng trong hầu hết các chính sách phát triển kinh 
tế của quốc gia này và được hình thành từ rất 
sớm, nhằm duy trì sự phát triển bền vững và ở 
mức độ cao của cộng đồng DNNVV. Hệ thống 
bảo lãnh tín dụng được xây dựng thống nhất từ 
cấp trung ương đến cấp địa phương, phân chia 
theo lĩnh vực hoạt động và thực hiện theo 3 mô 
hình: bảo lãnh tín dụng của Chính phủ, bảo lãnh 
tín dụng của các hiệp hội, bảo lãnh tín dụng của 
khu vực tư nhân). Tại Malaysia, DNNVV có thể 
tiếp cận vốn vay từ 4 quỹ bảo lãnh tín dụng: 

(1)  Tập đoàn bảo lãnh tín dụng Malaysia 
(Credit Guarantee Corporation Malasia Berhad- 
CGC) được thành lập từ năm 1972 với số vốn góp 
từ các ngân hàng thương mại và các công ty tài 
chính của Chính phủ, nhiệm vụ chính là cung cấp 
chương trình bảo lãnh theo doanh mục (portfolio 
guarantee) và chương trình bảo lãnh theo nhóm 
(wholesale guarantee). Tính đến nay, CGC đã bảo 
lãnh 67,1 tỉ RM cho hơn 453.800 DNNVV. Hiện 
nay, hệ thống này có số bảo lãnh cao nhất trong 
4 hệ thống (với mức bảo lãnh tín dụng là 90% và 
phí bảo lãnh từ 0,5% - 1% giá trị bảo lãnh).

(2) Hệ thống bảo lãnh các khoản vay đặc biệt 
(Special Loan Scheme): tài trợ cho các doanh 
nghiệp có các dự án đặc biệt, doanh nghiệp xuất 
khẩu,… được thành lập từ năm 1981.

(3) Hệ thống bảo lãnh tín dụng cơ bản 
(Principal Guarantee Scheme) được thành lập từ 
năm 1989.

(4) Hệ thống bảo lãnh tín dụng chủ yếu - mới 
(new Principal Guarantee Scheme) được thành 
lập từ năm 1994.

Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank 
Negara Malaysia - BNM) thành lập quỹ đặc biệt 
và đổi lên là Quỹ BNM cho DNNVV, gồm Quỹ 
cho các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ 
và Quỹ các doanh nghiệp mới, để giúp đỡ các 
DNNVV đựợc vay vốn với lãi suất thấp, từ 4 đến 
6%/năm. Việc vay vốn này có thể được thông 
qua các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài 
chính phát triển và tập đoàn bảo lãnh tài chính 
(CGC). Kể từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ 
BNM đã hỗ trợ 77.000 doanh nghiệp với số tiền 
là 7,4 tỉ RM và được sử dụng cho vay quay vòng 
tương đương với 30 tỉ RM.

Kinh nghiệm của Mỹ
Chính phủ Mỹ thành lập Cục phát triển doanh 

nghiệp nhỏ (Small Business Administration - 
SBA) vào năm 1953, hoạt động như là một tổ 
chức độc lập để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của 
doanh nghiệp nhỏ. Thông qua việc hỗ trợ vốn và 
tạo cơ hội ký hợp đồng, SBA giúp doanh nghiệp 
nhỏ phát triển và tạo việc làm bền vững. SBA 
muốn xây dựng môi trường lành mạnh cho doanh 
nghiệp thông qua khóa đào tạo, dịch vụ tư vấn 
cho doanh nghiệp loại này, tập trung hỗ trợ và 
hồi phục doanh nghiệp nhỏ sau khủng hoảng. Để 
giảm thiểu rủi ro cho khoản vay, SBA sẽ tạo điều 
kiện cho DNVVN tiếp cận nguồn vốn bằng cách 
đảm bảo cho các khoản vay, DN sẽ không vay 
vốn trực tiếp từ nhà đầu tư mà thông qua SBA. 
Ngoài ra, hàng năm, SBA sẽ đóng vai trò giám sát 
cơ quan liên bang để đạt được khoảng 23% giá trị 
hợp đồng của Chính phủ liên bang dành riêng cho 
các DNVVN, cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho 
cơ quan liên bang.

Kinh nghiệm của Đức
Tại Đức, khu vực DNVVN đóng một vai trò 

rất quan trọng trong nền kinh tế nước này. Các 
doanh nghiệp này đóng góp tạo ra 50% GDP cho 
đất nước, chiếm hơn một phần hai doanh thu chịu 
thuế của các doanh nghiệp, cung cấp các loại 
hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người tiêu dùng trong và ngoài nước. Để đạt được 
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những thành tựu đó, chính phủ Đức đã áp dụng 
các giải pháp tài chính cơ bản hỗ trợ các DNVVN 
tiếp cận vốn. Công cụ chính để thực hiện chính 
sách và chương trình hỗ trợ này là thông qua tín 
dụng ưu đãi, có sự bảo lãnh của Nhà nước. Các 
chương trình ưu đãi tín dụng được đưa ra với đối 
tượng các DNVVN đầu tư đổi mới công nghệ vào 
những khu vực kém phát triển trong nước, đáp 
ứng được nhược điểm về thiếu tài sản thế chấp 
của những doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, chính 
phủ Đức còn thực hiện bảo lãnh tín dụng cho 
các DNVVN với sự hợp tác chặt chẽ của Phòng 
thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng 
và chính quyền Liên bang. Nguyên tắc hoạt động 
cơ bản là vì khách hàng, DNNVV nhận được 
khoản vay từ ngân hàng với sự bảo lãnh của một 
tổ chức bảo lãnh tín dụng. Nếu doanh nghiệp làm 
ăn thua lỗ, tổ chức này sẽ có trách nhiệm hoàn trả 
khoản vay đó cho ngân hàng. Ngoài ra, các khoản 
vay có thể được chính phủ tái bảo lãnh. Với các 
cơ chế và chính sách hỗ trợ như vậy, các DNNVV 
ở Đức đã khắc phục được khá nhiều khó khăn 
trong quá trình huy động vốn.

BàihọcchoViệtNam
Đối với các DNVVN, vốn là yếu tố đầu vào 

quan trọng cho phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Giải pháp tài chính hỗ trợ các DNVVN phát triển 
ở nhiều quốc gia trên thế giới đều tập trung vào 
việc nâng cao khả năng tiếp cận vốn của những 
doanh nghiệp này. Thông qua bài học kinh nghiệm 
từ các quốc gia gồm Trung Quốc, Singapore, 
Malaysia, Mỹ và Đức, giải pháp tài chính về vốn 
để hỗ trợ các DNVVN phát triển ở Việt Nam nên 
tập trung vào những vấn đề cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu các gói tín dụng ưu 
đãi để hỗ trợ các DNVVN với lãi suất cho vay 
thấp, thời gian vay dài là điều cần thiết để nâng 
đỡ những doanh nghiệp này trong giai đoạn đầu 
hình thành và hoạt động. Các gói tín dụng này có 
thể được cung cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, 
phân phối thông qua một số tổ chức tín dụng 
được Chính phủ chỉ định để đảm bảo việc xem 
xét hồ sơ vay, thẩm định và cho vay phù hợp với 
pháp luật cũng như hạn chế rủi ro. 

Thứ hai, bảo lãnh tín dụng từ phía Nhà nước 
là cơ sở vững chắc để các DNVVN có khả năng 
tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Các 
DNVVN phần lớn chưa có đủ tài sản thế chấp 
cho các món vay lớn phục vụ việc đầu tư đổi mới 

trang thiết bị, máy móc, vì vậy, với sự bảo lãnh từ 
phía Nhà nước, những doanh nghiệp này có thể 
được đàm phán, kí kết hợp đồng vay với các ngân 
hàng thương mại hay tổ chức tín dụng. 

Thứ ba, các DNNVV dễ bị tổn thương trước 
các biến động kinh tế, do vậy để nâng cao khả năng 
thích ứng, các DNNVV cần liên kết với nhau và 
kết nối với hệ thống các doanh nghiệp khác trong 
nền kinh tế. Về hoạt động này, kinh nghiệm cho 
thấy rằng Nhà nước cần có hệ thống chính sách 
hỗ trợ về vốn theo nhóm ngành cho các DNVVN 
nhằm phát triển các mối quan hệ này thông qua 
các hình thức hiệp hội, nghiệp đoàn, các hình thức 
như thầu phụ, nhà cung cấp... Hoạt động này, một 
mặt tạo điều kiện cho các DNNVV tích lũy kinh 
nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, quy trình công 
nghệ cũng như bảo lãnh giúp DNNVV tiếp cận với 
các nguồn lực phát triển.

Kếtluận
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày 

càng sâu rộng đồng thời thực hiện tái cơ cấu 
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các 
DNNVV Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội phát 
triển nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, 
nhất là năng lực về vốn và khả năng tiếp cận các 
nguôn vốn.  Nghiên cứu kinh nghiệm hỗ trợ các 
DNNVV về vốn của một số quốc gia trên thế giớ 
như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Mỹ, Đức, 
nghiên cứu này rút ra ba bài học có thể vận dụng 
trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ 
trợ vốn cho DNNVV Việt Nam. Đây là những 
kinh nghiệm quý báu phục vụ cho các nghiên cứu 
để đổi mới, hoàn thiện các giải pháp tài chính 
thúc đẩy DNNVV Việt Nam phát triển.
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